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LỜI NGƯỜI DỊCH 

'Vi^ong quá trìnK +>*a cứu tài liêu nKằni pị\uc VM cKo viêc 
biên dicK bô sácK 'hlandbook of yKbhidhamma Sỉudiãs của 
Saỵãdavv LA Sĩlãnanda (mà dã dẫn dấn su m Ílíời C-MO CỠC- 
tác pbẩm 7\]an0 7\]0ÌAÌên (Z-ứu irÌAắn0 PÌAáp")^ cÌAnn0 

tôi dã rất maỵ mắn tìm duơc môt số tài liên irbắn0 PKóp 
(T^bÌAidbamma) quan tron0 và ị\ữu ícb duơc viất bằn0 ngôn 
ngữ tiấn0 T^nb' Adôt tron0 sá các tài liên này là tiểu luân 
Pt^ocẼss of <donsciousne.ss and /daHe-r' do Bbaddanta Dr 
Revvata Dbamma biên soan. G\ớ\ tbiêM môt các\\ n0an 0ony 
tiểu luân này là tài liên cKi tiet và cKnyên sân vể Iaciì clAUơn0 
tbú tu (vể lô trìnb tâm) và tbú; sáu (vể sắc pKóp) của cuốn 
sácK ỵA <dompfe.hãnsivã /Aanuaí of yKbhidhamma do 
BlAikkb u B o dki I àm ckủ biêny cĩÁng nku của bô sáck 
■hlandbook of :dA.bhidhamma Siudi&s. Đôc 0Ìả có tkẩ xem 
tkêm I_òi Xua của bl Sĩlãnanda dànk cIao tiểu luân cũng 
nku ckínÌA pkan G\á\ Xkiêu của Br l^evvata XÌAamma vể 
cuon sócIa dẩ biết duoc 0Ìá tri của tài liêu này (CblAÚn0 tôi 
có ckuyẩn n0Ũ kai pKần này và có dínk kèm tron0 bản 
ầ\c\\). 

TRiên0 dầi vói bản tkân cl\úng tôiy tiểu luân này là môt 
tác pkẩm rat tuyêt vòi. 7\]0oài viêc là môt tài liêu kká 
ckuyên sâu vể lô trìnk tâm và sắc pkáp nku dã duoc dể 
câpy tiểu luân này còn cung cáp nlAŨn0 0Ìải dáp tkỏa đáng 
cIao nlAŨn0 tkắc mắc và tò mò dó dây của clAÚn0 tôi tron0 
quá trìnk n0kiên cíVu XlAan0 Pkáp (T^bÌAidÌAamma). Đôc 0Ìả 
dã có tù;n0 suy tu vể viêc tai sao cIaỉ có bâc XkánlA Bất l_ai 
và bâc XkánÌA T^-la-kán mói có tkẩ nkâp tÌAiền diêt 
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(nirodKa-samãpat+i) kKôn0? Đôc 0Ìả dã có tùn0 ước mtAốn 
có môt sư 0Ìải tKícK ►‘5 ràng minU. bacK vể sư kKóc nkciM 
0ÌCí'a môn (dvãm) và vât (vattku) \Ạ\ông'? l_à môì Pkât Íổíy 
bản tkân cÌAnn0 tôi có môí sư tÌAn;o'n0 mến vô bờ và môì Iòn0 
tôn kínk tôt bâc dànk cko ĐiÝc Pkât. (Zị\ứng tôi luôn kiấM kỷ 
niMon tìm kiẩn nÌACí'n0 cki tiet ve bản tkân và ve cnôc dời của 
AJ9 Òì. Đôc 0Ìả dã có tùn0 muốn biết tf*on0 kiếp son0 CMối 
ciÀng càa mìnU.; J^gaí dã di tnc sink bằn0 tâm 01 và tâm dó 
bắt cảnk 0Í kkôn0? AJkCí'n0 cki tiết nl^ư vây đươc trínk bày 
tron0 tiểu luân dã tknc dẩy cÌAnn0 tôi cầm bíÁt biên dick tài 
liêuy nkằm ckia sẻ dấn dôc 0Ìả nÌACí'n0 kien tkitc tnyêt diên 
và cao puý. 

dAMn0 tôi dã cố 0an0 tôn ìrong ngưỵèn tác tron0 pná 
trìnk cknyẩn ngữ. Duới dây là môt vài ckia sẻ cKnn0 tôi 
muốn 0^1 dến càng dôc 0Ìả tron0 pná trínk biên dicki 

1 . Al9nyên tác có kká nkien lỗi cki pkáp. 
cknng tôi dã man pkép ckỉnK síta và có cKn tkícK 
pkía duới nkững nơi tuơng úng. 

2 . Xai môt vài nơiy ckúng tôi kkông ÌAiển rỗ Ỷ 
tác giả mưấn trìnk bàyy pkan lớn là do ngữ pkáp và 
câư cứ tai nkững nơi dó kkông đươc cknẩn. Cknng 
tôi dã man pKép diển vào nkững cki tiết pkn kơp với 
văn cảnk và có cIaú tkícÌA pkía dưới nkững nơi tuơng 
ứng. 

Pkníớc tkiên này dã kkông tkẩ duơc tkànÌA tUM viên mãn 
nến kkông nkờ vào su dông viêny kỗ trơ và ginp dỡ nkiêt 
tâm cửa rất nkieM dao kũM. TdAUơng toa Ciác Algnyên dã 
rất gnan tâm và tân tâm giải dáp nkũng tkắc mắc của 
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cÌAMn0 tôi tf*on0 quá trínK biên dicK' Đao bữu irKiên ~ưuê 
dón0 vai trò cbínÌA ỵấu irong viêc doc kỹ bản tkảo và 0ốp ý 
ckỉnk sổía lời văn. Đao kữn cíĂng là n0n;òi trìnk bàỵ bản 
tkảo và là n0u;òi dai diên cKnn0 tôi liên Kê vói nKà xnất bản 
và nKà in. d-ác. dao Kữn ~Vâm Van, Tuè PKn;on0y ~Vâm 1 -liển 
và Vũ XKi (Vhâu CÃ'\ang dã dànK rất nKiển tKời 0Ìan và công 
sổtc kên 0oi Knn pKníóc và 9Ìnp \ưu KànK an pKẩm dấn tay 
dôc 0Ìả. íSKi 7M0Mỵễn irKi Vlồn0 ]^ga dã dànK tKời 0Ìan 
quý bán K&m qua bản tKảo. kbKMn0 tôi vô cùng tri ân sư 
quan ìâm và Kỗ tro quỵ bán của tất cả các dao Kõn. 
(Zị\úng tôi cũng nKân dip nàỵ gở\ lòi cán\ ơn cKân tKànK 
dấn Đai dóc J^guỵèn Tuề, Tu nũì PKníóc irKny và dao Kữn 
Tuè ỹ\n dã 9Ìnp cKnng tôi dâng sácK dến các tu viên CLÁng 
nKu pKân pKát sácK dấn các PKât ià tai Viêt Alani. kbKúng 
tôi CLÁng xin gKi nKân và tán duong công đúìc của nKũng 
dao Kũn irong nước và Kải ngoai dã dóng góp tinK tài Kùn 
pKuóc in ấn và vân cKnyẩn các tác pKẩm dấn tay dôc giả. 
Algnyên cầu Kồng ân Tam Bảo Kô trì cKo các dao Kũn 
tKân ìâm tKuòng an \ac và vũng buóc trên đường tu tâp. 

Tầu cẩn tKân dấn mức nào, cKúng tôi vẫn kKó có tKẩ 
tránK kKỏi nKũng sai sót trong gná trìnK biên dicK. KínK 
mong các bâc tôn túc truỏng tKuong và dôc giả luong tìnK 
bỏ gna và c Kỉ bảoy cK túng tôi sẽ tiấp nKân bằng sư tri ân. 

kbKúng tôi xin cKia dển pKan pKuóc pKát sanK tù viêc 
tKiên này dến tKay ịo, gia quỵến và tất cả cKúng sanK 
trong ỉam giói, yviong cau pKuóc tKiên này Kãy Kô trì cKo 
tất cả duoc an VMÌy có trí tnê và tn KànK tinK tấn cKóng dấn 
ngày giải tKoát kKỏi vòng sanK tử luân Kồi. 
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PKóp XKí Tl^ắng A^oi TTÌaí (Sabbadãnam 

TDUammaciãnam > 3 Jinãti). (Zị\úy\g tôi nguỵền cầiA do pl\ưốc 
tKiên này^ quả VI PKât (Z\\án\\ Đẳn0 (d\iác 
(SaniniãsambMddKo) sẽ trở tKànK Kiên tKmc cKo cKnn0 tôi 
tron0 n0ày VI lai. 

yVAontereỵ Park/ n0ày 25 tKán0 2 năm 20ió 
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Các Ký Tự Được Dùng 
Trong Các Bảng Nêu 

Lộ Tâm Ngủ Môn 

000 = ba tiểu sát-na sanh, trụ và diệt của một sát-na tâm 
SB = dòng hữu phần (bhavanga) 

PB = hữu phần (bhavanga) vừa qua 

VB = hữu phần (bhavanga) rúng động 

AB = hữu phần (bhavanga) dứt dòng 

Cons = tâm 

FA = hướng ngũ môn 

EC = nhãn thức 

RC = tâm tiếp thâu 

IC = tâm quan sát 

DC = tâm đoán định 

JC = tâm đổng lực (javana) 

RS = na cảnh 
HC = nhĩ thức 
SC = tỷthức 
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Ký Tự Trong Các Bảng Nêu 


TC = thiệt thức 
BD = thân thức 

Lộ Tâm Cảnh Rất Lớn Kết Thúc Với Tâm Đổng Lực 
(Javana) 

SB = dòng hữu phần (bhavanga) 

PB = hữu phần (bhavanga) vừa qua 
VB = hữu phần (bhavanga) rúng động 
AB = hữu phần (bhavanga) dứt dòng 
FA = hướng ngũ môn 
EC = nhãn thức 
RC = tâm tiếp thâu 
IC = tâm quan sát 
DC = tâm đoán định 
JC = tâm đổng lực (javana) 

BC = tâm hữu phần (bhavanga) 

RC = na cảnh 

TB = hữu phần khách (ãgantuka bhavanga) 

Lộ Tâm Ý Môn 

SB = dòng hữu phần (bhavanga) 


3 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Ký Tự Trong Các Bảng Nêu 


PB = hữu phần (bhavanga) vừa qua 
VB = hữu phần (bhavanga) rúng động 
AB = hữu phần (bhavanga) dứt dòng 
MA = hướng ý môn 
JC = tâm đổng lực (javana) 

RS = na cảnh 

BC = tâm hữu phần (bhavanga) 

Lộ Tâm Đổng Lực (Javana) Thĩên 
SB = dòng hữu phần (bhavanga) 

VB = hữu phần (bhavanga) rúng động 

AB = hữu phần (bhavanga) dứt dòng 

MA = hướng ý môn 

PR = chuẩn bị 

AC = tâm cận hành 

CO = thuận thứ 

CL = chuyển tộc 

JH = tâm thiền (jhãna citta) 


Lộ Tâm Đạo 
MC = tâm đạo 
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Ký Tự Trong Các Bảng Nêu 


FC = tâm quả 

PF = dũ tịnh (vodãna) 

Lộ Nhập Thiên Quả 

FJ = đổng lực (javana) quả 

... = đổng lực (javana) quả (nhiều theo ý nguyện) 
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LỜI TựA 


(được chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Anh) 


®ất cứ nào sử ẩụng ấín hay hàn ấến 

(AhhỉấhammaịịhasanQaha (cíxưong IV) trong fúc giảng ẩạy ‘ĩíxắng 
Ipíxáp Ợíhhiấhammà), tôi fuôn tự tìm thấy mình ước ao rằng có 
một tài fiệu 6ằng tiếng j4nfi về Lộ Krình ‘Tầm ấuợc miêu tả ở đỏ. 
Có rất níxiều fuạn tíxư 6ằng tiếng íMiến ©iện về chủ đề nầy nhưng 
cấc học niên của tôi ^ông tfiể tmy cạp cíĩúng ấược và tôi fại 
^ông có tíxời gian giải tíxícíx cụ tfiể nì tôi ^ông muốn ^óa học 
‘ĩíxắng ©íĩàp ((Ahhịẩhamma) trở nên quá ẩàỉ và quá fâu. ©0 đỏ, 
một tài fiệu 6ằng tiếng (Anh về chủ đề nầy tíxì sẽ rất fà íxũu ích và 
thích fiọp cíĩo các học niên 6ởi fiọ có tfiể tụ đọc và chỉ cần vị thầy 
hướng ẩẫn giải tíxícíx ởníxũng noi íxiểu. 


TCiện tại, 6ạn của tôi tại ©irmingíxam, ®r. T^noata 
©íxamma (Aggamahữpanẩita, đã có niết một tiểu Cuạn nới tựa đe 
<Process of Consciousness anế íMatter, đúng ngay tài fiệu mà tôi 
đã ước muốn. TVgài fà một chuyên gia nề ‘ĩíxắng ©íxáp 
(j46fiiíffiamma) nà cũng fà đong tàc giả của tài fiệu Jĩ 
Compreãensive ỉManuaí of Aỏhiếhamma, một cuốn sách ểã trở 
tíxàníx tài fiệu giáo ^oa nề môn học này. “Trong tiểu fuạn <Process 
ọf Consciousness anế ưvLatter, ngài giải tíĩícíx rất cíxi tiết níĩũng 
^ía cạnh của các fộ triníx tdm tíxức nà sắc píiáp. 


ctrủ ái nầy chỉ ểược 6àn ểến một cách sơ fuợc trong các 
cíĩáníx 5Ớ Qiải nà ©fiụ 5Ớ Ọiải, níxung các giáo tíiọ su cố XỊca 
ngưòi TVtiến ©iện của cíxúng tôi ád niết níĩiều fuạn tíxu cíĩi tiết 
gidng gidi ^ nề níxũng gì dd ấược hàn ấến và Cdm nó trở tíxdníx 
một ^ tdi ngíiiên cứu dạc 6iệt. Truớc đây, các hạn có tfiể tìm 
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thấy ấuợc uíxững đe tài ugíĩiêu cứu nhu vậy trong 6ất ^ ngôn 
ngữ nào hỉiấc ngoài tiếng íMiến ©iện. ‘Tại íMiến ©iện, các tu sĩ 
píxải học từ níxũng nguồn tài fiệu ngíĩiên cứu nầy ấỉ trở nên tíĩuần 
tíxục nà fão [uyịn về Tíĩắng Tíxàp Ợlhhiẩhammà). ^ây giờ, ®r. 
^u>ata ©íxamma đã niết sàcíi của mình 6ằng ngôn ngữ tiếng 
j4nfi, cíio nên, 6ất ^ ai mà có thể ểọc íxiểu ểuợc tiếng j4nfi tíxì 
cũng có thể hiểu thấu đao níxũng tiến triníx tâm tíxức và sắc píxàp. 

5ự đồng góp của ®r. ^voata ©íxamma nào ^0 tài fiệu 
ngíxiên cứu ‘TRắng Tíxàp Ợthhiẩhamma) nhu vậy sẽ íam tíxỏa mẫn 
ấuợc một nhu cầu mà ểã ểuợc ^ao ^àt từ íâu. Tíĩeo níiạn ấịnh 
của tôi, tài fiệu nầy của ngài sẽ ấuợc cả các học niên của môn 
Tíĩắng Tíiáp Ợthhiấhammà) nói riêng cũng nhu nítũng học giả nói 
cíxung ấánh giá fà một sự đong góp ấộc đao nà quý giá nào ^0 tài 
fiệu ngíĩiên cứu đó. 


*ĩ/t. Slíã^vMtda. 
©ítammãnancTa T^idãra 
17450 5otitít CaBrlCCo Hĩvy 
ĩ{aCfíM.oon(Bay, Cj4 94019-2518 
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TIỂU Sử VẮN TẮT 
CỦA DR. REWATA DHAMMA 

Sinh ra tại Miến Điện vào năm 1929, Ven. Rewata 
Dhamma từ bé đã theo tu học dưới sự hướng dẫn của 
nhiều học giả tu sĩ. Sau khi hoàn thành những việc tu 
học bậc cao, ngài đã nhận được học bổn§ quốc gia vào 
năm 1956 để đi học Hindi và Sanskrit tại Ấn Độ. Ngài đã 
tiếp tục nghiên cứu triết học Ấn Độ và Phật giáo Đại 
thừa (Mahayana) và nhận được bâng Tiến sĩ (PhD) từ 
Varanasi University vào năm 1967. Ngài đã biên tập và 
phát hành Abhidhammattha Sangaha cùng với chú giải 
của nó vào năm 1965 và bản dịch sang tiếng Hindi cùng 
với những chú giải của chính mình bâng tiếng Hindi vào 
năm 1967. Với tác phẩm bâng tiếng Hindi, ngài đã nhận 
được giải thưởng Kalidasa Prize từ Hindi Academy công 
nhận đó là một trong những luận thư xuất sâc của năm 
và tài liệu đó vẫn còn được dùng làm sách giáo khoa ở 
cấp đại học tại Ấn Độ. 


Vào năm 1975, ngài đã được mời đến Anh quốc, tại đây 
ngài sau đó đã lập nên West Midlands Buddhist Centre, 
nơi mà cuối cùng đã trở thành Birmingham Buddhist 
Vihara. Từ cơ sở này, ngài đã du hành khâp Châu Âu 
cũng như sang Hòa Kỳ, Mexico và Brazil để dạy Phật 
Pháp và hướng dẫn các khóa thiền Minh sát tại nhiều 
trung tâm và đại học khác nhau. Ngài cũng được coi 
trọng rất cao tại Châu Á và có là thành viên của một vài 
ủy ban và tổ chức Phật giáo quốc tế. Vào năm 2000, 
Chính phủ Miến Điện đã ban tặng cho ngài chức vỊ cao 
trọng Aggamahãpaụdita. 

Vào năm 1998, Sayadaw đã hoàn thành được ước mơ 
của mình, tôn thờ xá lợi của Đức Phật (trước đó thuộc 
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Tiểu Sử Dr. Rewata Dhamma 


vào quyền sở hữu của hoàng gia Miến Điện) vào 
Dhammatalaka Peace Pagoda mà đã được khánh thành 
vào cùng năm đó. Tiếp theo sau đó, ngài đã khánh thành 
Sangharama Monastery trong cùng khuôn viên và cũng 
đã đang lên kế hoạch xây dựng một học viện Phật giáo ở 
đó trước ngày mất của ngài vào ngày 26 tháng 5 năm 
2004. 


Những tác phẩm của Dr. Rewata Dhamma bao gồm A 
Comprehensive Manual of Abhỉdhamma (biên soạn 
cùng với Bhikkhu Bodhi, Buddhist Publication Society, 
Sri Lanka, 1993); The Pirst Discourse of the Buddha 
(Wisdom Publications, USA, 1997); The Buddha and His 
Disciples (Dhammatalaka Publications, UK, 2001); 
Emptying the Rose-Apple Seat (Triple Gem 
Publications, USA, 2003) và The Buddha’s Prescription 
(Triple Gem Publications, USA, 2005). 

Ngài Dr. Rewata Dhamma qua đời một cách an bình 
trong giấc ngủ vào buổi bình minh của ngày 26 tháng 5 
năm 2004. 
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GIỚI THIỆU 

Cuốn sách này được dành cho tất cả những học 
viên muốn nghiên cứu chuyên sâu về Thâng Pháp 
(Abhidhamma). Nó được xem là phần bổ sung cho tài 
liệu A Comprehensỉve Manual of Abhidhamma của 
Bhikkhu Bodhi, và có bàn luận về những khía cạnh quan 
trọng khác nhau một cách chi tiết hơn - đặc biệt là về lộ 
trinh tâm. 


Tất cả giáo lý trong Phật giáo, bao gồm mọi trường 
phái, và thông qua những phương cách tiếp cận khác 
nhau, đều có chung một mục đích cơ bản: đó là chứng 
đạt sự giải thoát. Trong Phật giáo, sự giải thoát có nghĩa 
là trở nên không còn bị ràng buộc bởi những ranh giới 
và sự khổ đau mà vốn là đặc tính của sự hiện hữu của 
chúng ta trong vòng luân hồi. Đức Phật đã dạy rằng 
chúng ta chỉ có thể thực chứng sự giải thoát dựa vào sự 
nỗ lực của chính mình, mà được hướng thẳng đến sự 
hiểu biết sâu sâc về chính bản thân và về thế giới xung 
quanh chúng ta. Chúng ta sẽ không đơn giản chứng đạt 
được sự hiểu biết như vậy thông qua việc được ai đó 
“trao tặng”, cho dầu cho người đó được tôn kính hay 
thậm chí là một bậc thiêng liêng đến mức nào. 

Giáo lý trong Phật giáo có thể được xem là có hai 
thành phần chính: những lời dạy mang tính quy ước và 
những lời dạy tối hậu. Nơi lưu trữ chính của những lời 
dạy mang tính quy ước của Đức Phật là Tạng Kinh (Sutta 
Pitaka). Trong những bài kinh (sutta) này, hầu hết 
những lời chỉ dạy được hướng trực tiếp đến những luân 
lý, đạo đức, và giải thích việc bâng cách nào chúng sanh 
đang còn vướng mâc trong vòng luân hồi (samsara) có 
thể sống đời sống của mình một cách chân thiện hơn. 
Đức Phật đã biết rằng, rất nhiều hay thậm chí là hầu như 
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Giới Thiệu 


mọi chúng sanh sẽ không chứng đạt sự giải thoát ngay 
lập tức. Cho nên, điều họ cần làm là cố gâng tiến từng 
bước một đến sự giải thoát. Tùy thuộc vào nghiệp quá 
khứ và sự nỗ lực hiện tại của họ, họ có thể chứng ngộ sự 
giải thoát trong kiếp sống này, hay điều đó có thể xảy ra 
trong kiếp sống kế tiếp của họ, hay trong một kiếp sống 
nào đó trong tương lai. 


Tuy nhiên, trong giáo lý “tối hậu” như được trình 
bày trong Tạng Thắng Pháp (Abhidhamma Pitaka), 
chúng ta lại được cung cấp một hướng nhìn khác hay 
một góc độ khác. Ngôn ngữ của Thắng Pháp 
(Abhidhamma) trừu tượng hơn ngôn ngữ của Tạng Kinh 
(Sutta Pitaka). Những lời giảng dạy trong Thắng Pháp 
(Abhidhamma), tức là những lời giảng dạy “đặc biệt” hay 
“siêu thế”, định nghĩa vũ trụ này thông qua hay bâng các 
hiện tượng danh (nãma) và sâc (rũpa). Mục đích của 
Thẳng Pháp (Abhidhamma) là dẫn chúng ta đến một sự 
hiểu biết sâu sâc về bản chất thật của chính mình và của 
thế giới xung quanh chúng ta. Để chứng đạt được sự giải 
thoát cuối cùng, chúng ta phải trực tiếp nhìn thấy được 
những sự thật này. 

ở một vài phương diện, chúng ta có thể thấy những 
sự tương tự giữa Thắng Pháp (Abhidhamma) và khoa 
học Tây phương đương thời. Chúng ta cần phải nhận 
thức râng Đức Phật đã thuyết giảng cách đây trên 2.600 
năm, trong một nền văn hóa và truyền thống Á châu. Do 
đó, những lời giảng dạy được trình bày theo phong cách 
và định dạng mà để giúp cho người của thời đó và ở bản 
địa đó đã có thể tiếp thu được một cách tốt nhất. Ngày 
nay, nhìn vào giáo lý Thắng Pháp (Abhidhamma), chúng 
ta tìm thấy có nhiều khái niệm và thuật ngữ mà không có 
những tương đồng trong ngôn ngữ và văn hóa Tây 
phương. 
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Thắng Pháp (Abhidhamma) không phải chỉ là siêu 
hình học, mà thật ra, nó là một hệ thống đạo-đức-tâm-lý 
học hoàn chỉnh. Hơn nữa, Thắng Pháp (Abhidhamma) 
không chỉ liên quan đến sự phát triển tâm linh. Nó còn 
bàn một cách chi tiết về cả thân xác vật lý của con người 
và tâm thức, và nhiều chánh sớ lẫn phụ sớ đã được viết 
bởi những giáo thọ sư Phật giáo người Đông phương về 
những chủ đề này. Tại Miến Điện, một dạng y học cổ 
truyền đã được phát triển dựa trên Thắng Pháp 
(Abhidhamma). Chúng ta có thể thấy ở đây một sự biểu 
hiện song song, như trong việc y học Tây phương thì dựa 
trên sự hiểu biết mang tính nền tảng cơ bản hơn mà 
được phát triển trong những chủ đề “cơ bản” như sinh 
học, vật lý học và hóa học. 

Khi Thắng Pháp (Abhidhamma) bàn về tâm ý, nó 
đề cập đến sự kết hợp của hai yếu tố riêng biệt nhưng lại 
có liền quan với nhâu, đó là “tấm” (citta) và “các tâm sở” 
(cetasika). Trong ngôn ngữ hằng ngày, chúng ta thường 
nói về “tâm ý” tức là những yếu tố tâm lý, nhưng nếu nói 
đúng hơn theo ngôn ngữ của Thắng Pháp 
(Abhidhamma) thì chúng ta thật ra đang đề cập đến hay 
đang nói đến những tâm sở (cetasika). Thắng Pháp 
(Abhidhamma) giải thích rằng tâm (citta) và tâm sở 
(cetasika) không thể sanh lên một cách riêng biệt, mà 
thật ra là luôn luôn “cùng tồn tại” với nhau. Có tất cả 52 
tâm sở (cetasika), mỗi một trong số chúng luôn luôn 
sanh lên cùng với tâm (citta) đi cùng. Tại bất kỳ một thời 
điểm nào đó, một vài tâm sở (cetasika) có thể có mặt 
trong tâm ý tùy thuộc vào các tình huống. Một vài tâm 
sở (cetasika) có hiệu quả làm trong sạch tâm ý, một vài 
có thể làm nhơ bẩn nó, và những số khác thì có tính 
trung lập. Trạng thái tổng thể của tâm ý phụ thuộc vào 
cách những tâm sở (cetasika) cá nhân này kết hợp với 
nhau, và những sự kết hợp này có thể tạo ra đến 121 tâm 
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(citta). Đây là sự kết hợp của những tâm sở (cetasika) 
mà khiến cho chúng ta đôi lúc hạnh phúc, đôi lúc buồn 
rầu, và đôi lúc trung hòa. Những tâm (citta) và những 
tâm sở (cetasika) đi cùng với chúng thì liên tục sanh lên 
và diệt đi, hàng triệu lần trong một giây^ Một tâm trí 
trần tục thì không thể thấu hiểu được sự hoạt động tinh 
thần không ngừng nghỉ này. 

Trong Phật giáo, tâm ý thì rất quan trọng: “Ý dẫn 
đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác”2' Để hiểu được cái 
bản chất thay đổi không ngừng nghỉ của tâm ý, hành giả 
phải phát triển nó theo nhiều cách khác nhau. Đức Phật 
đã dạy hai loại thiền: thiền chỉ tịnh (samatha) và thiền 
minh sát (vipassanã). Nếu hành giả thực hành thiền chỉ 
tịnh (samatha), tâm ý của hành giả trở nên trong sáng và 
được tập trung. Chỉ với một tâm trí được tập trung, hành 
giả mới có thể nhìn thấy được các pháp như thật (tức là 
đúng theo bản chất thật của chúng), đây là cái nhìn sâu 
sâc của thiền minh sát (vipassanã). ở đây, chúng ta có 
thể dẫn chứng sự tương tự đối với một nhà khoa học 
đương thời (chẳng hạn như một nhà sinh vật học hay 
một nhà vật lý học) cần công cụ hay thiết bị đặc biệt để 
thực hiện công việc của mình. Nhà sinh vật học có thể 
cần một máy kính hiển vi, hay nhà vật lý học có thể cần 
một máy gia tốc hạt nhân. Họ cần những thiết bị này để 
thực hiện việc nghiên cứu một cách có hiệu quả và có tổ 
chức trong lãnh vực tương ứng của họ - tức là trong lãnh 
vực hữu cơ và vô cơ. Theo phương cách tương tự, hành 
giả muốn tìm hiểu về những sự thật nền tảng được đề 
cập đến trong Thắng Pháp (Abhidhamma) thì phải cần 


1 (Ekaccharakkhane kotisatassahassasankhyã uppajjitvã nirujjhanti) 
Smv. p. 31 (Accharasanghãtakkhane anekakoti satasahassa sankhã 
vedanã uppajjhanti ti hi atthakathãyam vuttam) PD, p. 148 

2 Dhp. Vers. I 
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một “công cụ” và công cụ đó không là gì khác hơn ngoài 
chính tâm ý tập trung cao độ của hành giả. Để hướng 
đến mục tiêu đó, học viên của Thắng Pháp 
(Abhidhamma) phải nỗ lực đáng kể để huấn luyện, phát 
triển và thanh lọc tâm ý. Sự nỗ lực này phải là bao gồm 
toàn diện, và Đức Phật đã thuyết giảng ba khía cạnh: 
giới (sĩla), định (samatha) và tuệ (pannã). Nếu không có 
sự nỗ lực trong tất cả các lãnh vực này thì việc chứng đạt 
sự giải thoát cuối cùng thông qua việc thực hành thiền 
minh sát (vipassanã) sẽ không thể nào đạt được. 

Danh Và sắc 

Thắng Pháp (Abhidhamma) phân tích và thảo luận 
chi tiết về tất cả những hiện tượng danh sâc và sự phụ 
thuộc lẫn nhau của chúng. Trong triết học Tây phương, 
tâm không được phân tích và thảo luận chi tiết như là 
một bản thể riêng biệt, thay vào đó, nó chỉ được đề cập 
đến thông qua phương cách bộ não dùng tâm thức. 
Thậm chí tâm lý học Tây phương cũng không tiếp cận, 
nghiên cứu và giải quyết bản chất của chính tâm thức, 
mà thay vào đó chỉ giới hạn sự nghiên cứu của nó ở hành 
vi hay cách ứng xử (của loài người hay thú vật). 

Trong Phật giáo, một con người được xem là chỉ có 
danh và sâc (tâm ý và vật chất) và không là gì khác hơn 
nữa. Cho nên, Thắng Pháp (Abhidhamma) đề cập và 
nghiên cứu về tâm ý và vật chất một cách rất chi tiếti. 
Trong thực tế, khi chúng ta thấy cái mà chúng ta gọi là 
một “con người”, chúng ta thật ra đang thấy một sự hiển 
thị hay sự biểu lộ của một sự thật tiềm ẩn sâu hơn ở bên 
dưới, tức là những hiện tượng danh sâc cụ thể nào đó đã 
kết nối với nhau. Thắng Pháp (Abhidhamma) liệt kê 28 


lASXem (Ch. I&IV) 
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sâc pháp, và cũng có miêu tả những phần tử vi tế mà 
được biết đến là các nhóm sâc (kalãpa). Những phần tử 
vi tế này không thể được nhìn thấy bâng mât trần hay 
được cảm nhận bâng sự đụng chạm, mà chúng ta phải 
trải nghiệm chúng trong cơ thể như là những đặc tính 
hay những nguồn năng lượng. 

Thẳng Pháp (Abhidhamma) miêu tả cách các trạng 
thái tâm thức, các trạng thái tâm ý và các trạng thái vật 
chất sanh lên và diệt đi hàng triệu lần trong một giây 
như thế nào. Hành giả có tâm ý được phát triển thông 
qua sự thực hành thiền thì có thể trải nghiệm những sự 
thật này, cách chúng sanh lên và diệt đi tại từng thời 
điểm một. Trong thực tế, các tâm và các phần tử vật chất 
sanh lên và diệt đi hàng triệu lần trong từng mỗi thời 
khắc. Một người không biết gì về Thắng Pháp 
(Abhidhamma) sẽ gặp khó khăn để hiểu được tiến trình 
cực nhanh này. 


Chúng ta có thể trình bày một sự tương tự trong 
khoa học hiện đại như sau: Nếu một người đọc một cuốn 
sách về vật lý lý thuyết, người đó có thể có được một sự 
hiểu biết sâu rộng hơn về cấu trúc của nguyên tử chẳng 
hạn. Tuy nhiên, để đi sâu hơn với ví dụ này về khoa học 
hiện đại, chúng ta phải nhận ra râng kiến thức về vật lý 
lý thuyết thì chỉ có vậy, tức là nó chỉ là kiến thức hiểu 
biết mang tính lý thuyết. Chỉ khi nào nhà vật lý học sử 
dụng thiết bị thích ứng (chẳng hạn như một máy gia tốc 
hạt nhân) để trực tiếp quan sát vật chất, thì họ mới sẽ 
thật sự có được sự trải nghiệm trực tiếp về những hiện 
tượng trong thế giới vật chất mà họ muốn tìm hiểu. Nhà 
sinh vật học hay nhà sinh hóa học phải đi vào phòng thí 
nghiệm và sử dụng máy kính hiển vi hay một thiết bị nào 
đó để thật sự chính mât thấy được những vi trùng và 
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những cấu trúc phân tử phức tạp mà họ đã được học từ 
giảng đường. 


Theo cách tương tự đó, nếu một người nghiên cứu 
Thắng Pháp (Abhidhamma) thì dĩ nhiên, trí văn của 
người đó về những sự thật mà Thắng Pháp trình bày với 
chi tiết sẽ trở nên thâm sâu hơn. Tuy nhiên, chỉ bâng sự 
thực hành thiền thì những sự thật này mới thật sự có thể 
được trải nghiệm. Trong tập sách này, tôi sẽ cố gâng 
diễn giải tiến trình tâm thức và sâc pháp theo giáo lý 
Thắng Pháp (Abhidhamma). Tôi hoàn toàn nhận thức 
rằng, nếu độc giả không có kiến thức sẵn có ban đầu về 
thứ ngôn ngữ và thuật ngữ chuyên môn được dùng trong 
Thắng Pháp (Abhidiiarnma) thì độc giả sẽ không the 
hiểu được những gì tôi sẽ trình bày. Điều này giống như 
một ai đó chưa học toán học nhưng lại cố gâng đọc một 
khảo luận về cơ học lượng tử đầy những phương trình 
toán học và thuật ngữ trừu tượng thì có lẽ sẽ cảm thấy 
nản chí một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, tôi hy vọng 
rằng nếu độc giả có nền tảng kiến thức cần thiết và 
nghiên cứu Thắng Pháp (Abhidhamma) một cách thật 
tâm thì sự hiểu biết của độc giả sẽ dần dần trở nên thâm 
sâu. 

Những Sự Nghiên Cứu Và Học Hỏi 
Vê Thắng Pháp (Abhidhamma) 

Những độc giả là Phật tử hay ít nhất đã có tiếp cận 
với Phật giáo thì sẽ biết rằng Thắng Pháp 
(Abhidhamma) đại diện hay biểu hiện cho một phần rất 
quan trọng (nếu không nói là rất khó) của giáo lý của 
Đức Phật, ở mặt khác, nhiều người, mặc dầu thường 
xem Phật giáo là nguồn cảm hứng rất lớn nhưng lại thật 
sự chưa nghiên cứu Thắng Pháp và do đó, đã chưa thể sử 
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dụng nguồn trí tuệ trong Phật giáo để mang lại lợi ích 
cho chính mình. Tuy nhiên, với sự truyền bá và sự lan 
truyền rộng rãi của Phật giáo trên toàn thế giới, tôi đang 
nhận thấy rằng có một sự quan tâm thích thú trở lại 
trong việc học hỏi và nghiên cứu Thắng Pháp 
(Abhidhamma). Tôi được biết có nhiều nhóm nghiên 
cứu Thắng Pháp (Abhidhamma) rất nhiệt tâm tại châu 
Âu, châu Mỹ và châu Á. 


Vào những năm đầu thập kỷ 90, Bhikkhu Bodhi đã 
có đề nghị tôi viết một đoạn giới thiệu ngân cho tập sách 
của ngài: A Comprehensive Manual of Abhidhamma. 
Tập sách này sau đó đã được Buddhist Publication 
Society tại Sri Lanka phát hành vào năm 1993. Bhikkhu 
Bodhi đã cụ thể yêu cầu tôi chỉ viết một chú thích rất 
ngân gọn, vì ngài đã biết cuốn sách của tôi về chủ đề này 
(được viết bâng ngôn ngữ Hindi) là rất dài, trên 1.000 
trang. Tập sách của Bhikkhu Bodhi đã được đón nhận 
rất nồng nhiệt bởi các học viên Thắng Pháp 
(Abhidhamma) ở Tây phương và đã được tái bản lại một 
vài lần. 

Một đặc tính của tập sách A Comprehensive 
Manuaỉ o/Abhidhamma là nó chỉ miêu tả tiến trình tâm 
thức rất ngân gọn, dựa trực tiếp vào chánh văn PãỊi 
nguyên thủy rất vân tât. Nhiều học viên của tôi tại châu 
Âu sau này đã yêu cầu tôi biên soạn chi tiết hơn về chủ 
đề này để họ có thể có được sự hiểu biết chuyên sâu hơn. 
Trong tập sách hiện tại này, tôi không chỉ viết về tiến 
trình tâm thức mà còn viết về các tiến trình sâc pháp, 
đặc biệt là về các nhóm sâc (kalãpa). Những gì tôi đã 
soạn viết là ít nhiều dựa trên chú giải ban đầu của tôi 
bâng ngôn ngữ Hindi và cũng dựa trên những tài liệu 
tiếng Miến Điện đang hiện hữu. Để cho học viên tìm 
kiếm được dạng tài liệu này bên ngoài Miến Điện thì rất 
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khó. Từ thế kỷ thứ mười bảy, các giáo thọ sư người Miến 
Điện về Thắng Pháp (Abhidhamma) đã cho ra nhiều tài 
liệu và chú giải về Thắng Pháp (Abhidhamma) với chất 
lượng rất cao. Tôi tin râng thật khó có thể hiểu Thắng 
Pháp (Abhidhamma) một cách chi tiết nếu không truy 
nhập được vào kho tài liệu này. 

Trong tập sách này, bất kỳ điều gì tôi giảng giải về 
lộ trình tâm thức và sâc pháp là với ý định bổ sung cho 
những gì đã được trình bày trong tài liệu của Bhikkhu 
Bodhi, A Comprehensive Manual of Abhidhamma. Tôi 
khuyến khích các học viên nghiêm túc nên đọc đi đọc lại 
tài liệu đó nhiều lần để làm quen với các thuật ngữ và 
ngôn ngữ được dùng trong lãnh vực này. Tôi cũng muốn 
nói thêm râng tôi cảm thấy Chương 8 trong tài liệu đó 
cần có thêm những chi tiết hơn nữa về các mối quan hệ 
nhân duyên, và tôi dự định sẽ viết thêm về vấn đề này 
trong tương lai. 

Tiẽh Trình Tâm Thức 

Là nhân loại, những tâm giác quan của chúng ta, 
mà xảy ra tại mỗi một trong năm môn giác quan, sanh 
lên và diệt đi hàng triệu lần trong mỏi giây. Điều cần 
phải hiểu là, vì có nhiều môn giác quan, do đó không chỉ 
có một lộ tâm xảy ra, mà có nhiều lộ tâm. Cho nên, ví dụ 
như khi chúng ta ngồi hành thiền, chúng ta có thể trải 
nghiệm nhiều lộ tâm, chẳng hạn như cảm nhận được sự 
xúc chạm với mặt đất, và cũng như thấy, nghe và vân 
vân. Tuy nhiên, chính những tâm giác quan thì lại không 
xảy ra cùng một lúc, mặc dầu dường như là chúng đang 
xảy ra trong cùng một thời điểm của tâm trí. Chúng 
dường như là xảy ra cùng một lúc chỉ vì do chúng đi theo 
nhau với một tốc độ cực kỳ nhanh. Do đó, trước hết, tôi 
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sẽ giải thích rằng những lộ tâm sanh lên tại năm môn 
giác quan thì sanh lên phù hợp với những đối tượng hay 
những cảnh khác nhau tương ứng của chính chúngi. Rồi 
tôi sẽ giải thích việc tâm giác quan sanh lên tại mỗi môn 
giác quan như thế nào. Đối với môn giác quan thứ sáu, 
tức là tâm ý, tôi sẽ giải thích rằng lộ tâm ý môn là một 
tiến trình mang tính tinh thần thuần túy: ví dụ một suy 
nghĩ hiện tại có thể làm cho một ký ức sanh lên. Tôi cũng 
sẽ giải thích lộ ý môn nối đuôi, mà đi theo sau ý môn^. 
Đối với lộ tâm ý môn này, tôi cũng sẽ miêu tả các tiến 
trình hành thiền và sự chứng đâc những loại kiên cố 
thiền khác nhau. Tôi sẽ miêu tả những loại tiến trình 
khác nhau như lộ tâm thần thông, lộ tâm phản khán, lộ 
tâm tử, lộ tâm tiền Níp-bàn và lộ tâm vô dư Níp-bàn (tức 
là lộ tâm nhập diệt)3. Những lộ tâm này chỉ được nhâc 
đến một cách rất vân tât trong cuốn Cẩm Nang (ND: của 
Bhikkhu Bodhi). Tiến trình tử thì có liên quan rất mật 
thiết với tiến trình tái sinh4. Thắng Pháp (Abhidhamma) 
phân tích và xử lý chúng một cách riêng biệt và giải thích 
cách chúng kết nối với nhau như thế nào - sau tử là tái 
sanh. Tôi hy vọng nhiều người, đặc biệt là các độc giả 
Tây phương - sẽ quan tâm đến sự miêu tả này về tiến 
trình tái sinh. 

Phần cuối cùng của tập sách này bàn về tiến trình 
của sâc pháps. Các hiện tượng sâc pháp hay các đặc tính 
sâc pháp xuất nguồn từ nghiệp (kamma), tâm, nhiệt 
lượng và dưỡng tố^. Tôi sẽ giải thích những đặc tính hay 


1PCM Xem (Paíicadvara vithi) 

2 PCM Xem (Manodvãra vĩthi) 

3 PCM Xem (Ch. III) 

4 PCM Xem (Ch. III, lộ tâm tử) 

5 PCM Xem (Ch. IV) 

6 PCM Xem (Ch. VI, p. 246) 
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những hiện tượng sâc pháp này kết hợp với nhau như 
thế nào tại thời điểm thụ thai và diễn tiến trong suốt đời 
sống. Tôi cũng sẽ giải thích cái gì xảy ra tại thời điểm tử 
và theo sau đó. Tại thời điểm thụ thai, sự hình thành của 
những hiện tượng này xảy ra trong vòng mười bảy sát na 
tâm và rồi ngay lập tức những hiện tượng mới bât đầu 
sanh lên và rồi diệt đi và diễn tiến như vậy không ngừng 
nghỉ trong suốt đời sống, cho đến thời điểm tử. 


Tiến sĩ Revvata Dhamma 


B \ryr\\y\gị\am BudclÌAÌst ViÌAOf*o 

UK 

25 / 02/2004 
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!Namo tassa < 3 fiagavato ýiraltato SammasamSuẩẩhassa 

Chương I: Tâm và Các Tâm Sở 
Thắng Pháp (Abhidhamma) 

Thẳng Pháp (Abhidhamma), giáo lý đặc biệt của 
Đức Phật, được kính ngưỡng tại vị trí cao nhất và được 
tôn thờ như là vương miện của kinh điển Phật giáo. Tất 
cả các trường phái cổ xưa theo truyền thống Phật giáo 
đều có phương cách riêng của mình trong việc hệ thống 
hóa Thắng Pháp (Abhidhamma). Tuy nhiên, (ngoại trừ 
một vài bộ sách, như bộ Abhidharmakosa của truyền 
thống Vasubandhu và bộ Abhidharmadĩpa) hầu hết các 
trường phái đã mất đi giáo lý và hệ thống Thắng Pháp 
(Abhidhamma) của họ, dầu là trong ngôn ngữ nguyên 
thủy PãỊi hay trong ngôn ngữ Sanskrit. Trường phái 
Thượng Tọa Bộ (Theravãda) với sự cẩn trọng cực độ đã 
may mân lưu giữ được toàn bộ giáo lý Thắng Pháp 
(Abhidhamma), cùng với những chánh sớ và phụ sớ giải 
có liên quan. Điều cần phải được hiểu là giáo lý Thắng 
Pháp (Abhidhamma) không phải là những bài thuyết 
giảng hay những cuộc thảo luận xảy ra trong những 
khung cảnh sinh hoạt hằng ngày. Mà thật ra, giáo lý 
Thắng Pháp (Abhidhamma) được phân tích một cách rất 
chi tiết, được sâp xếp một cách bài bản, được định nghĩa 
một cách tinh tế và được phân loại một cách tỉ mỉ bâng 
một khối ngôn từ vô cùng phức tạp nhưng thiết yếu, bao 
gồm những thuật ngữ trừu tượng. Cho nên, do bởi tầm 
quan trọng to lớn của nó, phương pháp phân tích và xử 
lý tuyệt vời của nó và vì nó dẫn đến sự giải thoát cho 
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người thực hành, nó được gọi là Thắng Pháp 
(Abhidhamma)s tức là giáo lý đặc biệt của Đức Phật. 

Pháp Chân Đê' (Paramattha) 

Theo Thắng Pháp (Abhidhamma), có hai loại sự 
thật: sự thật chế định (sammuti) và sự thật chân đế 
(paramattha). Những sự thật chế định là những khái 
niệm, tức là điểm tham chiếu của những suy nghĩ mang 
tính khái niệm thông thường (pannatti), và những chế 
độ biểu hiện (vohãra) mang tính quy ước. Chúng bao 
gồm những thực thể như chúng sanh, loài người, đàn 
ông, đàn bà, thú vật, cây cối, cây cỏ, núi rừng và vân vân. 
Chúng ta hiểu và đặt tên gọi cho những thực thể này dựa 
theo hình thể, màu sâc của chúng và vân vân. Tuy nhiên, 
giáo lý Thắng Pháp (Abhidhamma) chủ trương râng 
những khái niệm này không sở hữu giá trị tuyệt đối. 
Những đối tượng mà chúng đại diện hay biểu hiện thì 
không tồn tại trong chính quyền hạn của chúng như là 
những sự thật không thể chia chẻ được nữa. Chế độ tồn 
tại của chúng mang tính chế định, chứ không phải thực 
chất. Chúng là những sản phẩm của sự kiến tạo mang 
tính tinh thần (parikappanã), chứ không phải là những 
sự thật tồn tại do bởi chính tự bản chất của chúng. 

Trong khi đó, những sự thật chân đế thì tồn tại do 
bởi chính bản chất nội tại (sabhãva) của chúng. Những 
pháp này là những hiện tượng danh và sâc mà là những 
thành phần hiện hữu cuối cùng không thể chia chẻ được 
nữa, những thực thể có được từ sự phân tích đúng dân về 
thế giới của các hiện tượng. Như vậy, giống như việc 
chúng ta có thể chiết dầu từ hạt mè, chúng ta cũng có thể 
tách ra được những pháp chân đế từ những sự thật chế 


1 Asl. p. 3 
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định. Do đó, những pháp chân đế được miêu tả không 
chỉ từ góc nhìn của bản thể luận là những thực thể tối 
hậu thật và đúng, mà còn từ quan điểm của nhận thức 
luận là đối tượng tối hậu của sự nhận thức đúng đân. Ví 
dụ, cái mà được gọi là “chúng sanh”, “người đàn ông” 
hãy “người đàri ba” là một sự thật chế định hay là mọt 
khái niệm. Tuy nhiên, trong thực tế, “chúng sanh”, 
“người đàn ông” hay “người đàn bà” thì chỉ là một sự kết 
hợp của những pháp chân đế. Khi chúng ta phân tích 
những sự thật chế định hay những khái niệm dưới ánh 
sáng của Thắng Pháp (Abhidhamma), chúng ta tìm thấy 
rằng chúng không sở hữu bất kỳ sự thật tối hậu nào, mặc 
dầu điều này có thể dường như được ẩn tàng hay được 
bao hàm bởi những khái niệm. Chúng chỉ là một sự thật 
chế định bao gồm một tập hợp của những yếu tố mãi 
mãi biến đổi, tức là những tiến trình danh pháp và sâc 
pháp. Như vậy, bâng cách quán chiếu những sự thật chế 
định với trí tuệ, chúng ta sẽ cuối cùng nhận ra râng chỉ 
có những pháp chân đế (paramattha dhamma) mới duy 
trì được bản chất nội tại của chúng một cách độc lập. 


Thuật ngữ “paramattha” là một từ ghép, gồm 
“parama” và “attha”. “Parama” được định nghĩa là bất 
biến (aviparĩta) hay trừu tượng (nibbattita). “Attha” có 
nghĩa là vật. Mặc dầu từ “bất biến” được dùng ở đây, 
nhưng nó không nên được diễn giải theo nghĩa: tất cả 
những pháp chân đế là thường hằng hay vĩnh cửu. Trong 
thực tế, tất cả những yếu tố danh và sâc luôn hứng chịu 
sự đổi thay, chúng là vô thường và thật ra là đang biến 
đổi một cách không ngừng. Tuy nhiên, những đặc tính 
riêng biệt của chúng thì không thay đổi bất kỳ lúc nào 
chúng sanh lên. Mặc dầu tất cả các hiện tượng thay đổi, 
nhưng bản chất nội tại của chúng lại là không. Chúng ta 
hãy lấy tham (lobha) làm ví dụ, tham sanh lên tại mỗi 
thời điểm, nhưng tham không bao giờ mất đi bản chất 
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nội tại của nó, đó là bám víu, nâm bât, dính mâc. Do đó, 
sự chuyển ngữ tốt nhất của thuật ngữ “Paramattha” thật 
rã có le là sự thật “trừu tượng”. 

Bòh Sự Thật 

Trong các bài Kinh (sutta), Đức Phật thường phân 
tích một chúng sanh hay một cá nhân thành ngũ uẩn 
(pancakkhandha), tức là năm loại pháp chân đế, mười 
hai xứ (ãyatana) và mười tám giới (dhãtu). Trong Thắng 
Pháp (Abhidhamma), các pháp chân đế được liệt kê 
thành bốn thể loại: tâm (citta), tâm sở (cetasika), sâc 
pháp (rũpa) và níp-bàn (nibbãna). Trong số chúng, ba 
thể loại đầu tiên là những pháp chân đế hữu vi và sự thật 
cuối cùng, tức là níp-bàn (nibbãna), là vô vi^. 

Mặc dầu các pháp chân đế (paramattha dhamma) 
tồn tại trong lòng của tất cả những hiện tượng danh và 
sâc như là những cốt lõi cụ thể hay vững châc của các 
pháp, nhưng chúng lại rất vi tế và sâu thẳm đến nỗi một 
người bình thường nếu không có sự huấn luyện kỹ càng 
trong thiền định sẽ không thể cảm nhận được chúng. 
Một người chiưa được đào tạo như vậy không thể th^ 
được các pháp chân đế vì tâm trí của ông ta bị che án bởi 
những khái niệm (pannatti). Một người bình thường 
cảm nhận mọi sự vật theo hình thể của chúng, tức là cái 
mà định đặt ra sự biểu hiện của chúng theo tính quy 
ước. Chỉ có người được huấn luyện hay được đào tạo 
một cách kỹ càng trong thiền và là người đã phát triển 
được cái nhìn sâu sâc và sự suy nghĩ đúng dân về các sự 
vật (yoniso manasikăra) thì mới có thể thấy được các sự 
vật vượt qua khỏi các khái niệm, nhìn nhận ra chúng 
như là đối tượng của sự nhận biết. Do đó, pháp chân đế 


1CMA p. 25 
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(paramattha dhamma) được miêu tả là lãnh vực của sự 
hiểu biết cao tột, tức là sự hiểu biết sâu sâc. 

Tâm (Citta) 

Thuật ngữ “citta” đến từ gốc từ PãỊi “citi”, có nghĩa 
là biết hay nhận biết. Các nhà chú giải Thắng Pháp 
(Abhidhamma) trình bày ba ý nghĩa cho từ “citta”. Các vỊ 
định nghĩa “citta” như là nhân tố, là công cụ và là hoạt 
động. “Cjtta” khi làm nhân tố thì là yếu tố nhận biết đối 
tượng (Aramanam cintetĩti cittam). Khi làm công cụ, 
“citta” được định nghĩa là phương tiện mà thông qua đó 
các tâm sở đi cùng nhận biết đối tượng (Etena cintetĩti 
cittani). Cuối cùng, “citta” khi làm hoạt động thì chỉ đơn 
giản là suy nghĩ (Cintanamattam cittam). Một câu hỏi 
được đưa ra là: tại sao các nhà chú giải lại đi định nghĩa 
“citta” theo ba cẩch như vậy? Câu trả lời là do tư tưởng 
về một bản ngã (atta hay ãtman) đã được chôn sâu vào 
tâm trí của con người. Với lý do này, các nhà tư tưởng 
tôn giáo cổ xưa đã ủng hộ ý tưởng về một linh hồn 
(ãtman hay atta). Trong tư tưởng của họ, chính bản ngã 
(atta hay ãtman) là cái suy nghĩ những ý nghĩ, là cái cảm 
giác những cảm thọ và là cái thực hiện những hành 
động. Tuy nhiên, trong quan điểm của Thắng Pháp 
(Abhidhamma), chính tâm (citta) là cái nhận thức những 
đối tượng và tất cả những trạng thái tinh thần khác thì 
sanh lên cùng với tâm. Chính tâm (citta) được đánh 
đồng với sự suy nghĩ. Hai định nghĩa đầu tiên chứng 
minh rằng bản ngã (ãtman) không có tồn tại. Chính tâm 
(citta) là yếu tố làm việc suy nghĩ. Do đó, chúng ta có thể 
nói râng không có người suy nghĩ mà chỉ có sự suy nghĩ. 

Đặc tính của tâm (citta) là sự biết đối tượng. Chức 
năng của tâm (citta) là kẻ dẫn đầu của các tâm sở, tức là 


25 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương I 


nó làm người chủ tọa và được đi cùng bởi chúng. Nó 
biểu hiện trong tâm trí của hành giả là sự liên tục của các 
tiến trình. Tuy nhiên, tâm không thể tự mình sanh lên. 
Mà đúng hơn là nó phụ thuộc vào các tâm sở và sâc 
pháp, tức là các hiện tượng vạt chất. Tâm (citta) chỉ có 
một đặc tính là nhận thức đối tượng, một đặc tính luôn 
được giữ nguyên không thay đổi trong tất cả những sự 
biểu hiện đa dạng của nó. Cái mà chúng ta thường nghĩ 
là tâm thức thì thật ra là một chuỗi bao gồm những tâm 
(citta), tức là nhímg hoạt động tâm thức tại từng thời 
điểm một, xảy ra liên tiếp, cực nhanh đến nỗi chúng ta 
không thể khám phá ra được các thời điểm riêng lẻ của 
những loại tâm khác nhau. Thắng Pháp (Abhidhamma) 
không chỉ phân biệt giữa các loại tâm khác nhau mà 
quan trọng hơn, còn phân loại chúng thành một tổng 
hợp thống nhất và đan xen vào nhau một cách gần gũi. 

Phân Loạỉ Tâm 

Phân Loại Theo Tâng Hiện Hữu 

Thẳng Pháp (Abhidhamma) đã phân loại tâm theo 
một vài nguyên tâc. Những sự phân loại theo tầng hiện 
hữu và theo bản chất đóng những vai trò rất quan trọng 
trong Thắng Pháp (Abhidhamma). Có bốn tầng cấp của 
tâm thức. Ba tầng là hiệp thế: dục giới, sâc giới và vô sâc 
giới. Tâng thứ tư là siêu thế; nó cũng là trạng thái tâm 
thức. Từ “giới”, dùng để định danh ba tầng đầu tiên, 
trong ngữ cảnh này có nghĩa là “cái mà di chuyển xung 
quanh trong đó hay là hay lui tới một địa điểm cụ thể”. 
Địa điểm được hay lui tới là tầng hiện hữu. Nó cũng 
được gọi là cõi (bhũmi) và được định đặt theo tên gọi là 
cảnh giới. Tuy nhiên, những tâm dục giới được trải 
nghiệm không chỉ trong dục giới mà còn ở những cảnh 
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giới khác nữa. Điều này cũng đúng đối với những tâm 
sâc giới và những tâm vô sâc. 

Như vậy, tâm có thể được chia thành bốn loại theo 
tầng hiện hữu: 


1. Tâm dục giới, hầu hết được trải nghiệm trong 
dục giới. Tổng số tâm dục giới là 54: 

i. 12 tâm (citta) bất thiện (8 nhân tham, 2 
nhân sân, và 2 nhân si) 


ii. 18 tâm (citta) vô nhân (7 quả bất thiện, 8 
quả thiện, và 3 duy tác vô nhân) 

iii. 24 tâm (citta) dục giới tịnh hảo (8 đại thiện 
hay thiện dục giới, 8 đại quả hay quả dục giới, và 
8 đại duy tác hay duy tác dục giới) 

2. Tâm sâc giới, hầu hết được trải nghiệm trong sâc 
giới. Tổng số tâm sâc giới là 15: 5 thiện, 5 quả và 5 duy 
tác. 


3. Tâm vô sâc, hầu hết nhưng không phải luôn luôn 
được trải nghiệm trong vô sâc giới. Số tâm vô sâc là 12: 4 
thiện, 4 quả và 4 duy tác. 

4. Tâm siêu thế, được trải nghiệm bởi các bậc 
Thánh nhân. Tám tâm siêu thế là: 4 tâm (citta) đạo và 4 
tâm (citta) quả. 

Như vậy, tổng số tâm là 89: 54 tâm dục giới, 15 tâm 
sâc giới, 12 tâm vô sâc và 8 tâm siêu thế 
(54+15+12+8=89). Trong số chúng, ba nhóm hay ba 
hạng đầu tiên được định đặt là những tâm (citta) hiệp 
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thế, tổng số chúng là 8i. Nhóm hay hạng cuối cùng là 
tâm (citta) siêu thế, chỉ có 8 tâm (citta) như vậy. 

Tâm (Citta) Siêu ThếVà Thiên (Jhãna) 


Có hai cỏ xe (yãna), tức là hai phương tiện, để 
chứng đạt được các tâm (citta) siêu thế: cỗ xe minh sát 
(vipassanã yãna) và cỏ xe chỉ tịnh (samatha yãna). Hành 
giả mà chỉ thực hành thiền minh sát (vipassanã) thôi thì 
trải nghiệm bốn tâm (citta) đạo và bốn tâm (citta) quả. 
Do đó, chỉ có tám tâm (citta) siêu thế cho hành giả 
chứng ngộ tâm (citta) siêu thế thông qua thiền minh sát 
(vipassanã). Tuy nhiên, nếu hành giả trước hết thực 
hành thiền chỉ (samatha) và chứng đâc thiền (jhãna) thứ 
nhất để làm nền tảng cho thiền minh sát (vipassanã) của 
mình thì tâm đạo thứ nhất của hành giả sẽ được đi kèm 
theo bởi thiền (jhãna) thứ nhất. Cho nên, nó được biết 
đến là tâm (citta) nhập luu đạo sơ thiền. Tương tự, 
chúng ta có tâm nhập luu đạo nhị thiền, tâm nhập luu 
đạo tam thiền, tâm nhập luu đạo tứ thiền và tâm nhập 
luu đạo ngũ thiền. Như vậy, có năm tâm (citta) nhập lưu 
đạo được kết hợp với các tầng thiền (jhãna). Nói một 
cách khác, tâm (citta) nhập lưu đạo được nhân lên với 
năm tầng thiền (jhãna). Cũng theo cách này, có năm tâm 
nhất lai đạo, năm tâm bất lai đạo và năm tâm A-la-hán 
(Arahant) đạo. Như vậy, tổng cộng có 20 tâm đạo. Vì 
quả đi liền theo sau tâm (citta) đạo mà không có khoảng 
cách thời gian nào, cho nên cũng có 20 tâm (citta) quả. 
Có tất cả 40 loại tâm siêu thế. Tính tất cả thì có 121 tâm 
(citta): 81 tâm (citta) hiệp thế và 40 tâm (citta) siêu thế. 
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Phân Loại Theo Bản Chat (Jati) 


Các tâm cũng có thể được phân chia thành các 
nhóm hay các loại theo bản chất (jãti). Có bốn nhóm hay 
bốn loại như vậy: 


1. 12 tâm (citta) bất thiện: 8 tâm (citta) có nhân 
tham, 2 tâm (citta) có nhân sân và 2 tâm (citta) có nhân 
si (8+2+2=12) 

2. 21 tâm (citta) thiện: 8 tâm (citta) thiện dục giới, 
5 tâm thiện sâc giới, 4 tâm thiện vô sâc và 4 tâm (citta) 
đạo (8+5+4+4=21) 


3- 36 tâm (citta) quả: 7 tâm quả bất thiện vô nhân, 
8 tâm quả thiện vô nhân, 8 tâm quả dục giới, 5 tâm quả 
sâc giới, 4 tâm quả vô sâc và 4 tâm (citta) quả siêu thế 
(7+8+8+5+4+4=36) 

4. 20 tâm (citta) duy tác: 3 tâm duy tác vô nhân, 8 
tâm duy tác dục giới, 5 tâm duy tác sâc giới và 4 tâm duy 
tác vô sâc (3+8+5+4=20) 

Chúng ta có thể thấy thêm ràng nếu các tâm (citta) 
đạo và quả siêu thế được nhân lên với năm tầng thiền 
(jhãna) thì sẽ có 20 tâm (citta) đạo và 20 tâm (citta) quả 
siêu thế. Như vậy, số tâm (citta) thiện trở thành 37 và số 
tâm (citta) quả trở thành 52. 

Nhìn Sơ Lược 89 Và 121 Tâm (Citta)i 

TÂM HIỆP THẾ 81 


1CMA p. 28 
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Tâm dục giới 54 

Tâm bất thiện 12 

(i-8) Tâm tham 8 

(9-10) Tâm sân 2 

(11-12) Tâm si 2 

Tâm vô nhân 18 

(13-19) Tâm quả bất thiện 7 

(20-27) Tâm quả thiện 8 

(28-30) Tâm duy tác vô nhân 3 
Tâm dục giới tịnh hảo 24 

(31-38) Tâm thiện dục giới 8 

(39-46) Tâm quả dục giới 8 

(47-54) Tâm duy tác dục giới 8 

Tâm sâc giới 15 

(55-59) Tâm thiện sâc giới 5 

(60-64) Tâm quả sâc giới 5 

(65-69) Tâm duy tác sâc giới 5 

Tâm vô sâc giới 12 

(70-73) Tâm thiện vô sâc 4 


30 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương I 


(74-77) Tâm quả vô sâc 4 

(78-81) Tâm duy tác vô sâc 4 


TÂM SIÊU THẾ 

8 hay 40 

Tâm thiện siêu thế 

4 hay 20 

(82) hay (82-86) Nhập lưu đạo 

ihay5 

(83) hay (87-91) Nhất lai đạo 

ihay5 

(84) hay (92-96) Bất lai đạo 

ihay5 

(85) hay (97-101) A-la-hán đạo 

ihay5 

Tâm quả siêu thế 

4 hay 20 

(86) hay (102-106) Nhập lưu quả 1 hay 5 

(87) hay (107-111) Nhất lai quả 

ihay5 

(88) hay (112-116) Bất lai quả 

ihays 

(89) hay (117-121) A-la-hán quả 

ihays 

Tâm Sở (Cetasika) 


Cùng với tâm (citta) thì có các tâm sở (cetasika) 
sanh lên. Tất cả những trạng thái tinh thần, những hoạt 
động tinh thần, những yếu tố tinh thần và những hiện 
tượng tinh thần đều được xem là những tâm sở 
(cetasika). Những tâm sở (cetasika) luôn luôn xảy ra 
đồng thời, tức là sanh lên cùng với các tâm (citta). Tâm 
sở (cetasika) được định nghĩa là yếu tố tinh thần sanh 
lên cùng với tâm (citta) và rồi diệt đi tại thời điểm tâm 
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(citta) diệt đi. Không có đối tượng thì không có tâm 
(citta) nào có thể sanh lên. Điều này cũng đúng cho tâm 
sở vì nó luôn luôn chia sẻ cùng đối tượng với tâm (citta) 
có liên quan. Bất kỳ khi nào một tâm (citta) nào đó sanh 
lên, có ít nhất bảy tâm sở cũng sanh lên. Sự sanh lên của 
các tâm sở phụ thuộc vào đối tượng, cá nhân và cảnh 
giới cụ thể mà chúng sanh đó trú ngụ. 


Tâm sở (cetasika) không thể sanh lên mà không có 
tâm (citta), tâm (citta) cũng không thể sanh lên mà 
không có tâm sở (cetasika); chúng hoàn toàn phụ thuộc 
vào nhau. Tại thời điểm nhận thức, tâm (citta) và tâm sở 
(cetasika) cùng nhau hoạt động. Các tâm sở (cetasika) có 
thể được xem là những đặc tính tinh thần. Tâm (citta) 
thì không thể được nhìn thấy; cho nên, chúng ta chỉ có 
thể cảm nhận được hiệu quả của tâm, tức là “cittasika”. 
Tâm (citta) luôn luôn thể hiện hay biểu hiện tùy theo 
tâm sở (cetasika) tương ưng. Ví dụ, khi sự tức giận sanh 
lên, nó tự biểu hiện ra là trạng thái tinh thần giận dữ. 
Trong trường hợp này, yếu tố được đề cập đến sau là 
tâm sở (cetasika) và yếu tố được đề cập đến trước là tâm 
(citta). Sự sanh lên của một tâm cụ thể nào đó và tâm sở 
liên quan của nó là trùng lặp với nhau. Mối quan hệ 
tương hỗ lẫn nhau này được thể hiện tốt nhất thông qua 
ví dụ sau. Khi nước trong sạch được hòa trộn với chất 
nhuộm màu xanh thì điều duy nhất được nhìn thấy là 
nước có màu xanh. Theo cùng cách đó, tâm sở (cetasika) 
sanh lên phụ thuộc vào loại tâm (citta) nào đang hiện 
hữu. Tuy nhiên, tâm (citta) là chính, là chủ. Sự Un thế 
của nó có thể được minh họa bâng ví dụ sau. Khi tin 
truyền râng: “Nhà vua đang đến” thì nhà vua sẽ ngự đến 
hợp thời, nhưng không phải chỉ một mình mà là cùng 
ngự đến với đoàn tùy tùng. Tương tự, bất kỳ lúc nào tâm 
(citta) sanh lên, nó không sanh lên một mình; nó luôn 
luôn được đi cùng bởi những tâm sở (cetasika) thích 
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hợp. Tâm (citta) và các tâm sở (cetasika) luôn luôn sanh 
lên cùng nhau, với cảnh và vật thích hợp. Tóm lại, chúng 
ta có thể nói rằng mọi tâm (citta) sanh lên trong sự kết 
hợp với những tâm sở (cetasika) tương ứng của nó. 
Chúng chia sẻ cùng đối tượng và cùng một vật. Chúng 
cũng diệt đi cùng với nhau. 

Tâm Sở (Cetasika) Tợ Tha 


Trong Thắng Pháp (Abhidhamma), có tất cả 52 
tâm sở (cetasika). Những tâm sở này được phân chia 
thành ba nhóm cơ bản: các tâm sở tợ tha (annasamãnai 
cetasika), những tâm sở bất thiện (akusala cetasika) và 
những tâm sở tịnh hảo (sobhana cetasika). 

Trong 52 tâm sở (cetasika) này, bảy tâm sở được 
phân loại là Biến Hành và sáu tâm sở được phân loại là 
Biệt Cảnh. Xếp chung với nhau, mười ba tâm sở này là 
tợ tha (annasamãna). Thuật ngữ “annasamãna” nghĩa 
đen có nghĩa là “chung hay phổ biến với cái kia”. Những 
tâm (citta) bất tịnh hảo được gọi là “cái kia” (anna) đối 
với những tâm (citta) tịnh hảo. Những tâm (citta) tịnh 
hảo được gọi là “cái kia” đối với những tâm (citta) bất 
tịnh hảo. Do đó, tất cả mười ba tâm sở này được gọi là tợ 
tha (annasamãna), tức là chung hay phổ biến với cả 
những tâm sở (cetasika) tịnh hảo và bất tịnh hảo. Trong 
SỐ chúng, những tâm sở sau đây được gọi là Biến Hành 
(sabba-citta-sãdhãrana) (vì chúng được kết hợp với tất 
cả các tâm (citta) mà không có ngoại lệ nào): xúc 
(phassa), thọ (vedanã), tưởng (sannã), tư (cetanã), nhất 
tâm (ekaggatã), mạng quyền (jãvitindriya) và tác ý 
(manasikãra). 


1ND: Trong nguyên tác ghi là anhanamana. Có lẽ là loi biên tập hay 
in ấn. 
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Tuy nhiên, tầm (vitakka), tứ (vicãra), thắng giải 
(adhimokkha), cần (vĩriya), hỷ (pĩti) và dục (chanda) 
được gọi là những tâm sở Biệt Cảnh (pakinnaka 
cetasika). Sáu tâm sở này không được kết hợp với tất cả 
mọi tâm (citta) mà chỉ với một vài tâm cụ thểi. 

Tâm Sở (Cetasika) Bẩt Thiện 

Nhóm những tâm sở (cetasika) thứ hai được gọi là 
những tâm sở bất thiện (akusala cetasika). Chúng bao 
gồm mười bốn tâm sở và tất cả đều được kết hợp một 
cách tương ứng với những tâm bất thiện. Trong số 
chúng, si (moha), vô tàm (ahirika), vô úy (anottappa) và 
phóng dật (uddhacca) được kết hợp với tất cả mười hai 
tâm bất thiện (akusala citta). Tuy nhiên, tham (lobha), 
tà kiến (ditthi) và ngã mạn (mãna) chỉ được kết hợp duy 
nhất với tâm tham (lobha citta), tức là chúng có tham 
làm nhân. Sân (dosa), tật (issã), lận (macchariya) và hối 
(kukkucca) chỉ được kết hợp với hai tâm sân (dosa citta), 
tức là chúng có sân làm nhân. Hôn trầm (thina) và thụy 
miên (middha) được tìm thấy trong năm tâm hữu trợ 
(sasankhãrika). Tuy nhiên, hoài nghi (vicikicchã) chỉ 
được kết hợp với tâm si hoài nghi (vicikicchã citta)2. 

Tâm Sở (Cetasika) Tịnh Hảo 

Nhóm những tâm sở (cetasika) thứ ba được gọi là 
những tâm sở tịnh hảo (sobhana cetasika), bao gồm 25 
tâm sở. Chúng được gọi là “tịnh hảo” vì chúng chỉ được 
kết hợp với những tâm tịnh hảo. 


1CMA p. 77 
2 CMA p. 83 
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Trong số chúng, mười chín tâm sở (cetasika) được 
biết đến là “những tâm sở tịnh hảo biến hành” 
(sobhana-sãdhãrana) vì tất cả chúng đều được kết hợp 
với tất cả 59 tâm tịnh hảo. Chúng là: tín (saddhã), niệm 
(sati), tàm (hirĩ), úy (ottappa), vô tham (alobha), vô sân 
(adosa), hành xả (tatramajjhattatã) và tĩnh tánh 
(kãyapassaddhi), tĩnh tâm (cittapassaddhi), khinh tánh 
(kãyalahutã), khinh tâm (cittalahutã), nhu tánh 
(kãyamudutã), nhu tâm (cittamudutã), thích tánh 
(kãyakammannatã), thích tâm (cittakammannatã), 
thuần tánh (kãyapãgunnatã), thuần tâm 
(cittapãgunnatã), chánh tánh (kãyujukatã) và chánh tâm 
(cittujukatã). 

Có ba sự kiêng tránh (viratĩ): chánh ngữ 
(sammãvãcã), chánh nghiệp (sammãkammanta) và 
chánh mạng (sammã-ãjĩva)^ Ba tâm sở tịnh hảo này 
được kết hợp với mỗi tâm siêu thế, tất cả chung với nhau 
và tại mọi lúc. Tuy nhiên, chúng được kết hợp chỉ trong 
một phần thời gian và từng mỗi cái một với tám tâm 
thiện dục giới tịnh hảo. 


Nhóm tâm sở (cetasika) tiếp theo bao gồm hai tâm 
sở và được gọi là vô lượng phần (appamannã): bi mẫn 
(karunã) và tùy hỷ (muditã)^. Hai tâm sở này được kết 
hợp với 28 tâm: mười hai tâm đáo đại (loại trừ những 
tâm thiền (jhãna citta) thứ năm), tám tâm thiện dục giới 
tịnh hảo và tám tâm duy tác dục giới tịnh hảo. 

Tâm sở cuối cùng trong số 25 tâm sở (cetasika) này 
là trí tuệ (pannã)3. Tâm sở này được kết hợp với 47 tâm. 


1CMA p. 85 
2CMA p. 88 
3 CMA p. 89 
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Do đó, tuệ (pannã) được kết hợp với mười hai tâm dục 
giới tịnh hảo hợp trí và với tất cả 35 tâm đáo đại 
(mahaggata) và tám tâm siêu thế^ Cuối cùng, 25 tâm sở 
tịnh hảo này được kết hợp với những tâm dục giới tịnh 
hảo và những tâm siêu thế đáo đại tương ứng. 

Nhìn Sơ Lược 52 Tâm Sở 

TÂM sở TỢ THA 13 

Tâm sở Biến Hành 7 

Xúc 
Thọ 
Tưởng 
Tư 

Nhất tâm 
Mạng quyền 
Tác ý 

Tâm sở Biệt Cảnh 6 

Tâm 
Tứ 


1ND: Chi pháp ở đây không được rõ ràng. Nhung chúng tôi nghĩ 
ngài Rewata muốn nhấn mạnh là tâm sở trí tuệ đi cùng với tất cả 
các tâm đáo đại và siêu thế (bao gồm 27 tâm đáo đại và 8 tâm siêu 
thế). 
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Thắng giải 
Cân 
Hỷ 
Dục 

TÂM SỞ BẤT THIỆN 14 

Tâm sở Biến Hành bất thiện 4 

Si 

Vô tàm 
Vô úy 
Phóng dật 

Tâm sở Biệt Cảnh bất thiện 
10 

Tham 

Tà kiến 

Ngã mạn 

Sân 

Tật 

Lận 

Hối 
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Hôn trầm 
Thụy miên 
Hoài nghi 

TÂM SỞ TỊNH HẢO 

25 

Tâm sở Biến Hành tịnh hảo 19 

Tín 
Niệm 
Tàm 
Úy 

Vô tham 
Vô sân 
Hành xả 
Tĩnh tánh 
Tĩnh tâm 
Khinh tánh 
Khinh tâm 
Nhu tánh 
Nhu tâm 
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Thích tánh 
Thích tâm 
Thuần tánh 
Thuần tâm 
Chánh tánh 
Chánh tâm 

Tâm sở giới phần 3 

Chánh ngữ 
Chánh nghiệp 
Chánh mạng 

Tâm sở vô lượng phần 2 

Bi mẫn 
Tùy hỷ 

Tâm sở vô si 1 

Tuệ quyền 

Những Sự Phân Loạỉ Khác Nữa 

Thọ (Vedanã) 

Thọ (vedanã) là một tâm sở (cetasika) biến hành và 
rất quan trọng trong đời sống của chúng ta. Điều được 
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ghi nhận là: “Sabbe dhammã vedanã samodhãnã”, có 
nghĩa là “các pháp được bao gồm trong thọ”. Điều này 
nên cần được hiểu với nghĩa là thọ thì có chung cho tất 
cả mọi sự trải nghiệm. Bất cứ cái gì được trải nghiệm 
thông qua sáu giác quan, thấy, nghe và vân vân, đều 
được định nghĩa là thọ. Do đó, điều được ghi nhận là: 
“Đời sống không có gì khác ngoài cảm thọ”. Cảm thọ 
được phân tích là có ba hoặc có năm. Khi cảm thọ được 
phân tích theo bản chất tình cảm thì nó có ba: 

1. Lạc (sukha) 

2. Khổ (dukkha) 

3. Không lạc không khổ (adukkha-masukha). 

Trong sự phân loại này, lạc (sukha) ám chỉ cảm thọ 
dễ chịu ở trong tâm trí hay ở trong cơ thể. Khổ (dukkha) 
ám chỉ cảm thọ khó chịu ở trong tâm trí hay ở trong cơ 
thể. 


Khi cảm thọ được phân tích theo căn quyền 
(indriya) thì nó có năm. Trong sự phân loại này, lạc 
(sukha) được chia thành thọ hỷ (somanassa) và thọ lạc 
(sukha). Mặt khác, khổ (dukkha) được chia thành thọ ưu 
(domanassa) và thọ khổ (dukkha), trong khi thọ không 
lạc không khổ thì được nhận dạng với thọ xả (upekkhã), 
tức là cảm thọ trung lập. 

1. Lạc (sukha) 

2. Khổ (dukkha) 

3. Hỷ (somanassa) 

4. ưu (domanassa) 
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5. Xả (upekkha) 


Những loại cảm thọ được nhâc đến ở trên được gọi 
là “quyền” (indriya) vì chúng thể hiện quyền quản trị 
hay sự điều khiển trên những yếu tố tinh thần được kết 
hợp với chúng tùy theo chế độ tình cảm của việc trải 
nghiệm đối tượng. Trong năm loại cảm thọ này, thọ lạc 
(sukha) có đặc tính trải nghiệm cảnh xúc được khao 
khát. Thọ lạc có chức năng làm tăng cường những trạng 
thái được kết hợp hay được đi cùng và có sự biểu hiện là 
việc tận hưởng hay sự khoái lạc mang tính thân xác. Thọ 
khổ (dukkha) có đặc tính trải nghiệm cảnh xúc không 
được khao khát, và chức năng của nó là sự tiêu tan hay 
sự khô héo của những pháp được kết nối. Sự biểu hiện 
của thọ khổ (dukkha) là sự đau đớn hay khổ sở thân xác. 
Thọ hỷ (somanassa) có đặc tính trải nghiệm đối tượng 
được khao khát; chức năng của nó là dự phần vào khía 
cạnh được khao khát của đối tượng. Sự biểu hiện của thọ 
hỷ (Somanassa) là sự tận hưởng mang tính tinh thần. 
Thọ ưu (domanassa) có đặc tính trải nghiệm đối tượng 
không được khao khát; chức năng của nó là dự phần vào 
khía cạnh không được khao khát của đối tượng. Sự biểu 
hiện của thọ ưu (domanassa) là sự đau khổ mang tính 
tinh thần. Thọ xả (upekkhã) có đặc tính là được cảm 
nhận như là cảm thọ trung tính, chức năng của nó là 
không làm tăng cường và cũng không gây ra sự giảm 
thiểu của những trạng thái được liên kết. Sự biểu hiện 
của thọ xả (upekkhã) là sự an lạc. 

1. Thọ lạc (sukha) được kết hợp với chỉ một tâm 
(citta), đó là tâm thân thức quả thiện vô nhân được đi 
cùng bởi thọ lạc. 
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2. Thọ khổ (dukkha) cũng được kết hợp với chỉ một 
tâm (citta), đó là tâm thân thức quả bất thiện vô nhân 
được đi cùng bởi thọ khổ. 


3. Thọ hỷ (somanassa) được kết hợp với 62 tâm 
(citta): mười tám tâm (citta) dục giớih mười hai tâm 
(citta) đáo đại và 32 tâm (citta) siêu thế. 

4. Thọ ưu (domanassa) được kết hợp với hai tâm 
(citta) bất thiện có nhân sân. 


5. Thọ xả (upekkhã) được kết hợp với 55 tâm 
(citta): 32 tâm (citta) dục giới, mười lăm tâm (citta) đáo 
đại và tám tâm (citta) siêu thế. 

Nhân (Hetu)2 

Theo Thắng Pháp (Abhidhamma) thì có sáu nhân 
(hetu) chính, mà làm duyên cho sự sanh lên của tâm. Tất 
cả các tâm sanh lên đều phụ thuộc vào nhân (hetu), 
ngoại trừ mười tám tâm vô nhân (ahetu). Thuật ngữ 
“hetu” đồng nghĩa với từ “paccaya” mà có nghĩa là duyên 
hay điều kiện, với từ “kãrana” mà có nghĩa là nguyên 
nhân, và với từ “mũla” mà có nghĩa là nhân hay gốc rễ. 
Tuy nhiên, trong lãnh vực của Thắng Pháp 
(Abhidhamma), thuật ngữ “hetu” đặc biệt có nghĩa là 
nhân (mũla). Trong số sáu nhân, ba nhân được xác định 
là thiện (kusala); chúng là vô tham (alobha), vô sân 
(adosa) và vô si (amoha). Những nhân còn lại, tức là 
tham (lobha), sân (dosa) và si (moha), được xem là bất 
thiện; chúng là nguyên nhân của sự sanh lên của những 
trạng thái tâm thức bất thiện. 


1ND: Trong nguyên tác ghi là 12 tâm dục giới là không đúng. 
2 CMA p. 119 
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Thắng Pháp (Abhidhamma) giải thích một cách rất 
đúng đân và chi tiết việc tâm sanh lên phụ thuộc vào 
nhân (hetu) như thế nào. Nó cũng giải thích việc chất 
lượng của tâm phụ thuộc vào nhân của nó như thế nào, 
dầu nó là thiện hay bất thiện. Có hai tâm là chỉ có nhân 
si, trong khi tất cả những tâm còn lại thì có hai hay ba 
nhân tùy thuộc vào trạng thái tâm trí của chúng sanh đó. 

1.18 tâm (citta) vô nhân: đây là 7 quả bất thiện, 8 
quả thiện và 3 duy tác vô nhân. 

2. 71 tâm (citta) hữu nhân: đây là những tâm (citta) 
còn lại, và được chia nhỏ ra như sau: 

a. 2 tâm (citta) một nhân: đó là 2 tâm 
(citta) bất thiện, có si làm nhân 

b. 22 tâm (citta) nhị nhân: đó là 8 tâm 
(citta) bất thiện có gốc tham (có tham và si làm 
nhân), 2 tâm (citta) bất thiện có gốc sân (có sân 
và si làm nhân) và 12 tâm (citta) dục giới tịnh 
hảo ly trí (có vô tham và vô sân làm nhân). 

c. 47 tâm (citta) tam thân: đó là 12 tâm 
(citta) dục giới tịnh hảo hợp trí, 27 tâm (citta) 
đáo đại và 8 tâm (citta) siêu thế. Những tâm 
(citta) này có vô tham, vô sân và vô si làm nhân. 

Chức Năng Hay Sự (Kicca)i 

Tất cả các tâm đều có chức năng riêng của chúng. 
Thắng Pháp (Abhidhamma) phân loại tất cả 89 tâm theo 
mười bốn chức năng như sau: 


1CMA p. 122 
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Chức Năng Tục Sinh (Patisandhi Kicca) 

Trong số tất cả các tâm, có mười chín tâm (citta) 
làm chức năng như những tâm tục sinh. Tại thời điểm 
hình thành của một đời sống mới, chỉ một trong số mười 
chín tâm này hoạt động như là mối nối giữa đời sống vừa 
qua và đời sống mới. Chỉ một tâm (citta) cụ thể nào đó 
có thể thực hiện chức năng này tùy thuộc vào chúng 
sanh và tầng hiện hữu mà chúng sanh đó sẽ trú ngụ. 
Trong thực tế, tâm (citta) tục sinh sanh lên chỉ trong bất 
kỳ sự tồn tại cá nhân nào và diễn ra tại chính thời điểm 
hình thành (của kiếp sống đó). 

Chức Năng Hộ Kiếp Hay Chức Năng Hữu 
Phân (Bhavanga lỏcca) 

Thuật ngữ “bhavanga” được tạo thành bởi hai từ 
“bhava” có nghĩa là sự tồn tại hay sự hiện hữu và “anga” 
có nghĩa là yếu tố. Do đó, thuật ngữ “bhavanga” có nghĩa 
là “điều kiện cần thiết hay tất yếu của sự tồn tại”. 
“Bhavanga” cũng được định nghĩa là “chức năng của tâm 
mà hoạt động để bảo tồn sự hiện hữu cá nhân từ thời 
điểm tục sinh cho đến thời điểm tử”. Sau khi tâm tục 
sinh đầu tiên sanh lên và diệt đi, tâm hữu phần 
(bhavanga) sanh lên tại từng thời điểm cho đến khi một 
tâm năng động sanh lên. Trong thực tế, ba tâm, tức là 
tâm tục sinh, tâm hữu phần (bhavanga) và tâm tử, là 
một loại tâm; chỉ có cách chúng hoạt động hay chức 
năng của chúng là khác nhau. Tâm hữu phần (bhavanga 
citta) sanh lên và diệt đi tại mỗi một thời điểm trong đời 
sống của một chúng sanh, bất kỳ khi nào không có tiến 
trình tâm năng động diễn ra. Tâm hữu phần (bhavanga) 
thì hiển nhiên hay rõ rệt nhất trong quá trình ngủ sâu và 
không có mộng. Tuy nhiên, nó có xảy ra trong chốc lát và 
rất nhiều lần trong suốt đời sống tỉnh thức trong giai 
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đoạn ở giữa những lộ tâm. Một vài học giả cho râng tâm 
hữu phần (bhavanga citta) thuộc vào vô thức, trong khi 
những vỊ khác lại cho râng nó thuộc vào tiềm thức. 
Trong thực tế, tâm hữu phần (bhavanga) chính tự nó là 
tâm, và do đó, chúng ta không thể nói nó là thuộc vào vô 
thức hay thuộc vào tiềm thức. Tâm hữu phần (bhavanga) 
thật ra là chế độ thụ động của tâm thức, chứ không phải 
chế độ năng động. Tâm hữu phần (bhavanga citta) sanh 
lên và diệt đi từng mỗi thời điểm trong suốt giai đoạn 
thụ động của tâm thức, nó trôi chảy liên tục như một 
dòng suối hay dòng sông bất tận. 

Chức Năng Tử (Cuti Kicca) 


Chức năng này xảy ra tại thời điểm cuối cùng trong 
đời sống của một cá nhân. Nó là tâm (citta) đánh dấu sự 
giã từ một kiếp sống cụ thể nào đó. Tâm (citta) này cùng 
loại với tâm tục sinh và tâm hữu phần (bhavanga), tức là 
ở bên phía ngoại lộ của kiếp sống hay nói một cách khác 
là phần tâm thức trôi chảy bên ngoài tiến trình tâm năng 
động. Nó chỉ khác với hai tâm kia ở việc nó thực hiện 
một chức năng khác, tức là chức năng tử. Có mười chín 
tâm thực hiện ba chức năng này. 


Tâm quan sát (santĩrana) quả bất thiện làm việc 
này trong trường hợp của những chúng sanh tái sanh 
vào các đọa xứ - địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ (peta) và a- 
tu-la (asura). Tâm quan sát quả thiện thọ xả thực hiện 
những chức năng này trong trường hợp của một người 
nhân loại mù bẩm sinh, điếc bẩm sinh, đờ đẫn bẩm sinh, 
vân vân, cũng như trong những tầng lớp thiên nhân và 
phi nhân bậc thấp. Nó làm chức năng hộ kiếp 
(bhavanga) và tử (cuti) tại những thời điểm tương ứng. 
Tám tâm đại quả, tức là những tâm quả dục giới tịnh hảo 
(kãmãvacara sobhana vipãka) với hai và ba nhân, thực 
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hiện ba chức năng này cho những ai tái sanh vào những 
cõi dục thiện thú, như các thiên nhân và loài người mà 
không có các khuyết tật bẩm sinh. Mười tâm (citta) này 
thuộc về sự tục sanh trong dục giới. 

Năm tâm quả sâc giới (rũpãvacara vipãka) làm tâm 
tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử cho những ai tái sanh 
vào sâc giới. Bốn tâm quả vô sâc (arũpãvacara vipãka) 
làm tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử cho những ai 
tái sanh vào vô sâc giới. 


Chức Năng Hướng Tâm (Ãvajjana Kicca) 

Khi một đối tượng tác động lên một trong những 
môn giác quan hay tại ý môn, dòng hữu phần 
(bhavanga) rung động trong một sát-na 
(bhavangacalana). Sát-na tâm này được đi theo sau bởi 
một sát-na tâm khác được gọi là hữu phần dứt dòng 
(bhavangupaccheda); đây là sự bât giữ dòng hữu phần, 
tức là dòng hữu phần bị cât đứt bởi sự kiện này. Ngay lập 
tức sau đó, một tâm (citta) sanh lên hướng về đối tượng 
tại một trong năm môn giác quan hay tại ý môn. Chức 
năng hướng về đối tượng này được gọi là “hướng tâm”. 
Tâm hướng ngũ môn (pancadvãrãvajjana) thực hiện 
chức năng này khi một cảnh ngũ tác động lên một trong 
năm môn giác quan. Tâm hướng ý môn 
(manodvãrãvajjana) làm chức năng này khi một cảnh 
sanh lên tại ý môn. Cả hai tâm (citta) này là những tâm 
duy tác vô nhân (ahetuka-kiriya). 

Chức Năng Thấy, Vân Vân (Dassanãdi 
Kicca) 

Trong một lộ tâm xảy ra tại những môn giác quan, 
sau sát-na hướng tâm, có một tâm (citta) sanh lên trực 
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tiếp nhận biết đối tượng. Tâm (citta) này và chức năng 
cụ thể mà nó thực hiện thì được xác định bởi bản chất 
của đối tượng. Nếu đối tượng là cảnh sâc thì tâm nhãn 
thức sanh ìên để nhìn nó. Nen nó là âm thanh thì tâm 
nhĩ thức sanh lên để nghe nó. Nếu đối tượng là khí hay 
mùi thì tâm tỷ thức sanh lên để ngửi nó. Nếu nó có thể 
nếm được thì tâm thiệt thức sanh lên để nếm nó. Nếu nó 
là cảnh xúc thì tâm thân thức sanh lên để cảm giác sự 
đụng chạm. Trong thực tế, những chức năng thấy, nghe, 
vân vân thì không đề cập đến những hoạt động tinh thần 
mang tính nhận thức hay nhận dạng đối tượng thông 
qua hình ảnh và âm thanh. Cho nên, việc thấy một đối 
tượng thì không giống với việc biết đối tượng đó. Nhóm 
hai tâm (citta) thực hiện mỗi một trong năm chức năng 
này là tâm nhãn thức quả thiện và quả bất thiện, vân 
vân. 


Chức Năng Tiếp Thâu, Vân Vân 
(Sampaticchanãdi^ Kicca) 

Đối với lộ tâm (vĩthi) sanh lên thông qua một trong 
năm môn giác quan, có tâm (citta) sanh lên trước hết 
làm chức năng thấy, vân vân. Rồi có những tâm (citta) 
sanh lên kế tiếp thực hiện chức năng tiếp thâu, quan sát 
(santĩraụa) và đoán định (votthabbana) đối tượng. 
Trong trường hợp của một lộ tâm mà xảy ra chỉ tại ý 
môn, ba chức năng này không xảy ra. Trong trường hợp 
này, hướng ý môn ngay lập tức theo sau sự dừng lại của 
dòng hữu phần (bhavanga) mà không có những chức 
năng trung gian nào. Chức năng tiếp thâu được thực 
hiện bởi hai tâm tiếp thâu (sampaticchana). Chức năng 
quan sát được thực hiên bởi ba tâm quan sát (santĩraụa). 
Chức năng đoán định được thực hiện bởi tâm hướng ý 


1 ND: Nguyên tác tiếng Anh ghi là Sampticchanadi. 
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môn (manodvaravajjana). Tất cả những tâm này là 
những tâm vô nhân (ahetuka citta). 

Chức Năng Đổng Lực (Javana Kicca) 

Javana là một thuật ngữ chuyên môn của Thắng 
Pháp (Abhidhamma) mà hầu như không thể nào được 
chuyển ngữ một cách thỏa mãn và nhiều lúc tốt nhất là 
nên để nguyên không chuyển ngữ. Nghĩa đen của thuật 
ngữ này là “chạy vụt qua”, ở đây, đổng lực (javana) có 
nghĩa là chạy bởi vì trong khung cảnh của lộ trình tâm 
thì nó chạy liên tiếp trong bảy sát-na hay trong năm sát- 
na bât cùng một đối tượng. Trong trường hợp tử, hoặc 
khi Đức Phật thể hiện song thông lực (yamaka- 
pãtihãriya), chỉ có năm đổng lực (javana) sanh lên. Tuy 
nhiên, trong lộ đổng lực (javana) siêu thế, tâm đạo chỉ 
sanh lên một lần. Giai đoạn đổng lực (javana) là chức 
năng hiểu biết rõ đối tượng và nó là giai đoạn quan trọng 
dưới quan điểm đạo đức vì tại giai đoạn này, những tâm 
(citta) thiện hay bất thiện khởi sanhi. 55 tâm (citta) làm 
chức năng đổng lực (javana), đó là mười hai tâm bất 
thiện (akusala citta), 21 tâm thiện (kusala citta), bốn tâm 
quả siêu thế (phala citta) và mười tám tâm duy tác 
(kiriya citta), tức là ngoại trừ hai tâm (citta) hướng môn. 
(12+21+4+18=55) 

Chức Năng Na Cảnh (Tadãlamhana Kicca) 

Thuật ngữ “tadãlainbana” hay “tadãrammana” có 
nghĩa đen là “có đối tượng đó”. Nó biểu lộ chức năng bât 
làm cảnh đối tượng mà đã được thấu hiểu bởi các đổng 


1 ND: Tâm duy tác không phải là thiện, cũng không phải bất thiện. 
Các tâm quả siêu thê' cũng là tâm quả, chứ không phải thiện hay bất 
thiện. 
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lực (javana). Chức năng này được thực hiện trong hai 
sát-na tâm. Nó xảy ra ngay lập tức sau giai đoạn đổng 
lực (javana) trong lộ tâm dục giới, khi đối tượng hoặc là 
rất nổi bật trước các giác quan hoặc là rất rõ đối với tâm 
trí. Khi đối tượng thiếu đi sự nổi bật hay sự rõ rệt đặc 
biệt, cũng như trong những loại lộ tâm khác ngoài lộ tâm 
dục giới, thì chức năng này hoàn toàn không được thể 
hiện. Sau những sát-na na cảnh, dòng tâm thức chìm vào 
dòng hữu phần (bhavanga). Có mười một tâm (citta) làm 
chức năng na cảnh: ba tâm quan sát (santĩrana citta) vô 
nhân và tám tâm quả dục giới (kãmãvacara vipãka citta). 

Các Con Sô'Vê Các Chức Năng 

Trong số 89 tâm (citta), hai tâm (citta) quan sát 
thọ xả thực hiện năm chức năng: tục sinh, hộ kiếp, tử, na 
cảnh và quan sát. Tám tâm (citta) quả dục giới thực hiện 
bốn chức năng: tục sinh, hộ kiếp, tử và na cảnh. Chín 
tâm quả đáo đại (mahaggata-vipãka citta) thực hiện ba 
chức năng: tục sinh, hộ kiếp và tử. Tâm (citta) quan sát 
thọ hỷ thực hiện hai chức năng: quan sát và na cảnh. 
Tâm đoán định (votthabbana citta) thực hiện hai chức 
năng: đoán định và hướng tâm. Tất cả những tâm đổng 
lực (javana citta), ý giới (tức là tâm hướng ngũ môn 
(pancadvãrãvajjana) và hai tâm tiếp thâu 
(sampaticchana)) và ngũ song thức thực hiện chỉ một 
chức năng tương ứng. 

Môn (Dvãra)i 

Môn (dvãra) trong Thắng Pháp (Abhidhamma) có 
nghĩa là phương tiện trung gian mà thông qua đó tâm trí 
tương tác hay giao tiếp với thế giới khách quan. Có sáu 


1CMA p. 129 
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môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn 
và ý môn. Thông qua những môn này, tâm và các tâm sở 
(cetasika) của nó đi ra để gặp những cảnh trần tương 
ứng của chúng; các đối tượng đi vào vùng nâm bât của 
tâm (citta) và các tâm sở (cetasika). Năm môn đầu tiên 
liên quan đến các sâc pháp, tức là các yếu tố nhạy cảm 
(năm sâc thần kinh) trong năm giác quan. Mỗi sâc thần 
kinh này làm môn mà thông qua đó, các tâm (citta) và 
các tâm sở (cetasika) xảy ra trong tiến trình tâm thức 
tiếp cận được đến đối tượng của chúng và, mà thông qua 
đó, đối tượng có thể trở nên được tiếp cận cho các tâm 
(citta) và các tâm sở (cetasika). Ví dụ, thần kinh thị giác 
là môn cho các tâm (citta) ở trong lộ tâm nhãn môn, làm 
cho nó nhận biết các cảnh sâc thông qua con mât. Điều 
này cũng áp dụng cho những sâc thần kinh khác đối với 
những lộ tâm và những đối tượng tương ứng. 

Không giống với năm môn đầu tiên, ý môn không 
liên quan trực tiếp với các sâc pháp. Tâm trí liên quan 
với các danh pháp, tức là tâm hữu phần (bhavanga). Khi 
một đối tượng sẽ được nhận biết bởi một lộ tâm ý môn 
thì các tâm (citta) trong lộ tâm đó sẽ tiếp cận đến đối 
tượng đó chủ yếu thông qua ý môn, mà không có sự phụ 
thuộc trực tiếp vào bất kỳ một trong năm căn giác quan 
nào. 


Tổng cộng có 54 tâm (citta) dục giới sanh lên tại 
năm cửa giác quan. Trong số chúng, 46 tâm (citta) sanh 
lên tại nhãn môn: 2 tâm nhãn thức, 2 tâm tiếp thâu, 3 
tâm quan sát, một tâm đoán định (tâm hướng ý môn), 
29 đổng lực (javana) dục giới (tức là 12 bất thiện, 8 thiện 
và 9 duy tác) và 8 na cảnh (11 tâm (citta) na cảnh, nhưng 
3 quan sát đã được tính rồi, cho nên, chỉ có 8 tâm (citta) 
quả thiện được tính đến ở đây). 
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Tương tự, cũng có 46 tâm (citta) sanh lên tại nhĩ 
môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn; với nhãn thức 
được thay bâng nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức 
tại các môn tương ứng. 67 tâm (citta) sanh lên tại ý môn: 
1 hướng ý môn, 55 tâm đổng lực (javana citta) và 11 tâm 
(citta) na cảnh (3 quan sát và 8 quả thiện). (1+55+11=67) 

Mặc dầu có 46 tâm (citta) sanh lên tại mỗi môn, 
nhưng chúng không thể sanh lên cùng với nhau trong 
một tiến trình. Thay vào đó, chúng sanh lên tùy thuộc 
vào những điều kiện cụ thể, đó là đối tượng, cảnh giới 
hiện hữu, loại chúng sanh và sự chú ý. Ví dụ, nếu đối 
tượng là không được khao khát thì tâm nhãn thức, tiếp 
thâu, quan sát và na cảnh là quả bất thiện. Nếu đối 
tượng là được khao khát thì chúng là những tâm quả 
thiện. Nếu đối tượng là cực kỳ được khao khát thì tâm 
(citta) quan sát và na cảnh được đi kèm theo bởi thọ hỷ. 
Nếu đối tượng là chỉ được khao khát thông thường thì 
chúng được đi kèm theo bởi thọ xả. Cùng nguyên tâc 
cũng áp dụng cho những môn giác quan khác. 

Nếu một trong năm lộ tâm ngũ môn xảy ra trong 
dục giới thì tất cả 46 tâm (citta) có thể sanh lên. Tuy 
nhiên, nếu lộ tâm xảy ra trong sâc giới thì tâm na cảnh 
không thể sanh lên vì na cảnh chỉ xảy ra cho những 
chúng sanh dục giới và trong dục giới. Nếu cá nhân đó là 
phàm nhân hay một bậc Thánh hữu học thì những tâm 
đổng lực (javana citta) sẽ là thiện hay bất thiện (trong 
trường hợp của các bậc Thánh hữu học thì điều này tùy 
thuộc vào mức độ chứng đâc). Nếu tâm trí của phàm 
nhân hay của bậc Thánh hữu học có tác ý khéo thì những 
đổng lực (javana) thiện sẽ sanh lên, nếu đó là tác ý 
không khéo thì những đổng lực (javana) bất thiện sẽ 
sanh lên. Nếu chúng sanh đó là một vỊ A-la-hán 
(Arahant) thì những đổng lực (javana) sẽ là duy tác. 
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Mười chín tâm (citta) mà làm chức năng tục sinh, 
hữu phần (bhavanga) và tử thì được xem là những tâm 
(citta) không có môn. Điều này là vì những chức năng 
của chúng không xảy ra tại những môn giác quan. Chúng 
không tiếp nhận bất kỳ cảnh mới nào trong kiếp sống 
hiện tại. Tuy nhiên, tại mỗi kiếp sống, đối tượng của 
chúng nói chung là giống y hệt với đối tượng của lộ tâm 
cuối cùng trong kiếp sống ngay kế trước. (Hãy xem chi 
tiết trong CMA, trang 132,138) 


ĐÔI Tượng Hay Cảnh (Ãlambana)i 

Tâm cùng với những tâm sở tương ứng không thể 
sanh lên mà không có đối tượng. Tâm chỉ sanh lên khi 
đối tượng có mặt. Có sáu loại đối tượng tương ứng với 
sáu môn giác quan, đó là cảnh sâc, cảnh thinh, cảnh khí, 
cảnh vỊ, cảnh xúc và cảnh pháp. Trong số chúng, cảnh 
pháp được chia ra làm sáu: năm sâc thần kinh, mười sáu 
sâc tế (ngoại trừ năm sâc thần kinh và bảy sâc cảnh), 
tâm, các tâm sở (cetasika), Níp-bàn (Nibbãna) và các 
khái niệm (như là ấn tướng kasina châng hạn). Các cảnh 
pháp không thể sanh lên tại năm môn giác quan. 

Các Tâm (Citta) Và ĐÔI Tượng Dựa Theo 
Các Môn 


1. 46 tâm mà sanh lên tại nhãn môn thì được biết 
đến là những tâm (citta) nhãn môn, chúng chỉ nhận biết 
cảnh sâc hiện tại. 


2. 46 tâm mà sanh lên tại nhĩ môn thì được biết 
đến là những tâm (citta) nhĩ môn, chúng chỉ nhận biết 
cảnh thinh hiện tại. 


1CMA p. 135 
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3. 46 tâm mà sanh lên tại tỷ môn thì được biết đến 
là những tâm (citta) tỷ môn, chúng chỉ nhận biết cảnh 
khí hiện tại. 

4. 46 tâm mà sanh lên tại thiệt môn thì được biết 
đến là những tâm (citta) thiệt môn, chúng chỉ nhận biết 
cảnh vỊ hiện tại. 


5. 46 tâm mà sanh lên tại thân môn thì được biết 
đến là những tâm (citta) thân môn, chúng chỉ nhận biết 
cảnh xúc hiện tại. 


6. 67 tâm mà sanh lên tại ý môn thì được biết đến 
là những tâm (citta) ý môn, chúng nhận biết tất cả sáu 
loại cảnh giác quan, mà có thể là hiện tại, quá khứ và vị 
lai hay vượt thời gian, tùy thuộc vào trường hợp. 

Các Tâm (Citta) Riêng Lẻ Và ĐÔI Tượng 

1. Hai tâm nhãn thức chỉ nhận biết cảnh sâc hiện 
tại. Cũng theo cách đó, hai tâm nhĩ thức, hai tâm tỷ thức, 
hai tâm thiệt thức và hai tâm thân thức chỉ nhận biết các 
cảnh hiện tại tương ứng của chúng, đó là cảnh thinh, 
cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. (10) 

2. Ba tâm (citta) ý giới: tâm hướng ngũ môn và hai 
tâm tiếp thâu nhận biết năm cảnh giác quan hiện tại như 
ở trên.(3) 

3. Mười một tâm na cảnh và tâm (citta) tiếu sinh 
nhận biết sáu cảnh giác quan bao gồm 54 tâm (citta) dục 
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giới, 52 tâm sở (cetasika) được kết hợp với chúng và 28 
sâc pháp. (12)1 

4. Mười hai tâm (citta) bất thiện, bốn tâm (citta) 
thiện dục giới ly trí và bốn tâm (citta) duy tác dục giới ly 
trí nhận biết sáu cảnh giác quan hiệp thế bao gồm 81 
tâm (citta) hiệp thế, 52 tâm sở (cetasika) được kết hợp 
với chúng, 28 sâc pháp và các khái niệm. (12+4+4=20) 

5. Bốn tâm (citta) thiện dục giới hợp trí cùng với 
tâm thông thiện, tức là tâm (citta) thiện sâc giới thứ 
năm, thì nhận biết tất cả sáu cảnh giác quan - ngoại trừ 
đạo và quả A-la-hán (Arahant). Những đối tượng này 
bao gồm 87 tâm (citta), (tức là ngoại trừ đạo và quả A-la- 
hán (Arahant)), 52 tâm sở (cetasika) được kết hợp với 
chúng, 28 sâc pháp, các khái niệm và Níp-bàn 
(Nibbãna). (5)2 

6. Bốn tâm (citta) duy tác dục giới hợp trí cùng với 
tâm thông duy tác, tức là tâm (citta) duy tác sâc giới thứ 
năm, và tâm (citta) đoán định nhận biết tất cả sáu cảnh 


1 ND: Nguyên tác tiếng Anh có khá nhiều lỗi. Thứ nhất, trong đó 
nhắc đến nhiều tâm (citta) tạo ra nụ cười. Thứ hai, thay vì ghi nhận 
12 tâm trong dấu ngoặc thì trong đó lại ghi là 10+3+12=25. Chúng 
tôi không rõ những con số này có nghĩa là gì và từ đâu ra. Độc giả có 
thế tham khảo Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Một, phần 
3.3 để hiểu thêm. 

2 ND: Câu văn trong nguyên tác tiếng A nh không được rõ ràng. 
Chúng tôi đã tham khảo với Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, 
Tập Một, phần 3.3. 
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giác quan bao gồm 89 tâm (citta), 52 tâm sở (cetasika), 
28 sâc pháp, các khái niệm và Níp-bàn (Nibbãna). (6)^ 

7. Mười lăm tâm (citta) sâc giới, ngoại trừ hai tâm 
thần thông, có các khái niệm là đối tượng. (15) 

8. Ba tâm thuộc về không vô biên xứ và ba tâm 
thuộc về vô sở hữu xứ có không gian vô tận và sự trống 
không làm đối tượng tương ứng của chúng. (6) 
(15+6=21)2 

9. Ba tâm thuộc về thức vô biên xứ và ba tâm thuộc 
về phi tưởng phi phi tưởng xứ có hai tâm thiện và duy 
tác thuộc về không vô biên xứ và hai tâm thiện và duy 
tác thuộc về vô sở hữu xứ làm đối tượng tương ứng của 
chúng. (6) 


10. Tám tâm (citta) siêu thế có Níp-bàn (Nibbana) 
làm đối tượng của chúng. (8) 

11. Mười chín tâm mà hoạt động như là tâm (citta) 
tục sinh, hộ kiếp (bhavanga) và tử thì có nghiệp 
(kamma), nghiệp tướng hay thú tướng làm đối tượng 
của chúng. (19) 


1ND: Câu văn trong nguyên tác tiếng Anh cũng không được rõ ràng. 
Chúng tôi cũng đã tham khảo với Cẩm Nang Nghiên Cứu Thẳng 
Pháp, Tập Một, phần 3.3. 

2 ND: 15+6=21 muốn nói đến 15 tâm trong 8. và 6 tâm trong 9. bât 
khái niệm làm cảnh. 
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Vật (Vatthu)i 

Trong các tầng hiện hữu mà có sâc pháp, tâm 
(citta) và các tâm sở (cetasika) sanh lên phụ thuộc vào 
một điều kiện được gọi là vật. Vật là sự hỗ trợ mang tính 
vật lý cho sự sanh khởi của tâm. Năm vật đầu tiên thì 
trùng lặp với năm môn đầu tiên, tức là năm sâc thần 
kinh. Tuy nhiên, vật thì không giống hệt với môn, vì nó 
đóng một vai trò khác trong sự khởi nguồn của tâm thức. 
Môn là con kênh mà thông qua đó các tâm (citta) và các 
tâm sở (cetasika) của một lộ tâm tiếp cận với đối tượng. 
Vật là sự hỗ trợ mang tính vật lý cho sự sanh lên của các 
tâm (citta) và các tâm sở (cetasika). Ví dụ, trong lộ nhãn 
môn, ngoài tâm nhãn thức, còn nhiều tâm (citta) khác 
sanh lên lấy thần kinh thị giác làm môn của chúng. Tuy 
nhiên, thần kinh thị giác là vật chính yếu duy nhất của 
nhãn thức, chứ không phải của những tâm (citta) khác 
mà cũng sử dụng nhãn môn. Hãy luu ý ràng những tâm 
(citta) khác nhau mà hoạt động như là tâm tục sinh, tâm 
hữu phần (bhavanga) và tâm tử thì được xem là “ngoại 
môn”, tức là xảy ra không với môn nào cả. Tuy nhiên, 
trong các tầng hiện hữu bao gồm cả danh và sâc, không 
có tâm (citta) nào có thể xảy ra mà không dựa vào một 
vật nào đó. 


Có sáu vật, đó là thần kinh thị giác, thần kinh thính 
giác, thần kinh vị giác, thần kinh khứu giác, thần kinh 
xúc giác và sâc ý vật. Tất cả các vật này được tìm thấy 
trong dục giới. Tuy nhiên, trong sâc giới chỉ có ba vật 
được tìm thấy, đó là mât, tai và sâc ý vật. Trong vô sâc 
giới thì không có vật nào tồn tại cả. 


1CMA p. 144 
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Thức Giới 


Trong Thắng Pháp (Abhidhamma), tất cả 89 tâm 
(citta) được chia thành bảy thức giới (vinnãna-dhãtu): 

1. Nhãn thức giới (cakkhu-vinnãna-dhãtu): hai tâm 
nhãn thức, chúng phụ thuộc vào nhãn vật để sanh lên. 

2. Nhĩ thức giới (sota-vinnãna-dhãtu): hai tâm nhĩ 
thức, chúng phụ thuộc vào nhĩ vật để sanh lên. 

3. Tỷ thức giới (ghãụa-vinnãna-dhãtu): hai tâm tỷ 
thức, chúng phụ thuộc vào tỷ vật để sanh lên. 

4. Thiệt thức giới (jĩvhã-vinnãna-dhãtu): hai tâm 
thiệt thức, chúng phụ thuộc vào thiệt vật để sanh lên. 

5. Thân thức giới (kaya-vinnãna-dhãtu): hai tâm 
thân thức, chúng phụ thuộc vào thân vật để sanh lên. 

6. Ý giới (mano-dhãtu): ba tâm (citta), đó là hướng 
ngũ môn và hai tâm (citta) tiếp thâu, chúng phụ thuộc 
vào sâc ý vật để sanh lên. 

7. Ý thức giới (mano-vinnãụa-dhãtu): 72 tâm 
(citta) còn lại, ngoại trừ bốn tâm quả vô sâc (arũpa 
vipãka), phụ thuộc vào sâc ý vật để sanh lên. 

Phân Loại Tâm (Citta) Theo Vật 

1. Ngũ song thức (tức là năm cặp tâm giác quan) 
luôn luôn phụ thuộc vào năm vật giác quan tương ứng, 
tức là mât, tai, mũi, lưỡi và thân. 

2. 33 tâm (citta) luôn luôn phụ thuộc vào sâc ý vật 
để sanh lên, tức là hai tâm (citta) sân, ba ý giới, ba tâm 


57 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương I 


(citta) quan sát, một tâm (citta) tiếu sinh, tám tâm 
(citta) quả dục giới tịnh hảo, mười lăm tâm (citta) sâc 
giới và một tâm (citta) nhập lưu đạo. 
U+3+3+i+8+15+i=33)i 

3. 42 tâm (citta) đôi lúc phụ thuộc vào một vật và 
đôi lúc không phụ thuộc vào vật nào cho sự sanh khởi 
của chúng. Chúng là: mười^ tâm (citta) bất thiện (tức là 
trừ hai tâm sân), tám tâm (citta) thiện dục giới tịnh hảo 
và tám tâm (citta) duy tác dục giới tịnh hảo, bốn tâm 
(citta) thiện vô sâc và bốn tâm (citta) duy tác vô sâc, bảy 
tâm siêu thế (trừ tâm nhập lưu đạo) và một tâm (citta) 
hướng ý môn. Những tâm (citta) này phụ thuộc vào vật 
khi chúng sanh lên trong 26 cõi có vật chất. Chúng 
không phụ thuộc vào vật khi chúng sanh lên trong vô sâc 
giới. 


4. Bốn tâm (citta) không bao giờ phụ thuộc vào vật 
để sanh khởi. Đây là bốn tâm (citta) quả vô sâc mà chỉ 
sanh lên trong vô sâc giới. 


1 ND: Trong nguyên tác tiếng A nh ghi là 43 tâm, chứ không phải 33 
tâm, mặc dầu theo sự liệt kê, chúng ta chỉ có 33 tâm. Độc giả có thể 
tham khảo thêm Cẩm Nang Nghiên Cứu Thẳng Pháp, Tập Một, 
phần 3.5 và A Comprehensive Manual of Abhidhamma, Table 3.8. 
Trong nguyên tác còn ghi thêm ở cuối là 33+10=43. Chúng tôi 
không rõ con số này có nghĩa là gì. 

2 ND: Trong nguyên tác tiếng Anh ghi tám tâm là không đúng vì 
chúng ta có tám tâm tham và hai tâm si. Độc giả có thể tham khảo 
thêm Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Một, phần 3.5. 


58 



Chương II: Lộ Trình Tâm 
(Citta Vĩthi) 

Những Dữ Kiện Cơ Bản 

Những Sát-na Tâm 

Tâm thức của một chúng sanh hữu tình diễn ra như 
là một tiến trình bao gồm những giai đoạn trong một 
chuỗi của những sự kiện nhận thức rời rạc, cái này đi sau 
cái kia theo một trật tự đều đặn và đồng nhất. Trật tự 
này được gọi là citta-niyãma, tức là trật tự cố định của 
tâm thức. Trong Thắng Pháp (Abhidhamma), nó được 
gọi là lộ trình tâm (citta-vĩthi). Thuật ngữ “vĩthi” có 
nghĩa là con đường hay con lộ, nhưng ở đây nó được 
dùng với nghĩa một tiến trình (parampara). Một lộ trình 
tâm bao gồm một vài sát-na tâm nhưng một sát-na tâm 
thì không bao giờ được gọi là citta-vĩthi, thay vào đó nó 
được gọi là cittakkhana. 

Theo Thắng Pháp (Abhidhamma) thì không có một 
khoảnh khắc nào mà chúng ta lại không trải nghiệm một 
tâm cụ thể nào đó. Nói một cách khác, chúng ta luôn 
luôn nâm giữ vào một đối tượng nào đó - nó có thể là 
vật chất hay tinh thần. Đời sống của một tâm như vậy 
được gọi là một sát-na tâm. Sự diễn tiến nhanh chóng 
của những sát-na tâm như vậy khó có thể được cảm 
nhận bởi tâm trí của phàm phu. Điều được ghi nhận là 
trong vòng một tia chớp, hay trong một nháy mât, hàng 
tỷ sát-na tâm có thể sanh lên và diệt đi. 

Mỗi sát-na tâm bao gồm ba tiểu sát-na (khana). 
Chúng là sanh (uppãda), trụ (thiti) và diệt (bhanga). Giai 
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đoạn trụ giữa sanh và diệt còn được xem là suy đồi hay 
tan rãi. 

Ngay sau giai đoạn diệt của một sát-na tâm là giai 
đoạn sanh của sát-na tâm tiếp theo. Như vậy, khi mỗi 
sát-na tâm diệt đi, nó làm duyên cho sát-na tâm tiếp 
theo sanh lên và gởi truyền tất cả những tiềm năng của 
nó vào sát-na tâm đi theo sau này. Do đó, chúng ta có 
một dòng chảy liên tục của tâm thức như là một dòng 
suối hay một dòng sông mà không có sự gián đoạn. 

Trật Tự CcT Định Của Tâm Thức 

Khi một đối tượng vật chất được hiện bày đến tâm 
ý thông qua một trong năm môn giác quan, một lộ tâm 
sanh lên. Lộ tâm này bao gồm một chuỗi những sát-na 
tâm riêng lẻ, sát-na tâm này đi sau sát-na tâm kia theo 
một trật tự đồng nhất cụ thể. Trật tự này được biết đến 
là lộ trình tâm (citta-niyãma). Để có được sự nhận thức 
toàn diện về một đối tượng vật chất thông qua một trong 
những môn giác quan, phải đúng mười bảy sát-na tâm 
sanh lên. Như vậy, đời sống của một phần tử vật chất 
căn bản hay nền tảng thì được cố định ở mười bảy sát-na 
tâm. Sau khi khoảng thời gian đó chấm dứt, một phần tử 
vật chất căn bản hay nền tảng biến mất, làm khởi sanh 
lên đời sống của một phần tử khác. Tiểu sát-na thứ nhất 
được xem là sanh (uppãda), tiểu sát-na cuối cùng là diệt 
(bhanga) và 49 tiểu sát-na^ ở giữa là tan rã hay là phát 
triển (thiti). 


1 Vibhv. 105 

17x3=51,51-2=49 tiểu sát-na 
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ĐÔI Tượng 


Khi một đối tượng đi vào vùng nâm bât của một 
trong những tâm thông qua bất kỳ một môn nào, một 
tâm hữu phần (bhavanga) trôi qua. (Tâm hữu phần này 
được gọi là hữu phần vừa qua (atĩta-bhavanga)) Tiếp 
theo, lộ tâm tương ứng diễn ra không ngât quãng trong 
mười sáu sát-na tâm. Đối tượng được hiện bày ở đây 
được xem là “rất lớn”i. 

Nếu lộ tâm kết thúc ngay sau các tâm đổng lực 
(javana) mà không có hai tâm na cảnh (tadãlarnbana) 
sanh lên, tức là hoàn thành chỉ với mười bốn sát-na tâm, 
thì đối tượng được gọi là “lớn” (mahanta). 

Đôi lúc, lộ tâm kết thúc tại sát-na đoán định 
(votthabbana) mà không có những đổng lực (javana) 
sanh lên, tức là hoàn thành chỉ với bảy sát-na tâm. 
Trong trường hợp này, đối tượng được gọi là “nhỏ” 
(paritta). 


Đôi lúc, đối tượng đi vào các môn giác quan nhưng 
rồi chỉ có sự rung động của dòng hữu phần mà thôi thì 
đối tượng này được gọi là “rất nhỏ” (atiparitta). 

Khi một đối tượng “rất lớn” hay “lớn” được nhận 
biết thông qua một trong năm môn giác quan và rồi sau 
đó được thấu hiểu thông qua ý môn thì đối tượng đó 
được xem là “rõ”. Tương tự, khi một lộ tâm sanh lên 
thông qua ý môn và kéo dài đến giai đoạn lưu giữ thì đối 
tượng đó được xem là “rõ” (vibhũta). 


1 ND: Trong bản tiếng Anh có ghi chú ở đây là atĩta-bhavanga, 
nhưng đó có nghĩa là hữu phần vừa qua chứ không phải cảnh rất lớn 
(atimahanta). 
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Khi một lộ tâm sanh lên tại ý môn và chấp dứt tại 
giai đoạn đổng lực (javana) thì đối tượng đó được gọi là 
“mờ nhạt” (avibliũta)- 

Ví dụ, giả sử một người nhìn lên mặt trăng tỏa sáng 
vào một đêm không mây. Trước hết, ông ta cũng có được 
một cái nhìn mờ nhạt về những ngôi sao ở xung quanh. 
Rồi ông ta tập trung vào mặt trăng, nhưng vẫn không thể 
tránh bỏ được sự hiện diện của những ngôi sao ở xung 
quanh. Mặt trăng được xem là một cảnh lớn, trong khi 
các vì sao được xem là những cảnh nhỏ. Cả mặt trăng và 
các vì sao đều được nhận thức bởi tâm trí tại những thời 
điểm khác nhau. Theo Thắng Pháp (Abhidhamma) thì 
không đúng khi nói rằng các vì sao thì được nhận thức 
bởi tiềm thức còn mặt trăng thì được nhận thức bởi tâm 
thức^ 


Đời Sốhg Của Tâm (Citta) 

Tâm (citta) sanh lên và diệt đi trong một con người 
ở một tốc độ cực nhanh, nhiều hơn một ngàn tỷ lần 
trong một nháy mât và có khoảng 250 nháy mât trong 
một giây. Cho nên, đời sống của tâm (citta) thì ngân hơn 
là một phần ngàn tỉ của một giây. 


Đời sống của tâm (citta) được đo tính bởi ba tiểu 
sát-na, biểu trưng cho những đặc tính riêng biệt trong 
quá trình sanh diệt của tâm (citta). Chúng là: (i) sanh 
(uppãda), (ii) trụ (thiti) và (iii) diệt (bhanga). Ba thời 
điểm ngân ngủi (khaụa) này được gọi là một sát-na tâm 
(cittakkhaụa). Như vậy, đời sống của tâm (citta) thì bâng 


1PD 122 Xem Vibhv. 105 
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ba thời điểm sanh, trụ và diệt của tâm (citta), tức là bâng 
với một sát-na tâm (cittakkhana)^. 

Đời Sốhg Của Sắc Pháp (Rũpa) 

Đời sống của sâc pháp (rũpa) bâng mười bảy lần 
đời sống của tâm (citta). Cho nên, chúng ta có thể nói 
rằng đời sống của sâc pháp (rũpa) là bâng mười bảy sát- 
na tâm (cittakkhana) hay bâng 51 tiểu sát-na (17x3=51) 
vì có ba tiểu sát-na trong mỗi sát-na tâm. 

Như vậy, sâc pháp (rũpa) cũng sanh lên và diệt đi ở 
một tốc độ nhanh hơn 58 tỷ lần trong một giây. Sự khác 
nhau giữa tâm (citta) và sâc pháp (rũpa) là như sau: tâm 
(citta) sanh lên cái này kế tiếp cái kia, trong khi sâc pháp 
(rũpa) sanh lên với hàng ngàn đơn vỊ trong từng một 
khoảnh khắc nhỏ và cứ diễn tiến đều đặn theo thời gian. 
Cho nên, sâc pháp (rũpa) có thể tích lũy để trở thành 
những khối lượng lớn mà có thể thấy được bâng mât 
trần, trong khi dòng chảy của tâm thức thì không thể 
thấy được bởi mât trần^. 

Sáu Loại Thức (Vinnãọa) 

Thức (Vinnãna) có thể được phân loại theo sáu 
môn và sáu vật (vatthu) như sau: 

1. Nhãn thức (cakkhu-vinnãna) 

2. Nhĩ thức (sota-vinnãna) 

3. Tỷ thức (ghãna-vinnãna) 


1 Smv. 34 Xem PD 123 
^ Vibhv. 106 Xem PD 126 
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4. Thiệt thức (jĩvhã-vinnãna) 

5. Thân thức (kaya-vinnãna) 

6. Ý thức (mano-vinnãna) 

Nhãn thức sanh lên tại nhãn môn phụ thuộc vào 
nhãn vật (cakkhu-vatthu). Theo cách này: nhĩ thức sanh 
lên tại nhĩ môn phụ thuộc vào nhĩ vật (sota-vatthu), tỷ 
thức sanh lên tại tỷ môn phụ thuộc vào tỷ vật (ghãụa- 
vatthu), thiệt thức sanh lên tại thiệt môn phụ thuộc vào 
thiệt vật (jĩhvã-vatthu), thân thức sanh lên tại thân môn 
phụ thuộc vào thân vật (kaya-vatthu) và ý thức sanh lên 
tại ý môn phụ thuộc vào sâc ý vật (hadaya-vatthu). 

Năm loại thức (viũnãụa) đầu tiên bao gồm hai tâm 
cho mỏi loại; trong khi ý thức (mano-viũnãụa) thì bao 
gồm 79 tâm. 


Sáu Loại Lộ Tâm (Vĩthi) 

Lộ trình tâm (vĩthi) cũng được chia thành sáu loại. 
Chúng có thể được gọi tên theo môn hay thức (viũnãụa) 
như sau: 

1. Lộ nhãn môn (cakkhu-dvãra-vĩthi) hay lộ nhãn 
thức (cakkhu-vinnãụa-vĩthi). Đây là lộ tâm được nối với 
nhãn môn hay với nhãn thức. 

2. Lộ nhĩ môn (sota-dvãra-vĩthi) hay lộ nhĩ thức 
(sota-viũnãụa-vĩthi). Đây là lộ tâm được nối với nhĩ môn 
hay với nhĩ thức. 
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3. Lộ tỷ môn (ghãna-dvãra-vĩthi) hay lộ tỷ thức 
(ghãna-vinnãna-vĩthi). Đây là lộ tâm được nối với tỷ 
môn hay với tỷ thức. 

4. Lộ thiệt môn (jĩvhã-dvãra-vĩthi) hay lộ thiệt thức 
(jĩvhã-vinnãna-vĩthi). Đây là lộ tâm được nối với thiệt 
môn hay với thiệt thức. 

5. Lộ thân môn (kãya-dvãra-vĩthi) hay lộ thân thức 
(kãya-vinnãna-vĩthi). Đây là lộ tâm được nối với thân 
môn hay với thân thức. 

6. Lộ ý môn (Mano-dvãra-vĩthi) hay lộ ý thức 
(mano-vinnãna-vĩthi). Đây là lộ tâm được nối với ý môn 
hay với ý thức. 

Các Nguyên Nhân Làm Sanh Khởi Các Lộ 

Tâm 


Có bốn nguyên nhân cho việc sinh khởi của mỗi lộ 
tâm (vĩthi). Đối với lộ tâm nhãn môn (cakkhu-dvãra- 
vĩthi), những điều kiện sau đây cần phải có: nhãn môn, 
cảnh sâc, ánh sáng và sự chú ý. Đối với lộ tâm nhĩ môn 
(sota-dvãra-vĩthi): nhĩ môn, âm thanh, khoảng trống và 
sự chú ý. Đối với lộ tâm tỷ môn (ghãna-dvãra-vĩthi): tỷ 
môn, khí mùi, yếu tố gió và sự chú ý. Đối với lộ tâm thiệt 
môn (jĩvhã-dvãra-vĩthi): thiệt môn, vỊ chất, yếu tố chất 
lỏng, chẳng hạn như nước bọt, và sự chú ý. Đối với lộ 
tâm thân môn (kaya-dvãra-vĩthi): thân môn, cảnh xúc, 
yếu tố cứng chắc và sự chú ý. Đối với lộ tâm ý môn 
(mano-dvãra-vĩthi): ý môn, cảnh pháp, sâc ý vật và sự 
chú ý. 
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Lộ Ngũ Môn (Panca-dvara Vĩthi) 

Có hai loại lộ trình tâm: lộ tâm ngũ môn và lộ tâm 
ý môn. Các vật giác quan như mât, tai, mũi, lưỡi và thân 
thì được gọi là “ngũ môn” và tâm hữu phần (bhavanga) 
thì được gọi là “ý môn”. Mỗi một trong năm lộ ngũ môn 
lại được chia thành bốn loại, tùy thuộc vào cường độ về 
thời hạn của đối tượng được bât, tức là rất lớn, lớn, nhỏ 
và rất nhỏ. Lộ tâm cảnh rất lớn có hai loại: lộ tâm kết 
thúc với na cảnh (tadãlarnbana-vãra) và lộ tâm kết thúc 
với đổng lực (javana-vãra). (Trong tài liệu 
Abhidhammatthasangaha, ngài Acariya Anuruddha chỉ 
nhắc về lộ tâm kết thúc với na cảnh. Tuy nhiên, theo quy 
luật của đổng lực (javana) và na cảnh, phải nên có thêm 
lộ tâm kết thúc với đổng lực (javana)^) 

Lộ Tâm Ngũ Môn Cảnh Rất Lớn Kết Thúc 
Với Na Cảnh 

Chúng ta hãy xem sự diễn tiến của lộ tâm nhãn 
môn khi một cảnh sâc với cường độ rất lớn đi vào nhãn 
môn. Lộ tâm tương ứng sanh lên và kết thúc với na cảnh 
như sau: 


Khi một cảnh sâc và thần kinh thị giác đồng thời 
sanh lên, tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần 
(bhavanga) vừa qua, đối tượng vật chất cần một sát-na 
tâm để phát triển đầy đủ. Nó trở nên rõ ràng tại nhãn 
môn tại thời điểm sanh lên của tâm hữu phần 
(bhavanga) rúng động, tức là nó đi vào vùng nâm bât của 
con mât, và rồi tâm hữu phần (bhavanga citta) rung 
động trong hai sát-na tâm và bị bât giữ. Rồi, tâm hướng 


1CMA153 
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ngũ môn sanh lên và diệt đi, hướng dòng tâm thức đến 
cùng cảnh sâc đó. Ngay sau đó, những tâm sau sanh lên 
và diệt đi theo thứ tự: nhãn thức nhìn thấy đối tượng đó, 
tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát nhìn ngâm nó 
và tâm đoán định xác định nó. Theo sau đó, một trong 
29 đổng lực (javana) dục giới sanh lên trong bảy sát-na 
liên tiếp. Sau những đổng lực (javana), hai tâm quả na 
cảnh sanh lên một cách thích ứng. Rồi lộ tâm kết thúc tại 
tiểu sát-na diệt của tâm na cảnh thứ hai sau mười bảy 
sát-na tâm như đã được trình bày. Và rồi là sự trở lại của 
dòng hữu phần (bhavanga). 

Như vậy, mười bảy sát-na tâm đã được hoàn thành. 
Lộ tâm này được gọi là “Tadãrammana vãra 
atimahantãrammana cakkhudvãra vĩthi”, có nghĩa là lộ 
tâm nhãn môn với cảnh có cường độ rất lớn và kết thúc 
với tâm na cảnh. 


67 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương II 


Lộ Tâm Với Cảnh Rẩt Lớn 
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Ghi chú : 000 = ba tiểu sát na sanh, trụ và diệt của 
một sát-na tâm; SB = dòng hữu phần (bhavanga); PB = 
hữu phần (bhavanga) vừa qua; VB = hữu phần 
(bhavanga) rúng động; AB = hữu phần (bhavanga) dứt 
dòng; FA = hướng ngũ môn; EC = nhãn thức; RC = tâm 
tiếp thâu; IC = tâm quan sát; DC = tâm đoán định; JC = 
tâm đổng lực (javana); RS = na cảnh. 

Giải Thích 


000 = Ba vòng tròn nhỏ đại diện cho ba tiểu sát-na 
(sanh, trụ, diệt) của một sát-na tâm. 


SB = Dòng tâm hữu phần (bhavanga): điều này chỉ 
ra rằng luôn có một dòng tâm hữu phần (bhavanga citta) 
hiện hữu trước khi bất kỳ một lộ tâm nào diễn ra. 

PB = Hữu phần vừa qua (atĩta-bhavanga): cảnh sâc 
sanh lên tại tiểu sát-na sanh của tâm (citta) này. 

VB = Hữu phần rúng động (bhavangacalana): tại 
tiểu sát-na sanh của tâm (citta) này, cảnh sâc xuất hiện 
hay trở nên rõ ràng tại thần kinh thị giác (tức là nhãn 
môn). Sau khi sanh lên, cảnh rất lớn cần một sát-na tâm 
để phát triển đầy đủ. 

AB = Hữu phần dứt dòng (bhavangupaccheda): 
dòng hữu phần (bhavanga) bị cât đứt tại tiểu sát-na diệt 
của tâm (citta) này. 

FA = Hướng ngũ môn (pancadvãrãvajjana): tâm 
(citta) này được xem là tâm (citta) đầu tiên trong lộ tâm 
ngũ môn. Nó hướng dòng tâm thức đến cảnh ngũ. 
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EC = Nhãn thức (cakkhuvinnãna): tâm nhãn thức 
thấy cảnh sâc. Nó chỉ ghi nhận ấn tượng về cảnh và 
truyền gởi ấn tượng đó đến tâm (citta) kế tiếp trước khi 
nó diệt đi. 


RC = Tâm tiếp thâu (sampaticchana): tâm này tiếp 
nhận cảnh sâc cùng với ấn tượng về cảnh và gởi truyền 
nó đến tâm (citta) tiếp theo. 

IC = Tâm quan sát (santĩraụa): tâm này điều tra, 
quan sát đối tượng và ấn tượng về cảnh. 

DC = Tâm đoán định (votthabbana): tâm này xác 
định cảnh là tốt hay xấu. 

JC = Tâm đổng lực (javana citta): tâm này trải 
nghiệm hương vỊi của cảnh vật chất. Một trong 29 tâm 
(citta) dục giới sanh lên (thường thường là bảy lần). 29 
tâm (citta) dục giới là: mười hai tâm (citta) bất thiện, 
tám tâm đại thiện, tám tâm đại duy tác và tâm duy tác 
tiếu sinh. 

RS = Na cảnh (tadãrammaụa): đây là một trong 
mười một tâm (ba tâm quan sát và tám tâm (citta) đại 
quả dục giới). Nó lập tức theo sau tâm đổng lực (javana) 
và kéo dài trong hai sát-na tâm để trải nghiệm hương vỊ 
của cảnh vật chất. Tại tiểu sát-na diệt của tâm (citta) na 
cảnh thứ hai, cảnh sâc và thần kinh thị giác cùng diệt đi 
vì do đời sống dài mười bảy sát-na tâm đến bây giờ đã 
hoàn thành. 


1 Trong Thắng Pháp (Abhidhamma), từ “hương vị (taste)” trong ngữ 
cảnh này bao gồm tất cả các cảm nhận từ bất kỳ một trong năm môn 
giác quan. 
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Ghi chú : Tâm hữu phần (bhavanga) (SB) đầu tiên 
và cuối cùng sau tâm na cảnh không được bao gồm trong 
lộ tâm này. Điều này chỉ để chỉ ra râng dòng tâm hữu 
phần (bhavanga) trôi chảy trước và sau lộ tâm năng 
động. Tâm hữu phần (bhavanga) vừa qua (PB), hữu 
phần (bhavanga) rúng động (VB) và hữu phần 
(bhavanga) dứt dòng (AB) cũng không nâm trong tiến 
trình; chúng là những tâm (citta) ngoại lộ. Tuy nhiên, vì 
cảnh sâc sanh lên và tồn tại trong mười bảy sát-na tâm 
rồi mới diệt đi vì đó là tuổi thọ của sâc pháp, cho nên nó 
được tính từ tâm hữu phần (bhavanga) vừa qua. Trong 
thực tế, lộ tâm thật sự bao gồm từ tâm (citta) hướng ngũ 
môn cho đến tâm (citta) na cảnh. 

Điều cần lưu ý là toàn bộ lộ tâm xảy ra mà không 
có một cá nhân hay chủ thể cai trị nào cả ở phía sau nó 
như là một “người điều khiển ẩn tàng bên trong” hay 
“một ai đó” đang trải nghiệm những ý nghĩ này. Như 
vậy, trong Thắng Pháp (Abhidhamma), không có “người 
biết” ở bên ngoài phạm vi của chính lộ tâm. Điều này 
khác với triết học Hindu mà có chủ trương “ãtman”, tức 
là bản ngã (atta). Thắng Pháp (Abhidhamma) dạy rằng 
chính những sát-na tâm (citta) ngân ngủi tạm thời này 
thể hiện tất cả những chức năng cần thiết cho việc nhận 
thức, và sự thống nhất của hoạt động nhận thức này 
được phát khởi từ sự điều phối của chúng thông qua 
những quy luật quan hệ có điều kiện. Bên trong lộ tâm, 
từng tâm (citta) một sanh khởi tùy thuộc vào quy luật cố 
định của tâm thức (citta-niyãma). Như vậy, mỏi tâm 
(citta) sanh lên phụ thuộc vào những điều kiện khác 
nhau, bao gồm tâm (citta) đi trước, đối tượng, môn và 
vật. Sau khi sanh lên, nó thực hiện chức năng duy nhất 
của chính nó trong lộ tâm và rồi diệt đi, làm duyên cho 
tâm (citta) tiếp theo sanh lên. 
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Ví Dụ Vê Trái Xoài 

Sự diễn ra của lộ tâm tại một môn giác quan với 
cảnh rất lớn có thể được so sánh với ví dụ về trái xoài. 
Một khách bộ hành mệt mỏi với đầu che kín ngủ dưới 
một cây xoài đang ra trái. Một trái xoài chín trở nên lỏng 
rớt ra từ cuống và rơi xuống đất chạm vào lỗ tai của ông 
ta. Bị đánh thức bởi âm thanh, người khách bộ hành mở 
mât ra để nhìn. Rồi ông ta duỗi tay ra, nhặt trái xoài, 
bóp nhẹ nó và ngửi nó. Sau khi làm xong những việc đó, 
ông ta ăn trái xoài, nuốt xuống trong khi thưởng thức 
hương vỊ của nó và rồi đi ngủ trở lạii. 


Thời gian mà người khách bộ hành ngủ dưới gốc 
cây xoài là tương ứng với dòng chảy lặng lẽ của dòng hữu 
phần (bhavanga). Thời điểm trái xoài chín rơi xuống từ 
cái cuống của nó và chạm vào tai của người khách bộ 
hành thì giống với thời điểm đối tượng tác động vào một 
trong các môn giác quan. Khi người khách bộ hành thức 
giấc do nghe âm thanh, điều này thì giống với tâm 
hướng ngũ môn hướng về đối tượng. Thời điểm người 
khách bộ hành mở mât nhìn thì giống với tâm nhãn thức 
hoàn thành chức năng thấy của nó. Thời điểm vươn tay 
ra để lượm trái xoài thì giống với thời điểm tâm tiếp 
thâu tiếp nhận đối tượng. Thời điểm bóp trái xoài thì 
giống với thời điểm tâm quan sát xem xét đối tượng. 
Thời điểm ngửi trái xoài thì giống với thời điểm tâm 
đoán định xác định đối tượng. Thời điểm ăn trái xoài thì 
giống với thời điểm tâm đổng lực (javana) tận hưởng 
hương vỊ của cảnh. Việc nuốt xuống trong khi cảm kích 
hương vỊ của trái xoài thì giống với tâm na cảnh bât cùng 
đối tượng của giai đoạn đổng lực (javana). Sau cùng, việc 


1 Vh. 109 Xem Smv. 219 
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người khách bộ hành ngủ trở lại thì giống với sự chìm lại 
vào dòng hữu phần (bhavanga). 

Theo cách tương tự, những lộ tâm khác xảy ra khi 
những cảnh dục tương ứng của chúng đi vào vùng nâm 
bât của những môn giác quan tương ứng, chẳng hạn 
như: âm thanh, khí mùi, vỊ chất và các đối tượng đụng 
chạm đi vào những môn giác quan tương ứng của tai, 
mũi, lưỡi và thân. 
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Các Lộ Tâm Ngũ Môn 


Lộ Tâm Nhãn Môn 
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Lộ Tâm Nhĩ Môn 
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Lộ Tâm Tỷ Môn 
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Lộ Tâm Thiệt Môn 
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Lộ Tâm Thân Môn 
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EC = tâm nhãn thức, 
HC = tâm nhĩ thức, 
sc = tâm tỷ thức, 

TC = tâm thiệt thức, 
BD = tâm thân thức. 


78 























Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương II 


Lộ Tâm Cảnh Rất Lớn Kêl Thúc Với Đổng 

Lực 

• 

Những lộ tâm kết thúc với tâm na cảnh hay kết 
thúc với tâm đổng lực (javana) là tương tự nhau. Sự khác 
nhau giữa hai lộ tâm này là lộ đầu tiên có liên quan đến 
tâm na cảnh trong khi lộ tâm thứ hai không có na cảnh 
mà chỉ có đổng lực (javana). Lộ tâm kết thúc với na cảnh 
chỉ sanh lên trong chúng sanh dục giới trong dục giới. 
Lộ tâm kết thúc với đổng lực không chỉ xảy ra cho các 
chúng sanh trong dục giới^ mà còn có cho những chúng 
sanh trong sâc giới. Điều sau được ghi nhận: “Tâm na 
cảnh xảy ra, trong sự kết nối với các đối tượng lớn và rất 
lớn, khi có sự hiện hữu của những đổng lực (javana) dục 
giới nhất định, chúng sanh dục giới, và đối tượng dục 
giới.”2 

Cảnh Ngũ (Cảnh Dục) 

Cảnh ngũ được phân chia thành ba loại: không 
được khao khát (anittha), được khao khát một cách 
trung bình (ittha hay itthimajjhatta) và được khao khát 
vô cùng (ati-ittha). Trong khi đối tượng “được khao 
khát” được chia nhỏ thành hai loại thì những đối tượng 
không được khao khát chỉ đơn giản được gọi là “không 
được khao khát”. 

Việc một người tại một thời điểm nào đó trải 
nghiệm một đối tượng không được khao khát, một đối 
tượng được khao khát một cách bình thường hay một 
đối tượng rất được khao khát thì được điều phối bởi 
nghiệp (kamma) quá khứ của người đó. Do đó, đối tượng 


1 Trong Thắng Pháp (Abhidhamma), “các chúng sanh trong dục 
giới” được dùng để chỉ cho loài người và chư Thiên (deva). 

2 CMA175 
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được trải nghiệm thì cung cấp cơ hội để cho nghiệp 
(kamma) được chín muồi dưới dạng các tâm quả. Các 
tâm (citta) quả thì tương thích với bản chất của đối 
tượng một cách tự phát mà không cần sự dân đo hay suy 
xét nào, giống như hình ảnh ở trong gương thì phù hợp 
với những đặc tính của khuôn mặt. 

Tiến Trình Đổng Lực (Javana) Và Na Cảnh 

Vì các cảm thọ dễ chịu và các cảm thọ đau đớn là 
hoàn toàn đối nghịch, những tâm (citta) được đi kèm 
theo bởi một trong hai loại thọ này không thể sanh lên 
ngay sau những tâm (citta) được đi kèm theo bởi loại thọ 
còn lại. Tuy nhiên, những tâm (citta) được đi kèm theo 
bởi bất kỳ loại nào trong hai loại cảm thọ đối nghịch này 
đều có thể được đi theo sau lập tức bởi những tâm được 
đi kèm theo bởi các cảm thọ trung tính. Do đó, khi các 
đổng lực (javana) được đi kèm theo bởi thọ ưu 
(domanassa), tức là tâm (citta) có nhân sân, nếu có dịp 
hay cơ hội cho những tâm (citta) na cảnh sanh lên thì 
chúng phải được đi kèm theo bởi thọ xả. Nếu trong 
trường hợp những tâm (citta) na cảnh không thể sanh 
lên, tâm đổng lực (javana) được đi kèm theo bởi thọ ưu 
sẽ được đi theo sau ngay lập tức bởi tâm hữu phần 
(bhavanga) chỉ nếu như tâm hữu phần (bhavanga) được 
đi kèm theo bởi thọ xả. 

Hữu Phan (Bhavanga) Khách 

Chúng ta hãy xem trường hợp một người có tâm 
hữu phần (bhavanga) là một trong bốn tâm đại quả được 
đi kèm theo bởi thọ hỷ. Nếu không có tâm (citta) na 
cảnh đi theo sau tiến trình đổng lực (javana) mà được đi 
kèm theo bởi thọ ưu thì tâm đổng lực (javana citta) cuối 
cùng không thể được đi theo sau ngay lập tức bởi dòng 
hữu phần (bhavaủga) vì quy luật đã nói rằng những tâm 
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(citta) với những cảm thọ đối nghịch không thể sanh lên 
kế tiếp nhau. Trong trường hợp như vậy, các giáo thọ sư 
cổ xưa của Thắng Pháp (Abhidhamma) chủ trương rằng 
tâm quan sát (santĩrana citta) được đi kèm theo bởi thọ 
xả sẽ sanh lên trong một sát-na làm nhiệm vụ như là 
một vùng đệm giữa thọ ưu của tâm đổng lực (javana) và 
thọ hỷ của tâm hữu phần (bhavanga). 

Trong trường hợp như vậy, tâm (citta) này không 
thực hiện chức năng quan sát, mà thật ra nó bât một đối 
tượng khác với đối tượng của lộ tâm. Đối tượng này là 
một cảnh dục giới nào đó không liên quan mà người này 
đã quen thuộc từ trước. Như vậy, tâm (citta) này chỉ đơn 
giản có chức năng lót nền cho dòng tâm thức quay trở lại 
dòng chảy bình thường của dòng hữu phần (bhavanga). 
Tâm (citta) đặc biệt này có tên gọi là ãgantuka- 
bhavanga. Thuật ngữ “ãgantuka” có nghĩa đen là “một vị 
khách” và một vài học giả đã chuyển ngữ nó thành “hữu 
phần khách”i. 

Lộ Tâm Không Có Hữu Phan Khách 

Tiến trình này có hai loại: lộ tâm có hữu phần 
khách (ãgantuka bhavanga) hay lộ tâm không có hữu 
phần khách. Điều nên được lưu ý là, trong một đời sống 
cụ thể, tâm tục sinh (patisandhi citta), tâm hộ hiếp 
(bhavanga citta) và tâm tử (cuti citta) phải là cùng một 
loại. Nếu đối tượng là vô cùng được khao khát, tâm 
quan sát và tâm na cảnh phải được đi kèm theo bởi thọ 
hỷ. Một phản ví dụ như sau: Giả sử một kẻ dị giáo hay 
ngoại đạo^ có tâm tục sinh được đi kèm theo bởi thọ xả 
thấy đối tượng rất lớn và cực kỳ được khao khát: Đức 


1CMA174 

2 Kẻ dị giáo hay ngoại đạo là người chưa bao giờ có trải nghiệm với 
giáo lý của Đức Phật. 
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Phật và Giáo Pháp của Ngài. Nếu đổng lực (javana) của 
người này được đi kèm theo bởi thọ ưu thì tâm na cảnh 
được đi kèm theo bởi thọ hỷ không thể sanh lên, nhưng 
hai sát-na tâm hữu phần (bhavanga citta) được đi kèm 
theo bởi thọ xả sẽ sanh lên, tức là cùng loại tâm với tâm 
tục sinh. 

Lộ tâm không có tâm hữu phần (bhavanga) khách 
và với cảnh rất lớn diễn tiến như sau: 

Khi một cảnh sâc và thần kinh thị giác đồng thời 
sanh lên, tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần 
(bhavanga) vừa qua, đối tượng vật chất cần một sát-na 
tâm để phát triển đầy đủ. Nó trở nên rõ ràng tại nhãn 
môn tại thời điểm sanh lên của tâm hữu phần 
(bhavanga) rúng động, tức là nó đi vào vùng nâm bât của 
con mât, và rồi tâm hữu phần (bhavanga citta) rung 
động trong hai sát-na tâm và bị bât giữ. Rồi, tâm hướng 
ngũ môn sanh lên và diệt đi, hướng dòng tâm thức đến 
cùng cảnh sâc đó. Ngay sau đó, những tâm sau sanh lên 
và diệt đi theo thứ tự: nhãn thức nhìn thấy đối tượng đó, 
tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát nhìn ngâm nó 
và tâm đoán định xác định nó. Theo sau đó, một trong 
29 đổng lực (javana) dục giới sanh lên trong bảy sát-na 
liên tiếp. Sau những đổng lực (javana), hai tâm hữu 
phần (bhavanga) sanh lên một cách thích ứng. Rồi lộ 
tâm kết thúc tại tiểu sát-na diệt của tâm hữu phần 
(bhavanga) thứ hai sau mười bảy sát-na tâm như đã 
được trình bày. Và rồi là sự trở lại của dòng hữu phần 
(bhavanga)i. 


1CMA153 
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Lộ Tâm Nhãn Môn Không 
(Bhavanga) Khách 
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Ghi chú : 000 = ba tiểu sát na sanh, trụ và diệt; SB = 
dòng hữu phần (bhavanga); PB = hữu phần (bhavanga) 
vừa qua; VB = hữu phần (bhavanga) rúng động; AB = 
hữu phần (bhavanga) dứt dòng; FA = hướng ngũ môn; 
EC = nhãn thức; RC = tâm tiếp thâu; IC = tâm quan sát; 
DC = tâm đoán định; JC = tâm đổng lực (javana); BC = 
tâm hữu phần (bhavanga); RS = na cảnhi. 

Lộ Tâm Với Hữu Phan (Bhavanga) Khách 

Giả sử một kẻ dị giáo hay ngoại đạo có tâm tục sinh 
được đi kèm theo bởi thọ hỷ thấy đối tượng rất lớn và 
cực kỳ được khao khát: Đức Phật và Giáo Phap của Ngài. 
Lộ tâm cảnh rất lớn và cực kỳ được khao khát diễn ra 
như sau: 


Khi một cảnh sâc và thần kinh thị giác đồng thời 
sanh lên tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần 
(bhavanga) vừa qua, đối tượng vật chất cần một sát-na 
tâm để phát triển đầy đủ và nó trở nên rõ ràng tại nhãn 
môn tại thời điểm sanh lên của tâm hữu phần 
(bhavanga) rúng động, tức là nó đi vào vùng nâm bât của 
con mât, và rồi tâm hữu phần (bhavanga citta) rung 
động trong hai sát-na tâm và bị bât giữ. Rồi, tâm hướng 
ngũ môn sanh lên và diệt đi, hướng dòng tâm thức đến 
cùng cảnh sâc đó. Ngay sau đó, những tâm sau sanh lên 
và diệt đi theo thứ tự: nhãn thức nhìn thấy đối tượng đó, 
tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát nhìn ngâm nó 
và tâm đoán định xác định nó. Theo sau đó, một trong 
29 tâm đổng lực (javana citta) dục giới^ được đi kèm 


1ND: Tuy râng không có tâm na cảnh trong lộ tâm này, nhưng trong 
phần Ghi chủ của nguyên tác vẫn có ghi nhận. 

2 ND: Trong nguyên tác ghi là “một trong 29 tâm đổng lực dục giới 
(mà) được đi kèm theo bởi thọ rm”. Theo chuyên môn, nói như vậy 
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theo bởi thọ ưu sanh lên trong bảy sát-na liên tiếp. Sau 
những đổng lực (javana), tâm hữu phần (bhavanga) 
khách sanh lên, rồi những tâm hữu phần (bhavanga 
citta) sanh lên một cách thích ứng. Rồi lộ tâm kết thúc 
tại tiểu sát-na diệt của tâm hữu phần (bhavanga) cuối 
cùng sau đúng mười bảy sát-na tâm như đã được trình 
bày. Và rồi là sự trở lại của dòng hữu phần (bhavanga)i. 


không có gì sai. Nhưng chúng ta có thể nói ngắn gọn là “một trong 
hai tâm sân”. 

1 Vism. 7 


85 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương II 


Lộ Tâm Nhãn Môn Với Hữu Phan Khách 
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Ghi chú : TB = tâm hữu phần khách (agantuka 
bhavanga); BC = tâm hữu phần (bhavanga). 

Cũng theo cách này, những lộ tâm khác xảy ra khi 
những cảnh dục tương ứng của chúng đi vào vùng nâm 
bât của những môn giác quan tương ứng của chúng, 
chẳng hạn như khi âm thanh, khí mùi, vị chất và các đối 
tượng đụng chạm đi vào những môn giác quan tương 
ứng của tai, mũi, lưỡi và thân. 

Ấn Tượng Hay Sự Nhận Thức Giác Quan 

Trong lộ tâm ngũ môn, ý nghĩa và chức năng của 
những tâm thành phần đã được giải thích một cách chi 
tiết ở trên như đã được trình bày trong ví dụ về trái xoài. 
Tuy nhiên, lộ tâm ngũ môn chỉ là một sự nhận thức đối 
tượng chứ chưa phải là sự hiểu biết trọn vẹn. Do đó, đối 
tượng chỉ mới được xử lý ở mức mà nó có thể được phân 
loại một cách sơ lược là tốt hoặc xấu. Hình, dạng, các 
đặc điểm chi tiết và tên gọi của đối tượng thì chưa được 
biết đến. Trong thực tế, sự kết thúc của mỗi lộ tâm ngũ 
môn là sự chìm vào dòng hữu phần (bhavanga) trong hai 
hay ba sát-na tâm. Để hiểu biết đối tượng, chúng phải 
nhanh chóng được đi theo sau bởi ít nhất là hai sát-na 
tâmi nữa tùy thuộc vào đối tượng. Những lộ tâm ý môn 
theo sau (tadanuvattika-manodvãra) bât cùng đối tượng 
giác quan của lộ tâm ngũ môn làm cảnh quá khứ. Các chi 
tiết sẽ được giải thích trong lộ tâm ý môn. 


1 ND: Trong nguyên tác ghi là “hai sát-na tâm”. Chúng tôi nghĩ đây 
là lỗi biên tập; theo chúng tôi, tác giả muốn nói đến “hai lộ tâm ý 
môn” thì đúng hơn, tức là những lộ tâm ý môn nối đuôi. 
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Lộ Tâm Với Cảnh Lớn 

Lộ Tâm Đâu Tiên 


Có hai lộ tâm với cảnh lớn: lộ thứ nhất bao gồm hai 
tâm hữu phần (bhavanga) vừa qua, trong khi lộ thứ hai 
bao gồm ba tâm hữu phần (bhavanga) vừa qua. Cả hai lộ 
tâm đều kết thúc với tâm đổng lực (javana) và cả hai đều 
có hai loại, tức là có và không có tâm hữu phần 
(bhavanga) khách. Lộ tâm thứ nhất với cảnh lớn và 
không có tâm hữu phần (bhavanga) khách tại nhãn môn 
diễn ra như sau: 

Khi một cảnh sâc và thần kinh thị giác đồng thời 
sanh lên tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần 
(bhavanga) vừa qua thứ nhất, đối tượng vật chất cần hai 
sát-na tâm để phát triển đầy đủ và nó trở nên rõ ràng tại 
nhãn môn tại thời điểm sanh lên của tâm hữu phần 
(bhavanga) rúng động, tức là nó đi vào vùng nâm bât của 
con mât, và rồi tâm hữu phần (bhavanga citta) rung 
động trong hai sát-na tâm và bị bât giữ. Rồi, tâm hướng 
ngũ môn sanh lên và diệt đi, hướng dòng tâm thức đến 
cùng cảnh sâc đó. Ngay sau đó, những tâm sau sanh lên 
và diệt đi theo thứ tự: nhãn thức nhìn thấy đối tượng đó, 
tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát nhìn ngâm nó 
và tâm đoán định xác định nó. Theo sau đó, một trong 
29 đổng lực (javana) dục giới sanh lên trong bảy sát-na 
liên tiếp. Rồi, một tâm hữu phần (bhavanga) sanh lên và 
lộ tâm kết thúc tại tiểu sát-na diệt của tâm hữu phần 
(bhavanga) này, sau đúng mười bảy sát-na tâm như đã 
được trình bày. Và rồi là sự trở lại của dòng hữu phần 
(bhavanga)i. 


1CMA159 
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Lộ Tâm Cảnh Lớn Đau Tiên Tại Nhãn Môn 
Không Có Hữu Phan (Bhavanga) khách 
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Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương II 


Ghi chú: 000 = ba tiểu sát na sanh, trụ và diệt; SB = 
dòng hữu phần (bhavanga); PB = hữu phần (bhavanga) 
vừa qua; VB = hữu phần (bhavanga) rúng động; AB = 
hữu phần (bhavanga) dứt dòng; FA = hướng ngũ môn; 
EC = nhãn thức; RC = tâm tiếp thâu; IC = tâm quan sát; 
DC = tâm đoán định; JC = tâm đổng lực (javana); BC = 
tâm hữu phần (bhavanga); RS = na cảnh.i 

Lộ Tâm Với Hữu Phan (Bhavanga) Khách 

Giả sử có một người dị giáo hay ngoại đạo có tâm 
tục sinh được đi kèm theo bởi thọ hỷ, người này thấy đối 
tữợng cực kỳ được khao khát: Đức Phật và Giáo Pháp 
của Ngài. Lộ tâm với cảnh rất lớn^ và cực kỳ được khao 
khát diễn ra như sau: 


Khi một cảnh sâc và thần kinh thị giác đồng thời 
sanh lên tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần 
(bhavanga) vừa qua thứ nhất, đối tượng vật chất cần ba 3 
sát-na tâm để phát triển đầy đủ và nó trở nên rõ ràng tại 
nhãn môn tại thời điểm sanh lên của tâm hữu phần 
(bhavanga) rúng động, tức là nó đi vào vùng nâm bât của 
con mât, và rồi tâm hữu phần (bhavanga citta) rung 
động trong hai sát-na tâm và bị bât giữ. Rồi, tâm hướng 
ngũ môn sanh lên và diệt đi, hướng dòng tâm thức đến 
cùng cảnh sâc đó. Ngay sau đó, những tâm sau sanh lên 
và diệt đi theo thứ tự: nhãn thức nhìn thấy đối tượng đó, 
tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát nhìn ngâm nó 


1 ND: Trong nguyên tác thiếu RC, IC và DC 

2 ND: ở đây, trong nguyên tác, ghi là “cảnh rất lớn”, nhtìig chúng ta 
lại đang bàn về cảnh lớn! 

3 ND: Có một sự không đồng nhất giữa điểm này (ba tâm hữu phần 
vừa qua, tức là xảy ra cho cảnh lớn) và điếm được chú thích ở trên 
(cảnh rất lớn). 
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và tâm đoán định xác định nó. Theo sau đó, một trong 
291 đổng lực (javana) dục giới, được kết hợp với thọ ưu, 
sanh lên trong bảy sát-na liên tiếp. Sau những đổng lực 
(javana), tâm hữu phần (bhavanga) khách sanh lên và lộ 
tâm kết thúc tại tiểu sát-na diệt của tâm hữu phần 
(bhavanga) khách này, sau đúng mười bảy sát-na tâm 
như đã được trình bày2. Và rồi là sự trở lại của dòng hữu 
phần (bhavanga) 3 . 


1 ND: Như đã được nhâc đến ở trên, tại đây, chúng ta có thể nói 
ngân gọn và chính xác là một trong hai tâm sân. 

2 ND: Độc giả có thể thấy rằng tại đây có lỗi, vì nếu tính cả tâm hữu 
phần khách thì chúng ta có mười tám sát-na tâm chứ không phải 
mười bảy sát-na tâm. 

3 Vism. 9 
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Lộ Tâm Cảnh Lớn Thứ Nhất Tại Nhãn Môn 
Với Hữu Phan (Bhavanga) Khách 
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Lộ Tâm Thứ Hai Tại Nhãn Môn 
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Lộ Tâm Thứ Hai Với Hữu Phan (Bhavaiiga) 
Khách 
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Trong lộ tâm cảnh lớn thứ hai, cường độ của cảnh 
dục thì yếu hơn một chút so với cường độ của đối tượng 
trong lộ tâm thứ nhất. Do đó, sau sự sanh lên của cảnh 
dục tại nhãn môn, ba sát-na tâm hữu phần (bhavanga 
citta) vừa qua trôi qua trước khi đối tượng trở thành 
phát triển hoàn thiện và rõ ràng tại nhãn môn. Tại tiểu 
sát-na diệt của đổng lực (javana) thứ bảy, đối tượng và 
thần kinh thị giác (nhãn môn) cũng diệt đi. Cho nên, lộ 
tâm diệt đi và chìm vào dòng hữu phần (bhavanga). Như 
vậy, lộ tâm này được biết đến là lộ tâm kết thúc với đổng 
lực (javanavãra). 

Cũng theo cách này, những lộ tâm khác xảy ra khi 
những cảnh dục tương ứng của chúng đi vào vùng nâm 
bât của những môn giác quan tương ứng của chúng, 
chẳng hạn như khi âm thanh, khí mùi, vị chất và các đối 
tượng đụng chạm đi vào những môn giác quan tương 
ứng của tai, mũi, lưỡi và thân. 

Lộ Tâm Cảnh Rất Lớn Và Cảnh Lớn Với Tâm 
Hữu Phân (Bhavanga) Khách 

Trong lộ tâm với cảnh rất lớn, nếu đối tượng là cực 
kỳ được khao khát thì tâm na cảnh được đi kèm theo bởi 
thọ hỷ không thể sanh lên sau tâm đổng lực (javana) 
được đi kèm theo bởi thọ ưu. Do đó, tâm hữu phần 
(bhavanga) khách phải sanh lên. Nếu đối tượng là được 
khao khát một cách bình thường, tâm (citta) na cảnh 
quả thiện được đi kèm theo bởi thọ xả sẽ sanh lên. Nếu 
đối tượng là không được khao khát, tâm na cảnh quả bất 
thiện được đi kèm theo bởi thọ xả sẽ sanh lên. Tâm hữu 
phần (bhavanga) khách sẽ không sanh lên nếu đối tượng 
là được khao khát một cách bình thường hoặc không 
được khao khát. 
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Tuy nhiên, chúng ta hãy xem lộ tâm với cảnh lớn 
đối với người có tâm tục sinh được đi cùng với thọ hỷ. 
Sau đổng lực (javana) được đi kèm theo bởi thọ ưu, tâm 
hữu phần (bhavanga) được đi kèm theo bởi thọ hỷ 
không thể sanh lên, do đó, tâm hữu phần (bhavanga) 
khách phải sanh lên giữa chúng cho dầu đối tượng là cực 
kỳ được khao khát, chỉ được khao khát một cách bình 
thường hoặc không được khao khát. Nếu tâm đổng lực 
(javana) được đi kèm theo thọ ưu thì bất kể chất lượng 
của đối tượng, tâm hữu phần (bhavanga) khách phải 
sanh lên và rồi tâm hữu phần (bhavanga) nguyên gốc 
được đi kèm theo bởi thọ hỷ sẽ sanh lên. Như vậy, trong 
lộ tâm cảnh rất lớn, nếu đối tượng là cực kỳ được khao 
khát thì chuỗi sau đây sẽ xảy ra: sau tâm đổng lực 
(javana) với thọ ưu, tâm hữu phần (bhavanga) khách 
sanh lên. Trong lộ tâm cảnh lớn, cho dầu đối tượng là 
cực kỳ được khao khát, được khao khát một cách bình 
thường hoặc không được khao khát, sau tâm đổng lực 
(javana) được đi kèm theo bởi thọ ưu, tâm hữu phần 
(bhavanga) khách sanh lên. Đây là những sự khác nhau 
giữa hai lộ tâm này. 

Lộ Tâm Cảnh Nhỏ 


Có sáu lộ tâm cảnh nhỏ tùy thuộc vào số tâm hữu 
phần (bhavanga) vừa qua. Từ bốn cho đến chín tâm hữu 
phần (bhavanga) vừa qua sẽ trôi qua trước tiên và sẽ 
không có tâm đổng lực (javana) nào sanh lên. Tâm 
(citta) đoán định sẽ xảy ra hai hay ba lần, sau đó lộ tâm 
sẽ rơi vào dòng hữu phần (bhavanga). Tiến trình này 
cũng được gọi là votthabbanavãra, tức là lộ tâm kết thúc 
với tâm đoán định. 
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Lộ Tâm Cảnh Nhỏ Thứ Nhất 


Khi một cảnh sâc và thần kinh thị giác đồng thời 
sanh lên tại thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần 
(bhavanga) vừa qua thứ nhất, đối tượng vật chất cần bốn 
sát-na tâm để phát triển đầy đủ và nó trở nên rõ ràng tại 
nhãn môn tại thời điểm sanh lên của tâm hữu phần 
(bhavanga) rúng động, tức là nó đi vào vùng nâm bât của 
con mât, và rồi tâm hữu phần (bhavanga citta) rung 
động trong hai sát-na tâm và bị bât giữ. Rồi, tâm hướng 
ngũ môn sanh lên và diệt đi, hướng dòng tâm thức đến 
cùng cảnh sâc đó. Ngay sau đó, những tâm sau sanh lên 
và diệt đi theo thứ tự: nhãn thức nhìn thấy đối tượng đó, 
tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát nhìn ngâm nó, 
tâm đoán định sanh lên ba lần, rồi bốn tâm hữu phần 
(bhavanga citta) sanh lên và lộ tâm kết thúc tại tiểu sát- 
na diệt của tâm hữu phần (bhavaủga) thứ tư này, sau 
đúng mười bảy sát-na tâm như đã được trình bày. Và rồi 
là sự chìm vào lại dòng hữu phần (bhavanga). 

Giải Thích 

Trong tình huống thông thường, đổng lực (javana) 
xảy ra bảy lần, nhưng nếu không có đủ thời gian thì nó 
không xảy ra gì cả. Nói một cách khác, vì đối tượng 
không rõ ràng và không được biết một cách đúng dân, 
cho nên, không có đổng lực (javana) sanh lên để tận 
hưởng hương vị của đối tượng. Do đó, hai tâm (citta) 
đoán định nữa sanh lên thế chỗ cho những đổng lực 
(javana) để xác định thêm hai lần nữa đối tượng là tốt 
hay xấu. Sau đó, dòng tâm thức chìm vào dòng hữu phần 
(bhavanga). Cảnh dục và nhãn môn diệt đi tại tiểu sát-na 
diệt của tâm hữu phần (bhavanga) thứ tư và dòng hữu 
phần (bhavanga) lại trôi chảy như thường sau đó. Những 
lộ tâm này xảy ra trong những chúng sanh có các môn 


97 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương II 


giác quan hay các sâc thần kinh yếu kém; do đó, mặc 
dầu các cảnh dục có cường độ mạnh, nhưng sự biểu hiện 
của chúng thì không rõ ràng. 

Năm lộ tâm tiếp theo nên được hiểu theo cách 
tương tự với sự thay đổi về số tâm hữu phần (bhavanga) 
vừa qua và số tâm hữu phần (bhavanga) thông thường. 
Ví dụ, SỐ tâm hữu phần (bhavanga) vừa qua sẽ tăng lên 
từng tâm một khi đối tượng trở nên yếu dần và yếu dần. 
Theo đó, SỐ tâm hữu phần (bhavanga) ở phía cuối phải 
bị bỏ bớt đi từng tâm một vì tổng số sát-na tâm không 
thể vượt quá đời sống của mười bảy sát-na tâm. Điều 
này là vì nó không thể vượt quá đời sống của cảnh dục 
vật chất và sâc thần kinh tương ứng của nó. Như vậy, ở 
lọ tâm thứ sáu, lộ tâm kết thúc sau tam (citta) đoán định 
tiiứhai. 
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Các Lộ Tâm Nhãn Môn Cảnh Nhỏ 


Lộ Thứ Nhất 
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Lộ Thứ Hai 
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Lộ Thứ Ba 
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Lộ Thứ Tư 
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Lộ Thứ Năm 
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Lộ Thứ Sáu 
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Cũng theo cách này, những lộ tâm khác xảy ra khi 
những cảnh dục tương ứng của chúng đi vào vùng nâm 
bât của những môn giác quan tương ứng của chúng, 
chẳng hạn như khi âm thanh, khí mùi, vị chất và các đối 
tượng đụng chạm đi vào những môn giác quan tương 
ứng của tai, mũi, lưỡi và thân. 

Lộ Tâm Cảnh Rất Nhỏ 

Trong lộ tâm này, không có tâm (citta) khách quan 
mà chỉ có sự rung động của các tâm hữu phần 
(bhavanga). Trong suốt đời sống dài mười bảy sát-na 
tâm của đối tượng, từ mười đến mười lăm sát-na sẽ được 
chiếm giữ bởi những tâm hữu phần (bhavanga citta) vừa 
qua, hai sát-na bởi những tâm hữu phần (bhavanga) 
rúng động và phần còn lại bởi những tâm hữu phần 
(bhavanga) đi theo sau sự rung động. Lộ tâm này (mà có 
sáu loại) được gọi là lộ đuôi hư thoát (moghavãra). 

Ví dụ, khi một cảnh sâc rất nhỏ sanh lên tại nhãn 
môn, đối tượng đó cần từ mười đến mười lăm sát-na tâm 
để phát triển đầy đủ. Thậm chí như vậy rồi, cường độ 
của đối tượng yếu đến nỗi nó làm cho dòng hữu phần 
rung động chỉ trong hai sát-na mà không bị bât giữ. Do 
đó, không có tâm (citta) (ND: năng động) nào sanh khởi 
và đối tượng không được biết đến gì cả. Sau hai tâm hữu 
phần (bhavanga) rúng động, những tâm hữu phần 
(bhavanga) khác tiếp tục trôi chảy. Cảnh dục và thần 
kinh thị giác sẽ diệt cùng nhau tại điểm kết thúc của 
mười bảy sát-na tâm sau sự sanh khởi của chúng. 

Năm lộ tâm tiếp theo nên được hiểu theo cách 
tương tự với sự thay đổi về số tâm hữu phần (bhavanga) 
vừa qua và số tâm hữu phần (bhavanga) thông thường, 
tức là số tâm hữu phần (bhavanga) vừa qua tăng lên 
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từng tâm một khi đối tượng trở nên yếu dần và yếu dần. 
Nương theo đó, số tâm hữu phần (bhavanga citta) phải 
bị bỏ bớt từng tâm một vì do tổng số sát-na tâm không 
thể vượt quá mười bảy sát-na, tức là tuổi thọ hay đời 
sống của quá trình mà một cảnh dục vật chất tiếp xúc 
với những sâc thần kinh (tức là các môn giác quan). 


106 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương II 


Các Lộ Tâm Nhãn Môn Cảnh Rẩt Nhỏ 


Lộ Thứ Nhất 
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Lộ Thứ Hai 
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Lộ Thứ Ba 
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Lộ Thứ Tư 
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Lộ Thứ Năm 
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Lộ Thứ Sáu 


SB 

ooo 

CO 

> 

ooo 

VB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

PB 

ooo 

"PB 

ooo 

SB 

ooo 


112 























Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương II 


Theo cách này, những lộ tâm khác xảy ra khi các 
đối tượng giác quan tương ứng của chúng đi vào vùng 
nâm bât của các môn giác quan tương ứng của chúng, 
chẳng hạn như khi âm thanh, khí mùi, vị chất và các đối 
tượng đụng chạm đi vào các môn giác quan tương ứng 
của tai, mũi, lưỡi và thân. 

Những Lộ Tâm Ngũ Môn 

Trong những loại lộ tâm nàyi, có bốn phương thức 
diễn ra dựa theo bốn cách hiện bày của các đối tượng: 

1. Phương thức kết thúc với tâm na cảnh 

(tadãrammana-vãca) 

2. Phương thức kết thúc với đổng lực (javana-vãca) 

3. Phương thức kết thúc với sự đoán định 

(votthabbana-vãca) 

4. Phương thức hư thoát (moghavãca) 

Theo truyền thống như được trình bày trong tài 
liệu A Comprehensive Manual of Abhidhamma, có một 
loại lộ tâm xảy ra với cảnh rất lớn, có hai loại lộ tâm xảy 
ra với cảnh lớn, có sáu loại lộ tâm xảy ra với cảnh nhỏ và 
sáu loại lộ tâm xảy ra với cảnh rất nhỏ. Như vậy, có tất 
cả là mười lăm loại lộ tâm xảy ra tại nhãn môn. Vì mỏi 
loại trong số này đều có thể xảy ra trong tất cả năm môn, 

cho nên chúng ta có tất cả là 75 lộ tâm ngũ môn 


1ND: Trong bản tiếng Anh, ghi là “in three types of process”. Chúng 
tôi cho rằng đây là lỗi chính tả, tức là “these” thay vì “three”. Vì thật 
ra nếu là “three” thì chúng tôi không rõ “ba loại lộ tâm” nào đang 
được dề cập đến. 
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(15x5=75). Tuy nhiên, trong tài liệu này, tiến trình tâm 
thức bao gồm chuỗi tâm mà xảy ra không có tâm na 
cảnh trong lộ tâm và kết thúc với đổng lực (javana) như 
trong mục (ii.) ở trên. Loại lộ tâm này được chia nhỏ ra 
thành hai loại: có và không có tâm hữu phần (bhavanga) 
khách. Do đồ, có ba loại lọ tâm: lộ tâm với canh rất lớn 
và hai lộ tâm nữa, tức là có và không có tâm hữu phần 
(bhavanga) khách. Điều này có nghĩa là có ba lộ tâm cho 
cảnh rất lớn, bốn cho cảnh lớn, sáu cho cảnh nhỏ và sáu 
cho cảnh rất nhỏ. Do đó, có tất cả là mười chín lộ tâm tại 
nhãn môn. Vì có năm môn, cho nên chúng ta có tất cả là 
95 lộ tâm ngũ môn (19x5=95). 

Các Tâm (Citta) Trong Những Lộ Ngũ 

Môn 

Có bảy loại tâm tham dự trong các lộ tâm ngũ môn. 
Chúng là: (i) tâm hướng ngũ môn, (ii) tâm giác quan 
(một trong năm tâm giác quan), (iii) tâm tiếp thâu, (iv) 
tâm quan sát, (v) tâm đoán định, (vi) tâm đổng lực 
(javana), (vii) tâm na cảnh. Mười bốn giai đoạn hay 
mười bốn trạng thái của tâm thức có được bâng cách 
tính tâm đổng lực (javana) bảy lần và tâm na cảnh hai 
lần. Tất cả 54 tâm (citta) dục giới xảy ra trong năm môn 
giác quan tương ứng và trong số chúng, 46 tâm sanh lên 
tại nhãn môn: một tâm hướng ngũ môn, hai tâm nhãn 
thức, hai tâm tiếp thâu, ba tâm quan sát, một tâm đoán 
định, 29 đổng lực (javana) dục giới và tám tâm na cảnh^ 
Cùng những loại tâm (citta) này sanh lên tại những môn 
khác với các đối tượng tương ứng của chúng, ngoại trừ 


1 ND: Có mười một tâm làm chức năng na cảnh: ba tâm quan sát và 
tám tâm đại quả dục giới. Nhưng vì ba tâm quan sát đã được tính 
rồi, nên chỉ tám tâm đại quả dục giới được tính đến ở đây. 
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trong mỏi trường hợp, đôi tâm giác quan sẽ được thay 
đổi phù hợp tương ứng với môn giác quan. 

Mặc dầu có tổng cộng 46 tâm (citta) sanh lên tại 
nhãn môn, nhưng toàn bộ chúng không thể sanh lên 
cùng với nhau trong một lộ tâm. Mà thật ra chúng chỉ 
sanh lên tùy thuộc vào hay được xác định bởi các điều 
kiện, tức là đối tượng, cõi hiện hữu, loại chúng sanh và 
sự tác ý. Ví dụ, nếu đối tượng là không được khao khát 
thì tâm nhãn thức, tâm tiếp thâu, tâm quan sát và tâm 
na cảnh là những tâm quả bất thiện. Nếu đối tượng là 
được khao khát thì chúng là những tâm quả thiện. Nếu 
đối tượng là cực kỳ được khao khát thì tâm quan sát và 
tâm na cảnh được đi kèm theo bởi thọ hỷ. Nếu đối tượng 
chỉ là được khao khát một cách thông thường thì chúng 
được đi kèm theo bởi thọ xả. 


Nếu lộ tâm nhãn môn xảy ra trong dục giới thì tất 
cả 46 tâm (citta) có thể sanh lên. Nhưng nếu lộ tâm xảy 
ra trong sâc giới thì tâm na cảnh không thể sanh lên, do 
chức năng na cảnh bị giới hạn trong dục giới. 

Nếu chúng sanh là phàm nhân hay là bậc Thánh 
hữu học thì các tâm đổng lực (javana citta) sẽ là thiện 
hay bất thiện tùy thuộc vào mức độ chứng đâc của họ. 
Nếu chúng sanh là một vỊ A-la-hán (Arahanta) thì các 
đổng lực (javana) sẽ là duy tác. 

Nếu phàm nhân hay vỊ Thánh hữu học có tác ý 
khéo (yoniso manasikãra), các đổng lực (javana) thiện sẽ 
sanh lên. Nếu họ có tác ý không khéo, các đổng lực 
(javana) bất thiện sẽ sanh lên. 

Tương tự, các tâm (citta) sanh lên là hữu trợ hay vô 
trợ thì cũng được/bị chi phối bởi các tình huống. 
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ĐÔI Tượng Và Vật 

Trong các lộ tâm ngũ môn, tất cả các tâm (citta) 
(ngoại trừ những tâm hữu phần (bhavanga citta)) bât đối 
tượng tương ứng của chúng trong có liên quan với 
những cảnh dục hiện tại. Ví dụ, đối với những tâm (citta) 
trong lộ nhãn môn, đó là cảnh sâc; đối với lộ nhĩ môn, 
đó là âm thanh; đối với lộ tỷ môn, đó là khí mùi; đối với 
lộ thiệt môn, đó là vị chất; và đối với thân môn, đó là 
cảnh xúc. Các cảnh dục không chỉ là đối tượng của 
những tâm giác quan (ND: tức là ngũ song thức). Tâm 
hướng ngũ môn, tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm đoán 
định, các đổng lực và các tâm na cảnh cũng diễn ra với 
cùng cảnh dục đó làm đối tượng của chúng. Như vậy, khi 
chúng đang xảy ra trong lộ tâm nhãn môn, những tâm 
(citta) này bât chỉ cảnh sâc hiện tại làm đối tượng. Nội 
trong lộ tâm đó, chúng không thể nhận thức được bất kỳ 
đối tượng nào khác. Chúng ta cũng nên hiểu như vậy cho 
những môn giác quan khác. Đối tượng của tất cả những 
tâm hữu phần (bhavanga citta) có thể là bất kỳ loại nào 
trong năm cảnh dục, quá khứ hay hiện tại, hay nó có thể 
là một cảnh pháp. Đối tượng này có thể là một trong ba 
loại: nó có thể là nghiệp (kamma)s tức là một hành động 
tốt hay xấu được thực hiện trước đây trong cùng đời 
sống; nó có thể là một nghiệp tướng (kamma-nimitta), 
tức là một đối tượng hay một hình ảnh có liên quan với 
hành động mà sẽ xác định việc tái sanh hay một công cụ 
được dùng để thực hiện hành động đó; hay nó có thể là 
một thú tướng (gati-nimitta), tức là một biểu tượng của 
cảnh giới mà người đang chết sẽ tái sanh vào. 


1 ND: Trong nguyên tác có ghi chú kamma-nimitta tại đây. Đây châc 
phải là lỗi biên tập. 
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Trong những cảnh giới nơi mà có vật chất tồn tại, 
các tâm (citta) sanh lên phụ thuộc vào một điều kiện 
được gọi là vật. Vật là sự hỗ trợ mang tính vật chất cho 
sự sanh khởi của tâm thức. Năm vật đầu tiên trùng lặp 
với năm môn, tức là năm sâc thần kinh. Tuy nhiên, vật 
thì không giống hệt với môn vì nó đóng một vai trò khác 
trong việc sanh khởi của tâm thức. Môn là một cái kênh 
mà thông qua đó các tâm (citta) của lộ tâm tiếp cận với 
đối tượng, trong khi vật là sự hỗ trợ mang tính vật lý cho 
sự sanh khởi của các tâm (citta). Tất cả các tâm trong 
ngũ song thức đều dựa vào những vật hiện tại tương ứng 
của chúng, những vật này đã sanh lên cùng với các cảnh 
dục tại tiểu sát-na sanh của tâm hữu phần (bhavanga) 
vừa qua. Vật có cùng tuổi thọ với cảnh dục, tức là đối 
tượng giác quan. Tất cả những tâm (citta) còn lại, bao 
gồm luôn cả những tâm hữu phần (bhavanga citta), lấy 
sâc ý vật làm nơi hỗ trỢ; sâc ý vật này đã sanh lên cùng 
với những tâm (citta) đi trước. Ví dụ, tâm hữu phần 
(bhavanga) vừa qua thì dựa trên sâc ý vật đã sanh lên 
cùng với tâm hữu phần (bhavanga) đi trước đó, tâm hữu 
phần (bhavanga) rúng động thì dựa trên sâc ý vật đã 
sanh lên cùng với tâm hữu phần (bhavanga) vừa qua, 
tâm (citta) hướng ngũ môn thì dựa trên sâc ý vật đã sanh 
lên cùng với tâm hữu phần (bhavaủga citta) rúng độngi 
và tâm tiếp thâu thì dựa trên sâc ý vật đã sanh lên cùng 
với tâm giác quan (ND: tức là một trong ngũ song thức). 
Sâc ý vật là dạng sâc pháp do nghiệp (kamma) tạo, mà 
xảy ra tại từng tiểu sát-na sanh, trụ và diệt, kể từ lúc tâm 
tục sinh sanh lên tại thời điểm tục sinh (thọ thai). Tâm 
(citta) quan sát thì dựa trên sâc ý vật đã sanh lên cùng 
với tâm (citta) tiếp thâu, và vân vân. 


1 ND: Tâm hữu phần dứt dòng thật ra cũng là tâm hữu phần rúng 
động. Nói một cách khác, có hai sát-na tâm hữu phần rúng động. 
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Cõi Hiện Hữu 


Trong bối cảnh này, chúng ta đang nói về cõi hiện 
hữu (bhũmi), chứ không phải tầng cấp tâm thức. Tất cả 
95 lộ tâm ngũ môn xảy ra trong dục giới. Trong sâc giới, 
ba lộ tâm tỷ môn, thiệt môn và thân môn không có mặt, 
chỉ có hai lộ tâm nhãn môn và nhĩ môn không có na 
cảnh và không có hữu phần (bhavanga) khách là có xảy 
ra. Do đó, có tất cả 30 lộ tâm xảy ra trong sâc giới. 
Không có lộ ngũ môn nào có thể xảy ra trong vô sâc giới 
vì không có vật nào ở nơi đó. 

Chúng Sanh 

Cơ bản là có hai hạng chúng sanh, phàm nhân và 
Thánh nhân. Phàm nhân được chia ra làm bốn loại: 
người vô nhân ác thú, người vô nhân thiện thú, người 
nhị nhân và người tam nhân. Thánh nhân cũng có tám 
loại: bốn người đạo và bốn người quả. Loại Thánh nhân 
cuối cùng là bậc A-la-hán (Arahant) và những loại 
Thánh nhân còn lại là các bậc Thánh hữu học. (Hãy xem 
phần Phân Tích với nhiều chi tiết hơn) 

Lộ tâm ngũ môn không thể sanh lên trong những 
người đạo vì những người này chỉ tồn tại hay chỉ diễn ra 
trong một sát-na tâm. Các lộ tâm ngũ môn sanh lên 
trong bốn loại phàm nhân và bốn người quả. Tuy nhiên, 
các bậc Bất Lai và A-la-hán (Arahant) đã tẩy trừ sân và 
do đó, lộ tâm có hữu phần (bhavanga) khách không sanh 
lên trong các bậc này. 
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Tâm Hữu Phần (Bhavaiiga) 

Trong Thắng Pháp (Abhidhamma), có mười chín 
tâm hữu phần (bhavanga citta)i. Nếu một lộ tâm sanh 
lên trong những chúng sanh dục giới thì một trong mười 
tâm hữu phần (bhavanga) dục giới đang sanh lên. Nếu 
nó sanh lên trong sâc giới thì một trong năm tâm hữu 
phần (bhavanga) sâc giới sẽ sanh lên. Hơn nữa, trong 
dục giới, nếu chúng sanh đó là một trong những người 
vô nhân ác thú thì tâm hữu phần (bhavanga) là bất 
thiện. Tâm đó là tâm (citta) quan sát quả bất thiện được 
đi kèm theo bởi thọ xả. Nếu chúng sanh đó là một trong 
những người vô nhân thiện thú thì tâm hữu phần 
(bhavanga) là tâm (citta) quan sát quả thiện được đi kèm 
theo bởi thọ xả. Nếu chúng sanh đó là người nhị nhân 
thì tâm hữu phần (bhavanga) là một trong bốn tâm 
(citta) quả thiện ly trí. Nếu chúng sanh đó là người phàm 
tam nhân hay là một vỊ Thánh, thì tâm hữu phần 
(bhavanga) là một trong bốn tâm (citta) quả thiện hợp 
trí. Nếu chúng sanh đó là trong sâc giới thì một trong 
năm tâm (citta) quả sâc giới sẽ sanh lên làm tâm hữu 
phần (bhavanga), tùy thuộc vào sự chứng đâc thiền của 
chúng sanh đó.2 Chúng ta phải hiểu rằng tất cả tâm hữu 
phần (bhavanga) mà sanh lên trong các lộ tâm thì sanh 
lên theo cách như vừa được miêu tả, tùy thuộc vào cõi 
hiện hữu và tùy thuộc vào hạng người. 


1 2 tâm quan sát thọ xả (upekkhãsantĩrana citta), 8 tâm đại quả 
(mahãvipãka citta), 5 tâm sâc giới (rũpãvacara citta) và 4 tâm vô sâc 
(arũpãvacara citta) (Xem CMA, III, p. 122) 

2 ND: ở đây, nguyên tác tiếng A nh không nhắc đến chúng sanh 
trong vô sâc giới, nhưng chúng ta hiểu ngầm là, đối với chúng sanh 
trong vô sâc giới, tâm hữu phần sẽ là một trong bốn tâm quả vô sâc 
tùy thuộc vào cõi hiện hữu của chúng sanh đó. 
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Phân Tích Những Hạng Chúng Sanh 

Cơ bản là có hai hạng chúng sanh: phàm nhân và 
Thánh nhân. Phàm nhân được chia thành bốn thứ lớp: 

1. Người vô nhân ác thú (duggati-ahetuka- 
puggala): Đây là chúng sanh có tâm tục sinh là tâm 
(citta) quan sát quả bất thiện vô nhân được đi kèm theo 
bởi thọ xả. 

2. Người vô nhân thiện thú (sugati-ahetuka- 
puggala): Đây là chúng sanh có tâm tục sinh là tâm 
(citta) quan sát quả thiện vô nhân được đi kèm theo bởi 
thọ xả. 

3. Người nhị nhân (duhetuka-puggala): Đây là 
chúng sanh có tâm tục sinh là tâm (citta) đại quả ly trí, 
tức là một trong bốn tâm (citta) nhị nhân. 

4. Người tam nhân (tihetuka-puggala): Đây là 
chúng sanh có tâm tục sinh là tâm (citta) đại quả hợp trí, 
tức là một trong bốn tâm (citta) tam nhân. 

Những ai có tâm (citta) tục sinh hợp trí thì được 
phân loại là người tam nhân (tihetuka-puggala). Những 
chúng sanh này có thể là phàm nhân hay có thể là các 
bậc Thánh. Dĩ nhiên, các bậc Thánh (tức là các bậc 
Thánh hữu học và các bậc A-la-hán (Arahant)) đã đạt 
được trạng thái này sau khi tái sanh thông qua việc giác 
ngộ sự thật, chứ không phải do bởi đức hạnh của tâm tục 
sinh của các ngài. 

Trong số các phàm nhân, người vô nhân trong các 
cõi ác thú chỉ có thể trải nghiệm 37 tâm (citta): 12 tâm 
bất thiện + 8 tâm đại thiện + 15 tâm quả vô nhân + 2 


120 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương II 


tâm hướng môn. Trong những chúng sanh như vậy, 
những đổng lực (javana) duy tác (mà trong thực tế chỉ 
dành riêng cho các vị A-la-hán (Arahant)) không thể 
sanh lên; và cũng vậy, những chúng sanh như thế không 
thể chứng đâc được sự thẩm thấu hay sự kiên cố cả về 
thiền (jhãna) cũng như về đạo. Đối với những chúng 
sanh như vậy, những tâm (citta) duy nhất có thể sanh 
lên thực hiện chức năng na cảnh là ba tâm quan sát vô 
nhân.i 

Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu một chúng sanh 
(người vô nhân hay người nhị nhân) tái sanh vào một cõi 
thiện thú. Loại chúng sanh này trải nghiệm thêm bốn 
tâm đại quả ly trí, tức là trải nghiệm tất cả 41 tâm (citta). 
Trong những chúng sanh này, những tâm (citta) đại quả 
tam nhân không sanh lên làm vai trò na cảnh. Những 
tâm (citta) làm chức năng na cảnh có thể sanh lên ở đây 
chỉ là những tâm quả của những chúng sanh vô nhân 
hoặc nhị nhân^. 


Người phàm tam nhân trải nghiệm nhiều nhất là 
54 tâm (citta): 12 tâm bất thiện + 17 tâm thiện (trừ 4 tâm 
đạo) + 23 tâm quả dục giới + 2 tâm hướng môn. Con số 
tổng cộng này có bao gồm tất cả chín tâm thiền (jhãna). 
Dĩ nhiên, con số tổng cộng này sẽ giảm xuống đối với 
những ai thiếu những tầng thiền (jhãna) nào đó. 

Có tám hạng người Thánh. Đây là bốn người đạo 
mà trải nghiệm các tâm đạo và bốn người quả mà trải 
nghiệm các tâm quả. Bốn người đạo trải nghiệm trạng 


1 ND: Chúng tôi tin rằng cấu trúc của câu văn gốc tiếng A nh là 
không chuẩn. Chúng tôi mạn phép dịch thoáng như vậy. 

2 ND: Chúng tôi cũng tin rằng cấu trúc của câu văn gốc tiếng Anh là 
không chuẩn. Chúng tôi mạn phép dịch thoáng như vậy. 
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thái này trong chỉ một sát-na. Khi họ đang thực chứng 
những tuệ minh sát tương ứng, những tâm đạo ngay lập 
tức theo sau những tuệ này. Và rồi, họ trở thành vị Nhập 
Luu, vỊ Nhất Lai, vị Bất Lai hay vị A-la-hán (Arahant). 
Trong số những hạng người này, hạng người đã chứng 
đạt quả vỊ A-la-hán quả (arahatta phala) cuối cùng thì 
được gọi là bậc A-la-hán (Arahant) và những hạng còn 
lại là các bậc Thánh hữu học. 


Tại lúc chứng đâc Nhập Luu đạo, các phiền não tà 
kiến và hoài nghi được tẩy trừ. Do đó, bốn tâm (citta) 
hợp tà và một tâm hợp hoài nghi được loại bỏ. Các vỊ 
Nhập Lưu và các vị Nhất Lai có thể trải nghiệm 50 tâm 
(citta) sau, bao gồm luôn cả các tâm thiền (jhãna): 7 tâm 
bất thiện + 17 tâm thiện + 23 tâm quả dục giới + 2 tâm 
hướng môn + 1 tâm quả siêu thế. Tâm cuối này sẽ là tâm 
quả Nhập Lưu hay là tâm quả Nhất Lai, tùy thuộc vào 
tầng chứng ngộ thích hợp. Các vị Bất Lai, do đã loại trừ 
thêm sự ghét bỏ, nên không còn trải nghiệm hai tâm 
(citta) sân. Do đó, các ngài trải nghiệm tâm quả Bất Lai, 
dăn đến tổng số tâm tối đa là 48^ Chúng ta có thể nói 
rằng các bậc Thánh hữu học trải nghiệm toàn bộ tối đa 
là 56 tâm (citta); con số này có được từ việc nhóm lại ba 
quả siêu thế và bâng cách cộng lại bốn tâm đạo một cách 
thích hợp. 


Các bậc A-la-hán (Arahant) đã tẩy trừ tất cả các 
phiền não, và do đó, không còn trải nghiệm bất kỳ tâm 
(citta) bất thiện nào. Các ngài có thể trải nghiệm 44 tâm 
(citta) như sau: 18 tâm vô nhân + 8 tâm đại duy tác + 8 
tâm đại quả + 5 tâm duy tác sâc giới + 4 tâm duy tác vô 
sâc + 1 tâm quả A-la-hán (Arahant). Những con số này là 
dành cho những chúng sanh trong dục giới. Chúng sẽ bị 


150-2=48 
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giảm xuống cho những chúng sanh trong sâc giới và vô 
sâc giới bàng cách trừ đi những tâm (citta) mà không thể 
sanh lên trong những cảnh giới đó. 
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Chương III: Lộ Tâm Ý Môn 
(Manodvãra Vĩthi) 

Lộ Đổng Lực Dục Giới 
(Kãma-javana Vĩthi) 

Đổng Lực (Javana) Dục Giới 

Có hai loại lộ tâm tại ý môn: lộ đổng lực (javana) 
dục giới và lộ đổng lực (javana) kiên cố. Trong số chúng, 
lộ tâm đổng lực (javana) dục giới lại có hai loại khác 
nhau: lộ tâm ý môn thuần túy và lộ tâm ý môn nối đuôi. 
Lộ tâm ý môn thuần túy lại có hai loại: lộ tâm kết thúc 
với na cảnh và lộ tâm kết thúc với đổng lực (javana). 

Lộ Tâm Kêl Thúc Với Na Cảnh 

• 

Lộ tâm kết thúc với na cảnh sanh lên cùng với đối 
tượng rõ ràng, nhưng cảnh này có hai loại: (i) sâc pháp 
hiện tại được tạo ra một cách cụ thể, tức là sâc pháp có 
bản chất nội tại; (ii) sâc pháp được tạo ra một cách cụ 
thể quá khứ và tương lai, và tâm (citta) và tâm sở 
(cetasika) dục giới trong ba thời (quá khứ, hiện tại và vị 
lai). Trong số những loại này, lộ tâm mà xảy ra với sâc 
pháp được tạo ra một cách cụ thể hiện tại thì có năm 
loại: lộ tâm với một, hai, ba, bốn hay năm hữu phần 
(bhavanga) vừa qua. 


Lộ tâm ý môn thứ nhất, với đối tượng là sâc pháp 
được tạo ra một cách cụ thể hiện tại, xảy ra như sau: 

Khi một trong những sâc pháp được tạo ra một 
cách cụ thể, xảy ra trong thời điểm hiện tại, sanh lên 
trong vùng nâm bât của ý môn, sau khi trải qua một sát- 
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na tâm hữu phần (bhavanga), dòng hữu phần 
(bhavanga) rung động trong hai sát-na và bị bât giữ (tâm 
hữu phần (bhavanga) rúng động thứ hai được gọi là tâm 
hữu phần (bhavanga) dứt dòng)i. Rồi tâm hướng ý môn 
sanh lên và diệt đi, hướng đến cùng đối tượng đó vào lộ 
tâm ý môn. Ngay lập tức sau đó, một trong 29 tâm đổng 
lực (javana citta) dục giới sanh lên trong bảy sát-na tâm 
và rồi hai sát-na tâm quả na cảnh sanh lên và diệt đi. Rồi 
bốn tâm hữu phần (bhavanga citta) sanh lên và diệt đi. 
Đối tượng tan rã đi tại tiểu sát-na diệt của tâm hữu phần 
(bhavanga) thứ tư vì tuổi thọ của mười bảy sát-na tâm 
đã kết thúc, và rồi có sự chìm vào dòng hữu phần 
(bhavanga). 

Cũng theo cách này, chúng ta phải hiểu những lộ 
tâm thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ nằm với hai, ba, bốn 
và năm tâm hữu phần (bhavanga citta) đã trôi qua, với 
lộ tâm diễn tiến cho đến khi sát-na tâm thứ mười bảy 
được hoàn thành như được trình bày trong các hình 
minh họa ở dưới. 


1 Bhavangacalana 
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Lộ Tâm Cảnh Rõ Kêt Thúc Với Na 

Cảnh 


Lô Tâm Ý Môn Thứ Nhất 
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Lộ Tâm Ý Môn Thứ Hai 
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Lộ Tâm Ý Môn Thứ Ba 
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Lộ Tâm Ý Môn Thứ Tư 
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Lộ Tâm Ý Môn Thứ Năm 
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Nếu đối tượng là một trong những sâc pháp được 
tạo ra một cách cụ thể trong quá khứ hay trong vỊ lai, 
hay nếu một tâm hay tâm sở dục giới sanh lên trong 
vùng nâm bât của ý môn một cách rõ ràng thì hai tâm 
hữu phần (bhavanga) rúng động sanh lên và bị bât giữ 
mà không có tâm hữu phần (bhavanga) vừa qua. Sau đó, 
tâm hướng ý môn sanh lên và diệt đi, hướng về cùng đối 
tượng đó đến lộ tâm ý môn. Ngay sau đó, một trong 29 
tâm đổng lực (javana citta) sanh lên trong bảy sát-na 
tâm và rồi hai sát-na quả na cảnh sanh lên và diệt đi. Và 
rồi, lộ tâm chìm vào dòng hữu phần (bhavanga). 

Trong lộ tâm này, sâc pháp được tạo ra một cách cụ 
thể không phải là pháp hiện tại; cho nên, những tâm hữu 
phần (bhavanga) vừa qua không cần đến. Thêm nữa, 
chúng ta không cần thiết phải tính cho đủ mười bảy sát- 
na tâm. Những lộ tâm này được gọi là “những lộ tâm 
cảnh rõ kết thúc với na cảnh”. 
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Lộ Tâm Ý Môn Thứ Sáu 
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Ghi chú: 000 = ba tiểu sát-na sanh, trụ và diệt của 
một sát-na tâm; SB = dòng hữu phần (bhavanga); PB = 
hữu phần (bhavanga) vừa qua; VB = hữu phần 
(bhavanga) rúng động; AB = hữu phần (bhavanga) dứt 
dòng; MA = hướng ý môn; JC = tâm đổng lực (javana); 
RS = tâm na cảnh; BC = tâm hữu phần (bhavanga). 

Bốn Loại Lộ Ý Môn 

Khi một lộ tâm xảy ra tại một trong các môn giác 
quan thì, thật ra, có hai môn được bao gồm đến: môn 
giác quan vật chất và ý môn, tức là tâm hữu phần 
(bhavanga) (mà từ đó lộ tâm hiện khởi lên). Cái được gọi 
là lộ tâm ý môn là một lộ tâm chỉ xảy ra thông qua ý môn 
mà không có sự trộn lẫn với những môn giác quan nào. 
Loại lộ tâm này được gọi là lộ tâm ý môn thuần túy 
(suddha-manodvãra-vĩthi). 

Lộ tâm mà theo sau lộ tâm ngũ môn thì được gọi là 
lộ tâm ý môn nối đuôi. Điều này giống như việc khi cái 
chiêng bị gõ một lần và rồi nó phát đi một chuỗi liên tục 
những tiếng ngân vang. Cũng như vậy, khi một trong 
năm môn giác quan bị một cảnh giác quan tác động lên 
một lần thì sau khi lộ tâm ngũ môn diệt đi, cảnh giác 
quan quá khứ đi vào vùng nâm bât của ý môn và làm 
khởi sanh lên một chuỗi những lộ tâm ý môn. Vì những 
lộ tâm (ý môn) này sanh lên theo sau như là hậu quả của 
lộ tâm ngũ môn, cho nên chúng được biết đến là những 
lộ tâm nối đuôi (“tadanuvattika manodvãrika vĩthi” hay 
“anubandika vĩthi”)^ 


1 Tadanuvattika manodvara hay Anubandhika vithi 
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Chú Thích Vê Sự Kẽl Thúc Với Tâm Na 

Cảnh 


Trong lộ tâm kết thúc với na cảnh này, đối tượng 
phải chỉ là cảnh rõ rệt như được ghi nhận trong quy luật 
của tâm na cảnh: “Tâm na cảnh xảy ra trong mối quan 
hệ với các đối tượng rõ rệt và rất lớn.” Đối với những 
cảnh vật chất mà có tuổi thọ mười bảy sát-na tâm, các 
giáo thọ sư Thắng Pháp (Abhidhamma) thường thường 
chọn 22 sâc pháp, tức là loại trừ hai sâc biểu tri và bốn 
sâc tướng trạng (Các bạn hãy xem chương về sâc pháp 
để biết thêm chi tiết). Tuy nhiên, tất cả mười sâc pháp 
không được tạo ra một cách cụ thểs tức là những sâc 
pháp không sở hữu bản chất nội tại, thì không phải là 
những pháp chân đế thật sự. Tâm quan sát và những 
tâm (citta) đại quả, làm chức năng na cảnh, bât những 
pháp chân đế thật làm đối tượng. Những pháp chân đế 
thật bao gồm mười tám sâc pháp chân đế (nipphanna 
rũpa), những pháp chân đế không thật bao gồm mười 
hai sâc pháp phi thực tính (anipphanna rũpa)^. Cho nên, 
tâm quan sát chọn chỉ mười tám sâc pháp được tạo ra 
một cách cụ thể làm các đối tượng thật. Điều này là vì 
những tâm (citta) na-cảnh bât các đối tượng dục giới 
(bao gồm lộ tâm thứ sáu trong những lộ tâm kết thúc với 
na cảnh), mà xảy ra với đối tượng là những sâc pháp 
được sanh ra một cách cụ thể quá khứ và tương lai, và 
những tâm (citta) và tâm sở (cetasika) dục giới quá khứ, 
hiện tại và tương lai. 


1 Anipphanna rũpa có nghĩa là sắc pháp không sở hữu bản chất nội 
tại. 

2 CMA, p. 240. ND: ở đây, hai pháp biểu tri (thân biểu tri và ngữ 
biểu tri) được tính hai lần. Cho nên, thật ra chi là mười, chứ không 
phải mười hai. 
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Lộ Tâm Cảnh Rõ Kẽt Thúc Với Đổng 
Lực (Javana) 

Lộ Tâm Kêl Thúc Với Đổng Lực (Javana) 

Lộ tâm kết thúc với đổng lực (javana) có hai dạng: 
lộ tâm cảnh rõ và lộ tâm cảnh mờ nhạt. Lộ tâm cảnh rõ 
lại được chia ra thành hai loại: sâc pháp được tạo ra một 
cách cụ thể và sâc pháp không cụ thể. Lộ tâm với sâc 
pháp được tạo ra một cách cụ thể trong hiện tại có bảy 
loại: với một, hai, ba, bốn, năm, sáu hay bảy hữu phần 
(bhavanga) vừa qua tùy thuộc vào cường độ của cảnh tại 
ý môn. Trong số những lộ tâm này, khi cảnh hiện tại 
(một trong mười tám sâc pháp được tạo ra một cách cụ 
thể với cường độ rõ ràng) đi vào vùng nâm bât của ý 
môn, sau một hữu phần (bhavanga) vừa qua, nó xuất 
hiện một cách rõ ràng tại ý môn. Rồi, tâm hữu phần 
(bhavanga) rung động hai lần và bị bât giữ. Rồi, tâm 
hướng ý môn sanh lên và diệt đi, hướng về cùng đối 
tượng đến lộ tâm ý môn. Ngay sau đó, một trong 29 tâm 
đổng lực (javana citta) dục giới sanh lên trong bảy sát-na 
và rồi diệt đi. Rồi sáu tâm hữu phần (bhavanga citta) 
sanh lên và diệt đi, hoàn thành đời sống của đối tượng 
(tức là mười bầy sat-na tâm). Đối tượng diệt đi tại tiêu 
sát-na diệt của tâm hữu phần (bhavanga) thứ sáu và rồi 
có sự chìm vào dòng hữu phần (bhavanga). 

Theo cách đó, chúng ta cũng phải hiểu về những lộ 
tâm khác mà trong đó số tâm hữu phần (bhavanga) vừa 
qua tăng lên và số tâm hữu phần (bhavanga) ở phía cuối 
giảm đi một cách tương ứng. Đời sống của sâc pháp theo 
quy luật là mười bảy sát-na tâm. Do đó, mỗi lộ tâm có 
mười bảy sát-na tâm. Nếu đối tượng mờ nhạt đi vào 
vùng nâm bât của ý môn, bảy lộ tâm khác nhau sẽ diễn 
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ra cùng theo cách này giống như đối với đối tượng rõ 
ràng. 

Lộ Tâm Ý Môn Thứ Nhất 
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Lộ Tâm Ý Môn Thứ Hai 
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Lộ Tâm Ý Môn Thứ Ba 
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Lộ Tâm Ý Môn Thứ Tư 
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Lộ Tâm Ý Môn Thứ Năm 
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Lộ Tâm Ý Môn Thứ Sáu 
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Lộ Tâm Ý Môn Thứ Bảy 
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Giải Thích 

Khi các sâc pháp được tạo ra một cách cụ thể^ trong 
hiện tại sanh lên, thậm chí là một cảnh rõ rệt, tâm na 
cảnh sẽ không sanh lên nếu nó đang xảy ra trong cảnh 
giới của các Phạm thiên (Brahma). Có ba điều kiện cần 
thiết cho tâm na cảnh sanh lên: đổng lực (javana) dục 
giới, cảnh giới của chúng sanh dục giới và đối tượng dục 
giới. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, thậm chí khi 
lộ tâm diễn ra với cảnh rõ rệt trong cảnh giới của chúng 
sanh dục giới, nhưng tâm na cảnh vẫn không sanh lên. 
Do đó, mặc dầu ba điều kiện trên có đầy đủ, nhưng tâm 
na cảnh có thể sanh lên hoặc không sanh lên. Chánh sớ 
của Bộ Phân Tích (Vibhanga)^ có nói rằng: nếu trong lộ 
tâm diễn ra tại thời điểm tử, đối tượng là thú tướng hiện 
tại; và cũng có đổng lực (javana) dục giới, một chúng 
sanh và cảnh rất lớn; tâm na cảnh sẽ không sanh lên. 
Sau khi tử, tâm tục sinh kế liền và sáu tâm hữu phần 
(bhavanga citta) khác nữa bât cảnh hiện tại đó. Như vậy, 
có đổng lực (javana) dục giới nhưng đối tượng thì không 
phải là cảnh rõ rệt và do đó, tâm na cảnh sẽ không sanh 
lên. Đối tượng có thể là rõ rệt hay rất lớn; nhưng nếu 
không có chúng sanh dục giới thì sẽ không có tâm na 
cảnh. Như vậy, trong tiến trình mà kết thúc với đổng lực 
(javana) này, hai loại lộ tâm xảy ra, một với cảnh rõ rệt 
và một với cảnh mờ nhạt. 

Những sâc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong 
hiện tại có tuổi thọ kéo dài trong mười bảy sát-na tâm, 
tức là bao gồm những tâm hữu phần (bhavanga) vừa qua 
cũng như những tâm hữu phần (bhavanga) ở phía đuôi. 
Do đó, tiến trình tâm thức có những sâc pháp được tạo 


1 Nipphanna rupa có nghĩa là sâc pháp sở hữu bản chất nội tại. 
^ Smv. 391 (Nyã navibhanga Atthakathã) 
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ra một cách cụ thể trong hiện tại làm cảnh và kết thúc 
với đổng lực (javana) thì gồm có bảy lộ tâm cho cảnh rõ 
rệt và cũng bảy lộ tâm cho cảnh mờ nhạt. 

Nếu đối tượng chỉ có thể phát triển hoàn thiện đầy 
đủ sau một vài tâm hữu phần (bhavanga) vừa qua thì đối 
tượng đó phải là cảnh mờ nhạt, như trong các lộ tâm 
ngũ môn. Tại sao cả hai lộ tâm cảnh rõ rệt và cảnh mờ 
nhạt đều có cùng số tâm hữu phần (bhavanga) vừa qua? 
Nguyên nhân là vì: cường độ của cảnh không phụ thuộc 
vào những lộ tâm ý môn mà là phụ thuộc vào sức mạnh 
của tâm. Bao nhiêu tâm hữu phần (bhavanga) vừa qua 
sanh lên không quan trọng; nếu năng lực của tâm trí 
được tăng cường thì lộ tâm sẽ là lộ tâm rõ ràng. Ví dụ, 
chúng ta hãy lấy trường hợp hành giả bât yếu tố đất 
trong hiện tại làm đề mục hành thiền. Tại giai đoạn khởi 
đầu của việc hành thiền, đối tượng xuất hiện là một cảnh 
mờ nhạt, với một vài hữu phần (bhavanga) vừa qua sanh 
lên. Tuy nhiên, ngay khi sự tập trung, tức là định, của 
hành giả phát triển thì sự tỉnh thức của hành giả cũng 
phát triển và đối tượng trở nên rõ ràng. Trong tình 
huống này, đối tượng xuất hiện sau một, hai hay ba hữu 
phần (bhavanga) vừa qua. Do đó, có một lượng bâng 
nhau về số tâm hữu phần (bhavanga) trong cả hai lộ tâm 
với cảnh rõ ràng và cảnh mờ nhạt. 

Những Lộ Tâm Với Những Cảnh 

Khác 

Khi một trong các đối tượng, chẳng hạn như tâm 
(citta), tâm sở (cetasika), sâc pháp, níp-bàn (nibbãna) 
hay một khái niệm (ngoại trừ các sâc pháp được tạo ra 
một cách cụ thể trong hiện tại), đi vào vùng nâm bât của 
ý môn một cách rõ ràng, dòng hữu phần (bhavanga) 
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mng động hai lần và bị bât giữ. Rồi tâm hướng ý môn 
sanh lên và diệt đi hướng đến cùng đối tượng đó về lộ 
tâm ý môn. Ngay sau đó, một trong 29 tâm đổng lực 
(javana citta) sanh lên trong bảy sát-na tâm và rồi diệt 
đi. Cũng những đối tượng này, ngoại trừ níp-bàn 
(nibbãna), đi vào ý môn như là cảnh mờ nhạt và cùng lộ 
tâm sanh lên giống như với cảnh rõ ràng. 


SB 

"VB 

AB 

MA 

JC 

JC 

JC 

JC 

JC 

JC 

JC" 

SB 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 


Giải Thích 


Những đối tượng khác bao gồm tâm (citta) và tâm 
sở (cetasika) quá khứ, tương lai và hiện tại, các sâc pháp 
được tạo ra một cách cụ thể trong quá khứ và tương lai 
và các sâc pháp được tạo ra một cách không cụ thể, níp- 
bàn (nibbãna) và các khái niệm. Khi một trong những 
đối tượng này đi vào vùng nâm bât của ý môn, không có 
những hữu phần (bhavanga) vừa qua vì không cần thiết 
phải thẩm định chúng khi chúng sanh lên và diệt đi. 
Không có sự khác biệt giữa lộ tâm cảnh rõ rệt và lộ tâm 
cảnh mờ nhạt, ở đây, bảy sát-na đổng lực (javana) là 
quy luật chung cho lộ tâm dục giới. Trong tài liệu A 
Manual ofAbhidhamma có ghi nhận như sau: “Trong số 
các đổng lực (javana), trong lộ đổng lực (javana) dục 
giới, đổng lực (javana) sanh lên chỉ bảy hay sáu lần. 
Nhưng trong trường hợp của một lộ tâm yếu đuối, chẳng 
hạn như tại thời điểm tử, vân vân, chúng chỉ sanh lên 
năm lần. Đối với Đức Phật, tại thời điểm thể hiện ‘Song 
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Thông Lực’ và tương tự, khi tiến trình xảy ra cực nhanh, 
chỉ có bốn hay năm tâm phản khán xảy ra.”i 

Lộ tâm phản khán các chi thiền được bao gồm 
trong phần những lộ tâm với những cảnh khác. Thêm 
nữa, các lộ tâm cảnh rõ ràng hay mờ nhạt, có hoặc 
không có hữu phần (bhavanga) khách, cũng đều được 
tìm thấy trong (loại) tiến trình này. Xin hãy xem quy luật 
của tâm na cảnh^ để có được sự giải thích chi tiết về đối 
tượng và các đổng lực của những lộ tâm này, mà có liên 
hệ đến thọ ưu. 

Lộ Tâm Trong Chiêm Bao 

Khi một trong những cảnh mờ nhạt sanh lên trong 
chiêm bao, chúng ta dường như là thật sự đang thấy hay 
đang nghe, vân vân. Tâm hữu phần (bhavanga) rung 
động hai lần và bị bât giữ. Rồi, tâm hướng ý môn sanh 
lên trong hai hay ba sát-na và ngay sau đó là sự chìm vào 
lại dòng hữu phần (bhavanga). 
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Giải Thích Lộ Tâm Chiêm Bao 

• 

Trong khi ngủ, không có lộ tâm nào sanh lên, chỉ 
có tâm hữu phần (bhavanga); những tâm (citta) hữu 
phần sanh lên và diệt đi từng sát-na một. Nếu gió hay 
những thứ khác quấy nhiễu giấc ngủ thì những đối tượng 
hay cảnh mới có thể sanh lên trong khi đang mơ. Trong 


1CMA175 
2 CMA171 
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suốt thời gian đang mơ, một người có thể di chuyển tay 
chân hay có thể nói một cái gì đó. Những hoạt động này 
có thể xảy ra một cách tự nhiên, với thân biểu tri hay 
ngữ biểu trii. Những đổng lực (javana) dục giới và thần 
thông (abhinnã) được cho là những nguyên nhân duy 
nhất tạo ra các sâc biểu tri. Cho nên, lộ tâm kết thúc với 
na cảnh và đổng lực (javana) có thể xảy ra trong suốt 
thời gian chiêm bao. Tuy nhiên, không có đổng lực 
(javana) xảy ra trong lộ tâm trên; thay vào đó, chỉ có 
những tâm vô ký có thể sanh lên mà đã được giải thích ở 
trước 7 Theo phụ sớ giải của Bộ Phân Tícli (Vibhanga)^, 
hai hay ba tâm (citta) hướng ý môn sẽ sanh lên. Tuy 
nhiên, ngài Acariya Ananda, tức là chính vỊ viết phụ sớ 
giải này, lại không xem trọng, tức là không thừa nhận lộ 
tâm này trong những giấc mơ. 

Những Lộ Ý Môn Thuần Túy 

Tính theo những lộ tâm ở trên, có năm lộ tâm cảnh 
rõ rệt diễn ra với những sâc pháp được tạo ra một cách 
cụ thể trong hiện tại làm cảnh và kết thúc với na cảnh. 
Có một lộ tâm cảnh rõ rệt diễn ra với những sâc pháp 
được tạo ra một cách cụ thể trong quá khứ và tương lai, 
hay tâm (citta) và tâm sở (cetasika) quá khứ, hiện tại và 
vỊ lai làm cảnh và kết thúc với na cảnh. Có bảy lộ tâm 
cảnh rõ rệt và bảy lộ tâm cảnh mờ nhạt diễn ra với các 
sâc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong hiện tại làm 
cảnh và kết thúc với đổng lực (javana). Có một lộ tâm 
cảnh rõ rệt và một lộ tâm cảnh mờ nhạt diễn ra với đối 
tượng khác hơn là những đối tượng ở trên, và có một lộ 
tâm vô ký (chiêm bao). Như vậy, có tất cả 23 lộ tâm. 


1 Kayaviíinattirupa và Vaciviníiattirupa 

2 VhT. (Mulatika-Nyãnavibhanga)**** 


147 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương III 


Các Tâm (Citta), ĐÔI Tượng Và Cảnh Giới 

Có ba chế độ tâm thức hay có ba loại tâm (citta) 
tham dự trong những lộ tâm ý môn: hướng ý môn, đổng 
lực (javana) và na cảnh. Có 41 tâm trong số 54 tâm dục 
giới. Những tâm này có được là do loại trừ ngũ song thức 
(10), một tâm hướng ngũ môn, hai tâm tiếp thâu (hay 
nếu tính theo một cách khác thì 41 tâm là bao gồm một 
hướng ý môn, 29 đổng lực (javana) dục giới và mười một 
na cảnh). Do đó, có tất cả là 41 tâm^ 

Trong lộ tâm cảnh rõ rệt kết thúc với na cảnh, tất 
cả các tâm (citta), ngoại trừ những tâm hữu phần 
(bhavanga citta), bât những sâc pháp được tạo ra một 
cách cụ thể trong hiện tại làm cảnh, và cũng bât tâm 
(citta) và tâm sở (cetasika) dục giới hiện tại, quá khứ và 
tương lai cũng như những sâc pháp được tạo ra một cách 
cụ thể trong quá khứ và tương lai làm cảnh. Tương tự, 
các tâm (citta) và tâm sở (cetasika) dục giới quá khứ và 
tương lai bât các sâc pháp cụ thể quá khứ và tương lai 
tương ứng làm đối tượng của chúng; như thường lệ, các 
tâm hữu phần (bhavanga citta) sanh lên với đối tượng là 
nghiệp (kamma), nghiệp tướng hoặc thú tướng. 

Trong những lộ tâm kết thúc với đổng lực (javana), 
cả hai loại lộ tâm cảnh rõ rệt và lộ tâm cảnh mờ nhạt đều 
có cùng những loại đối tượng, như là: tâm (citta), tâm sở 
(cetasika), sâc pháp và khái niệm. Tuy nhiên, nếu đối 
tượng là sâc pháp được tạo ra một cách cụ thể trong hiện 
tại thì có hữu phần (bhavanga) vừa qua sanh lên, nếu 
không phải thì không có hữu phần (bhavanga) vừa qua 
diễn ra. Chỉ có lộ tâm cảnh rõ rệt mới có thể bât Níp-bàn 
(Nibbãna) làm cảnh. 


11+29+11=41 
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Lộ tâm cảnh rõ rệt kết thúc với na cảnh chỉ được 
tìm thấy trong dục giới. Lộ tâm cảnh rõ rệt và lộ tâm 
cảnh mờ nhạt kết thúc với đổng lực (javana) có thể được 
tìm thấy trong 30 cõi, tức là loại trừ cõi vô tưởng. Tính 
theo loại người thì tất cả các lộ tâm có thể sanh lên trong 
bốn hạng phàm nhân và bốn bậc Thánh (Nhập Lưu, 
Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán (Arahant)). Lộ tâm chiêm 
bao, tức là lộ tâm vô ký, có thể được tìm thấy trong cõi 
nhân loại trong phàm nhân, bậc Thánh Nhập Lưu và 
Nhất Lai. Các bậc Thánh Bất Lai, A-la-hán (Arahant) và 
những loại chúng sanh khác trong những cõi cao hơn 
không có chiêm bao, tức là không có giấc mơ. 

ĐÔI Tượng Của Lộ Tâm Ý Môn 

Các giáo thọ sư Thắng Pháp (Abhidhamma) tại 
Miến Điện đã có soạn ra nhiều công thức khác nhau 
miêu tả các lộ tâm, dựa trên tài liệu A Manual of 
Abhidhamma và những chánh sớ và phụ sớ khác. Trong 
trường hợp lộ tâm ý môn, các ngài thường nhâc đến tất 
cả sáu cảnh dục. Những đối tượng này có thể là quá khứ, 
hiện tại, vỊ lai hay ngoại thời và có thể xuất hiện tại ý 
môn cho tất cả các lộ tâm mà không có sự khác biệt nào. 
Sáu loại cảnh dục bao gồm: cảnh sâc, âm thanh, khí mùi, 
vỊ chất, cảnh xúc và các đối tượng tinh thần (ND: cảnh 
pháp). Các đối tượng tinh thần (cảnh pháp) lại có sáu 
loại: sâc thần kinh, sâc tế, tâm (citta), các tâm sở 
(cetasika), Níp-bàn (Nibbãna) và các khái niệm. Trong 
tài liệu này, sáu loại đối tượng ấy được chia nhỏ đến mức 
có thể được cho nhiều lộ tâm khác nhau. Ví dụ, các sự 
chia chẻ được trình bày ở đây như là: các sâc pháp được 
tạo ra một cách cụ thể trong hiện tại, các sâc pháp được 
tạo ra một cách cụ thể trong quá khứ và tương lai, tâm 
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(citta) quá khứ, hiện tại và tương lai, các tâm sở 
(cetasika), Níp-bàn (Nibbãna) và khái niệm, vân vân. 

Ngài Ledi Sayãdaw trong cuốn Paramatthadĩpanĩi 
có nói rằng có bốn cách biểu hiện của đối tượng trong lộ 
tâm ý môn, giống như trong lộ ngũ môn. Bốn cách biểu 
hiện là: (i) lộ tâm cảnh rất rõ (ati-vibhũta), (ii) lộ tâm 
cảnh rõ (vibhũta), (iii) lộ tâm cảnh mờ nhạt (avibhũta) 
và (iv) lộ tâm cảnh rất mờ nhạt (ati-avibhũta). Trong số 
những lộ tâm này, lộ tâm kết thúc với na cảnh được biết 
đến là lộ tâm cảnh rất rõ rệt; lộ tâm kết thúc với đổng 
lực (javana) được biết đến là lộ tâm cảnh rõ; lộ tâm kết 
thúc với hướng ý môn được biết đến là lộ tâm cảnh mờ 
nhạt. Lộ tâm có cảnh dục rất mờ nhạt chỉ làm cho dòng 
hữu phần rung động hai lần mà không bị bât giữ, cho 
nên không có tâm (ND: năng động) nào xảy ra và đối 
tượng không được biết đến và do đó, nó được gọi là lộ 
tâm cảnh rất mờ nhạt hay lộ tâm thiếu vâng các tâm 
(citta)2 (ND: tâm năng động). 

Hầu hết các giáo thọ sư Thắng Pháp 
(Abhidhamma)3 đều có một giả thuyết dựa vào đoạn văn 
sau trong A Manual of Abhidhamma: “khi một đối 
tượng rõ rệt đi vào vùng nâm bât của ý môn, vân vân.” 
Các ngài nói ràng: “Nếu lộ tâm là cảnh rõ thì phải có na 
cảnh. Nếu đối tượng của lộ tâm là đáo đại, tâm hay tâm 
sở siêu thế, Níp-bàn (Nibbãna) hay khái niệm thì sẽ 
không có na cảnh vì chúng không phải là pháp dục giới; 
và nếu không có na cảnh, nó phải là lộ tâm cảnh mờ 
nhạt.” 


1PD165 

2 Xem CMA Ch. IV đê’ có thêm chi tiết 

3 Yadi vibhũta-marammanam ãpãta mãgacchati. (CMA163) 
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Theo giả thuyết này, không có lộ tâm cảnh rõ rệt 
nào sẽ sanh lên trong những Phạm thiên bởi vì không có 
na cảnh. Vì trạng thái tinh thần của Phạm thiên rất là 
trong sáng và rõ ràng, cho nên vấn đề sau có thể được 
đặt ra: Tại sao các lộ tâm cảnh rõ rệt lại không sanh lên 
trong họ? Trong thực tế, những lộ tâm cảnh rõ rệt sẽ 
sanh lên trong họ, nhiều hơn cả trong những chúng sanh 
trong dục giới. Và cũng khó để hiểu được tại sao Níp-bàn 
(Nibbãna) lại được bao gồm trong lộ tâm cảnh mờ nhạt. 
Trong thực tế, những tâm đổng lực (javana citta) dục 
giới mà có khả năng bât Níp-bàn (Nibbãna) làm cảnh là 
những tâm (citta) rất có năng lực trong lộ tâm phản 
khán xem lại sự chứng đâc đạo quả. Sự thấu ngộ Níp-bàn 
(Nibbãna) bởi những tâm này thì không mờ nhạt chút 
nào. Tuy nhiên, sau sự chứng đâc trí tuệ đạo và quả, 
hành giả ôn lại hay quan sát lại với tâm trí rất trong sáng 
và mạnh mẽ. Trước lộ tâm đạo và quả, Níp-bàn 
(Nibbãna) không thể được bât làm cảnh. Cho nên, Níp- 
bàn (Nibbãna) châc chân phải là lộ tâm cảnh rõ rệt^ 

Khá thú vỊ khi tìm hiểu xem tại sao các đối tượng 
như các tâm (citta) và các tâm sở (cetasika) đáo đại và 
siêu thế, Níp-bàn (Nibbăna) và các khái niệm lại được 
bao gồm trong những đối tượng của lộ tâm cảnh mờ 
nhạt^. Chúng ta hãy xem xét trường hợp phản khán các 
chi thiền sau khi chứng đâc một tầng thiền (jhãna). 
Chúng ta cũng hãy xem xét trường hợp phản khán các 
chi đạo và quả sau khi chứng đâc đạo và quả. Khi hành 
giả thực hành thiền trên đề mục hoàn tịnh (kasina) về 
yếu tố đất, ngay trước lúc có sự phát triển hoàn thiện và 
thời điểm những đổng lực (javana) dục giới sanh lên, thì 
những đối tượng này không thể là cảnh mờ nhạt, chúng 


1 Vibhuta rammaụa 

2 Avibhũta rammana 
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phải là những cảnh rất rõ rệt. Như vậy, chúng ta phải 
hiểu ràng Níp-bàn (Nibbãna) thì luôn luôn là một cảnh 
rõ rệt, trong khi những tâm (citta), những tâm sở 
(cetasika), các sâc pháp và những khái niệm khác có thể 
là những cảnh rõ rệt hay mờ nhạt. 

Lộ Tâm Nối Đuôi (Tadanuvattika- 
manodvãra Vĩthi) 

Lộ tâm nối đuôi cũng có năm loại: lộ tâm theo sau 
lộ nhãn môn, theo sau lộ nhĩ môn, theo sau lộ tỷ môn, 
theo sau lộ thiệt môn, theo sau lộ thân môn. Lộ tâm theo 
sau lộ nhãn môn có bốn loại: (i) lộ tâm bât cảnh quá khứ 
mà đã được nhận thức trong lộ nhãn môn (atĩtaggahana 
vĩthi); (ii) lộ tâm phân định ra được đối tượng như là 
một tổng thể (samũhaggahana vĩthi); (iii) lộ tâm phân 
định ra được hình dáng của đối tượng (atthaggahana 
vĩthi) và (iv) lộ tâm phân định ra được tên gọi của đối 
tượng (nãmaggahaọa vĩthi). Trong những lộ tâm này, lộ 
tâm bât cảnh quá khứ, mà đã được nhận thức trong lộ 
nhãn môn, diễn ra như sau: 

“Tại điểm kết thúc của lộ nhãn môn, các tâm hữu 
phần (bhavanga citta) sanh lên như được cần thiết, đối 
tượng của lộ tâm nhãn môn xuất hiện lại tại ý môn làm 
cảnh quá khứ, dòng tâm hữu phần (bhavanga) rung 
động hai lần và bị bât giữ. Rồi tâm (citta) hướng ý môn 
sanh lên, đổng lực (javana) sanh lên bảy lần (nếu đối 
tượng là cảnh rõ rệt thì tâm na cảnh sanh lên hai lần, 
nhưng nếu nó là cảnh mờ nhạt thì tâm na cảnh không 
sanh lên) và rồi lộ tâm chìm vào dòng hữu phần 
(bhavanga).” 
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Sau đó, các lộ tâm khác còn lại diễn ra theo thứ tự 
như sau: lộ tâm phân định ra các phần của đối tượng 
như là một tổng thể, lộ tâm phân định ra hình dạng mà 
cảnh sâc biểu hiện và lộ tâm phân định ra tên gọi chung 
hay tên gọi tổng quát của đối tượng. Những lộ tâm nối 
đuôi theo sau lộ tam tỷ môn, lộ tẩm thiệt mon và lộ tâm 
thân môn cũng sanh lên theo thứ tự này. Tuy nhiên, các 
lộ tâm nối đuôi theo sau lộ tâm nhĩ môn thì xảy ra theo 
thứ tự hơi khác một chút: lộ tâm phân định ra các phần 
của âm thanh như là một tổng thể, lộ tâm phân định ra 
tên gọi của âm thanh đó và rồi là lộ tâm phân định ra 
hình dạng (được diễn đạt bởi) âm thanh đó. 

Giải Thích Vê Bôn Loại Lộ Tâm NÔI Đuôi 

(i) Lộ tâm bât cảnh quá khứ được gọi là 
atĩtaggahana vĩthik Ví dụ, tại điểm kết thúc của lộ tâm 
nhãn môn, những tâm hữu phần (bhavanga citta) chen 
vào trong một vài sát-na và rồi lộ tâm ý môn nối đuôi đi 
theo sau bât cảnh quá khứ của lộ nhãn môn đó, tức là 
cảnh mà tại lúc này đã diệt rồi. Đối tượng của lộ tâm ý 
môn này có thể là rõ rệt hay mờ nhạt. 

Ví dụ, khi một người nhìn thấy một người đàn ông 
với chỉ bâng một lộ tâm nhãn môn (và lộ tâm ý môn nối 
đuôi với cảnh quá khứ thì chưa thấy người đàn ông), nếu 
người này thấy cái đầu trước chẳng hạn thì người này 
trước hết sẽ bât một phần nhỏ của cái đầu làm cảnh sâc. 
Rồi, bàng cách di chuyển qua những phần khác của cái 
đầu, cái chuỗi gồm những lộ tâm nhãn môn và tất cả bốn 
lộ tâm ý môn nối đuôi sanh lên tùy thuộc vào kích cỡ của 
cái đầu. Rồi lộ tâm nhãn môn lại sanh lên bât tất cả các 


1 Atita = cảnh quá khứ, gahana = bât, vithi = tiến trình 
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phần của cảnh sâc làm cảnh tổng thể và tất cả bốn lộ tâm 
ý môn diễn ra. 

(ii) Lộ tâm đang diễn ra với cảnh sâc tổng thể quá 
khứ, tức là một cảnh dục giới; để rồi nếu nó là cảnh rõ 
rệt thì tâm na cảnh sẽ sanh lên. ở đây, “cảnh sâc tổng 
thể” không phải là một khái niệm mà là một pháp chân 
đế. Điều này là do cảnh sâc này có đặc tính vật chất; 
không có điều này thì nó không phải là đối tượng tổng 
thể. Điều này có nghĩa là thấy mỗi cảnh sâc như là một 
tổng thể (samũhaggahaụa vĩthi)k 

(iii) Lộ tâm với cảnh tổng thể diễn ra nhiều lần, 
được ngắt quãng bởi những tâm hữu phần (bhavanga). 
Rồi lộ tâm ý môn nối đuôi diễn ra nhiều lần, phân định 
ra hình dáng của cái đầu mà làm nền cho cảnh sâc. ở 
đây, đối tượng hình dáng của cái đầu này là một khái 
niệm. Cho nên, không có na cảnh cho cả lộ tâm cảnh rõ 
hay cảnh mờ nhạt, và thay vào đó thì những lộ ý môn 
này kết thúc với đổng lực (javana) (atthaggahaụa vĩthi)2. 

(iv) Rồi những lộ tâm ý môn nối đuôi diễn ra nhiều 
lần bât cái tên gọi chung của đối tượng là “cái đầu”. “Tên 
gọi” của đối tượng là một khái niệm, cho nên sẽ không 
có na cảnh cho cả đối tượng rõ rệt hay đối tượng mờ 
nhạt (nãmaggahaụa vĩthi) 3 . 

Như vậy, để nhận thức ra được cái đầu, tâm thức 
diễn ra nhiều lộ trình cho đến khi lộ tâm ý môn nối đuôi 
phân định ra được tên gọi. Rồi cũng theo cách đó, nhiều 
lộ tâm diễn ra cho mỗi bộ phận của cơ thể như cổ, vai, 


1 Samũha = cảnh tổng thể, gahana = bât 

2 Attha = hình dạng, gahana = bât 

3 Nãma = tên của đối tượng, gahana = bât 
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ngực, vân vân. Sau khi hoàn thành tất cả những bộ phận 
của cơ thể, toàn bộ cơ thể sẽ được bât lấy làm thành một 
đối tượng. Rồi lộ tâm nhãn môn và các lộ tâm nối đuôi 
lại diễn ra cho đến lộ tâm mà phân định ra tên gọi của 
đối tượng; cuối cùng, người đó biết rõ ràng rằng đây là 
một người đàn ông. Số lộ tâm cần thiết để biết đối tượng 
thì phụ thuộc vào kích cỡ và bản chất của đối tượng và 
phụ thuộc vào việc đối tượng đó là rõ rệt hay mờ nhạt. 
Nếu người đó biết tên gọi phổ biến hay thông thường 
thì, sau lộ tâm mà biết rõ hình dáng của đối tượng, lộ 
tâm biết rõ tên gọi của đối tượng sẽ diễn ra. Nếu tên gọi 
phổ biến hay thông thường không được biết đến thì lộ 
tâm biết rõ tên gọi của đối tượng sẽ không đi theo sau. 
Đối với những ai mà không biết trước tên gọi phổ biến 
hay thông thitòng thì sẽ khong có lộ tâm mà có thể phân 
định được tên gọi của đối tượng. 


Một vài giáo thọ sư cổ xưa của Thắng Pháp 
(Abhidhamma) lại thích nói như thế này hơn: những lộ 
tâm mà biết rõ hình dáng của đối tượng và tên gọi của 
đối tượng là những lộ tâm ý môn thuần túy, chứ không 
phải là những lộ tâm ý môn nối đuôi. Các ngài nói như 
vậy vì những lộ tâm này không bât cảnh quá khứ của 
những lộ ngũ môn, mà thay vào đó, chúng diễn ra với 
hình dáng hay tên gọi của cảnh sâc, vân vân, làm cảnh. 
Cho nên, các ngài nói rằng, những lộ tâm này không thể 
được gọi là những lộ tâm ý môn nối đuôi. Mặc dầu 
những đối tượng là khác, nhưng chúng vẫn là một chuỗi 
của những lộ tâm ngũ môn. Do đó, tất cả các lộ tâm được 
nối với những lộ tâm ngũ môn thì được bao gồm ở đây 
vào trong những lộ tâm ý môn nối đuôi. Tuy nhiên, 
chúng ta không thể nói là sau những lộ tâm ngũ môn, 
phải có những lộ tâm nối đuôi. Những lộ tâm này không 
phải luôn luôn diễn ra sau những lộ tâm ngũ môn. ơ 
những lúc nào đó, chúng có thể không luôn luôn sanh 
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lên và thay vào đó, tại điểm kết thúc của lộ tâm mà diễn 
ra với cảnh quá khứ của những lộ tâm ngũ môn, có thể 
có sự chìm vào dòng hữu phần (bhavanga) mà không có 
những lộ tâm nào khác thêm sanh lên. 

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét những lộ tâm ý môn 
nối đuôi đi theo sau những lộ tỷ môn, lộ thiệt môn và lộ 
thân môn. Đối với cảnh khí hay cảnh mùi, những lộ tâm 
phân định ra cảnh khí diễn ra từng lộ một và bât toàn bộ 
khí mùi đó làm đối tượng. Lộ tâm phân định ra nền tảng 
hay nguồn phát sanh của khí mùi thì bât chất liệu hay 
dạng chất mùi đó làm cảnh. Tiến trình phân định ra tên 
gọi của đối tượng, ví dụ như dầu thơm hay mùi của bông 
hoa, vân vân, bât nó làm đối tượng và diễn ra trong 
nhiều lộ tâm với những tâm hữu phần (bhavanga) chen 
vào giữa, cho đến khi người đó biết được khí mùi đó một 
cách hoàn toàn. 

Trong trường hợp của cảnh vị, các lộ tâm phân 
định ra tất cả các phần hay các loại của vỊ chất xảy ra 
từng lộ một, hay toàn bộ vỊ chất được bât làm cảnh. Với 
lộ tâm xác định nền tảng hay nguồn phát sanh của vị 
chất thì chất liệu được bât làm cảnh. Tiến trình phân 
định ra tên gọi của đối tượng diễn ra trong nhiều lộ tâm 
với những tâm hữu phần (bhavanga citta) chen vào giữa, 
cho đến khi người đó biết được vỊ chất đó một cách hoàn 
toàn. 


Trong trường hợp của cảnh xúc, các lộ tâm phân 
định ra tất cả các phần hay các loại của đối tượng 
được/bị đụng chạm xảy ra từng lộ một, hay là toàn bộ 
cảm giác đụng chạm được bât làm cảnh. Một lộ tâm xảy 
ra bât nền tảng hay nguồn xuất phát của hình dạng của 
đối tượng đó làm cảnh. Tiến trình phân định ra tên gọi 
của đối tượng diễn ra trong nhiều lộ tâm với những tâm 
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hữu phần (bhavanga citta) chen vào giữa, cho đến khi 
người đó biết được cảnh xúc đó một cách trọn vẹn hay 
hoàn toàn. 

Bây giờ, chúng ta hãy xem xét những lộ tâm ý môn 
nối đuôi theo sau lộ tâm nhĩ môn. Khi một người nghe 
từ “cow” (con bò), âm thanh của từ đó được bât làm cảnh 
hiện tại. Một lộ tâm nhĩ môn diễn ra, một vài sát-na tâm 
hữu phần (bhavanga) xen vào và rồi lộ tâm ý môn nối 
đuôi diễn ra bât cái đã được nghe (tức là từ “cow”) làm 
cảnh. Chúng ta nên lưu ý râng, hai lộ tâm này sanh lên 
nhiều lần, tùy thuộc vào thời lượng của âm thanh đã 
được nghe. Theo Thắng Pháp (Abhidhamma), trong 
vòng một khoảnh khâcs một trăm ngàn Crore tâm sanh 
lên và diệt đi (một Crore thì bâng mười triệu). Do đó, rất 
nhiều lộ tâm diễn ra bât âm thanh của mỏi âm tiết làm 
cảnh hiện tại. Những lộ tâm nối đuôi của chúng diễn ra 
với âm thanh quá khứ của mỗi âm tiết (làm cảnh). Giữa 
những lộ tâm này, nhiều tâm hữu phần (bhavanga citta) 
chen vào giữa cũng sanh lên và diệt đi. Sau khi những lộ 
tâm này diễn ra được kết hợp với từng âm tiết của từ 
được nghe thì một lộ tâm theo sau bât toàn bộ âm thanh 
làm đối tượng. Tuy nhiên, nếu âm thanh là ngân và chỉ 
có một âm tiết thì sẽ không có lộ tâm nào diễn ra bât 
toàn bộ âm thanh. Rồi nhiều lộ tâm diễn ra với những 
tâm hữu phần (bhavanga citta) xen kẽ để hiểu rõ tên gọi 
của âm thanh. Trong thực tế, trong suốt những tiến trình 
này, khi mà bât âm thanh quá khứ làm cảnh, tâm trí thật 
ra không “biết” âm thanh đó, tất cả những gì diễn ra chỉ 
là “nghe”. Người đó chỉ biết âm thanh đó khi một lộ tâm 
khác diễn ra phân định tên gọi của âm thanh đó. Theo 
sau lộ tâm phân định tên gọi của âm thanh, nhiều lộ tâm 
nữa có thể diễn ra. Những lộ tâm này có thể bât ý nghĩa 


1ND: Từ tiếng A nh được dùng là “one moment”. 


157 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương III 


của âm thanh làm cảnh, hay hình dáng của vật thể được 
chỉ định đến hay được đề cập đến (trong ví dụ của chúng 
ta là một con bò (cow)). (Các bạn hãy lưu ý rằng trong 
trường hợp của nhĩ môn, lộ tâm ghi nhận tên gọi diễn ra 
trước và được theo sau bởi lộ tâm phân định ý nghĩa, 
hình dáng). 

Saddarn pathama cittena, atĩtarn dutiya cetasã; 

Nãmarn tatiya cittena, attharn catuttha cetasã.i 

(Âm thanh được biết bởi lộ nhĩ môn đầu tiên, cảnh 
quá khứ (âm thanh) được biết bởi lộ ý môn thứ hai, tên 
gọi của đối tượng (con bò (cow)) được biết bởi lộ ý môn 
thứ ba và ý nghĩa của đối tượng được biết bởi lộ ý môn 
thứ tư.) 

Tuy nhiên, điều nên được hiểu là lộ tâm phân định 
tên gọi của âm thanh và lộ tâm theo sau đó, tức là lộ tâm 
phân định ý nghĩa của âm thanh, có thể sanh lên hoặc 
không sanh lên. Điều này phụ thuộc vào người đã nghe 
âm thanh đó. Ví dụ, nếu một người đã biết từ trước ý 
nghĩa của một âm thanh thì ngay khi nghe âm thanh đó, 
ông ta có thể nhớ được ý nghĩa. Tuy nhiên, nếu ông ta 
chưa biết nó từ trước thì không thể có sự nhớ lại ý nghĩa 
của âm thanh và do đó, lộ tâm bât ý nghĩa của âm thanh 
làm cảnh sẽ không diễn ra. Nếu một người nghe tiếng 
ngoại quốc hay một âm thanh không quen biết thì sẽ 
không có lộ tâm sanh lên với cảnh là ý nghĩa của điều đã 
được nghe. Có hai điều kiện trợ giúp cho sự sanh lên của 
lộ tâm hiểu rõ ý nghĩa của âm thanh: sự nghe hay lộ tâm 
nhĩ môn, và sự nhận ra hay việc có ký ức về âm thanh đó. 


1 Saddatthabhedacint, Câu kệ số 11 
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Một vài giáo thọ sư Thâng Pháp (Abhidhamma) đề 
nghị rằng có ba lộ tâm diễn ra giữa lộ tâm phân định tên 
gọi của âm thanh và lộ tâm phân định ý nghĩa của âm 
thanh. Như vậy, một người giữ cái ký ức “âm thanh này 
có nghĩa là thứ như thế này như thế kia” như là một dấu 
ấn về ý nghĩa theo như những trải nghiệm trước đây của 
người đó. Một lộ tâm ý môn nối đuôi (sanketaggahana 
vĩthi) sanh lên bât lấy dấu hiện được nhận ra như vậy 
làm cảnh. Một lộ tâm diễn ra với sự kết nối giữa dấu 
hiệu được nhận ra và âm thanh (sambandhaggahana 
vĩthi). Đi theo sau sự quyết định này, một lộ tâm diễn ra 
bât “âm thanh này có nghĩa là cái mà một người đã nhận 
ra là hình dáng của...” làm đối tượng 
(vinicchayaggahana vĩthi). Cũng theo cách này, có ba lộ 
tâm diễn ra giữa lộ tâm phân định tên gọi của cảnh sâc 
và lộ tâm phân định ý nghĩa của đối tượng trong lộ nhãn 
môn. 


Về những lộ tâm ý môn nối đuôi, ngài Ledi 
Sayadaw, trong tài liệu Paramatthadĩpanĩ, giải thích 
rằng sự nhìn nhận đối tượng một cách minh bạch đã xảy 
ra chính trong những lộ tâm nối đuôi này. Sự nhìn nhận 
như vậy khôngxảy ra trong lộ tâm ngũ môn thuần túy. 
Chúng ta hãy lấy lộ tâm nhãn môn làm ví dụ. Tại đây, lộ 
tâm nhãn môn thuần túy được đi theo sau trước tiên bởi 
lộ ý môn định hình (tadanuvattika manodvãravĩthi), tức 
là lộ tâm mà tạo ra lại tại ý môn đối tượng vừa mới nhận 
thức được trong lộ ngũ môn. Rồi là lộ tâm phân định ra 
đối tượng là một tổng thể (samudayagãhikã). Rồi một lộ 
tâm diễn ra nhận ra màu sâc (vaụụasallakkhanã). Lộ 
tâm này được đi theo sau bởi một lộ tâm phân định ra 
được vật thể (vatthugãhikã). Rồi một lộ tâm xảy ra nhận 
ra vật thể (vatthusallakkhana) và được theo sau bởi một 
lộ tâm phân định ra được tên gọi (nãmagãhikã). Sau đó, 
một lộ tâm diễn ra nhận ra tên gọi (nãmasallakkhaụa). 
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Theo ngài Ledi Sayadaws lộ tâm phân định ra được 
đối tượng là một tổng thể là một lộ tâm ý môn. Lộ tâm 
này nhận thức được cái tổng quát từ những hình thể 
trong những khung hình cá nhân được tiếp nhận lặp đi 
lặp lại bởi hai lộ tâm đi trước (tức là lọ tâm ngũ môri ban 
(fau và lộ tâm y môn định hình). Lộ tâm này thực hiện 
chức năng tổng hợp, liên kết lại những sự nhận thức từ 
những “góc nhìn” riêng biệt về đối tượng thành sự nhận 
thức về một khối tổng thể, như trong trường hợp của 
một cây đuốc lửa quay vòng vòng thành một vòng tròn 
lửa. Chỉ khi điều này đã xảy ra thì sự nhận ra màu sâc 
mới có thể được thực hiện. Khi sự nhận định về màu sâc 
xảy ra, người đó sẽ nhận ra được màu sâc như: “Tôi thấy 
màu xanh”. Khi sự nhận định về thực thể xảy ra, hành 
giả sẽ nhận ra được thực thể đó hay hình dáng đó. Khi sự 
nhận định về tên gọi xảy ra, người đó sẽ nhận ra được 
tên gọi. Do đó, ngài Ledi Sayadaw2 xác nhận ràng chỉ khi 
nào lộ tâm nhận định xảy ra nhâm vào một đặc điểm cụ 
thể này hay một đặc điểm cụ thể khác thì một người mới 
biết: “Tôi thấy đặc điểm này hay tôi thấy đặc điểm kia.” 

Lộ Tâm Thấu Hiểu Pháp Biểu Tri 
(Vinnattiggahana Vĩthi) 

Biểu tri là phương thức mà thông qua đó một người 
truyền đạt ý tưởng, cảm giác và thái độ của mình, tức là 
thông qua những chuyển động của thân xác và những sự 
diễn đạt bâng ngôn ngữ. Cả hai đều có chức năng biểu 
hiện dự định hay chủ ý. Khi một người nhìn thấy thân 
biểu tri, lộ tâm nhãn môn diễn ra, và rồi trong quá trình 


1PD164 
2 PD164 
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hiểu ý nghĩa của sự biểu tri, những lộ tâm ý môn nối 
đuôi diễn ra. 


Chúng ta hãy lấy ví dụ việc thể hiện bàn tay với chủ 
ý vẫy gọi thân mật hoặc với chủ ý đưa nâm đấm giận dữ. 
Trước hết, lộ tâm nhãn môn diễn ra bât cảnh sâc của bàn 
tay làm đối tượng. Tiếp theo, lộ tâm ý môn nối đuôi diễn 
ra ghi nhận cảnh quá khứ. Sau lộ tâm này, một lộ tâm ý 
môn sanh lên phân định chức năng của bàn tay, bât thân 
biểu tri làm đối tượng của nó. Sau cùng, lộ tâm ý môn 
diễn ra thấu hiểu ý nghĩa của sự biểu tri đó, tức là nó là 
cử chỉ thân thiện hay là cử chỉ hung bạo. 

Đối với sự diễn đạt bàng ngôn ngữ, chúng ta hãy 
lấy ví dụ như nghe âm thanh “đến (đâ^O” • Trước hết, lọ 
tâm nhĩ môn diễn ra với cảnh thinh hiện tại. Tiếp theo, 
một lộ tâm ý môn nối đuôi diễn ra với cảnh thinh quá 
khứ. Sau đó, một lộ tâm ý môn khác xảy ra phân định sự 
biểu tri của âm thanh đó. Cuối cùng, lộ tâm ý môn diễn 
ra thấu hiểu ý nghĩa của âm thanh làm đối tượng của nó. 

Giải Thích Vê Lộ Tâm Thẩii Hiểu Pháp 
Biểu Tri (Vinnattiggahaọa Vĩthi)2 

Trong sự biểu tri, có lộ tâm thấu hiểu. Tuy nhiên, 
việc này không nhâc đến những tiến trình phân định cái 
biểu tri tổng thể hay là tiến trình phân định cái thực thể 
hay hình tướng của đối tượng. Như vậy, bâng việc thấy 
chỉ một phần nhỏ của bàn tay, một người không thể hiểu 
được toàn bộ sự biểu tri và ý nghĩa trọn vẹn. Phải có 
nhiều lộ tâm nhãn môn bât tất cả những bộ phận của 
bàn tay làm cảnh. Cũng phải có nhiều lộ tâm ý môn nối 


1ND: Từ tiếng A nh là “come”. 

2 ND: Trong bản tiếng Anh ghi là Viíinattigahãna Vĩthi. 
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đuôi bât cảnh quá khứ của mỗi một lộ tâm nhãn môn đi 
trước mà đã phân định sự biểu tri. Rồi, lộ tâm ý môn 
diễn ra phân định toàn bộ cái biểu tri tổng thể. Sau đó, 
lộ tâm ý môn lại diễn ra phân định chức năng của bàn 
tay đó. Rồi một lần nữa, lộ tâm ý môn diễn ra, nhưng lần 
này hiểu biết rõ ý nghĩa của sự biểu tri. 


Trong lộ nhĩ môn, nếu âm thanh là ngân hay chỉ có 
một âm tiết thì sẽ không có lộ tâm diễn ra với toàn bộ 
âm thanh (làm cảnh). Tùy thuộc vào số âm tiết, sẽ có 
nhiều lộ tâm nhĩ môn, được theo sau bởi những lộ tâm ý 
môn nối đuôi diễn ra với âm thanh quá khứ của mỗi lộ 
tâm nhĩ môn. Chúng ta hãy quay lại ví dụ khi chúng ta 
nghe từ “đến (đây)”. Lộ ý môn diễn ra phân định tên gọi 
hay âm thanh của từ “đến (đây)”^ Rồi, một lộ tâm diễn 
ra phân định chức năng của sự biểu tri của người đã nói 
từ “đến (đây)”. Sau đó, lộ tâm ý môn diễn ra hiểu biết rõ 
ý nghĩa của âm thanh đó. Đây là những lộ tâm chung 
chung và thường thấy. Tuy nhiên, một vài giáo thọ sư 
Thắng Pháp cho rằng còn có thêm ba lộ tâm nữa diễn ra 
với ấn tướng hay hình ảnh của ý nghĩa dựa vào sự trải 
nghiệm từ trước. Lộ tâm ý môn nối đuôi diễn ra bât ấn 
tướng được nhận ra làm đối tượng. Lộ tâm này có tên 
gọi trong PãỊi là “sanketaggahana vĩthi”. Rồi, lộ tâm ý 
môn diễn ra với sự kết nối giữa ấn tướng được nhận ra 
và âm thanh. Lộ tâm này có tên gọi trong PãỊi là 
“sambandhaggahana vĩthi”. Lộ tâm này được theo sau 
bởi lộ tâm ý môn quyết định, tức là lộ tam bẩt đối tượng 
là “âm thanh được xác định mà người đó đã nhận ra từ 
trước”. Lộ tâm này có tên gọi trong PãỊi là 
“vinicchayaggahana vĩthi”. 


1 Nghe từ “đến (đây)” chỉ là một ví dụ. 
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Trong phần này, những loại lộ tâm khác nhau của 
tiến trình đổng lực (javana) dục giới đã được giải giảng, 
như là một sự giới thiệu chung về các lộ tâm hoạt động 
và diễn tiến như thế nào. Tuy nhiên, còn có nhiều những 
lộ tâm khác nữa. Ví dụ, có lộ tâm đổng lực dục giới diễn 
ra chỉ với sáu sát na trong thời điểm hay trong điều kiện 
bình thường. Theo những vỊ trùng tuyên lại Trung Ngôn 
(Majjhima-bhãnaka) thì có một lộ tâm mà trong đó tâm 
na cảnh sanh lên chỉ có một sát-na; vân vân và vân vân. 
Do đó, thật khó có thể diễn giải hết tất cả các loại lộ tâm. 

Kết thúc Phần Lộ Tâm Đổng Lực (Javana) Dục Giới 
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Đổng Lực Kiên Cô' 

(Appanã Ơavanavãra-Manodvãra 

Vĩthi) 

Lộ Tâm Ý Môn Đổng Lực Kiên Cô' 
(Appanã-j avanavãra) 

Tiến trình đổng lực (javana) kiên cố có năm loại: (i) 
lộ thiền (jhãna), (ii) lộ Đạo, (iii) lộ nhập thiền Quả, (iv) 
lộ thần thông và (v) lộ nhập thiền Diệt. Trong những loại 
này, lộ thiền (jhãna) được chia nhỏ thành hai loại: lộ 
tâm cho người khởi đầu (ãdikammika), tức là lộ đâc 
thiền, và lộ nhập thiền (samãpajjana). 

Chúng ta hãy lấy ví dụ một hành giả thực hành 
thiền kasina. Để chứng đâc thiền, lộ tâm diễn ra như 
sau: Khi hành giả gần chứng đâc thiền, đối tượng kasina 
xuất hiện trong vùng nâm bât của ý môn, tâm hữu phần 
(bhavanga) rung động hai lần và bị bât giữ. Rồi, tâm 
hướng ý môn sanh lên. Nếu hành giả là độn căn thì bốn 
đổng lực (javana) thẩm thấu sơ bộ xảy ra: chuẩn bị 
(parikamma), cận hành (upacãra), thuận thứ (anuloma) 
và chuyển tộc (gotrabhũ). Nếu hành giả là lợi căn thì chỉ 
có ba đổng lực (javana) thẩm thấu sơ bộ xảy ra: cận 
hành, thuận thứ và chuyển tộc. Rồi, (trong cả hai trường 
hợp độn căn và lợi căn) một tâm đổng lực (javana) kiên 
CỐ, tức là tâm thiền, sanh lên. Sau đó, có sự chìm vào 
dòng hữu phần (bhavanga). Rồi, cùng với sự chen vào 
của những tâm hữu phần (bhavanga) như là những vùng 
đệm, những lộ tâm phản khán sanh lên xem xét lại từng 
chi thiền tương ứng. 
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Lộ Đắc Thiên Của Hành Giả Độn Căn 
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Lộ Đắc Thiên Của Hành Giả Lợi Căn 
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Ghi chú : SB = Dòng tâm hữu phần (Bhavanga); VB 
= hữu phần (bhavanga) rúng động; AB = hữu phần 
(bhavanga) dứt dòng; MA = hướng ý môn; PR = chuẩn 
bị; AC = cận hành; co = thuận thứ; CL = chuyển tộc; JH 
= tâm thiền. 

Lộ tâm nhập thiền diễn tiến như sau: Bất kỳ khi 
nào hành giả muốn nhập vào một trong các tầng thiền 
mà đã được chứng đâc từ trước, đối tượng thiền định mà 
hành giả thực hành sẽ đi vào vùng nâm bât của ý môn. 
Rồi tâm hữu phần (Bhavanga) rung động hai lần và rồi 
bị bât giữ. Sau đó là sự sanh lên của tâm hướng ý môn, 
cận hành, thuận thứ, chuyển tộc và rồi hai, ba hay nhiều 
tâm thiền, và theo sau đó là sự chìm vào dòng hữu phần 
(bhavanga). Sau khi hoàn thành việc nhập thiền (với 
những tâm hữu phần xen vào), những lộ tâm phản khán 
sanh lên xem xét lại các chi thiền tương ứng. 
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Lộ Nhập Thiên 
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Giải Thích 


Trong lộ đổng lực (javana) kiên cố, không có sự 
khác biệt giữa đối tượng rõ rệt và đối tượng mờ nhạt. 
Điều này là vì sự chứng đâc thiền (ND: cả thiền định và 
đạo quả) chỉ có thể xảy ra khi đối tượng được nâm bât 
một cách rõ ràng. Hơn nữa, tâm na cảnh không xảy ra ở 
đây vì na cảnh chỉ theo sau đổng lực (javana) dục giới, 
chỉ có trong những chúng sanh dục giới và chỉ có với 
những cảnh dục giới. 


Rồi trong lộ đổng lực (javana) kiên cố, bất kỳ một 
trong tám đổng lực (javana) dục giới hợp trí sanh lên và 
diệt đi ba hay bốn lần. Những sát-na này xảy ra theo 
đúng thứ tự là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển 
tộc. Ngay sau khi chúng diệt đi, bất kỳ một trong 26 
đổng lực (javana) đáo đại hay siêu thế sanh lên trong lộ 
tâm kiên cố, phù hợp với phương cách mà tâm trí được 
chuyển tải hay được truyền tải. Sau đó, tại điểm kết thúc 
của sự thẩm thấu hay sự kiên cố, có sự chìm vào dòng 
tâm hữu phần (bhavanga). 

Đối với người độn căn, vì trí tuệ của ông ta là chậm 
chạp, ông ta phải cần đến bốn đổng lực (javana) sơ bộ để 
chứng đạt trạng thái thiền (jhãna). Chúng là chuẩn bị, 
cận hành, thuận thứ và chuyển tộc. 


Nó được gọi là chuẩn bị vì nó chuẩn bị dòng tâm 
thức cho sự chứng đâc đi theo ngay sau đó. Sát-na tiếp 
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theo được gọi là cận hành vì nó sanh lên trong sự tiếp 
cận với sự chứng đâc. Sát-na thứ ba được gọi là thuận 
thứ vì nó sanh lên trong sự phù hợp với cả những sát-na 
tâm đi trước và sự kiên cố hay thẩm thấu theo sau. Sát- 
na thứ tư được gọi là chuyển tộc. Trong trường hợp 
chứng đâc thiền định, nó có tên gọi này vì nó vượt qua 
dòng tộc dục giới và tiến vào dòng tộc của tâm (citta) 
đáo đại. Trong trường hợp chứng đâc đạo thứ nhất, sát- 
na này được gọi là chuyển tộc vì nó đánh dấu sự chuyển 
tiếp từ dòng tộc phàm nhân sang dòng tộc Thánh nhân. 
Thuật ngữ chuyển tộc (gotrabhũ) được gọi là “dữ tịnh 
(vodãna)” khi nó là sát na chuyển tiếp đến những đạo và 
những quả cao hơn. Đối với người lợi căn, tức là người 
có trí tuệ nhạy bén, sát-na chuẩn bị được loại bỏ đi và do 
đó, chỉ có ba sát-na (javana) dục giới sơ bộ xảy ra trước 
sự thẩm thấu hay sự kiên cố. 

Sự Chứng Đắc Thiên (Jhãna) sắc Giới 

Hiểu rõ được tiến trình chứng nhập thiền (nếu nó 
được giải thích ở đây) cũng như việc một hành giả chứng 
đạt các tầng thiền (jhãna) như thế nào thì sẽ có lợi ích 
cho độc giả. Thiền (jhãna) là một trạng thái thẩm thấu 
hay an trú trên đối tượng và trong thực tế, nó là sự kết 
hợp của năm chi thiền: (i) tầm (vittakka), sự đưa tâm 
đến đối tượng; (ii) tứ (vicãra), sự kiểm tra đối tượng 
nhiều lần; (iii) hỷ (pĩti), sự quan tâm, thích thú trong đối 
tượng; (iv) thọ (vedanã), có hai loại: thọ lạc (sukha) 
trong bốn tầng thiền (jhăna) đầu tiên và thọ xả 
(upekkhã) trong tầng thiền thứ năm; (v) nhất tâm 
(ekaggatã) hay định (samãdhi). Những chi thiền này hỗ 
trợ cho tâm trí gân chặt vào một đối tượng. Chúng có thể 
được phát triển thông qua việc thực hành thiền chỉ tịnh 
(samatha). Tâm trí thông thường thì không lâng dịu và 
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yên tịnh. Nó bị kích động một cách thường hâng bởi 
năm triền cái, như là: tham dục, sân hận, hôn thụy, trạo 
hối và hoài nghi. Những triền cái này có thể được chế 
ngự và tạm thời loại bỏ bàng thiền chỉ tịnh. 

Cách thực tập như thế nào? Trước hết, hành giả 
phải chọn một đối tượng hay đề mục thích hợp. Chúng 
ta hãy chọn làm ví dụ kasina đất (pathavĩ kasina) làm đề 
mục thiền. Một cái khay hay cái đĩa với đường kính 
khoảng mười hai inchi được đổ đầy bàng với đất sét hay 
đất có màu rạng đông. Đối tượng này được đặt tại một 
khoảng cách thích hợp để hành giả có thể nhìn vào nó 
một cách thoải mái. Hành giả phải thực hành thiền, tập 
trung vào đối tượng đó và niệm trong tâm “đất, đất” hay 
“pathavĩ, pathavĩ” để phát triển ba ấn tướng. Vòng tròn 
kasina mà hành giả đang thấy được biết đến là chuẩn 
(bị) tướng (parikamma-nimitta). 

Bây giờ, năm chi thiền đang được phát triển một 
cách từ từ; tầm đưa hướng tâm trí về đối tượng, nó tạm 
thời làm tan biến đi hôn thụy; tứ giữ tâm trí trên đối 
tượng, nó cũng tạm thời làm tan biến đi hoài nghi; hỷ 
phát triển sự quan tâm thích thú trong đối tượng, nó 
cũng tạm thời chế ngự sân hận; thọ lạc giữ tâm trí trên 
đối tượng lâu hơn do bởi sự an lạc của nó, nó tạm thời 
loại bỏ trạo hối; định gân tâm và các tâm sở vào đối 
tượng để đạt đến trạng thái của sự tập trung, nó tạm 
thời làm tan biến đi tham dục. 


Khi các triền cái tạm thời lâng dịu xuống, tâm trí 
không còn phóng dật (khỏi đối tượng) thường xuyên 
như trước nữa và sự tập trung được phát triển ở một 
mức độ tốt hơn. ở giai đoạn này, hành giả có thể thấy 


1 ND: 1 inch = 2,54 cm 
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vòng tròn đất với mât nhâm lại giống như là thấy nó với 
mât mở ra. Hình ảnh được hình dung ra này được gọi là 
thủ tướng hay học tướng (uggaha-nimitta). 


Rồi, hành giả thực hành thiền trên thủ tướng này 
với mât nhâm lại, niệm trong tâm “đất, đất” như trước 
đây. Khi hành giả phát triển được sự tập trung ở một 
mức cao hơn, ấn tướng đột nhiên thay đổi sang một màu 
sáng hơn và bề mặt của hình ảnh đó trở nên phẳng mịn 
như một tấm gương. Ấn tướng hay hình ảnh trong sáng 
mới này được gọi là quang tướng (patibhãga-nimitta). 
Tại thời điểm của học tướng, hành giả thấy tất cả những 
khuyết tật như có trong vật thể ban đầu, nhưng tại thời 
điểm của quang tướng, hành giả không thấy những 
khuyết tật nữa vì nó là một đối tượng rất sáng và phâng 
mịn. Ngay khi quang tướng sanh lên, sự tập trung được 
phát triển đến giai đoạn của cận định (upacãra 
samãdhi). Tại giai đoạn này, năm chi thiền trở nên 
mạnh mẽ và rõ rệt, hỷ và lạc trở nên ưu thế đến nỗi hành 
giả trải nghiệm niềm vui và hạnh phúc ngây ngất mà 
hành giả đã chưa từng trải nghiệm từ trước. Bây giờ, 
hành giả để cho quang tướng trải rộng ra vô tận theo 
mọi hướng bâng năng lực của ý chí trong khi vẫn tiếp tục 
chú niệm “đất, đất” như trước. Cuối cùng, hành giả đạt 
được kiên cố định (samãdhi). ở giai đoạn này, hành giả 
có thể tận hưởng sự tĩnh lặng, sự yên bình, hỷ và lạc của 
thiền (jhăna) nhiều lần chừng nào tùy theo ý thích của 
mình. Điều được ghi nhận là hành giả có thể an trú 
trong kiên cố định trong nhiều giờ hoặc thậm chí đến 
bảy ngày. Trong suốt thời gian an trú trong kiên cố định, 
có một sự tạm ngưng hoàn toàn của những hoạt động 
ngũ quan cũng như của năm triền cái. Trạng thái tâm trí 
thì hoàn toàn sáng suốt và minh mẫn. 
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Trong trạng thái thiền thứ nhất, cả năm chi thiền 
đều có mặt. Rồi bàng cách thực hành thiền nhiều hơn 
trên cùng quang tướng đó và loại bỏ những chi thiền 
thấp từng chi thiền một, hành giả có thể chứng đạt 
những trạng thái thiền cao hơn. Hành giả chứng đạt 
trạng thái thiền thứ hai khi tầm được loại bỏ, chứng đạt 
trạng thái thiền thứ ba khi tứ được loại bỏ thêm, chứng 
đạt trạng thái thiền thứ tư khi hỷ được loại bỏ và cuối 
cùng, chứng đạt trạng thái thiền thứ năm khi lạc được 
thay thế bởi xả và tâm trí duy trì với thọ xả thuần túy. 

Sự Chứng Đắc Thiên (Jhãna) Vô sắc 

Hành giả đã phát triển năm tầng thiền (jhãna) sâc 
giới sẽ ước muốn chứng đâc những tầng thiền (jhãna) vô 
sâc vì ông ta nhận ra râng cơ thể vật chất thì không thỏa 
đáng và nó hứng chịu đau khổ do nóng lạnh, khát, bệnh 
hoạn, già và chết. Khi hành giả trở nên ghê tởm với thân 
xác vật chất, hành giả trước hết phát triển thiền (jhãna) 
sâc giới thứ năm bâng cách hành thiền trên quang tướng 
của đối tượng (ví dụ như đề mục kasina đất). Rồi hành 
giả xuất khỏi thiền (jhãna) thứ năm, và mặc dầu quang 
tướng vẫn còn duy trì trong tâm trí của mình, nhưng 
hành giả bỏ mặc nó và cố gâng tập trung vào khoảng 
không gian bị chiếm giữ bởi nó, và tiếp tục thực hành 
thiền trên khoảng không gian đó một cách liên tục. Khi 
sự ham muốn (nikanti) về quang tướng biến mất, hành 
giả kéo giãn cái không gian vô tận và tiếp tục tập trung 
vào cái không gian vô tận này một cách liên tục cho đến 
khi hành giả đạt đến trạng thái thiền vô sâc thứ nhất. 
Tâng thiền (jhãna) này được gọi là tâm gân liền với 
không vô biên xú^. 


1 Akasanancayatana 
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Rồi, hành giả tiếp tục thực hành thiền trên tâm 
không vô biên xứ (ND: tức là lấy nó làm cảnh). Hành giả 
thực hành trên tâm này một cách liên tục cho đến khi 
hành giả đạt đến trạng thái thiền vô sâc thứ hai. Tâng 
thiền (jhãna) này được biết đến là tâm gân liền với thức 
vô biên XVP. Để phát triển thiền (jhãna) vô sâc thứ ba, 
hành giả chú ý một cách liên tục đến sự không có gì cả 
của tâm thức, như là không có bất cứ cái gì cả (natthi 
kinci), cho đến khi hành giả chứng đạt được trạng thái 
thiền thứ ba. Thiền (jhãna) này được gọi là tâm gân liền 
với vô sở hữu xú^. 


Bâng cách bât tâm của tầng thiền (jhãna) vô sâc 
thứ ba làm đề mục thiền, hành giả có thể tiến đến phát 
triển tầng thiền (jhãna) vô sâc thứ tư. Tâng thiền (jhãna) 
này được gọi là tâm gân liền với phi tưởng phi phi tưởng 
xứ 3 . Tên gọi này muốn chỉ đến việc tâm thiền (jhăna) vô 
sâc thứ tư vi tế và mờ nhạt đến nỗi chúng ta không thể 
nói một cách xác thực là có tâm hay không có tâm. Tâm 
không còn có thể được nhận thức tại giai đoạn thiền này. 

Tất cả bốn tầng thiền (jhãna) vô sâc thuộc vào thể 
loại thiền (jhãna) thứ năm vì chúng dựa trên thiền 
(jhãna) sâc giới thứ năm. Tất cả chúng có hai chi thiền: 
xả và định. Điều nên được lưu ý là năm tầng thiền 
(jhãna) sâc giới khác nhau về số chi thiền, trong khi bốn 
tầng thiền (jhãna) vô sâc lại khác nhau về đề mục thiền. 


1 Vinnãnaíicãyatana 

2 Ãkincaíinãyatana 

3 Nevasaíĩnã-nãsannãyatana 
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72 Lộ Tâm Thiên (Jhana) 

Có năm tầng thiền (jhãna) sâc giới và bốn tầng 
thiền vô sâc (5+4=9), nhân với tâm thiền (jhãna) thiện 
và duy tác cho chúng ta mười tám lộ tâm (9x2=18), rồi 
nhân với lộ tâm đâc thiền và lộ tâm nhập thiền cho 
chúng ta 36 lộ tâm (18x2=36), và nhân với hai hạng 
người, tức là độn căn và lợi căn, cho chúng ta 72 lộ tâm 
(36x2=72). Tính theo cách khác, tâm thiền (jhãna) thứ 
nhất nhân với hai lộ thiện và duy tác, nhân với hai lộ đâc 
thiền và nhập thiền (2x2=4), và mỗi lộ cho hai hạng 
người, độn căn và lợi căn (4x2=8), do đó, có tám lộ tâm 
thiền khác nhau đối với tầng thiền (jhãna) thứ nhất, và 
cũng tương tự cho tầng thiền (jhãna) thứ hai, thứ ba và 
thứ tư (8x4=32)1. Tâng thiền (jhãna) thứ năm thì có năm 
loại: một thiền (jhãna) sâc giới và bốn thiền vô sâc, nhân 
với thiện và duy tác, nhân với hai loại lộ tâm và rồi nhân 
với hai hạng người (5x2x2x2=40^). Như vậy, có tổng 
cộng 72 lộ tâm thiền (jhãna) (32+40=72). 

Lộ Tâm Phản Khán 


Sau khi chứng đâc một tầng thiền, hay sau khi xuất 
khỏi tầng thiền đã được chứng đâc từ trước, hành giả 
xem xét lại hay quan sát lại tất cả những chi thiền từng 
chi một; việc này được gọi là tiến trình phản khán. 
Những lộ tâm này thì giống hệt như những lộ tâm ý môn 
thuần túy đổng lực (javana) dục giới. Trong tiến trình 
này, một vài giáo thọ sư cho rằng có năm đổng lực 


1 ND: Nguyên tác tiếng Anh trình bày là có hai hạng người cho mỗi 
tầng thiền: người đâc thiền lần đầu và người đã đâc thiền, và rồi có 
hai loại người cho mỗi hạng: người độn căn và lợi căn. Chúng tôi 
mạn phép dịch thoáng như vậy cho dễ hiểu. 

2 ND: Trong nguyên tác ghi là 5x2=10x2=20x2=40. 
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(javana) sanh lên. Tuy nhiên, việc phản khán các chi 
thiền được thực hiện bởi một lộ tâm dục giới. Theo quy 
luật của đổng lực (javana), trong (tiến trình tâm thức) 
dục giới thông thường, đổng lực (javana) sanh lên bảy 
lần. Khi Đức Phật thể hiện song thông lực và những 
pháp tương tự, tiến trình đó diễn ra rất nhanh, cho nên, 
chỉ có bốn hay năm đổng lực (javana) sanh lên trong lộ 
phản khán. Song thông lực là năng lực thần thông thâm 
diệu mà Đức Phật thể hiện vào một vài dịp trong suốt 
đời sống của Ngài. Với năng lực này, Đức Phật đã thể 
hiện việc phóng ra lửa và nước từ thân Ngài cùng một 
lúc. Ngài thực hiện năng lực này bàng cách nhập vào 
thiền (jhãna) thứ năm, bât kasina lửa và kasina nước 
riêng biệt theo trình tự một cách rất nhanh, và rồi quyết 
định cho phóng ra lửa và nước từ thân Ngài. Sau khi 
xuất ra khỏi mỗi tầng thiền (jhãna), Đức Phật xem xét lại 
các chi thiền và Ngài thực hiện việc đó bâng những lộ 
đổng lực (javana) cực kỳ nhanh diễn ra chỉ trong bốn hay 
năm tâm đổng lực (javana citta). Trong tiến trình này, 
các đối tượng là những chi thiền đáo đại, cho nên không 
có na cảnh. 


192 Lộ Tâm Phản Khán 

Lộ tâm phản khán diễn ra với mỗi chi thiền. Có 
năm chi thiền cho mỗi một trong tám loại thiền (jhãna) 
thứ nhất, cho nên có 40 lộ phản khán trong thiền 
(jhãna) thứ nhất (8x5=40). Có bốn chi thiền cho mỗi 
một trong tám loại thiền (jhãna) thứ hai, cho nên có 32 
lộ phản khán trong thiền (jhãna) thứ hai (8x4=32). Có 
ba chi thiền cho mỗi một trong tám loại thiền (jhãna) 
thứ ba, dẫn đến 24 lộ phản khán trong thiền (jhãna) thứ 
ba (8x3=24). Có hai chi thiền cho mỏi một trong tám 
loại thiền (jhãna) thứ tư; và như vậy, có mười sáu lộ 
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phản khán trong thiền (jhãna) thứ tư (8x2=16). Mỗi một 
trong số 40 loại thiền (jhãna) thứ năm có hai chi thiền; 
như vậy, có 80 lộ phản khán trong thiền (jhãna) thứ 
năm (40x2=80). Nhưvậy, có tất cả 192 lộ phản khán. 

Tâm Và ĐÔI Tượng Trong Lộ Tâm Thiên 


Trong lộ tâm đâc thiền (jhãna) thứ nhất, có các tâm 
sau tham dự: một tâm hướng ý môn, bốn tâm đổng lực 
(javana citta) dục giới (tức là những tâm (citta) thiện và 
duy tác tam nhân thọ hỷ hợp trí), và hai tâm (citta) thiện 
và duy tác thiền (jhãna) thứ nhất. Như vậy, tổng cộng là 
bảy tâm. Trong số những tâm này, những tâm đổng lực 
(javana citta) (dục giới) làm chức năng chuẩn bị, cận 
hành, thuận thứ và chuyển tộc. ở đây, tâm thiền (jhãna) 
thứ nhất được đi kèm theo bởi thọ hỷ; cho nên, bốn tâm 
đổng lực (javana citta) này cũng được đi kèm theo bởi 
thọ hỷ. Và nếu những tiến trình này sanh lên trong 
phàm nhân hay trong các bậc Thánh hữu học thì các tâm 
thiền (jhãna citta) phải là thiện. Tuy nhiên, nếu chúng 
sanh lên trong vỊ A-la-hán (Arahant), chúng phải là 
những tâm thiền (jhãna citta) duy tác. 

Tâm hướng ý môn và tất cả các tâm thiền (jhãna 
citta), ngoại trừ các tâm hữu phần (bhavanga citta), sanh 
lên với một trong số 25 cảnh chế định; đây là những đối 
tượng của các tâm (citta) thiền sâc giới, và ngoại trừ khái 
niệm chúng sanh mà là đối tượng của tâm xả (upekkhã- 
brahmavihãra) trong tứ vô lượng tâm. 

Cõi, Chúng Sanh Và Tâm Hữu Phần 
(Bhavanga) 

Các giáo thọ sư Thắng Pháp (Abhidhamma) người 
Miến Điện theo truyền thống nói râng lộ tâm đâc thiền 
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(jhãna) thứ nhất sanh lên trong bảy cõi dục giới thiện 
thú. Chúng sanh lên trong bốn bậc Thánh và trong một 
hạng phàm nhân mà tục sinh bàng tâm (citta) quả dục 
giới tam nhân và vừa mới chứng đâc thiền (jhăna) thứ 
nhất. Lộ tâm sanh lên trong dục giới thiện thú; cho nên, 
một trong bốn tâm (citta) quả dục giới tam nhân làm 
chức năng hộ kiếp (bhavanga). 


Những lộ tâm đâc thiền (jhãna) thứ hai và vân vân 
cũng tương tự như thiền (jhãna) thứ nhất, chúng ta chỉ 
cần cộng thêm vào những cõi và những tâm hữu phần 
(bhavanga). Ví dụ, lộ tâm đâc thiền (jhãna) thứ hai sanh 
lên trong bảy cõi dục giới thiện thú và cũng trong cõi sơ 
thiền của Phạm thiên (Brahma). Hơn nữa, một trong 
bốn tâm (citta) quả dục giới tam nhân và tâm (citta) quả 
thiền (jhãna) thứ nhất làm chức năng hộ kiếp 
(bhavanga). Trong lộ thiền (jhãna) thứ ba thì cần thiết 
cộng thêm cõi nhị thiền và tâm (citta) quả thiền (jhãna) 
thứ hai. Người đã chứng đâc thiền (jhãna) thứ tư sẽ tái 
sanh vào chỉ cõi tam thiền, do đó, lộ thiền (jhãna) thứ tư 
chỉ sanh lên trong bảy cõi dục giới thiện thú, cõi sơ 
thiền, cõi nhị thiền và không còn thêm cõi nào nữa. Đối 
với tâm làm chức năng hộ kiếp thì chúng ta cộng thêm 
tâm quả thiền (jhãna) thứ bai. Trong lộ thiền (jhãna) thứ 
năm thì chúng ta phải cộng thêm cõi tam thiền và tâm 
(citta) quả thiền (jhãna) thứ tư làm chức năng hộ kiếp 
(bhavanga). 


1 ND: Câu văn tiếng A nh không được chuẩn về ngữ pháp cũng như 
ngữ nghĩa (“One who was in the second jhãna plane, if his birth 
consciousness was the third jhãnic resultant, in the fifth jhãna 
process we must add the third jhãna plane and the íourth jhãna 
resultant citta íunctions as bhavanga”). Do đó, chúng tôi không hiểu 
rõ ý của tác giả là gì. Chúng tôi điền vào chi tiết này dựa vào văn 
cảnh và dựa vào kiến thức cá nhân. 
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Lộ tâm thiền (jhãna) vô sâc thứ nhất sanh lên trong 
dục giới thiện thú và mười lăm cõi sâc giới, tức là trừ cõi 
của những chúng sanh vô tưởng. Đối với lộ thiền (jhãna) 
vô sâc thứ hai, cõi thiền (jhăna) vô sâc thứ nhất được 
cộng thêm vào, và như vậy, đối với lộ thiền (jhãna) vô 
sâc thứ ba, cõi thiền (jhãna) vô sâc thứ hai được cộng 
thêm vào, và đối với lộ thiền (jhãna) vô sâc thứ tư, cõi 
thiền (jhãna) vô sâc thứ ba (được cộng vào). Cũng theo 
cùng phương thức này, chúng ta phải cộng vào thêm 
những tâm hộ kiếp (bhavanga citta) một cách tương ứng. 

Như vậy, nếu người nhân loại và thiên nhân trong 
suốt thời gian sống trong dục giới có thực hành thiền và 
chứng đâc thiền (jhãna) thứ nhất, lộ đâc thiền (jhãna) 
thứ nhất sanh lên trong dục giới thiện thú. Khi người đó 
mất đi và tái sanh vào cõi sơ thiền, trạng thái thiền mà 
người đó đã chứng đạt trong cõi dục vẫn tồn tại trong 
chúng sanh Phạm thiên đó, cho nên, không có lộ đâc 
thiền (jhãna) thứ nhất ở đây. Tuy nhiên, nếu người đó 
sống trong sự thẩm thấu hay an trú của thiền thì nó chỉ 
là lộ nhập thiền (samãpajjana vĩthi) của thiền đã được 
chứng đâc từ trước. Cũng vậy, lộ đâc thiền (jhăna) thứ 
hai không diễn ra trong cõi nhị thiền mà chỉ có trong dục 
giới thiện thú và cõi sơ thiền. Trong thực tế, lộ đâc thiền 
của các cảnh giới cao hơn chỉ sanh lên trong cõi thấp 
hơn. 


Tuy nhiên, Mahagandhayone Sayadaw, Ashin 
danakãbhivatsa đã nói như sau: Đối với người đã chứng 
đâc thiền (jhãna) thứ nhất, thứ hai và vân vân trong bảy 
cõi dục giới thiện thú, khi người đó chết đi, thiền (jhãna) 
đó mất đi, nhưng người đó lại tái sanh vào cõi Phạm 
thiên (Brahma) tương ứng vì đó là quả của nghiệp 
(kamma) thiện thiền, và tâm (citta) quả thiền sẽ làm 
chức năng tục sinh và sẽ là tâm hữu phần (bhavanga 
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citta). Do đó, các Phạm thiên (Brahma), nếu không có 
bất kỳ đối tượng nào khác để bât, thì chỉ sống trong 
trạng thái thẩm thấu hay kiên cố giống như là sống trong 
trạng thái của thiền (jhăna). Thật vậy, khi họ tái sanh 
vào thế giới Phạm thiên (Brahma) sơ thiền, họ phải thực 
hành thiền trở lại để chứng đâc thiền (jhãna) đó. Nếu họ 
không thực hành, sẽ không có lộ nhập thiền (jhãna) thứ 
nhất. Và nếu họ thực hành thiền trở lại trong cõi sơ 
thiền thì sẽ có sanh lên lộ đâc thiền (jhãna) thứ nhất. 
Cũng theo cách này, người đã chứng đâc thiền (jhãna) 
thứ hai và vân vân trong dục giới thiện thú hay trong cõi 
sơ thiền thì, sau khi chết, tái sanh vào cõi nhị thiền. 
Những tầng thiền (jhãna) mà người này đã chứng đâc 
trong kiếp sống trước biến mất; cho nên, ông ta phải 
thực hành lại để chứng đâc thiền (jhãna) thứ nhất và thứ 
hai và vân vân, tức là bất cứ cái gì đã được chứng đâc 
trong kiếp sống trước. Cho nên, lộ đâc thiền (jhãna) thứ 
nhất có thể sanh lên trong tất cả bảy cõi dục giới thiện 
thú và mười lăm cõi sâc giới. 


ĐÔI Tượng 


Những đối tượng của lộ đâc thiền (jhãna) thứ nhấti 
là mười kasiụa, vân vân. Những đối tượng của thiền thứ 
hai, thứ ba và thứ tư là mười kasiụa, khái niệm chúng 
sanh mà làm đối tượng của tâm từ, tâm bi và tâm hỷ của 
thiền vô lượng tâm và khái niệm hơi thở (vào và ra). 
Như vậy, tổng cộng là mười bốn. Đối tượng của thiền 
(jhăna) thứ năm là mười kasiụa, khái niệm chúng sanh 
mà làm đối tượng của xả vô lượng tâm và khái niệm hơi 
thở. Như vậy, tổng cộng là mười hai. Các đối tượng của 
bốn lộ thiền (jhãna) vô sâc là (khái niệm) không gian vô 


1 ND: Trong nguyên bản tiếng Anh ghi là thiền thứ hai. Đây châc 
phải là lỗi soạn thảo hay lỗi biên tập. 
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tận, tâm thiền (jhãna citta) vô sâc thứ nhất, (khái niệm) 
không có cái gì cả và tâm thiền (jhãna citta) vô sâc thứ 
ba một cách tương ứng. 

Lộ Tâm Nhập Thiên 

Một người mà đã chứng đâc tất cả chín tầng thiền 
(jhãna) ở trong dục giới có thể nhập vào các tầng thiền. 
Thêm vào đó, một người có thể chứng đâc tất cả chín 
tầng thiền (jhãna) ở trong cõi sơ thiền. Chín tầng thiền 
(jhãna) có thể được tìm thấy trong các cõi tịnh cư và 
trong cõi cao nhất. Các Phạm thiên (Brahma) trong các 
cõi tịnh cư phải đã trải nghiệm những tầng thiền (jhãna) 
sâc giới thấp hơn và những sự an trú thiền (jhãna) vô sâc 
để chứng đâc thần thông (abhinnã), cho nên, lộ nhập 
thiền có thể được tìm thấy trong bảy cõi dục giới thiện 
thú và mười lăm cõi sâc giới. Những Phạm thiên 
(Brahma) vô sâc ở trong những cõi cao hơn sẽ không có 
những trạng thái thiền (jhãna) thấp hơn và sẽ không 
thực hành để chứng đạt chúng, cho nên, lộ nhập thiền 
(jhãna) sâc giới sẽ không sanh lên trong cõi vô sâc thứ 
nhất, mà thay vào đó, chỉ có bốn lộ nhập thiền vô sâc 
sanh lên. Tuy nhiên, lộ thiền (jhãna) (vô sâc) thứ nhất sẽ 
không sanh lên trong cõi vô sâc thứ hai. Trong cõi vô sâc 
thứ hai chỉ có ba lộ thiền (jhãna) cao hơn sanh lên (tính 
luôn lộ thiền vô sâc thứ hai)i. Trong cõi vô sâc thứ ba, 
hai lộ thiền (jhãna) cao hơn sanh lên (tính luôn lộ thiền 
vô sâc thứ ba) và trong cõi vô sâc thứ tư, chỉ có lộ thiền 
(jhăna) (vô sâc) thứ tư sanh lên. 


1 ND: Câu văn tiếng A nh không chuẩn. Chúng tôi mạn phép dịch 
thoáng dựa vào kiến thức cá nhân và dựa vào văn cảnh. 
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Lộ Tâm Phản Khán 


Tổng cộng có mười bảy tâm (citta) tham dự vào các 
lộ tâm phản khán, đó là tâm (citta) hướng ý môn và 
mười sáu đổng lực (javana) dục giới (cả thiện và duy 
tác). Nếu cá nhân đó là một phàm nhân tam nhân hay 
một vỊ Thánh hữu học, một trong số những đổng lực 
(javana) thiện sanh lên, và nếu cá nhân đó là một vỊ A- 
la-hán (Arahant), tâm đổng lực (javana) chỉ là duy tác. 

Đối tượng của tất cả những tâm (citta) trong lộ tâm 
này, ngoại trừ những tâm hữu phần (bhavanga), là 
những chi thiền. Nếu lộ tâm phản khán đi theo sau thiền 
(jhãna) sâc giới thứ nhất, đối tượng sẽ là một trong 
những chi thiền quá khứ: tầm, tứ, hỷ, lạc và định mà 
được đi kèm theo thiền (jhãna) thứ nhất. Nếu nó theo 
sau thiền (jhãna) vô sâc thứ tư, đối tượng sẽ là chi thiền 
xả hay định. 

Lộ Tâm Đạo (Magga Vĩthi) 

Lộ tâm đạo có bốn: nhập luu đạo, nhất lai đạo, bất 
lai đạo và A-la-hán (Arahant) đạo. Trong số chúng, lộ 
nhập luu đạo lại có năm: nhất, nhị, tam, tứ và ngũ thiền. 


Lộ tâm nhập luu đạo sơ thiền diễn ra như sau: Khi 
hành giả gần chứng đâc đạo, một trong ba tướng trạng 
của sự hiện hữu được nhận biết một cách rõ ràng trong 
vùng nâm bât của ý môn, dòng hữu phần (bhavanga) 
rung động hai lần và bị bât giữ, rồi tâm (citta) hướng ý 
môn sanh lên và rồi một trong bốn tâm (citta) thiện dục 
giới (ND: hợp trí) làm chức năng của những đổng lực 
(javana) sơ bộ. Nếu cá nhân đó là độn căn, tâm này sanh 
lên bốn lần: tương ứng với bốn giai đoạn là chuẩn bị, cận 
hành, thuận thứ và chuyển tộc. Rổi, một đổng lực 
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(javana) đạoi và hai đổng lực (javana) quả sanh lên. Tuy 
nhiên, nếu cá nhân đó là lợi căn, tâm thiện dục giới đó 
chỉ sanh lên ba lần: tương ứng với cận hành, thuận thứ 
và chuyển tộc. Rồi, một đổng lực (javana) đạo và ba 
đổng lực (javana) quả sanh lên, những tâm hữu phần 
(javana) chen vào một vài sát na^ và rồi theo sau là 
những lộ phản khán đạo, phản khán quả, phản khán 
Níp-bàn (Nibbãna), phản khán các phiền não được đoạn 
diệt và phản khán các phiền não chưa được đoạn diệt. 

Lộ Tâm Đạo Nhập Lưu Sơ Thiên Độn Căn 
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Lộ Tâm Đạo Nhập Lưu Sơ Thiên Lợi Căn 
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Lộ Tâm Đạo Cao Hơn Sơ Thiên Độn Căn 
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1ND: Trong bản tiếng Anh không nhâc đến “đạo”. 
2 ND: Ngữ pháp câu tiếng A n h bị sai. 
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Lộ Tâm Đạo Cao Hơn Sơ Thiên Lợi Căn 
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Chú thích: SB = dòng hữu phần (bhavanga); VB = 
hữu phần (bhavanga) rúng động; AB = hữu phần 
(bhavanga) dứt dòng; MA = tâm hướng ý môn; PR = 
chuẩn bị; AC = cận hành; co = thuận thứ; CL = chuyển 
tộc; MC/PC = tâm đạo; FC = tâm quả; PF = dũ tịnh 
(vodanã). 


Giải Thích 


Khi một người thực hành thiền minh sát 
(Vipassanã) trên các pháp hữu vi hay trên hiện tượng 
danh và sâc, rồi đến lúc sự hành thiền phát triển, người 
đó nhận thấy được ba tướng trạng vô thường, khổ và vô 
ngã. Rồi người đó đạt đến các đạo và quả siêu thế. Tuy 
nhiên, các hành giả có khác nhau theo mức độ phát triển 
định của họ. Những ai phát triển minh sát mà không có 
nền tảng của thiền (jhãna) được gọi là các hành giả hành 
thiền minh sát khô (sukkhavipassaka). Khi những vị này 
đạt đến đạo và quả, những tâm (citta) đạo và quả của họ 
xảy ra tại tầng mức ngang bằng với thiền (jhãna) thứ 
nhất. Những ai phát triển minh sát trên nền tảng thiền 
(jhãna) sẽ chứng đạt đạo và quả ở mức của thiền (jhãna) 
mà họ đã chứng đâc trước khi đạt đến đạoi. Cho nên, có 
hai cách đạt đến trạng thái siêu thế: Vipassanã-yãnika 
(tức là thông qua sự thực hành thiền minh sát 
(Vipassanã) khô như là cỗ xe hay phương tiện) và 


1 Xem chi tiết ở CMA 72-73 
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Samatha-yãnika (tức là thông qua sự thực hành thiền chỉ 
tịnh như là cỗ xe hay phương tiện trước khi (hành) thiền 
minh sát (Vipassanã)). Hành giả có thể trước hết phát 
triển cận định bâng cách thực hành thiền chỉ tịnh và rồi 
tiến hành thiền minh sát (Vipassanã). Do đó, cận định là 
nền tảng của thiền minh sát hay cho sự thấu hiểu vào 
một trong ba tướng trạng; điều này sẽ cho phép hành giả 
đạt đến trạng thái của đạo và quả. Bây giờ, chúng ta hãy 
xem xét trường hợp hành giả trước hết phát triển một 
tầng thiền (jhãna) thông qua thiền chỉ và dùng tầng 
thiền (jhãna) này làm nền tảng cho thiền minh sát 
(Vipassanã) của mình. Nếu hành giả sử dụng thiền 
(jhãna) thứ nhất làm nền tảng, tâm đạo thứ nhất của 
hành giả cũng được đi kèm theo bởi thiền (jhăna) thứ 
nhất và do đó, được biết đến là lộ tâm nhập lưu đạo sơ 
thiền. Tương tự, nếu hành giả sử dụng thiền (jhãna) thứ 
hai, thứ ba, thứ tư hay thứ năm làm nền tảng, tâm đạo 
thứ nhất của hành giả sẽ được đi kèm theo bởi thiền 
(jhăna) tương ứng. Do đó, lộ tâm nhập lưu đạo có năm 
loại. Cũng vậy, mỗi một trong số những lộ tâm đạo và 
quả còn lại cũng có năm loại. 

Một khi hành giả trở thành Thánh nhân (ariya) 
thông qua sự sanh lên của lộ tâm đạo, hành giả không 
bao giờ trở ngược lại thành một phàm nhân nữa; cho 
nên, tâm chuyển tộc (gotrabhũ) sẽ không sanh lên với 
những lộ tâm đạo khác, thay vào đó, tâm dữ tịnh 
(vodãna) sẽ sanh lên. Trong trường hợp của sự chứng 
đâc sơ đạo, sát-na này được gọi là “chuyển tộc” vì nó 
đánh dấu sự chuyên đổi từ dòng dõi phàm nhân sang 
dòng dõi Thánh nhân. Thuật ngữ này tiếp tục được dùng 
một cách bóng bẩy là chuyển tộc cho thời điểm chuyển 
tiếp sang những đạo cao hơn. Tuy nhiên, đôi lúc, nó 
được chỉ định bâng tên gọi khác là dữ tịnh (vodãna). 
Điều này là do bởi sự thanh lọc dần dần thêm những 
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phiền não và vì nó bât Níp-bàn (Nibbana) làm cảnh thật 
sự tinh khiết. 


Ba Giả Thuyêl 

Những ai phát triển thiền minh sát (Vipassanã) 
trên nền tảng thiền định (jhãna) sẽ chứng đâc đạo quả 
tương ứng với mức độ của thiền định (jhãna) mà đã 
được chứng đâc trước khi giác ngộ đạo quả. Những giáo 
thọ sư cổ xưa đưa ra ba giả thuyết khác nhau về tầng 
mức thiền định (jhãna) của đạo quả. Một trường phái tư 
tưởng cho rằng, thiền nền (pãdakajjhãna) được dùng 
làm nền để định tâm trí trước khi phát triển thiền minh 
sát sẽ là thiền vượt trội hay được định hình trong sự 
chứng đâc đạo. Trường phái thứ hai cho rằng, mức độ 
thiền (jhãna) của đạo được xác định bởi thiền định 
(jhãna) được dùng làm đối tượng cho việc quán tưởng 
của thiền minh sát; cái này được gọi là thiền định được 
quán sát hay được thấu hiểu (sammasitajjhãna). Trường 
phái tư tưởng thứ ba cho rằng, khi hành giả thuần thục 
trong nhiều tầng thiền (jhãna), hành giả có thể chọn 
mức độ thiền định (jhãna) của đạo thông qua ước 
nguyện hay thiên hướng cá nhân (puggalajjhãsaya). Tuy 
nhiên, cho dầu sự lý giải nào được tiếp nhận và được 
chấp thuận, vẫn không có sự khác nhau khi bàn về lộ 
trình tâm đạo và quả. 

Lộ Tâm Đạo Và Lộ Tâm Phản Khán 

Có bốn lộ tâm đạo, mỗi lộ có năm tầng thiền 
(jhãna), như vậy, có tất cả 20 lộ (4x5=20). Nhân bởi hai 
hạng người: độn căn và lợi căn, dẫn đến 40 lộ 
(20x2=40). 
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Sau mỗi lộ tâm đạo, có những lộ tâm phản khán 
theo sau. Sau lộ tâm đạo thứ nhất chẳng hạn, sẽ có 
những lộ tâm phản khán đạo, phản khán quả, phản khán 
Níp-bàn (Nibbãna), phản khán các phiền não đã được 
đoạn diệt, và phản khán các phiền não chưa được đoạn 
diệt; như vậy, có năm lộ tâm phản khán theo sau. Cũng 
giống như vậy, lộ tâm đạo thứ hai và lộ tâm đạo thứ ba 
cũng được đi theo sau bởi năm lộ phản khán. Tuy nhiên, 
trong trường hợp của đạo thứ tư, các phiền não đã được 
đoạn diệt và do đó, chỉ có bốn lộ phản khán xảy ra. 

Như vậy, cơ bản là có tổng cộng mười chín lộ tâm 
phản khán (3x5+4=19)1. Tính chi tiết hơn theo sự chứng 
đắc thiền thì mỗi đạo có năm lộ tâm khác nhau. Do đó, 
có tổng cộng 20 lộ tâm. Trong số này, các lộ đạo thứ 
nhất, thứ hai và thứ ba nhân với năm lộ phản khán cho 
ra 75 lộ tâm (15x5=75). Vì mỏi trong số năm lộ tứ đạo 
(năm là chỉ cho năm tầng thiền (jhãna)) chỉ được đi theo 
sau bởi bốn lộ phản khán, cho nên, nó trở thành 20 lộ 
(5x4=20). Như vậy, có tổng cộng 95 lộ tâm phản khán 
(75+20=95) đi theo sau tất cả những lộ tâm đạo. 

Tâm (Citta) Và ĐÔI Tượng 

Những tâm (citta) sau đây tham dự vào lộ tâm 
thiền (jhãna) thứ nhất: một tâm hướng ý môn, hai tâm 
đổng lực (javana) thiện dục giới thọ hỷ hợp trí, một tâm 
nhập lưu đạo và một tâm nhập lưu quả. Như vậy, có tất 
cả năm tâm. Tất cả các tâm (citta)^, ngoại trừ tâm hữu 
phần (bhavanga) và tâm làm chức năng chuyển tộc, có 


1ND: Trong nguyên bản tiếng Anh ghi: 3x5=15+4=19. 

2 ND: ở đây chúng ta phải hiểu ngầm là tác giả không bao gồm 
những tâm siêu thế. 
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đối tượng là các pháp hữu vi trong tam giới (Điều này có 
nghĩa là các đối tượng danh và sâc trong tam giới: dục 
giới, sâc giới và vô sâc giới). Tâm (citta) làm chức năng 
chuyển tộc, đạo và quả thì có Níp-bàn (Nibbăna) làm đối 
tượng của chúng. 

Cõi Và Chúng Sanh 


Lộ tâm nhập lưu đạo sơ thiền này sanh lên trong 
bảy cõi dục giới thiện thú và mười cõi sâc giới, ngoại trừ 
năm cõi tịnh cư. Nó sanh lên trong ba hạng người: phàm 
nhân có tâm tục sinh tam nhân, người mà chứng đâc 
nhập lưu đạo và nhập lưu quả. Trong thực tế, sát-na tâm 
(citta) hướng ý môn, các sát-na đổng lực (javana) dục 
giới: chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tộc sanh 
lên trong phàm nhân, sát-na đổng lực (javana) đạo sanh 
lên trong người nhập lưu đạo và các sát-na đổng lực 
(javana) quả sanh lên trong người đã chứng đâc trạng 
thái quả; các tiến trình này diễn ra trong các cõi dục giới 
và sâc giới. Như vậy, bốn tâm (citta) quả dục giới tam 
nhân và năm tâm (citta) quả sâc giới làm chức năng hộ 
kiếp (bhavanga). 

Những Lộ Tâm Đạo Và Thiên (Jhãna) Cao 

* Hơn 


Chúng ta nên hiểu ràng những lộ tâm nhập lưu đạo 
nhị thiền đến ngũ thiền và những thiền (jhãna) cao hơn, 
cũng như những tâm (citta), đối tượng, cõi và hạng 
người của chúng thì rất tương tự với lộ tâm nhập lưu đạo 
sơ thiền. Tuy nhiên, chúng ta nên lưu ý ràng, trong lộ 
tâm đạo ngũ thiền, những đổng lực (javana) dục giới sơ 
bộ (tức là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tộc) 
sanh lên trước tâm đạo phải là hai tâm thiện dục giới thọ 
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xả hợp trí. Cũng vậy, tất cả những tâm đổng lực (javana 
citta) đạo và quả thực hiện chức năng bâng những tâm 
(citta) tương ứng của chúng. Những lộ tâm nhất lai đạo 
và bất lai đạo được tìm thấy trong bảy cõi dục giới thiện 
thú, mười cõi sâc giới và bốn cõi vô sâc. Lộ tâm A-la-hán 
(Arahanta) đạo còn có sanh lên trong năm cõi tịnh cư 
nữa. Tùy thuộc vào cõi, những tâm hữu phần (bhavanga 
citta) được thể hiện thông qua một trong bốn tâm (citta) 
dục giới tam nhân hay một trong chín tâm (citta) đáo 
đại. Ve hạng người, người phàm tam nhân đã chứng đâc 
nhập lưu đạo sẽ tiến đến chứng đâc nhập lưu quả và chỉ 
có người đó mới có thể chứng đâc nhất lai đạo. Cho nên, 
lộ tâm nhất lai đạo sanh lên trong ba hạng người: người 
đã chứng đâc nhập lưu quả, người đã chứng đâc nhất lai 
đạo và người đã chứng đâc nhất lai quả. 


Trong số những lộ tâm phản khán, ba^ tiến trình 
xem xét lại đạo, quả và Níp-bàn (Nibbãna) là dùng tám 
tâm (citta) thiện và duy tác dục giới hợp trí. Khi xem xét 
lại những phiền não đã được tẩy trừ và chưa được đoạn 
diệt, mười sáu tâm (citta) thiện và duy tác dục giới làm 
chức năng đổng lực (javana). Đối tượng của những lộ 
tâm này thì giống với đối tượng mà chúng xem xét lại. 
Đối với hạng người, những tâm (citta) thiện sanh lên 
trong các bậc Thánh hữu học trong khi chỉ có những tâm 
(citta) duy tác sanh lên trong bậc A-la-hán (Arahanta). 
Chỉ có những vị đã chứng đạt quả mới có khả năng phản 
khán, và do đó, lộ tâm phản khán chỉ sanh lên trong bốn 
hạng Thánh nhân (tức là bốn người Quả). 


1 ND: Trong bản tiếng Anh ghi là “these” (những cái này), nhưng có 
thể đó là lỗi đánh máy của từ “three” (ba). 
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Lộ Tâm Quả (Phalasamapatti Vĩthi) 

Lộ Tâm Nhập Thiên Quả 

Lộ tâm nhập thiền quả thì cũng có năm loại như lộ 
tâm đắc đạo tùy thuộc vào những tầng cấp khác nhau 
của thiền (jhãna). Lộ tâm nhập thiền quả thiền (jhãna) 
thứ nhất diễn ra như sau. Vị Thánh nhập luu, người mà 
đã chứng đâc thiền (jhãna) thứ nhất, đạo và quả, sẽ 
muốn trải nghiệm quả vị của sự chứng đâc của mình. 
Hướng đến việc bât Níp-bàn (Nibbãna) làm đối tượng, vỊ 
đó hành thiền trên những trạng thái hữu vi của hiện 
tượng danh sâci. Khi một trong ba tướng trạng của thế 
giới hữu vi đi vào vùng nâm bât của ý môn của hành giả 
một cách rõ ràng, dòng hữu phần (bhavanga) rung động 
hai lần và bị bât giữ. Tâm (citta) hướng ý môn sanh lên. 
Rồi, nếu cá nhân đó là độn căn, tâm thuận thứ sanh lên 
bốn lần làm những đổng lực (javana) sơ bộ. Nếu hành 
giả là lợi căn, tâm thuận thứ chỉ sanh lên ba lần làm 
những đổng lực (javana) sơ bộ. Rồi, những đổng lực 
(javana) quả sanh lên bao lâu tùy theo ước muốn của 
hành giả. Khi hành giả xuất khỏi thiền quả, có sự chìm 
vào dòng hữu phần (bhavanga). 


Cũng theo cách này, chúng ta phải nên hiểu tiến 
trình nhập vào những tầng thiền quả khác một cách 
tương ứng. 


1 ND: Câu nguyên văn tiếng Anh là: “By taking Nibbãna as an 
object, he meditates on the conditioning States of mental and 
material phenomenon.” Câu văn này không chuẩn về chi pháp. 
Chúng tôi mạn phép dịch thoáng như trên. 
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Lộ Tâm Nhập Sơ Thiên Nhập Lưu Quả 
Cỉia Người Độn cản 
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Lộ Tâm Nhập Sơ Thiên Nhập Lưu Quả 
Cua Người Lợi Căn 
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Ghi chú : FJ = đổng lực (javana) quả; ... = đổng lực 
quả (nhiều tùy thuộc vào ý nguyện) 

Giải Thích 

Có bốn hạng Thánh nhân: vỊ nhập lưu, vị nhất lai, 
vỊ bất lai và vị A-la-hán (Arahanta). Mỗi hạng Thánh 
nhân có thể nhập vào lộ thiền quả tương ứng với sự 
chứng đâc của vị đó. Cũng như một vỊ vua trải nghiệm sự 
an lạc của hoàng gia và một thiên nhân (deva) trải 
nghiệm sự an lạc của thiên giới, các bậc Thánh lưu trú 
trải nghiệm an lạc Níp-bàn (Nibbãna) trong hiện tại. Đối 
tượng của tâm (citta) quả là Níp-bàn (Nibbãna). Cho 
nên, tiến trình nhập thiền quả có nghĩa là trải nghiệm 
Níp-bàn (Nibbãna). Vị Thánh nhân có thể sống trong 
trạng thái này bao lâu tùy thích, nhiều nhất là bảy ngày. 
Như vậy, sống với sự an lạc của Níp-bàn (Nibbãna) 
thông qua sự sanh lên liên tục của những đổng lực 
(javana) quả được gọi là nhập thiền quả. Cũng vậy, sự 
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chìm vào dòng hữu phần (bhavanga) được gọi là xuất 
khỏi thiền quả. 

Theo truyền thống cổ điển thì có 120 lộ nhập thiền 
quả khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta chỉ tính 40 lộ khác 
nhau như đã được giải thích trong phần trình bày về lộ 
đâc đạo. Những lộ tâm này cũng có thể xảy ra trong dục 
giới, sâc giới và vô sâc giới. Tuy nhiên, điều cần nên 
được lưu ý là những lộ nhập thiền nhập lưu quả và nhất 
lai quả không thể xảy ra trong năm cõi tịnh cư. Tất cả 
những chức năng hộ kiếp (bhavanga) cho người này 
được thực hiện bởi một trong mười ba tâm hữu phần 
(bhavanga citta), tức là bốn tâm (citta) quả thiện (ND: 
dục giới) hợp trí và chín tâm (citta) quả sâc giới và vô 
sâc giới. 

Chức năng đổng lực (javana) thuận thứ ở trong ba 
lộ tâm nhập thiền quả đầu tiên được thực hiện bởi một 
trong những tâm (citta) thiện hợp trí, và ở trong lộ nhập 
thiền quả A-la-hán (Arahanta) thì được thực hiện bởi 
một trong những tâm (citta) duy tác hợp trí. Có phải tâm 
thiền (jhãna citta) thứ năm được đi kèm theo bởi thọ xả 
không? Và tâm thiền (jhãna citta) khác thấp hơn được đi 
kèm theo bởi thọ hỷ hay thọ xả? Chúng ta phải nên hiểu 
điều này tùy theo tầng mức của thiền (jhãna), hạng 
người và các giai đoạn của quả.i 

Thuận Thứ (Anuloma) 


Tên gọi của đổng lực (javana) sơ bộ ngay trước 
đổng lực (javana) quả là thuận thứ (anuloma). Trong Bộ 


1 ND: Các câu văn nguyên tác tiếng Anh không chuẩn về ngữ nghĩa, 
chúng tôi mạn phép dịch thoáng như vậy. 
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Duyên Hệ (Patthãna)i có nói như sau: “arahato 
anulomam phalasamãpattiyã anantara paccayena 
paccayo, sekkhãnain anulomain phalasamãpattiyã 
anantara paccayẹna paccayo.” Tuy nhiên, trong Thanh 
Tịnh Đạo, ngài Acariya Buddhaghosa lại đặt tên nó là 
chuyển tộc (gotrabhũ). 

Đổng lực (javana) thuận thứ, ở ngay trước đổng lực 
(javana) quả, không bât Níp-bàn (Nibbãna) làm cảnh 
như tâm chuyển tộc ở ngay trước đổng lực (javana) đạo. 
Thật vậy, đối tượng của tâm thuận thứ lẩ trạng thai hihi 
vi của hiện tượng danh sâc. Dĩ nhiên, chức năng của đạo 
là phóng thích chúng sanh, giải thoát họ khỏi vòng đau 
khổ. Do đó, tâm chuyển tộc ở ngay trước tâm đạo không 
bât các pháp hữu vi làm cảnh; thay vào đó, nó bât Níp- 
bàn (Nibbãna) làm cảnh cho phù hợp với tâm đạo. ở 
mặt khác, chức năng của các tâm (citta) quả thì không 
phải là phóng thích như vậy, mà lại là trải nghiệm sự an 
lạc của Níp-bàn (Nibbãna) ngay tại hiện tiền. Cho nên, 
các tâm đổng lực (javana citta) thuận thứ ngay trước tâm 
quả không có nhu cầu nhất thiết phải rời bỏ đối tượng là 
các pháp hữu vi. Do đó, các đổng lực (javana) thuận thứ 
ngay trước đổng lực (javana) quả không bât Níp-bàn 
(Nibbãna) làm đối tượng mà vẫn bât các pháp hữu vi 
làm đối tượng. Điều này thì không giống với tâm chuyển 
tộc (hay dũ tịnh) ngay trước tâm đạo^. 


Hai hay ba đổng lực (javana) quả sanh lên trong lộ 
đắc đạo; tuy nhiên, đây không phải là một dạng nhập 
thiền quả mà chúng chỉ sanh lên như là kết quả của đổng 
lực (javana) đạo. Để nhập thiền quả, hành giả phải thực 


1 Patthana (Bộ sách Thắng Pháp (Abhidhamma) thứ bảy) Vol. I, p. 
138 

2 Visuddhimagga Mahãtĩkã, Vol. II, p. 479-480 
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hành thiền sơ bộ mà không có đạo, bâng cách quan sát 
những pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Cho 
nên, sự sanh lên của những đổng lực (javana) quả mà 
không có đạo thì được gọi là nhập thiền quả. Trước khi 
nhập thiền quả, hành giả phải ước nguyện về thời gian 
hành giả sẽ an trú trong trạng thái đó (nhiều nhất là bảy 
ngày). Khi khoảng thời gian như đã được chú nguyện 
trước này chấm dứt, lộ tâm đổng lực (javana) quả chấm 
dứt và tâm hữu phần (bhavanga citta) sanh lên. Sự xuất 
hiện của tâm hữu phần (bhavanga) tại điểm kết thúc của 
đổng lực (javana) quả được gọi là sự xuất khỏi thiền quả. 

Lộ Tâm Than Thông (Abhinnã Vĩthi) 

Lộ tâm thần thông thì có bảy loại: (i) thần túc 
thông, (ii) thiên nhĩ thông/minh, (hi) tha tâm 
thông/minh, (iv) túc mạng thông/minh, (v) thiên nhãn 
thông/minh, (vi) sanh tử thông, và (vii) vỊ lai trí^. Trong 
SỐ chúng, thần túc thông có ba loại^: (i) thành công/kết 
quả do bởi tiến trình quyết định/ước muốn, (ii) thành 
công/kết quả như là một tiến trình chuyển hóa và (iii) 
thành công/kết quả như là tiến trình do ý tạo. 

Lộ tâm thần thông về sự thành công/kết quả do bởi 
tiến trình quyết định/ước muốn diễn ra như sau: Thông 
thường, đối với một người đã thuần thục trong tám tầng 
thiền định, nếu muốn thể hiện những loại thần thông 
khác nhau, trước hết người này quan sát một trong các 
đối tượng/đề mục kasina và rồi nhập vào thiền. Đây là lộ 


1 (ND: Trong nguyên tác có sự nhầm lãn về chú thích bât đầu từ đây) 
i) Iddhividha Abhiũnã, ii) Dibbasota Abhiníiã, iii) Paracittavijãnana 
Abhinnã, iv) Pubbenivãsãnussati Abhinnã, v) Dibbacakkhu 
Abhinnã, vi) Yathãkammupaga Abhinnã, vii) Anãgatamsa Abhinnã 

2 i) Adhitthãniddhi, ii) Vikubbaniddhi, iii) Manomayiddhi 
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nhập thiền cơ bản hay làm nền cho thần thông. Rồi, nếu 
hành giả ước muốn hiện ra nhiều bản sao của chính 
mình, hành giả ước nguyện như sau “hãy làm hiện ra 
một trăm hay một ngàn bản sao riêng biệt giống hệt 
nhau của chính tôi.” Rồi lộ tâm ý môn đổng lực (javana) 
dục giới làm công việc (chuẩn bị) sơ bộ diễn ra; đây là 
tiến trình cơ bản hay nền tảng cần thiết phải được trải 
nghiệm trong sự ước muốn của hành giả. Rồi, một lần 
nữa quan sát một trong những đối tượng/đề mục kasina, 
hành giả nhập vào thiền (jhãna) sâc giới thứ năm; đây là 
lộ tâm nền hay cơ bản của thần thông. Rồi, quan sát 
(hay suy tưởng về) một trăm hay một ngàn thân tướng 
(tức là lấy một trăm hay một ngàn thân tướng làm đối 
tượng), lộ tâm thần thông diễn ra khiến cho hành giả có 
thể tạo ra số lượng thân tướng mà hành giả đã ước 
nguyện tạo ra. Những thần thông khác nhau xuất hiện 
một cách tự nhiên tùy theo ước nguyện của hành giả. 

Lộ Thiên Cơ Bản Hay Lộ Thiên Nên 
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Lộ Tâm Làm Công Việc (Chuẩn Bị) Sơ Bộ 
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Lộ Tâm Thần Thông (Abhinna) 
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Ghi chú : DK = thần thông (Abhinnã) 

Giải Thích 

Khả năng hay năng lực đặc biệt mà đi cùng với tâm 
thiện và tâm duy tác thiền (jhãna) sâc giới thứ năm được 
gọi là thần thông. Do đó, toàn bộ thiền (jhãna) sâc giới 
thứ năm được chỉ định hay được định đặt là thần thông 
(abhinnã). Thần thông (abhinnã) thì có bảy như sau: 


(i) Thần túc thông (iddhividha abhinnã): Năng lực 
tạo ra các vật thể, bay trong hư không, đi trên 
nước, độn thổ và vân vân. 

(ii) Thiên nhĩ thông (dibbasota abhinnã): Năng lực 
làm cho hành giả có thể nghe được những âm 
thanh thô hay tế, xa hay gần. 

(hi) Tha tâm thông (paracittavijãnana): Năng lực 
xâm nhập vào tâm trí của những người khác để 
hiểu biết được những suy nghĩ của họ. 

(iv) Túc mạng thông (Pubbenivãsãnussati): Năng lực 
nhớ lại những kiếp sống trước của chính bản thân 
và những cảnh giới đã từng sống trong đó. 

(v) Thiên nhãn thông (Dibba-cakkhu): Năng lực làm 
cho hành giả có thể thấy được những vật thô hay 
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tế, xa hay gần, cũng như những cảnh giới của 
Thiên chúng và các đọa xứ. 

(vi) Sanh tử thông (Yathãkammũpaga nãna): Năng 
lực thấy được chúng sanh trong 31 cõi và biết 
được nghiệp (kamma) tương ứng đưa họ tái sanh 
vào những cõi đó. 

(vii) Vị lai trí (Anãgatarnsa nãna): Năng lực biết được 
những kiếp sống trong tương lai và những cảnh 
giới trong tương lai. 

Các tầng thiền (jhãna) sâc giới được liệt kê là bốn 
và các tầng thiền (jhãna) vô sâc cũng có bốn. Do đó, điều 
được ghi nhận là: “có tám sự chứng đâc kiên cố thiền”. 
Một người ước muốn chứng đạt thần thông phải thuần 
thục trong tất cả tám tầng thiền. Tức là người này không 
chỉ chứng đâc tám tầng thiền mà còn phải lão luyện 
trong sự chứng đâc. Trong Thanh Tịnh Đạo 
(Visuddhimagga) có nói: “Hành giả phải đạt được tám 
sự chứng đâc trong cả tám đề mục kasina (đất, nước, lửa, 
gió, xanh, vàng, đỏ và trâng). Hành giả cũng phải có 
được sự điều khiển tâm trí một cách hoàn chỉnh theo 
mười bốn phương cách sau: (i) theo thứ tự (thuận chiều) 
của đề mục kasina, (ii) theo thứ tự nghịch chiều của đề 
mục kasina, (iii) theo thứ tự thuận chiều và nghịch chiều 
của đề mục kasina, (iv) theo thứ tự (thuận chiều) của các 
tầng thiền (jhãna), (v) theo thứ tự nghịch chiều của các 
tầng thiền (jhãna), (vi) theo thứ tự thuận chiều và 
nghịch chiều của các tầng thiền (jhãna), (vii) nhảy bỏ 
băng các tầng thiền (jhãna), (viii) nhảy bỏ băng các đề 
mục kasina, (ix) nhảy bỏ băng các tầng thiền (jhãna) và 
các đề mục kasina, (x) sự chuyển đổi vỊ trí của các chi 
thiền, (xi) sự chuyển đổi vỊ trí của đối tượng, (xii) sự 
chuyển đổi vỊ trí của các chi thiền và đối tượng, (xiii) sự 
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miêu tả các chi thiền và (xiv) sự miêu tả đối tượng.” Tuy 
nhiên, đối với những vỊ có trí tuệ sâc bén hay những vỊ 
có sự thấu hiểu sâu sâc thì ngay theo sau sự chứng đâc 
thiền (jhãna) thứ năm hay ngay theo sau sự chứng đâc 
đạo quả, các vỊ này chứng đạt thần thông ngay tức thì^ 

Một người có thần thông và ước muốn thể hiện 
thần thông, trước hết, nhập vào lộ thiền nền và lộ tâm 
làm công việc (chuẩn bị) sơ bộ. Rồi, người đó nhập vào 
thiền (jhãna) thứ năm làm nền và rồi nhập vào lộ thần 
thông (abhinnã). Không có số lượng nhất định của các 
tâm thiền (jhãna) trong lộ thiền (jhana) nền. Đây là một 
loại nhập thiền, tức là các tâm thiền (jhãna) có thể sanh 
lên nhiều chừng nào tùy theo sự cần thiết và rồi theo sau 
là các lộ tâm phản khán các chi thiền như thường lệ. 

ích lợi của việc nhập vào các lộ thiền nền là gì? Đối 
với hành giả nhập vào các lộ thiền nền, định (samãdhi) 
của hành giả trở nên rất mạnh. Điều này làm cho hành 
giả có thể thiết lập nên những hoạt động sơ bộ. Hành giả 
nguyện rằng: “Hãy làm hiện ra một trăm hay một ngàn 
bản sao riêng biệt giống hệt nhau của chính tôi.” Tâm trí 
của hành giả vững châc hướng về đối tượng hành giả 
đang chú nguyện. Do đó, việc nhập vào lộ thiền nền là 
thiết yếu. 

ở đây, các từ “hãy làm hiện ra một trăm hay một 
ngàn” không được tụng niệm đi lại nhiều lần. Mà đây chỉ 
là một việc bày tỏ nguyện vọng của hành giả. Do đó, tiến 
trình này cũng được gọi là “lộ tâm ước nguyện”, và nó là 
một lộ ý môn đổng lực (javana) dục giới. Lộ tâm này có 
thể phải xảy ra nhiều lần để hoàn thành ước nguyện. 
Rồi, hành giả nhập vào lại thiền (jhãna) thứ năm làm 


1 Xem Path of Purification (Thanh Tịnh Đạo), p. 410. 
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nền cho lộ thần thông (abhinnã). Tại sao hành giả phải 
nhập vào lại thiền (jhãna) thứ năm làm nền cho lộ thần 
thông (abhinnã)? Lý do là vì hành giả cần phải nhập vào 
lại lộ thiền nền để làm cho quyết định của mình có đầy 
đủ năng lực. Do đó, để có sự hiển thị thần thông 
(abhinnã) mạnh mẽ, hành giả phải nhập vào lộ thiền 
nền. Đối với những ai mà thần thông là tự nhiên hay đã 
trở thành bản năng thì lộ_ thiền nền có thể không cần 
thiết nữa. Cho nên, ngài Acariya Anuruddha và những 
nhà chú giải khác đã không nhâc đến lộ thiền (jhãna) 
nền sau cùng này. 


Những lúc lộ thần thông không sanh lên thì có 
nhiều lộ thiền (jhãna) nền và những lộ hoạt động sơ bộ 
sẽ diễn ra lặp đi lặp lại. Tiến trình này không thể xảy ra 
trong vô sâc giới vì tại đó không có sự nhập vào thiền 
(jhăna) sâc giới thứ năm. Tuy nhiên, nó có xảy ra trong 
bảy cõi dục giới thiện thú và mười lăm cõi sâc giới. Do 
đó, một trong bốn tâm (citta) quả dục giới tam nhân hay 
năm tâm (citta) quả sâc giới tham dự vào làm tâm hữu 
phần (bhavanga) tương ứng. Những lộ tâm thần thông 
này sanh lên trong năm hạng người: người phàm tam 
nhân và bốn bậc Thánh nhân. Các lộ tâm thần thông 
(abhinnã) duy tác xảy ra trong vị A-la-hán (Arahant) và 
những lộ tâm thần thông (abhinnã) thiện xảy ra trong 
người phàm tam nhân và ba bậc Thánh hữu học. Những 
tâm đổng lực (javana citta) đi trước tâm thông (abhinnã) 
phải là những tâm (citta) thiện và duy tác dục giới thọ 
xả, tức là chúng phải phù hợp với thiền (jhãna) sâc giới 
thứ năm. Nếu hành giả là lợi căn, đổng lực (javana) sơ 
bộ chỉ sanh lên ba lần. 


Chúng ta đã giải thích sơ lược lộ thần thông 
(abhinnã) cơ bản, những lộ thiền nền và những lộ tâm 
làm việc sơ bộ. Những lộ thần thông còn lại cho những 
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loại thần thông khác nhau thì giống như vậy, ngoại trừ 
những lộ tâm làm việc sơ bội. 

Lộ Tâm Nhập Thĩên Diệt (Nirodha- 
samãpattỉ Vĩthi) 

Chúng ta hãy bàn về hai bậc Thánh nhân: vỊ bất lai 
và vỊ A-la-hán (Arahant), những vỊ mà đã thành tựu 
trong việc chứng đâc cả tám tầng thiền, ở trong dục giới 
và sâc giới, những vị mà thấy rằng ngũ uẩn là một gánh 
nặng, chán bỏ chúng và ước muốn sống trải nghiệm an 
lạc Níp-bàn (Nibbãna) trong thực tại. Trước hết, hai bậc 
này nhập vào thiền hiệp thế thứ nhất. Rồi các ngài thực 
hành thiền trên tâm thiền và các chi thiền của nó, quan 
sát tính vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Rồi cũng 
theo cách đó, các ngài nhập vào thiền (jhãna) sâc giới 
thứ hai, thứ ba và thứ tư, và rồi thiền (jhãna) vô sâc thứ 
nhất và thứ hai, từng tầng thiền một. Bất cứ khi nào các 
ngài xuất khỏi một tầng thiền, các ngài quan sát tâm 
thiền và các chi thiền tương ứng là vô thường, khổ và vô 
ngã. Các ngài nhập vào thiền vô sâc thứ ba và xuất khỏi 
đó; nhưng các ngài không quan sát hay thực hành thiền 
trên tâm thiền (jhãna) và những chi thiền. Thay vào đó 
là có sự diễn ra của những lộ tâm ý môn đổng lực 
(javana) dục giới làm bốn nhiệm vụ: ước nguyện không 
có tai họa xảy ra cho vật sở hữu khác (nãnãbaddha 
avikopana), sự chờ đợi của Tăng chúng (sangha 
patimãnana), lệnh truyền gặp của Đức Phật 
(satthupakkosana) và giới hạn của đời sống còn lại 
(addhãnapariccheda). Rồi, các ngài nhập vào thiền 
(jhãna) vô sâc thứ tư, tức là thiền phi tưởng phi phi 
tưởng. Sau hai sát-na thiền (jhãna), các ngài nhập vào 


1 Op. Cit. 
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thiền diệt với sự ngưng lại của tâm thức, các tâm sở 
(cetasika) và sâc pháp do tâm tạoi. Khi các ngài xuất 
khỏi thiền diệt, một đổng lực (javana) quả sanh lên. Nếu 
hành giả là vỊ bất lai thì đó là đổng lực bất lai quả, và nếu 
hành giả là vỊ A-la-hán (Arahant) thì đổng lực (javana) 
A-la-hán (Arahatta) quả sanh lên. Rồi có sự chìm vào 
dòng hữu phần (bhavanga). 


1 Cittaja rupa 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương IV 


Lộ Tâm Nhập Thiên Diệt 



CŨ 

co 

000 



u 

U- 

000 



Sự Ngưng Lạl 



u 

000 



y 

000 



u 

000 



co 

000 



DV 

000 


cc 

Cl 

000 



MA 

000 



AB 

000 



CŨ 

> 

000 



Cũ 

ưi 

000 



199 


















Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương IV 


Giải Thích 


Chỉ có hai hạng Thánh nhân có thể nhập vào thiền 
diệt: vỊ bất lai và vị A-la-hán (Arahant) mà đã chứng đâc 
tám tầng thiền. Sự chứng nhập thiền diệt được chứng 
đâc nhờ vào năng lực của thiền chỉ tịnh (samatha) và 
thiền minh sát (vipassanã). Sự nhập thiền diệt là sự 
không diễn ra của tâm và các tâm sở do bởi sự ngưng lại 
một cách lâu dài của chúng. Hành giả muốn nhập vào 
thiền diệt trước hết phải chứng đâc tất cả các tầng thiền 
và phải thực hành thiền minh sát (vipassanã). Hành giả 
phải quan sát các tâm thiền và những chi thiền là vô 
thường, khổ và vô ngã. Như vậy, phát triển cả thiền chỉ 
(samatha) và thiền quán (vipassanã) cùng với nhau, 
hành giả mới có thể chứng đạt được trạng thái thiền 
diệt. Hãy lưu ý rằng trong vô sâc giới, tiến trình này 
không thể xảy ra vì không có thiền (jhãna) sâc giới để 
nhập vào, tức là không thể chứng đâc được thiền sâc 
giới. Tuy nhiên, tiến trình này có thể xảy ra trong dục 
giới thiện thú và sâc giới. 

Bốh Điêu ước Nguyện 

Ngay trước khi nhập vào thiền diệt, vỊ cao nhân này 
chú nguyện bốn điều sau đây: 

(i) Không có tai họa xảy ra cho những vật sở hữu 
khác (nãnãbaddha avikopana): Trước khi hành giả nhập 
vào thiền diệt, hành giả nên chú nguyện râng: “Những 
vật sở hữu khác như thế này và thế này sẽ không bị hư 
hoại hay bị tàn phá bởi lửa, gió, trộm cướp và vân vân.” 
Những vật phụ tùng như y nội và y ngoại, trong khi hành 
giả ngồi quay mặt về hướng đông, là ở cùng với hành giả 
cho nên, do năng lực của thiền diệt, không thể bị hủy 
hoại. Những vật sở hữu khác như bát, giường, ghế, 
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phòng trọ hay bất kỳ những vật phụ tùng khác nhau 
thuộc quyền sở hữu của hành giả hay của những người 
khác có thể bị hủy hoại trong suốt thời gian hành giả ở 
trong thiền diệt. Do đó, hành giả chú nguyện điều này 
trước khi nhập vào thiền diệt. 

(ii) Sự chờ đợi của Tăng chúng (sangha 
patimãnana): Tăng chúng (Sangha) có thể đang chờ đợi 
hành giả thực hành những Tăng sự. Do đó, hành giả chú 
nguyện rằng: “Trong khi tôi đang ngồi nhập thiền trong 
bảy ngày, nếu Tăng chúng (Sangha) cần tôi, tôi sẽ xuất 
khỏi thiền.” ước nguyện này làm cho hành giả có thể 
xuất thiền trước khi một tu sĩ nào đó đến để kêu gọi 
hành giả. Nếu hành giả không chú nguyện như vậy, Tăng 
chúng (Sangha) có thể gởi một tu sĩ đến triệu tập hành 
giả. Ngay khi vỊ tu sĩ gọi tên hành giả, hành giả sẽ xuất 
khỏi thiền diệt. 

(iii) Lệnh truyền gặp của Đức Phật 
(satthupakkosana): Hành giả chú nguyện rằng: “Nếu 
Đức Phật cần tôi với bất kỳ nguyên nhân gì, tôi sẽ xuất 
khỏi thiền trước khi một ai đó đến triệu tập tôi.” Lời 
nguyện này làm cho hành giả có thể xuất khỏi thiền diệt 
trước khi một ai đó đến triệu tập hành giả. Tuy nhiên, 
nếu hành giả không chú nguyện như vậy trước khi nhập 
thiền diệt, hành giả sẽ xuất thiền ngay khi một ai đó đến 
triệu tập hành giả. 

(iv) Giới hạn của đời sống còn lại 
(addhãnapariccheda): Hành giả phải nên rất cẩn thận 
xác định giới hạn của tuổi thọ còn lại của mình. Tuy 
nhiên, nếu tuổi thọ của hành giả là ngân hơn bảy ngày 
(của thiền diệt), hành giả phải xuất thiền trước khi tử. 
Nếu hành giả chết đi tại thời điểm xuất khỏi thiền diệt, 
hành giả sẽ (trong trường hợp của vị bất lai) lỡ mất cơ 
hội thực hành để chứng đâc quả vị A-la-hán (Arahant). 
Nếu hành giả là bậc A-la-hán (Arahanta), hành giả sẽ 
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không có thời gian thông báo cho Tăng chúng (Sangha) 
về việc chứng đâc quả vỊ A-la-hán (Arahant) của mình và 
cũng không có thời gian chia sẻ những hướng dẫn của 
mình đến cho Tăng chúng (Sangha). Cho nên, việc chú 
nguyện này là thiết yếu nhất, và hành giả phải chú 
nguyện điều này trước khi nhập vào thiền diệt. Những 
điều chú nguyện khác thì không thiết yếu. 

Trong lộ tâm này, thiền (jhãna) là thiền vô sâc thứ 
tư, tức là phi tưởng phi phi tưởng. Nếu hành giả là bậc 
bất lai, đổng lực (javana) thiện và tâm (citta) quả bất lai 
diễn ra. Nếu hành giả là bậc A-la-hán (Arahant), đổng 
lực (javana) duy tác và tâm (citta) quả A-la-hán 
(Arahatta) diễn ra. Những tâm (citta) thiện và duy tác 
dục giới thọ xả hợp trí làm chức năng đổng lực (javana) 
sơ bộ, vân vâni, ngay trước tâm thiền (jhãna) thọ xả. Bốn 
tâm (citta) quả dục giới tam nhân^ và năm tâm (citta) 
quả sâc giới làm chức năng hộ kiếp (bhavanga) trong bảy 
trạng thái dục giới và năm trạng thái sâc giới3. Sự chứng 
đắc thiền diệt là sự hưởng lợi đạt được từ trí tuệ của đạo. 
Trong thiền minh sát (vipassanã), sự chứng đâc thiền 
quả là sự hưởng lợi. Thần thông là kết quả của định 
(samãdha) hiệp thế. 


Tại sao chỉ có hai tâm thiền (jhãna) sanh lên trước 
khi nhập vào thiền diệt? Lý do là vì tất cả những nỗ lực 
chuẩn bị sơ bộ chỉ là để được nhập vào thiền diệt. Ví dụ, 
trước khi nhập vào thiền diệt, hành giả phải nỗ lực nhập 
vào sơ thiền và vân vân. Sự phát triển cả thiền chỉ 


1 Chuẩn bị (parikamma), cận hành (upacãra), thuận thứ (anumola) 
và chuyển tộc (gotrabhũ) 

2 ND: Những từ tiếng Anh là: “four sense-sphere triple cittas” 

3 ND: Chúng tôi không rõ có phải ý của tác giả là 7 cõi dục giới thiện 
thú và 15 cõi sắc giới không. 
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(samatha) và thiền minh sát (vipassanã) tại mỗi tầng 
thiền không phải là để nhập vào thiền (jhãna) phi tưởng 
phi phi tưởng, mà những sự phát triển đó là chỉ để nhập 
vào thiền diệt. Do đó, trong tiến trình của thiền phi 
tưởng phi phi tưởng, sau hai sát-na thiền (jhãna), hành 
giả nhập vào thiền diệti. 

Vị nhập lưu và vỊ nhất lai không thể chứng đạt 
được thiền diệt. Điều này là vì các ngài chưa tẩy trừ được 
khuynh hướng ái dục tiềm ẩn. Đây là triền cái hay 
chướng ngại chính yếu cho định hay cho sự tập trung, và 
(do đó) định của các ngài vẫn còn yếu. Trong khi đó, vị 
bất lai và vỊ A-la-hán (Arahant) đã nhổ tận gốc rễ 
khuynh hướng ái dục tiềm ẩn; do đó, định (samãdhi) của 
các ngài cực kỳ mạnh và vừa đủ cho các ngài nhập vào 
thiền diệt. Bất cứ khi nào các ngài quan sát sự sanh diệt 
của các pháp hành, các ngài cảm thấy bất toại nguyện 
hay chán bỏ về chúng, và ước muốn sống một cách an 
lạc, tự tại khỏi những pháp hữu vi, và do đó, nhập vào 
tiiien diẹt. 


Khi dùng vật thực, một người trong dục giới có thể 
duy trì hay tồn tại trong bảy ngày; theo đó, hành giả có 
thể an trú trong thiền diệt nhiều nhất là bảy ngày. Dục 
giới ở đây có nghĩa là cõi nhân loại, những cõi dục thiện 
thú cao hơn thì đầy những dục lạc khác nhau và rất khó 
tìm được một nơi cô lập yên tịnh tại đó. Cho nên, vị bất 
lai sẽ tái sanh vào các cõi thiền, hay vào các cõi tịnh cư; 
sau đó, các ngài sẽ trở thành A-la-hán (Arahant) và 
chứng đạt vô dưNíp-bàn (Parinibbãna). 


1 Một vài giáo thọ sư cho râng điều này xảy ra chỉ sau một tâm thiền 
(jhãna). 
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Sự khác nhau giữa một người chết và một vị đang 
nhập thiền diệt là gì? Khi một người chết, người đó đã 
kết thúc đời sống của mình. Các thân hành, ngữ hành và 
ý hành của người đó đã ngưng lại và khá tĩnh lặng. Đời 
sống của người đó đã cạn kiệt, nhiệt lượng của người đó 
đã giảm thiểu và các căn quyền của người đó bị gãy vỡ. 
Trong khi đó, khi một người nhập thiền diệt, các thân 
hành, ngữ hành và ý hành của người đó đã ngưng lại và 
khá tĩnh lặng, nhưng đời sống của người đó không cạn 
kiệt, nhiệt độ của người đó không giảm thiểu và các căn 
quyền của người đó vẫn khá toàn vẹn. 


Sự chứng đâc thiền diệt không được phân loại là 
pháp hữu vi hay pháp vô vi, hay hiệp thế hay siêu thế. 
Điều này là vì nó không có bản chất như là thực tại. Tuy 
nhiên, vì trạng thái thiền diệt được chứng đạt bởi một 
người có nỗ lực vượt bậc, cho nên, nếu nó cần phải được 
phân loại, nó sẽ được xem là được tạo ra hay được sản 
sinh ra (nipphanna), chứ không phải là không được tạo 
ra hay không được sản sinh ra (anipphanna)i. 

Lộ Tâm Tử (Maranãsanna Vĩthi) 

Lộ Tử Ngũ Môn 

Lộ tâm tử có hai loại: lộ ngũ môn và lộ ý môn. Lộ 
ngũ môn thì được chia nhỏ ra làm năm loại: lộ nhãn 
môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn và lộ thân môn. 
Trong số này, lộ nhãn môn có bốn loại: tâm tử sanh lên 
sau đổng lực (javana), tâm tử sanh lên sau đổng lực 
(javana) và hữu phần (bhavanga), tâm tử sanh lên sau 
tâm na cảnh, và tâm tử sanh lên sau tâm na cảnh và hữu 


1 pp 824-833 
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phần (bhavanga). Tiến trình mà trong đó tâm tử sanh 
lên sau đổng lực (javana) diễn ra như sau: 

Khi một cảnh sâc xuất hiện tại mât của một người 
đang chết, sau một hữu phần (bhavanga) trôi qua, nó đi 
vào vùng nâm bât của con mât của người đó; tâm hữu 
phần (bhavanga citta) rung động trong hai sát-na và bị 
bât giữ. Rồi tâm hướng ngũ môn sanh lên và diệt đi 
hướng về cùng cảnh sâc đó. Ngay lập tức sau đó, các tâm 
sau sanh lên và diệt đi theo thứ tự: tâm nhãn thức thấy 
đối tượng đó, tâm tiếp thâu tiếp nhận nó, tâm quan sát 
điều tra nó và tâm đoán định xác nhận nó. Theo sau đó, 
bất kỳ một trong số 29 tâm đổng lực (javana citta) tử dục 
giới sanh lên trong năm sát-na. Sau những đổng lực 
(javana), tâm tử sanh lên và được đi theo sau bởi tâm tục 
sinh. Rồi mười lăm hay mười sáu tâm hữu phần 
(bhavanga citta) sanh lên tương ứng và rồi tâm (citta) 
hướng ý môn và được theo sau là bảy tâm đổng lực 
(javana citta) hữu dục (bhava-nikantika). Rồi tiếp theo 
là sự chìm vào dòng hữu phần (bhavanga). 

Lộ Tử Với Tâm Tử Sanh Lên Sau Đổng 
Lực (Javana)i 


1 ND: Có một vài điểm sai lệch trong sơ đồ của lộ tâm trong nguyên 
tác tiếng Anh. 
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Ghi chú : 000 = ba tiểu sát-na sanh, trụ và diệt của 
một sát-na tâm; SB = dòng tâm hữu phần (bhavanga); 
PB = hữu phần (bhavanga) vừa qua; VB = hữu phần 
(bhavanga) rúng động; AB = hữu phần (bhavanga) dứt 
dòng; FA = hướng ngũ môn; EC = nhãn thức; RC = tâm 
tiếp thâu; IC = tâm quan sát; DC = tâm đoán định; JC = 
tâm đổng lực (javana); RS = tâm na cảnh; cc = tâm tử 
(cuti); PC = tâm tục sinh (patisandhi); BC = tâm hữu 
phần (bhavanga); MA = tâm hướng ý môn 

Giải Thích 

Bất kỳ lộ tâm nào mà khiến cho tâm tử sanh lên tại 
phía cuối của lộ tâm (có hoặc không có tâm hữu phần 
(bhavanga) xen vào) thì được gọi là “lộ tâm tử”. Các giáo 
thọ sư cổ xưa của Thắng Pháp (Abhidhamma) đã không 
nhắc đến lộ tâm tục sinh một cách riêng biệt mà lại bao 
gồm nó trong lộ tâm tử. Cho nên, ở đây, cả hai lộ tâm tử 
và tục sinh được giải thích một cách ngân gọn. 


Lộ tâm tử được miêu tả ở trên xảy ra với cảnh rất 
lớn. Ba điều kiện có mặt trong lộ tâm này: đổng lực 
(javana) dục giới, chúng sanh dục giới và cõi dục. Tuy 
nhiên, tâm na cảnh không sanh lêni. Khi sâc pháp do 
nghiệp (kamma) tạo diệt đi, tâm tử sẽ sanh lên^. Hơn 


1 ND: Nguyên văn tiếng Anh là “However, registration is arising,” 
tức có nghĩa là “Tuy nhiên, tâm na cảnh đang sanh lên”. Chúng tôi 
nghĩ rằng đây là lỗi đánh máy hay lỗi biên tập do dựa vào cấu trúc 
cùa câu nguyên văn tiếng Anh và do dựa vào sơ đồ lộ tâm trên. 
Chúng tôi mạn phép dịch như trên. 

2 ND: Chúng tôi cũng tin rằng đây là lỗi biên tập, vì sắc pháp do 
nghiệp tạo diệt đi tại tiểu sát-na tử của tâm tử. Xin độc giả tham 
khảo các tài liệu Thắng Pháp khác, chẳng hạn như Cẩm Nang 
Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai, mục 6.6. 
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nữa, đối với người có tâm tục sinh thọ xả, cảnh thì rất 
đáng được khao khát và đổng lực (javana) thì đi kèm với 
thọ ưu, thì trong trường hợp này, tâm (citta) tử sẽ sanh 
lên không có tâm na cảnh như được trình bày ở trên. 

Với lộ tâm mà trong đó tâm (citta) tử sanh lên sau 
đổng lực (javana) và hữu phần (bhavanga), tâm hữu 
phần (bhavanga citta) sanh lên không chỉ một sát-na, 
mà là hai, ba hay nhiều sát-na sẽ sanh lên miễn là sâc 
pháp do nghiệp (kamma) tạo chưa diệt đi. Đối với những 
người có tâm (citta) tục sinh thọ xả, đối tượng là rất 
đáng được khao khát và đổng lực (javana) là thọ ưu, thì 
loại lộ tâm này sẽ xảy ra. Và rồi, đối với những ai có tâm 
tục sinh thọ hỷ, nhưng đổng lực (javana) lại được đi kèm 
theo bởi thọ ưu, thì lộ tâm xảy ra cho họ với tâm hữu 
phần (bhavanga) khách. Không chỉ với cảnh rất lớn, mà 
với lộ tâm cảnh lớn, tâm tử cũng có sanh lên sau đổng 
lực (javana). Chúng ta nên hiểu rằng những lộ tâm tương 
tự cũng xảy ra cho những cảnh dục khác liên quan với 
năm môn giác quan. 

Có 54 tâm (citta) dục giới xảy ra trong lộ tâm tử 
ngũ môn này. Chín đổng lực (javana) duy tác được loại 
ra vì những đổng lực (javana) duy tác chỉ xảy ra trong 
các vị A-la-hán (Arahant); các vỊ A-la-hán (Arahant) 
không chứng đạt Níp-bàn (Nibbãna) với những lộ ngũ 
môn. Những tâm hữu phần (bhavanga) và tâm (citta) tử 
của kiếp sống trước bât cảnh là nghiệp (kamma), nghiệp 
tướng hay thú tướng mà vốn là đối tượng của đổng lực 
(javana) của kiếp sống quá khứ. Tuy nhiên, vế câu “mà 
vốn là đối tượng của đổng lực (javana) của kiếp sống quá 
khứ” thì vẫn không được rõ ràng. 


Cùng với những tâm hữu phần (bhavanga) và tâm 
(citta) tử còn có những tâm (citta) khác xảy ra trong lộ 
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tâm này, ví dụ như tâm (citta) hướng ngũ môn và vân 
vân. Những tâm này bât một trong năm cảnh dục về 
nghiệp (kamma), nghiệp tướng hay thú tướng làm đối 
tượng. Thật vậy, đối tượng của lộ tâm tử được gọi tên là 
một trong nghiệp (kamma), nghiệp tướng hay thú 
tướng. Nghiệp (kamma) có nghĩa là tâm sở tư thông qua 
đó người đó đã thực hành những việc tốt hay xấu trong 
quá khứ của cùng đời sống đó. Cho nên, năm cảnh dục 
không thể được gọi là nghiệp (kamma). Thú tướng là 
một biểu tượng của cảnh giới mà người đang chết gần tái 
sanh vào và do đó, một vài giáo thọ sư cho râng thú 
tướng này không thể xuất hiện trong lộ ngũ môn; nó chỉ 
có thể xuất hiện trong lộ ý môn. Nghiệp tướng có nghĩa 
là một đối tượng hay hình ảnh có liên quan với việc tốt 
hay xấu mà sẽ xác định việc tái sanh, hay là một công cụ 
đã được dùng để thực hiện việc đó. Ấn tướng này là 
nguyên nhân chính yếu của nghiệp (kamma) đã thành 
tựui; cho nên, nó được gọi là nghiệp tướng. Ấn tướng 
hay công cụ này là một trong những cảnh dục. Lộ tâm 
ngũ môn chỉ bât cảnh dục hiện tại, cho nên, nó được nói 
là “lộ tâm bât cảnh ngũ hiện tại của nghiệp tướng làm 
đối tữợng.” 

Tâm (citta) tục sinh và các tâm hữu phần 
(bhavanga citta) trong kiếp sống mới cũng bât cảnh ngũ 
(dục) của nghiệp tướng làm cảnh, nhưng sự phân biệt 
giữa nghiệp tướng hiện tại và quá khứ thì phụ thuộc vào 
tiến trình. Ví dụ sau đây minh họa cho điểm này. Từ hữu 
phần (bhavanga) vừa qua cho đến tâm (citta) tử, nếu 
cảnh dục chưa hoàn thành đời sống dài mười bảy sát-na 
tâm của nó thì tâm (citta) tục sinh và một vài tâm hữu 
phần (bhavanga citta) sẽ có cảnh dục hiện tại của nghiệp 
tướng làm đối tượng của chúng; và tâm hữu phần 


1 Nghiệp (kamma) thành tựu 
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(bhavanga citta) tiếp theo bât cảnh dục quá khứ là 
nghiệp tướng. Nếu đối tượng của kiếp sống trước đã 
hoàn thành đời sống mười bảy sát-na tâm tại thời điểm 
tử thì tâm (citta) tục sinh và những tâm hữu phần 
(bhavanga citta) khác bât cảnh dục quá khứ là nghiệp 
tướng. Do đó, chúng ta nên hiểu như vậy về đối tượng 
của tâm tục sinh và những tâm hữu phần (bhavanga 
citta) trong kiếp sống mới. 

Tâm (citta) hướng ý môn và bảy tâm đổng lực 
(javana citta) hữu dục (tức là khao khát và nâm giữ vào 
sự hiện hữu) bât đối tượng là các danh uẩn quả và các 
sâc pháp do nghiệp tạo (katattã) mà được gọi là sự tục 
sinh (patisandhi) (Các tâm (citta) quả thực hiện việc tục 
sinh, các tâm sở (cetasika) kết hợp của chúng và các sâc 
pháp do nghiệp (kamma) tạo sanh lên cùng với chúng 
được gọi là sự tục sinh (patisandhi)). Ví dụ, tâm (citta) 
quả thiện thứ nhất, 33 tâm sở (cetasika) kết hợp của nó 
và ba nhóm sâc (kalãpa) do nghiệp tạo được gọi là “sự 
tục sinh (patisandhi) tam nhân^”. Sự tục sinh 
(patisandhi) này cũng được gọi là hữu (bhava) và những 
tâm đổng lực (javana citta) thèm khát các pháp đó và bât 
chúng làm đối tượng (tức íà thèm khát sự hiện hữu). Cho 
nên, những đổng lực này được gọi là “những đổng lực 
hữu dục (bhavanikantika javana).” (Điều này là chung 
cho tất cả chúng sanh hữu tình, cho dầu sự tái sanh là 
trong các cõi thiện thú hay trong các cõi ác thú. Họ có sự 
dính mâc vào chính đời sống hay chính sự hiện hữu của 
họ.) 


Tại thời điểm tử, các nhóm sâc pháp (kalapa) do 
nghiệp tạo không còn sanh lên sau sát-na tâm thứ mười 


1 Tihetukapatisandhi = Tâm tục sinh liên kết với vô tham (alobha), 
vô sân (adosa) và vô si (amoha) 
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bảy tính ngược từ tâm tử. Cho nên, không giống như 
trong những lộ tâm bình nhật, các tâm giác quan (mât, 
tai, vân vân) trong lộ tâm tử lại có sự nương tựa của 
chúng trong năm vật sanh lên tại tiểu sát-na sanh của 
tâm thứ mười bảy tính ngược từ tâm tử. Điều có thể xảy 
ra là năm tâm giác quan nương tựa trên bất kỳ vật nào 
đang hiện hữu tại thời điểm sanh lên của chúng. Cũng 
vậy, những tâm (citta) khác (ngoại trừ những tâm giác 
quan) cũng sanh lên tại sâc ý vật mà đã sanh lên với tâm 
(citta) thứ mười bảy tính ngược từ tâm (citta) tử. Không 
giống như trong các lộ tâm bình nhật, trong lộ tâm tử, 
không có sâc ý vật sanh lên với mỗi tâm (citta) đi ngay 
trướci. 


Tâm (citta) tục sinh mới trong kiếp sống hiện tại 
không có sâc ý vật sanh lên với tâm (citta) đi ngay trước; 
cho nên, nó dựa vào sâc ý vật sanh lên cùng với nó. Tâm 
hữu phần (bhavanga), hướng ý môn và các tâm đổng lực 
(javana citta) dựa vào sâc ý vật mà sanh lên với những 
tâm (citta) đi ngay trước tương ứng. Ví dụ, tâm hữu 
phần (bhavanga) thứ nhất sau tâm (citta) tục sinh dựa 
vào sâc ý vật sanh lên cùng với tâm (citta) tục sinh, và 
vân vân. 

Những lộ tâm ngũ môn này xảy ra trong dục giới và 
trong sâc giới cho những ai vừa chết đi trong dục giới và 
sẽ tái sanh lại trong dục giới. Điều này cũng xảy ra cho 
những ai vừa chết đi trong sâc giới và sẽ tái sanh vào dục 


1ND: Câu văn nguyên tác tiếng A nh là “As in the course of existence 
process, there is no heart base that arises with each preceding citta”. 
Chúng tôi tin râng đây có lẽ là lỗi biên tập do vì câu văn này là 
không đúng. Chúng tôi mạn phép chinh sửa và dịch như trên. Độc 
giả có thế tham khảo thêm với các tài liệu khác, chầng hạn như Cẩm 
Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai, phần 6.5.1. 
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giới. (Lưu ý râng, người chết trong sâc giới và tái sanh 
vào dục giới sẽ không có các lộ tâm tỷ, thiệt và thân môn 
vì ba môn đó không tồn tại trong sâc giới, và na cảnh 
cũng sẽ không sanh lên.) Những lộ tâm ngũ môn sẽ 
không xảy ra trong những ai sẽ tái sanh vào sâc giới và 
vô sâc giới. Điều này là vì cảnh nghiệp tướng của người 
sẽ tái sanh vào những cảnh giới đó là kasina đất, vân 
vâni. 


Người tái sanh từ vô sâc giới vào dục giới sẽ không 
có đối tượng là sâc pháp. Do đó, những lộ ngũ môn sẽ 
không xảy ra ở đó vì người đó không thể bât sâc pháp 
làm đối tượng. Những lộ tâm này xảy ra trong sáu hạng 
người: bốn loại phàm nhân, vỊ nhập lưu và vị nhất lai. 
Những lộ tâm này sẽ không xảy ra trong vỊ bất lai và vỊ 
A-la-hán (Arahant)^ vì các ngài sẽ không tái sanh vào 
dục giới nữa. 


Lộ Tử Ý Môn 

• 

Có hai lộ tử ý môn: lộ tử dành cho phàm nhân và 
Thánh bậc hữu học, và lộ tử dành cho bậc A-la-hán 
(Arahant). Trong số này, lộ tử dành cho phàm nhân và 
bậc Thánh hữu học có bốn loại, giống như trong lộ tử 
ngũ môn. Chúng là: lộ tâm có tâm (citta) tử sanh lên sau 
đổng lực (javana), sau đổng lực (javana) và hữu phần 
(bhavanga), sau na cảnh, và sau na cảnh và hữu phần 
(bhavanga). Nếu người đó chết đi trong dục giới và tái 
sanh vào những cảnh giới khác thì chỉ có hai loại lộ tâm 
xảy ra: lộ tâm có tâm (citta) tử sanh lên sau đổng lực 
(javana) hay lộ tâm có tâm (citta) tử sanh lên sau đổng 


1 Hãy xem mười loại kasina, CMA, 330 

2 Vị A-la-hán (Arahanta) không bao giờ còn trở lại bất kỳ cảnh giới 
nào bao gồm cả dục giới. 
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lực (javana) và hữu phần (bhavanga). Điều này cũng 
đúng cho người chết đi trong những cảnh giới khác và 
tái sanh vào dục giới. 


Giải Thích 


Chúng ta hãy xem trường hợp một người chết đi 
trong dục giới và tái sanh vào cùng dục giới. Đối với 
người này, nếu ba điều kiện là đổng lực (javana) dục 
giới, chúng sanh dục giới và cảnh rõ ràng có tồn tại, thì 
lộ tâm tử sẽ xảy ra với na cảnh. Nếu đối tượng là mờ 
nhạt, nhưng cái chết rất gần kề thì na cảnh sẽ không 
sanh lên. Điều này cũng xảy ra thậm chí với cảnh dục rõ 
ràng. Như vậy, có bốn loại lộ tâm xảy ra trong quá trình 
tử của phàm nhân và Thánh hữu học. Chúng ta hãy xem 
trường hợp một người chết trong dục giới và tái sanh 
vào những cảnh giới khác (sâc giới và vô sâc giới). Mặc 
dầu có đổng lực (javana) dục giới và chúng sanh dục 
giới, nhưng na cảnh không thể sanh lên. Vì các đối tượng 
của tâm (citta) tục sinh trong sâc giới và vô sâc giới thì 
hoặc là khái niệm hoặc là đáo đại một cách tương ứng, 
cho nên, người đang tái sanh vào những cảnh giới này từ 
dục giới cũng phải có đối tượng là khái niệm hay đáo 
đại, và trong những trường hợp này, na cảnh không thể 
sanh lên. Đối với người chết đi trong những cảnh giới 
khác và đang tái sanh vào dục giới, người này không 
phải là chúng sanh dục giới, và do đó, na cảnh không thể 
sanh lên. Như vậy, nếu một người chết đi trong dục giới 
và tái sanh vào những cảnh giới khác, chỉ có hai loại lộ 
tâm xảy ra cho người ấy. Điều này cũng đúng cho người 
chết đi trong những cảnh giới khác và tái sanh vào dục 
giới. 


Những lộ tâm này có những đối tượng khác nhau: 
dục giới quá khứ hay hiện tại, đáo đại và khái niệm. 
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Trong số này, đối tượng là nghiệp tướng hiện tại hay 
nghiệp thú. Nếu tâm (citta) tử sanh lên sau đổng lực 
(javana) thì có mười sát-na tâm tính từ hữu phần 
(bhavanga) vừa qua cho đến tâm (citta) tử. Cho nên, tâm 
(citta) tục sinh và sáu tâm hữu phần (bhavanga citta) 
theo sau tâm tục sinh bât cùng cảnh dục hiện tại. Và rồi 
“nghiệp thú” có phải là thuật ngữ đúng để sử dụng 
không? Trong trường hợp của lộ tử ý môn (ngoại trừ lộ 
tử của bậc A-la-hán (Arahant)), có 32 tâm (citta) dục 
giới. Được loại trừ khỏi những tâm này là ngũ song thức, 
ba tâm của ý giới (mà chỉ xảy ra riêng cho ngũ môn) và 
chín đổng lực (javana) duy tác (mà chỉ xảy ra trong bậc 
A-la-hán (Arahant)). Đối với những ai tái sanh vào sâc 
giới, đối tượng là một khái niệm, tức là một nghiệp 
tướng. Trong vô sâc giới, đối tượng là một pháp đáo đại 
hay một khái niệm nghiệp tướng một cách tương ứng. 
Đối với những ai tái sanh vào dục giới, đối tượng là cảnh 
dục của nghiệp (kamma), nghiệp tướng hay thú tướng. 
Xin hãy tham khảo A Comprehensive Manual of 
Abhidhamma để có thêm nhiều chi tiết khác. 

Những lộ tâm này diễn ra trong mọi cảnh giới, 
ngoại trừ cõi của những chúng sanh vô tưởng, và xảy ra 
trong bảy hạng người: bốn loại phàm nhân và ba bậc 
Thánh hữu học, một cách tương ứng. 

Tiẽh Trình Hộ Kiếp (Bhavanga) 

Có mười chín tâm (citta) làm chức năng hữu phần 
(bhavanga). Chúng là: hai tâm (citta) quan sát thọ xả, 
tám tâm quả dục giới, năm tâm quả sâc giới và bốn tâm 
quả vô sâc. Trong số chúng, chỉ có một tâm (citta) là làm 
chức năng hữu phần (bhavanga) cho toàn bộ kiếp sống 
của một chúng sanh cụ thể nào đó. Tâm đó là tâm (citta) 
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nào thì phụ thuộc vào hạng người, cảnh giới và các tình 
huống khác. Do đó, trong phương thức hay trong thủ tục 
này, có cảnh giới nhất định, những loại tâm (citta) tử và 
những loại tâm tái sanh nhất định. Những yếu tố này xác 
định tâm (citta) nào làm chức năng hữu phần 
(bhavanga) trong đời sống trước và tâm nào làm chức 
năng hữu phần (bhavanga) trong đời sống mới. Chúng 
ta nên hiểu rằng trong một đời sống cụ thể nào đó, 
những tâm hữu phần (bhavanga) và tâm tử là tương tự 
và bât cùng một cảnh. Do đó, chúng ta sẽ giải thích ở đây 
mối quan hệ giữa tâm (citta) tử trong kiếp sống trước và 
tâm (citta) tục sinh trong kiếp sống liền kề. Sự giải thích 
này sẽ giúp cho học viên hiểu không chỉ tâm hữu phần 
(bhavanga) mà còn việc một người tái sanh từ cõi này 
đến cõi khác như thế nào. 


Theo sau một trong hai tâm tử vô nhân và bốn tâm 
tử nhị nhân của kiếp sống trước, một trong mười tâm 
(citta) tục sinh dục giới xảy ra. Người vô nhân và người 
nhị nhân (những hạng người này đã không chứng đâc 
thiền định nào) sẽ tái sanh vào dục giới. Việc tái sanh 
này sẽ được thực hiện với một trong mười tâm (citta): 
hai tâm quả vô nhân và tám tâm quả nhị nhân. Do đó, 
trong lộ tâm tử của kiếp sống trước, tâm hữu phần 
(bhavanga) được thực hiện bởi một trong hai tâm (citta) 
vô nhân và bốn tâm (citta) nhị nhân, và trong kiếp sống 
mới thì bâng một trong mười tâm hữu phần (bhavanga) 
dục giới (2+8=10). 

Trong trường hợp của những chúng sanh tam 
nhân, sau một trong bốn tâm (citta) tử dục giới, sự tái 
sinh diễn ra với một trong mười chín tâm (citta) tục 
sinh, và một sự tục sinh sâc pháp (tức là sự tục sinh chỉ 
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liên quan đến vật chất) dành cho chúng sanh vô tưởngi. 
Trong trường hợp của các bậc thượng nhân, sau một 
trong bốn tâm (citta) tử dục giới, sự tục sinh xảy ra với 
một trong bốn tâm (citta) tam nhân dục giới hay một 
trong số chín tâm (citta) sâc giới và vô sâc giới (4+9=13). 

Bây giờ chúng ta hãy bàn đến sự chết của chúng 
sanh vô tưởng. Vì người này đã không thể chứng đâc các 
tầng thiền nào, ông ta sẽ không tái sanh vào sâc giới và 
vô sâc giới. Tuy nhiên, do năng lực của cận định, ông ta 
có thể có sự tục sinh dục giới nhị nhân. Do đó, trong 
trường hợp của người vô tưởng, cái chết được đi theo 
sau bởi một trong bốn tâm (citta) dục giới nhị nhân hay 
một trong bốn tâm (citta) tục sinh tam nhân. Bây giờ 
chúng ta hãy xem trường hợp của một phàm nhân sau 
sự sanh lên của một trong năm tâm (citta) tủ^. Trong 
mười cõi sâc giới tính từ cõi sơ thiền cho đến cõi tứ thiền 
đầu tiên, tức là cõi Quảng Quả (vehapphala), một trong 
mười bảy tâm (citta) tục sinh hữu nhân đi theo: tám tâm 
quả dục giới và chín tâm quả đáo đại (8+9=17). Chúng ta 
hãy xem trường hợp của một Thánh nhân, người mà trải 
nghiệm một trong bốn tâm (citta) tử (trừ tâm quả thiền 
thứ năm) trong chín cõi sâc giới thấp, cho đến cõi Biến 
Tịnh Thiên (Subhakinha). Vì một người có thể tái sanh 
lại vào cõi đang ở, cho nên đối với vỊ Thánh nhân này, 
tâm tục sinh theo sau có thể là bất kỳ một trong chín 
tâm quả đáo đại đi vào một trong những cõi sâc giới và 
vô sâc giới cao hơns. Các bậc Thánh nhân trong các cõi 


1 Asaíinasatta 

2 ND: Tức là năm tâm quả sắc giới 

3 ND: Câu tiếng Anh không được chuẩn và không được rõ lắm. Cụ 
thể, chúng ta có thế hiểu râng, đối với vỊ Thánh nhân này, tâm tục 
sinh theo sau tâm tử sẽ là tâm quả thiền mà sẽ đưa vị này tái sanh 
vào một cõi không thấp hơn cõi mà vị này vừa mới chết đi. 
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thiền sẽ không tái sanh vào những cõi thấp hơn. 
(Brahmalokagatã hetthã ariyã nopapajjare)i 


Khi các Phạm thiên trong cõi Quảng Quả chết đi, 
các ngài sẽ không tái sanh vào bất kỳ cõi nào khác. Các 
ngài có thể chưa chứng đâc quả vỊ A-la-hán (Arahant) vì 
năm quyền tín, tấn, niệm, định và tuệ của các ngài có thể 
là chưa phát triển toàn diện và trong trường hợp này, 
các ngài có thể tái sanh lại vào cõi đó. Cõi Quảng Quả và 
cõi phi tưởng phi phi tưởng là đỉnh của các cõi; từ những 
cõi này, các Phạm thiên (Brahma) sẽ không tái sanh vào 
bất kỳ cõi nào khác^. Một người chết đi trong các cõi 
Tịnh Cư là một Thánh nhân: là bậc bất lai hay là bậc A- 
la-hán (Arahant). Vị bất lai sẽ không tái sanh vào cùng 
cõi mà thay vào đó, sẽ tái sanh vào một trong những cõi 
cao hơn. Do đó, sau khi tâm (citta) tử xảy ra ở cõi Tịnh 
Cư, chỉ có sự tái sanh vào cõi Tịnh Cư thông qua thiền 
(jhãna) thứ năm. Đối với những ai chết đi trong cõi Tịnh 
Cư cao nhất, sẽ không có sự tái sanh nào theo sau vì các 
ngài là A-la-hán (Arahant) và không còn tái sanh nữa 
cho các ngài. 


Nếu một phàm nhân chết đi trong một cõi vô sâc 
giới, người đó có thể tái sanh vào chính cõi đó hoặc có 
thể tái sanh vào một trong những cõi cao hơn. ông ta 
cũng có thể có sự tái sanh tam nhân vào dục giới. Do đó, 
sau khi chết, sự tục sinh xảy ra thông qua một trong bốn 
tâm (citta) tam nhân hay một trong bốn tâm (citta) quả 
vô sâc (4+4=8). Nếu một vỊ Thánh nhân chết đi từ một 
trong những cõi này, sự tục sinh có thể xảy ra trong cùng 
cõi đó hay vào một trong những cõi cao hơn thông qua 
bốn tâm quả vô sâc. 


1 Brahmalokagata hettha ariya nopapajjare. 

2 ND: Xin độc giả lưu ý là chúng ta đang nói về các bậc Thánh nhân. 
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Như vậy, chúng ta nên hiểu những lộ tâm tử bâng 
cách nghiên cứu tâm (citta) tử đi trước và những tâm 
(citta) tục sinh theo sau, như được áp dụng vào những 
hạng người và cảnh giới tương ứng. 

Lộ Nhập Diệt Hay Lộ Níp-bàn 
(Parinibbãna Vĩthi) 


Tiến trình nhập diệt (Parinibbãna), nếu xảy ra 
trong lộ ý môn đổng lực (javana) dục giới, thì có bốn 
loại: lộ tâm có sự nhập diệt (parinibbãna) xảy ra sau 
đổng lực (javana); hay sau đổng lực (javana) và hữu 
phần (bhavanga); hay sau na cảnh; hay sau na cảnh và 
hữu phần (bhavanga). Nếu sự nhập diệt xảy ra trong lộ 
tâm đổng lực (javana) đáo đại thì có thêm bốn loại nữa: 
(i) lộ liên thiền (jhãna), (ii) lộ liên phản khán, (iii) lộ liên 
thông (abhinnã) và (v) lộ đâc đạo tột mạng (jĩvita- 
samasĩsĩ)!. 


Giải Thích 


Lộ nhập diệt (cho người hành thiền Minh sát khô 
(Sukkha-vipassaka)): Chúng ta hãy xem trường hợp một 
người đã không chứng đạt bất kỳ tầng thiền nào cả 
nhưng chứng đâc quả vỊ A-la-hán (Arahant) thông qua 
thiền minh sát (Vipassanã) mà thôi. Trường hợp tương 
tự, giả sử vỊ đó có chứng đâc các tầng thiền nhưng không 
nhập vào các tầng thiền. Đối với cả hai loại người này, sự 
nhập diệt (parinibbãna) xảy ra tại điểm kết thúc của lộ ý 
môn đổng lực (javana) dục giới. Đối với hạng A-la-hán 
(Arahant) này, lộ nhập diệt (parinibbãna) thì giống với 


1 i) Jhanasamanantara vithi, ii) Peccavekkhasamanantara vithi, iii) 
Abhiíinãsamanantara vĩthi, iv) Jĩvitasamasĩsĩ vĩthi 
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lộ tử ý môn như đã được trình bày ở trên. Tuy nhiên, sau 
sự nhập diệt (parinibbãna) thì không có tiến trình tái 
sanh vì tất cả các lậu hoặc đã được tẩy trừ và do đó, các 
ngài sẽ không còn tái sanh nữa. 

Đối tượng của những tâm (citta) trong lộ nhập diệt 
(parinibbãna) thì không giống với những lộ tâm tử khác. 
Lộ tâm nhập diệt (parinibbãna) có thể có đối tượng là (ví 
dụ như) hướng ý môn hay na cảnh, hay bất kỳ một cảnh 
nào trong số những đối tượng danh sâc và những khái 
niệm trong tam giới (dục, sâc và vô sâc). Sẽ không có 
quả của nghiệp (kamma) cho những kiếp sống tương lai 
và sẽ cũng không có sinh thú. Cho nên, nghiệp (kamma), 
nghiệp tướng và thú tướng sẽ không sanh lên làm đối 
tượng của những tâm (citta) của lộ tử. Thay vào đó, một 
trong những khái niệm hay hiện tượng danh sâc hiệp thế 
thông thường sẽ xuất hiện làm cảnh; và các tâm (citta) 
trong lộ nhập diệt (parinibbãna) sẽ bât một trong số 
chúng làm đối tượng của lộ tâm. Tuy nhiên, chính tâm 
(citta) nhập diệt (parinibbãna) thì lại bât cùng đối tượng 
(nghiệp (kamma), nghiệp tướng hay thú tướng) đã được 
bât bởi tâm tục sinh của kiếp sống hiện tại. Điều này 
được miêu tả trong Chương 5 của A Comprehensive 
Manual o/Abhidhamma như sau: “tâm tục sinh, tâm 
hữu phần (bhavanga) và tâm tử trong một kiếp sống cụ 
thể thì tương tự nhau và có đối tượng là y hệt.” 

Bây giờ, chúng ta hãy xem trường hợp một người 
đã chứng đạt các tầng thiền. Nếu vỊ này chết đi hay nhập 
diệt (parinibbãna) tại cuối sự chứng đâc thiền, sẽ có xuất 
hiện đối tượng của khái niệm kasina tương ứng mà đã 
được dùng làm đối tượng của thiền (jhãna). Điều này có 
nghĩa là các tâm thiền (jhãna citta) là các đổng lực 
(javana) tử và đối tượng của thiền (jhãna) là đối tượng 
của đổng lực (javana) tử. Nếu một người nhập diệt 
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(parinibbãna) sau khi xuất khỏi các tầng thiền và tại 
điểm cuối của sự phản khán các chi thiền thì việc phản 
khán các chi thiền là những đổng lực (javana) tử và 
những chi thiền là đối tượng của những đổng lực 
(javana) tử. Nếu một người nhập diệt (parinibbãna) tại 
điểm ket thúc của lọ than thông thì hình thể do nghiệp 
tạo (tức là đối tượng của thần thông) xuất hiện làm đối 
tượng. Vị A-la-hán (arahant) đâc đạo tột mạng 
(jĩvitasamasĩsĩ arahant) nhập diệt (parinibbãna) sau lộ 
A-la-hán (arahatta) đạo và lộ phản khán; trong trường 
hợp này, đạo và quả là đối tượng của lộ phản khán và 
xuất hiện làm đối tượng của những đổng lực (javana) tử. 
Do đó, những đổng lực (javana) tử ngay trước tâm (citta) 
nhập diệt (parinibbãna) có đối tượng là một trong 
những hiện tượng danh, sâc hay khái niệm. Tuy nhiên, 
chính tâm (citta) nhập diệt (parinibbãna) lại có cảnh là 
cùng đối tượng của tâm (citta) tục sinh trong kiếp sống 
hiện tại. 

Tuy nhiên, Phụ Sớ Vibhãvanĩi lại trình bày rằng 
(theo một vài giáo thọ sư) tâm (citta) nhập diệt 
(parinibbãna) cũng có đối tượng là một hiện tượng danh 
hay sâc. (Các ngài nói ràng) cái này thì giống với những 
đổng lực (javana) tử, và loại trừ đi nghiệp (kamma), 
nghiệp tướng và thú tướng. Tuy nhiên, quan điểm này 
thì mâu thuẫn với quy luật chung của Thắng Pháp 
(Abhidhamma), tức là cho rằng trong cùng một kiếp 
sống, tâm (citta) tục sinh, tâm hữu phần (bhavanga 
citta) và tâm (citta) tử phải có cùng đối tượng2. 


1 Vibhv. (120) 

2 Patisandhi bhavanganca, tathãcavana manasaiỊi. Ekameva 
tatheveka, visayanceka jãtiyam. (Xem CMA, 199) 
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ĐÔI Tượng Của Tâm (Citta) Tử Của Đức 

Phật 


Một vài giáo thọ sư đã nói râng đối tượng của tâm 
tử của Đức Phật là Níp-bàn (Nibbana). Đe ho trợ hay 
chứng minh cho lập luận này, các ngài trích dẫn đoạn 
văn sau từ Kinh Bát Niết Bàn (Parinibbãna Sutta): 
“Anejo santimãrabbha, yarn kãlamakarĩ munii.” Chuyển 
ngữ của đoạn văn này là: “Bậc tịnh giả, ly ái, sau khi 
hướng tâm đến Níp-bàn, đã mệnh chung.Tuy nhiên, 
các giáo thọ sư này đã không chú ý đến Parittãrammana- 
tika trong Dhammasanganĩ. Trong đó có giải thích ràng 
23 tâm (citta) quả dục giới, tâm (citta) hướng ngũ môn 
và tâm (citta) tiếu sinh luôn luôn có các đối tượng dục 
giới. Giáo lý Thắng Pháp (Abhidhamma) không có ngoại 
lệ. Tâm (citta) nhập diệt (parinibbãna) của Đức Phật thì 
giống với tâm (citta) tục sinh của Ngài, tức là tâm (citta) 
thứ nhất trong tám tâm (citta) đại quả dục giới. Tâm 
(citta) quả dục giới này không thể bât Níp-bàn 
(Nibbãna) làm đối tượng của nó. Khi Đức Phật (ND: còn 
là Bồ-tát) tái sanh vào cõi nhân loại, đối tượng của tâm 
(citta) tục sinh của Ngài là thú tướng về cõi nhân loại. 
Do đó, đối tượng của tâm (citta) nhập diệt (parinibbãna) 
cũng phải là cùng thú tướng đó. Tâm (citta) tử (tức là 
tâm (citta) cuối cùng của một kiếp sống) bât cùng đối 
tượng đã được bât bởi tâm (citta) tục sinh và tâm hữu 
phần (bhavanga citta) của kiếp sống mà gần kết thúc. 


1 Di. II, 128 Chuyển dịch sát như sau: anejo = người đã giải thoát 
khỏi ái; muni = bậc hiền triết, Đức Phật; santim = hướng đến Níp- 
bàn (Nibbãna); ãrabbha = vì mục đích; kãlaiỊi = lúc nhập diệt 
(parinibbãna); yarn akarĩ = đã làm như vậy 

2 ND: Chúng tôi xin tri ân Thượng tọa Giác Nguyên về sự chuyển 
ngữ này. 


221 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương IV 


Hơn nữa, đoạn kinh trong Kinh Đại Bát Níp-bàn 
(Mahãparinibbãna Sutta) có nghĩa là lúc gần nhập diệt 
(parinibbãna), Đức Phật hướng về Níp-bàn (Nibbãna). 
Do đó, sớ giải của bài kinh đó đã không nói “santiin 
ãrammanaĩn katvã”, có nghĩa là “Níp-bàn (Nibbãna) 
được bât làm làm đối tượng.” Thay vào đó, nó nói 
“santimarabbhãti anupãdisesain nibbãnain ãrabbha (vì, 
do) paticca (phụ thuộc vào) sandhãya (liên quan tới)”, có 
nghĩa là “hướng về vô dư Níp-bàn (Nibbãna)”. Vô dư 
Níp-bàn (anupãdisesa nibbãna)^ được trải nghiệm bởi 
các vị A-la-hán (Arahant) và chư Phật sau khi chết. Tuy 
nhiên, sớ giải Theragãthã^ có nói “santimarabbhãti 
santirn anupãdisesarn nibbãnarn ãrammanarn katvã”, có 
nghĩa là “đã là đối tượng/cảnh vô dư Níp-bàn 
(Nibbãna).” Điều này dường như mâu thuẫn với sớ giải 
của Kinh Đại Bát Níp-bàn (Mahãparinibbãna Sutta). Tuy 
nhiên, nếu nó có nghĩa là trước lộ nhập diệt 
(parinibbãna), Đức Phật đã sống với cảnh Níp-bàn 
(Nibbãna), thì sẽ không có sự bất đồng giữa hai sớ giải. 
Dĩ nhiên, trước tâm nhập diệt (parinibbãna), Đức Phật 
nhập vào các tầng thiền, phản khán các chi thiền và rồi 
mệnh chung ngay lập tức. Trong trường hợp này, trước 
khi nhập diệt (parinibbãna), các khái niệm kasina có 
xuất hiện trong tâm trí của Ngài. Đây là những đối tượng 
của các tầng thiền. Các chi thiền làm đối tượng của lộ 
tâm phản khán cũng xuất hiện trong Ngài. Cuối cùng, 
tâm nhập diệt (parinibbãna) sanh lên và diệt đi mãi mãi. 
Không có thời điểm, không có sát-na nào mà tại đó cảnh 
Níp-bàn (Nibbăna) sanh lên. 


Do đó, chúng ta phải hiểu râng, trước khi nhập vào 
các tầng thiền, Đức Phật có thể đã có hoặc không có sống 


1 DiA. II, 186 

2 Theragãthã Atthakathã, p. 389 
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với Níp-bàn (Nibbãna) (ND: tức là bât Níp-bàn làm 
cảnh). Tuy nhiên, hướng về Níp-bàn không có nghĩa là 
tại thời điểm tử, và Níp-bàn (Nibbãna) không phải là đối 
tượng của tâm nhập diệt (Parinibbãna). Thay vào đó, đối 
tượng là thú tướng về kiếp sống cuối cùng này trong 
vòng luân hồi (Samsãra), tức là đối tượng của tâm (citta) 
tục sinh. 


Lộ Liên Thiên (Jhana) 

Lộ liên thiền (jhãna) xảy ra trong dục giới thiện 
thú, sâc giới và vô sâc giới nơi mà thiền (jhãna) sanh lên 
nhiều lần theo ý muốn và cần thiết. Lộ tâm này chỉ xảy 
ra trong các vỊ A-la-hán (Arahant), cho nên, những tâm 
(citta) duy tác làm chức năng đổng lực (javana). Đối 
tượng là một kasina, một khái niệm, vân vân tùy theo 
tầng thiền (jhãna) tương ứng. Đối tượng của những tâm 
hữu phần (bhavanga) đi trước và của tâm (citta) nhập 
diệt là như thường lệ, tức là một trong nghiệp (kamma), 
nghiệp tướng hay thú tướng. Tâm (citta) nhập diệt có 
thể xảy ra sau thiền (jhãna) hay sau thiền (jhãna) và hữu 
phần (bhavanga). Hai loại lộ tâm này nhân với chín tâm 
(citta) duy tác cho mười tám lộ tâm (9x2=18) và nhân 
với hai hạng người (lợi căn và độn căn) cho 36 lộ tâm 
tổng cộng (18x2=36). 

Lộ Liên Phản Khán 


Những đổng lực (javana) trong lộ này là dục giới và 
chúng sanh lên chỉ có năm sát-na vì đây là lộ tâm tử. 
Chúng cũng được tìm thấy (giống như những lộ tâm tử 
liên thiền (jhãna)) trong cả dục giới, sâc giới và vô sâc 
giới. Đối tượng của chúng là những chi thiền. Trong lộ 
tâm này, tâm nhập diệt có thể sanh lên sau đổng lực 
(javana) và hữu phần (bhavanga). Do đó, có hai loại lộ 
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tâm: trong một loại, tâm nhập diệt sanh lên sau đổng lực 
(javana) và trong loại còn lại, tâm nhập diệt sanh lên sau 
đổng lực (javana) và hữu phần (bhavanga). Hai lộ nhân 
cho năm chi thiền trong thiền (jhãna) thứ nhất trở thành 
mười lộ (2x5=10); nhân cho bốn chi thiền trong thiền 
(jhãna) thứ hai trở thành tám lộ (2x4=8); nhân cho ba 
chi thiền trong thiền (jhãna) thứ ba cho ra sáu lộ 
(2x3=6), nhân cho hai chi thiền trong thiền (jhãna) thứ 
tư (2x2=4) và nhân cho hai chi thiền trong thiền (jhãna) 
thứ năm (2x2=4). Như vậy, có tổng cộng 32 lộ tâm liên 
phản khán. Những lộ tâm này được giải thích trong sớ 
giải của Kinh Đại Bát Níp-bàn (Mahãparinibbãna Sutta). 
Sớ giải này nói “bhavangarn otinnassa tattheva 
parinibbãnaĩụi”, có nghĩa là “sau khi chìm vào dòng hữu 
phần (bhavanga), tại trong sát-na hữu phần (bhavanga) 
đó sự nhập diệt xảy ra.” Như vậy, có những lộ tâm trong 
đó tâm hữu phần (bhavanga) và sự nhập diệt sanh lên, 
sau thiền (jhãna) hay sau lộ phản khán. Tâm (citta) nhập 
diệt và hữu phần (bhavanga) là như nhau, có nghĩa là có 
những lộ tâm trong đó tâm nhập diệt (parinibbãna) sanh 
lên sau thiền (jhãna) và đổng lực (javana) phản khán. 

Lộ Liên Thông 

Loại lộ tâm này được tìm thấy trong sớ giải của 
Udana. Có nhiều loại thần thông, nhưng trong bối cảnh 
này, thần thông (abhinnã) chỉ có nghĩa là thần túc thông 
(Iddhividha abhinnã), tức là thần thông biến hóa ra các 
vật thể, bay trong hư không, đi trên nước, độn thổ và vân 
vân. Trong lộ tâm nhập diệt (parinibbãna), có hai lộ tâm 
sanh lên sau thần thông (abhinnã), và sau thần thông 
(abhinnã) và hữu phần (bhavanga). Những lộ tâm này 
chỉ được tìm thấy trong dục giới và sâc giới. Lộ tâm này 


1 DiA. II, 187 
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không thể xảy ra trong vô sâc giới vì ở đó không có sự 
chứng đâc thiền cần thiết cho lộ thần thông. 

Lộ Đắc Đạo Tột Mạng (Jĩvitasamasĩsĩ) 

Vô minh là yếu tố chính yếu hay dẫn đầu của các 
phiền não và mạng quyền là yếu tố chính yếu hay dẫn 
đầu của sự tồn tại. Cho nên, vô minh là kẻ chỉ đạo của tất 
cả các phiền não và đời sống là kẻ chỉ đạo của vòng 
duyên khởi khổ đau hay vòng luân hồi (sarnsãra). Khi vô 
minh diệt đi, tất cả dấu vết của các phiền não cũng diệt 
đi. Cũng theo cách đó, khi chuỗi đời sống bị cât đứt, các 
duyên khởi của sự đau khổ trong vòng luân hồi 
(sarnsãra) cũng diệt đi. Chúng ta hãy lấy ví dụ một người 
đang đau khổ vì một căn bệnh trầm kha. ông ta ngán 
ngẩm với sự duyên khởi của sự đau khổ trong vòng luân 
hồi (sarnsãra) và cho nên, thực hành thiền một cách 
nghiêm túc. ông ta phát triển tất cả các tầng tuệ minh 
sát. Cuối cùng, với sự chứng đâc A-la-hán (Arahant) đạo, 
người đó tẩy trừ được vô minh. Tại cùng thời điểm, giả 
sử đời sống của người đó cũng diệt đi. Trong tình huống 
này, vô minh (yếu tố dẫn đầu của các phiền não) và 
mạng quyền (yếu tố dẫn đầu của sự duyên khởi) đều diệt 
đi tại cùng một thời điểm. Loại người này được gọi là 
đâc đạo tột mạng (jĩvita-sama-sĩsĩ). 

Điều nên được luu ý là, mặc dầu sự kết thúc đời 
sống và sự đoạn diệt của vô minh được nói là xảy ra cùng 
lúc, nhưng điều này không có nghĩa là cùng một thời 
điểm mà chỉ là trong cùng một tiến trình. Thời điểm vô 
minh được đoạn diệt là thời điểm chứng đâc A-la-hán 
(Arahatta) đạo. Sau khi tâm A-la-hán (Arahatta) đạo 
sanh lên, hai hay ba sát-na A-la-hán (Arahatta) quả theo 
sau. Có một vài tâm hữu phần (bhavanga) chen vào, rồi 
lộ tâm phản khán xảy ra. Cuối cùng, tại điểm kết thúc 
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của lộ phản khán, tâm nhập diệt (parinibbãna) diệt đi và 
đời sống cũng diệt đi. Như vậy, sự đoạn diệt của vô minh 
và sự kết thúc của đời sống xảy ra trong cùng tiến trình, 
chứ không phải tại cùng một thời điểm. Trong cùng một 
tiến trình, vô minh diệt đi và đời sống cũng diệt đi. Cho 
nên, nó được nói là sự đoạn diệt của vô minh và của đời 
sống là có cùng thời gian. Lộ đâc đạo tột mạng 
(jĩvitasamasĩsĩ) này được giải thích trong sớ giải của 
Anguttara-nikãyai. Lộ tâm này xảy ra trong dục giới. Sự 
nhập diệt có thể sanh lên sau đổng lực (javana) và hữu 
phần (bhavanga). 

Như vậy, chúng ta đã giải thích một cách ngân gọn 
lộ trình târn trong tám phan: (i) lộ ngũ môn; (ii) lọ ý 
môn đổng lực (javana) dục giới; (iii) lộ ý môn đổng lực 
(javana) đáo đại (thiền: jhãna); (iv) lộ đâc đạo; (v) lộ 
nhập thiền quả; (vi) lộ thần thông (abhinnã); (vii) lộ 
nhập thiền diệt và (viii) lộ tủ^. 

Kết Thúc Lộ Trình Tâm 


1 Jĩvita = mạng quyền, sama = sự đồng hạng, sự ngang bâng, sĩsa = 
sự dãn đầu, hàng đầu. dĩvitena samaiỊi sisaiỊi yassãti jĩvitasamasĩsĩ. 
Sự đoạn diệt mạng quyền có sự ngang bằng như trong sự đoạn diệt 
vô minh của hành giả. 

2 AnA. (Sattaka nipãta): i) Paíicadvãra vĩthi, ii) (Kãmajavanavãra) 
manodvãra vĩthi, iii) (Appanãjavanavãra) jhãna vĩthi, iv) 
(Appanãjavanavãra) magga vĩthi, v) (Appanãjavanavãra) phala 
vĩthi, vi) (Appanãjavanavãra) abhiíínã vĩthi, vii) 
(Appanãjavanavãra) nirodhasamãpatti vĩthi, viii) 
(Appanãjavanavãra) maranãsanna vĩthi 
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Chương V: Lộ Trình sắc Pháp 
Sắc Pháp (Rũpa) 

Sâc pháp là một trong bốn pháp chân đế trong 
Thắng Pháp (Abhidliamma). Thuạt ngữ “rũpa” thông 
thường được chuyển ngữ là sâc pháp, vật chất, thân xác, 
hình dáng, vân vân. Tuy nhiên, không có từ nào trong đó 
truyền đạt hết được nghĩa chính xác của thuật ngữ, và 
trong số chúng, vật chất là từ tương đương gần nhất. 
Thuạt ngữ PãỊi “rũpa” được giải thích trong Thang Pháp 
(Abhidhamma) bâng cách đi về nguồn gốc của nó từ 
động từ “ruppati” mà có nghĩa là bị thay đổi hay bị biến 
dạng. Từ góc nhìn của Phật giáo, sâc pháp (rũpa) không 
chỉ bị thay đổi mà còn tan rã vì nó chỉ tồn tại mười bảy 
sát-na tâm. Theo Vibhãvanĩtĩkãs sâc pháp (rũpa) được 
gọi như vậy vì nó trải nghiệm và áp đặt sự biến đổi, do 
bởi những điều kiện vật lý bất lợi như sự lạnh và nhiệt, 
vân vân. Dĩ nhiên, sâc pháp (rũpa) có thể thay đổi trạng 
thái, hình dạng và màu sâc do nhiệt và sự lạnh giống như 
vật chất. Tuy nhiên, mặc dầu hình dáng và khối lượng 
trở nên rõ ràng khi một lượng đáng kể sâc pháp (rũpa) 
tích tụ lại, nhưng ở nghĩa tận cùng hay theo chân đế, thì 
sâc pháp (rũpa) là không có hình dạng và không có khối 
lượng, giống như năng lượng vậy. 


Các nhà khoa học ngày nay biết rằng vật chất và 
năng lượng là tương đương hay chúng ta có thể nói là có 
thể hoán chuyển qua lại; theo nghĩa chân đế, vật chất và 
năng lượng là giống hệt nhau. Tại thời kỳ của Đức Phật, 
một dạng sơ khởi của cái mà chúng ta gọi là thuyết 
nguyên tử đã được thịnh hành tại Ấn Độ. Các nhà tư 
tưởng người Ấn đã có nói về nguyên tử (paramãnu) và 


1 Smv. 


227 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương V 


họ đã phân tích nó như sau: một ratharenu bao gồm 36 
tajjãri; một tajjãri là 36 anu và một anu là 36 paramãnu. 
Những phần tử bụi nhỏ bé được nhìn thấy trong ánh 
nâng mặt trời được gọi là ratharenu. Một paramãnu là 1 
phần 46.656 của một ratharenu. Paramãnu này được 
xem là không thể chia nhỏ được. Đức Phật đã phân tích 
sâc pháp theo kalãpa, tức là một nhóm những yếu tố hay 
những phần tử hạ nguyên tử: một thực thể tối hậu hay 
chân đế mà không thể được chia nhỏ ra nữa. 

Thắng Pháp (Abhidhamma) liệt kê ra 28 sâc pháp. 
Những sâc pháp này cơ bản được chia ra làm hai thể 
loại: bốn sâc tứ đại (mahãbhũta) và 24 sâc y sinh 
(upãdãrũpa). Bốn sâc tứ đại là những yếu tố vật chất căn 
bản (dhãtu): đất, nước, lửa và gió. Đây là những thành tố 
nền móng của vật chất. Chúng không thể bị/được tách 
rời ra, và dưới những dạng kết hợp khác nhau, chúng có 
trong thành phần của mọi vật chất từ phần tử nhỏ nhất 
cho đến những dãy núi lớn rộng. Sâc y sinh là những sâc 
pháp phụ thuộc vào hay có gốc rễ trong sâc tứ đại. Sâc tứ 
đại có thể so sánh với trái đất, sâc y sinh sẽ là cây cối và 
bụi rậm mọc lên nương tựa vào trái đất. 

28 sâc pháp được phân chia thành mười một loại 
dựa vào tính chất: 

1. Bốn sâc tứ đại: đất, nước, lửa, gió (4) 

2. Sâc thần kinh: có trong mât, tai, mũi, lưỡi và 
thân (5) 
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3. Sâc cảnh giới: cảnh sâc, cảnh thinh, cảnh khí và 
cảnh vỊi (4) 


4. Sâc giới tính: sâc tố nữ và sâc tố nam (2) 

5. Sâcývật(i) 

6. Sâc mạng quyền (1) 

7. Sâc vật thực^ (1) 

8. Sâc giao giới (1) 

9. Sâc biểu tri: thân biểu tri và ngữ biểu tri (2) 

10. Sâc đặc biệt: khinh sâc, nhu sâc và sâc thích 
nghiệp cùng với hai sâc biểu tri (3) 


11. Sâc tứ tướng: sâc hình thành, sâc thừa tiếp, sâc 
lão suy và sâc vô thườngS (4) 

(Xin hãy xem A Comprehensive Manuaỉ of 
Abhidhamma, Chương VI để biết thêm chi tiết) 

Sắc Pháp Được Tạo Ra Một Cách Cụ Thể 

Những sâc pháp trong các nhóm 1 cho đến 7 ở trên 
(ngoại trừ sâc cảnh xúc, tức là bao gồm đất, lửa và gió) 
tạo nên mười tám sâc pháp mà được gọi chung là sâc 
pháp chân đế (nipphanna rũpa), tức là sâc pháp được 


1 Cảnh xúc là sự kết hợp của ba sâc tứ đại: đất, lửa và gió. 

2 4+5+4+2+1+1+1=18 được gọi là Nipphanna rũpa (sâc pháp có 
thực tính), vân vân (Xem CMA p. 240) 

3 1+2+3+4=10 được gọi là Anipphanna rũpa (sâc pháp phi thực 
tính), vân vân (Xem CMA p. 242) 
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tạo ra một cách cụ thể. Điều này là vì chúng hứng chịu 
hay trải qua sự biến dạng (tức là một trong những đặc 
tính tất yếu của sâc pháp) và chúng được tạo ra hay được 
duyên lên do nghiệp (kamma), tâm (citta), nhiệt lượng 
(utu) và dưỡng tố. Mỏi một trong số mười tám sâc pháp 
này có những tính chất nội tại, chẳng hạn như sự cứng 
mềm đối với đất và nhiệt đối với lửa. Do đó, chúng được 
gọi là sabhãva rũpa, tức là sâc pháp sở hữu bản chất nội 
tại. Mỗi một trong số những sâc pháp này cũng có tướng 
trạng bẩm sinh, tức là những đặc tính sanh (jãti), lão 
(jaratã) và tử (aniccatã). Cho nên, chúng cũng được 
miêu tả là sâc pháp sở hữu các tướng trạng thật 
(salakkhanarũpa). Điều này là vì chúng nên được quán 
tưởng bởi thiền minh sát là có các đặc tính vô thường, 
khổ và vô ngã; chúng cũng được gọi là sammasana rũpa, 
tức là sâc pháp được thấu hiểu bởi minh sát. 

Sắc Pháp Được Tạo Ra Một Cách Không 

Cụ Thê 

Mười loại sâc pháp trong các nhóm 8 cho đến 11 
được định đặt là sâc pháp phi thực tính (anipphanna 
rũpa), tức là sâc pháp được tạo ra một cách không cụ 
thể. Điều này là vì chúng không sanh lên trực tiếp từ bốn 
nguyên nhân chính: nghiệp (kamma), tâm (citta), nhiệt 
lượng và dưỡng tố. Thay vào đó, chúng tồn tại như là 
những phương thức hay thuộc tính của sâc pháp chân 
đế. Chúng cũng được biết đến là asabhãva, tức là sâc 
pháp không có những đặc tính vốn có bẩm sinh cũng 
như những tướng trạng sanh, lão và tử (alakkhanarũpa); 
và chúng không nên được dùng để quán tưởng trong 
thiền minh sát. Nói một cách đúng đắn, chúng không 
được bao gồm trong những pháp chân đế. 
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Kalapa - Một Nhóm Các Yêu TcT 

Các sâc pháp không xảy ra đơn lẻ, mà là xảy ra 
trong những sự kết hợp hay theo các nhóm được biết 
đến là rũpãkalãpa (nhóm sâc pháp nhỏ bé) hay là 
kalãpa. Kalãpa (nhóm sâc pháp) cơ bản bao gồm tám 
thành phần: bốn sâc tứ đại (đất, nước, lửa và gió) và màu 
sâc (vanna), mùi (gandha), vị (rasa) và dưỡng tố (ojã). 
Những sâc pháp này không thể bị tách rời, tức là bất ly^ 
Có tất cả 21 kalãpa được liệt kê trong Thắng Pháp 
(Abhidhamma). Tất cả những sâc pháp trong một kalãpa 
cùng sanh lên và cùng diệt đi. Chúng đều phụ thuộc vào 
các sâc tứ đại có mặt trong kalãpa đó để sanh khởi, tức là 
chúng có một sự phụ thuộc chung. Chúng hòa lẫn thông 
suốt đến nỗi chúng không thể được phân biệt, cho nên 
chúng cùng xảy xa từ sự sanh khởi cho đến sự hủy diệt. 
Điều đó có nghĩa là: các kalãpa nhỏ đến nỗi chúng không 
thể được nhìn thấy, nhỏ hơn cả một nguyên tử và có thể 
so sánh với các hạt electron, proton và neutron về kích 
cỡ. 

Các Kalãpa Do Nghiệp (Kamma) Tạo^ (9) 

Tất cả các sâc pháp xuất nguồn từ bốn nguyên 
nhân khác nhau: nghiệp (kamma), tâm, nhiệt lượng và 
dưỡng tố. Mười tám loại sâc pháp xuất nguồn từ nghiệp 
(kamma) và chúng được nhóm lại thành chín kalãpa do 
nghiệp (kamma) tạo. Ví dụ, sâc mạng quyền (mà được 
bao gồm trong tất cả các kalãpa) và tám sâc bất ly cùng 
nhau tạo nên một tổ chức đơn giản nhất: một kalãpa do 
nghiệp (kamma) tạo. Nhóm này được gọi là jĩvita- 
navaka-kalãpa, có nghĩa là một nhóm có chín sâc pháp 


1CMA 244—246 
2 CMA 253 
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bao gồm sâc mạng quyền. Nó có thể được viết gọn lại 
thành “nhóm mạng quyền”. 

Chín nhóm sâc pháp được liệt kê như sau: 

1. Bâng cách cộng nhóm mạng quyền với thần kinh 
thị giác, chúng ta có nhóm nhãn (cakkhudasaka): bao 
gồm tám sâc bất ly, sâc mạng quyền và thần kinh thị 
giác; 


2. Với thần kinh thính giác thì nhóm này được gọi 
là nhóm nhĩ (sotadasaka): bao gồm tám sâc bất ly, sâc 
mạng quyền và thần kinh thính giác; 

3. Với thần kinh khứu giác thì nhóm này được gọi 
là nhóm tỷ (ghãnadasaka): bao gồm tám sâc bất ly, sâc 
mạng quyền và thần kinh khứu giác; 


4. Với thần kinh vị giác thì nhóm này được gọi là 
nhóm thiệt (jĩvhãdasaka): bao gồm tám sâc bất ly, sâc 
mạng quyền và thần kinh vỊ giác; 


5. Với thần kinh xúc giác thì nhóm này được gọi là 
nhóm thân (kãyadasaka): bao gồm tám sâc bất ly, sâc 
mạng quyền và thần kinh xúc giác; 

6. Với sâc tố nữ thì nhóm này được gọi là nhóm nữ 
tính (itthibhãvadasaka): bao gồm tám sâc bất ly, sâc 
mạng quyền và sâc tố nữ; 

7. Với sâc tố nam thì nhóm này được gọi là nhóm 
nam tính (pumbhãvadasaka): bao gồm tám sâc bất ly, 
sâc mạng quyền và sâc tố nam; 
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8. Với sâc ý vật thì nhóm này được gọi là nhóm ý 
vật (hadayadasaka): bao gồm tám sâc bất ly, sâc mạng 
quyền và sâc ý vật; và 

9. Nhóm mạng quyền (jĩvita-navaka): bao gồm tám 
sâc bất ly và sâc mạng quyền. 

Các Kalãpa Do Tâm Tạo^ (6) 

Mười bốn loại sâc pháp (ngoại trừ sâc giao giới) 
được nhóm thành sáu kalãpa do tâm tạo. 


Chúng có thể được liệt kê như sau: 


1. Tám sâc bất ly nguyên thủy do tâm tạo được gọi 
là nhóm thuần sâc tâm (cittaja-suddhatthaka): bao gồm 
tám sâc bất ly; 


2. Cộng thêm thân biểu tri, nó được gọi là nhóm 
thân biểu tri (kãyavinnatti-navaka): bao gồm tám sâc 
bất ly và thân biểu tri; 

3. Với ngữ biểu tri và sâc cảnh thinh, nó được gọi là 
nhóm thinh ngữ biểu tri (vacĩvinnatti-sadda-navaka)^: 
bao gồm tám sâc bất ly, ngữ biểu tri và sâc cảnh thinh; 

4. Với sâc khinh, sâc nhu và sâc thích nghiệp, nó 
được gọi là nhóm đặc biệt (lahutãdi ekãdasaka): bao 
gồm tám sâc bất ly, sâc khinh, sâc nhu và sâc thích 
nghiệp; 


1CMA 253 

2 ND: Trong tài liệu Handbook of Abhidhamma Studies (Cẩm Nang 
Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai), ngài u Sĩlãnanda không bao 
gồm từ sadda (thinh). 
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5. Với thân biểu tri và sâc khinh, sâc nhu và sâc 
thích nghiệp, nó được gọi là nhóm thân biểu tri đặc biệt 
(kãyavinnatti-lahutãdi dvãdasaka): bao gồm tám sâc bất 
ly, thân biểu tri và sâc khinh, sâc nhu và sâc thích 
nghiệp; và 

6. Với ngữ biểu tri, sâc cảnh thinh và sâc khinh, sâc 
nhu và sâc thích nghiệp, nó được gọi là nhóm thinh ngữ 
biểu tri đặc biệt (vacĩvinnatti-sadda-lahutãdi-terasaka): 
bao gồm tám sâc bất ly, ngữ biểu tri, sâc cảnh thinh và 
sâc khinh, sâc nhu và sâc thích nghiệp. 

Các Kalãpa Do Nhiệt Lượng Tạo^ (4) 

Mười hai sâc pháp (ngoại trừ sâc giao giới) được 
nhóm thành bốn kalãpa do nhiệt lượng tạo. 

Những nhóm này được liệt kê như sau: 


1. Tám sâc bất ly nguyên thủy do nhiệt lượng tạo 
được gọi là nhóm thuần nhiệt lượng (utuja- 
suddhatthaka): bao gồm tám sâc bất ly; 

2. Cộng thêm sâc cảnh thinh, nó được gọi là nhóm 
cảnh thinh (saddanavaka): bao gồm tám sâc bất ly và sâc 
cảnh thinh; 

3. Với sâc khinh, sâc nhu và sâc thích nghiệp, nó 
được gọi là nhóm đặc biệt (lahutãdi ekãdasaka): bao 
gồm tám sâc bất ly, sâc khinh, sâc nhu và sâc thích 
nghiệp; và 


1CMA 253-254 
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4 . Với sâc cảnh thinh và sâc khinh, sâc nhu và sâc 
thích nghiệp, nó được gọi là nhóm thinh đặc biệt 
(saddalahutãdi dvãdasaka): bao gồm tám sâc bất ly, sâc 
cảnh thinh và sâc khinh, sâc nhu và sâc thích nghiệp. 

Các Kalãpa Do Dưỡng TcTTạo (2)1 

Mười một sâc pháp do dưỡng tố tạo (ngoại trừ sâc 
giao giới) được nhóm thành hai kalãpa do dưỡng tố tạo. 

Các nhóm này được liệt kê như sau: 


1. Tám sâc bất ly nguyên thủy do dưỡng tố tạo được 
gọi là nhóm thuần dưỡng tố (ãhãraja-suddhatthaka): 
bao gồm tám sâc bất ly; và 

2. Cộng thêm ba sâc đặc biệt, nó được gọi là nhóm 
đặc biệt (lahutãdi-ekãdasaka): bao gồm tám sâc bất ly và 
sâc khinh, sâc nhu và sâc thích nghiệp. 

Sự Diễn Ra Của Lộ Trình sắc Pháp 

Iccevam, patisandhim upãdãya 

kammasamutthãnã, Dutiyacittam upãdãya 

cittasamutthãnã, Thitikãlam upădãya utusamutthãnã, 
Ojãpharanam upãdãya ãhãrajasamutthãnã cã ti 
catusamutthãna-rũpãkalãpasantati kãmaloke dĩpajãla 
viya nadĩsoto viya ca yãvatãyukam abbhocchinnam 
pavattati. 


“Như vậy, sự tiếp diễn của các nhóm sâc pháp được 
tạo ra trong bốn cách, đó là: do nghiệp (kamma) tạo từ 


1 CMA 254 (ND: VỊ trí chú thích trong bản tiếng Anh là không 
đúng.) 
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thời điểm sanh lên của tâm (citta) tục sinh, do tâm tạo 
từ thời điểm sanh lên của tâm hữu phần (bhavanga citta) 
thứ nhất (mà sanh lên ngay sau tâm (citta) tục sinh), do 
nhiệt lượng tạo từ thời điểm trụ của tâm (citta) tục sinh 
và do dưỡng tố tạo từ lúc có sự khuếch tán hay truyền 
dẫn của dưỡng tố - sự việc này diễn ra, trôi chảy trong 
dục giới một cách không gián đoạn cho đến tận cùng của 
sự sống, giống như ngọn lửa của một cây đèn hay dòng 
chảy của một con sông.”i 

Theo truyền thống, lộ trình sâc pháp có nghĩa là 
tiến trình của các kalãpa được tạo ra do nghiệp 
(kamma), do tâm, do nhiệt lượng hay do dưỡng tố. Tiến 
trình này có hai: tiến trình của các kalãpa xảy ra của 
chúng sanh trong dục giới và trong sâc giới. Phật giáo 
nhìn nhận bốn loại tục sinh, đó là: noãn sanh (andaja), 
thai sanh (jalãbuja), thấp sanh (saĩnsedaja) và hóa sanh 
(opapãtika). Tuy nhiên, noãn sanh được ngầm bao gồm 
trong thai sanh, tức là được tính chung với chúng sanh 
thai sanh (gabbhaseyyaka sattã). Cho nên, tiến trình 
sanh khởi của sâc pháp cho chúng sanh dục giới thì có 
ba loại: cho thai sanh, cho thấp sanh và cho hóa sanh. 
Tuy nhiên, chúng ta sẽ chỉ giải thích ở đây lộ sâc cho 
chúng sanh thai sanh. 

Chúng ta có thể tìm thấy nhiều loại kalãpa trong 
Thắng Pháp (Abhidhamma), chẳng hạn như: các kalãpa 
do dưỡng tố tạo được duyên bởi nghiệp (kamma), các 
kalãpa do dưỡng tố tạo được duyên bởi tâm (citta), các 
kalãpa do dưỡng tố tạo được duyên bởi nhiệt lượng, các 
kalãpa do dưỡng tố tạo được duyên bởi dưỡng tố và các 
kalãpa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi nhiệt lượng 
ngoại. Tuy nhiên, các giáo thọ sư Thắng Pháp 


1CMA 256 
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(Abhidhamma) đã không nhâc đến tiến trình sanh khởi 
của chúng. Do đó, ở đây chúng ta sẽ chỉ giải thích những 
kalãpa đã được làm rõ trong A Comprehensive Manual 
of Abhidhamma. Cũng vậy, một vài loại kalãpa do tâm 
(citta) tạo, do nhiệt lượng tạo và do dưỡng tố tạo (như 
nhóm cảnh thinh, nhóm thinh đặc biệt, vân vân) sẽ 
không được giải thích ở đây, vì chúng không phải lúc 
nào cũng sanh lên trong đời sống của chúng sanh. Như 
vậy, ở đây, chúng ta sẽ giải thích tiến trình của những 
kalãpa thuần túy, cùng với những lộ tâm tục sinh, lộ 
nhãn môn, lộ nhập thiền diệt và lộ tâni tử. 

Lộ Trình Của Các Kalãpa 

Các Kalãpa Do Nghiệp (Kamma) Tạo 

Có bốn loại lộ trình của các kalãpa sanh lên một 
cách không gián đoạn trong chúng sanh thai sanh. 
Chúng là: các nhóm sâc do nghiệp (kamma) tạo, do tâm 
tạo, do nhiệt lượng tạo và do dưỡng tố tạo. Trong số này, 
ba loại kalãpa do nghiệp (kamma) tạo (nhóm thân, 
nhóm giới tính và nhóm ý vật) bât đầu sanh lên từ thời 
điểm sanh của tâm (citta) tục sinh. Điều này có nghĩa là 
ba loại kalãpa này sanh lên tại mọi tiểu sát-na, từ tiểu 
sát-na đầu tiên nhất của tâm tục sinh và tại lúc sanh lên 
của tất cả các tâm (citta) theo sau (bhavanga).^ 

Do đó, tại thời điểm diệt của tâm hữu phần 
(bhavanga citta) thứ mười sáu sau tâm (citta) tục sinh, 
có tất cả 153 kalãpa. Trong số này, ba kalãpa là ở giai 
đoạn sanh, 147 kalãpa^ là ở giai đoạn trụ và ba kalãpa 
còn lại là ở giai đoạn diệt. Trước sự sanh lên của nhóm 


1CMA 247 

^ 51x3=153, i53-(3+3)=i47 


237 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Chương V 


kalãpa mạng quyền và những nhóm kalãpa (gồm mười 
sâc pháp) khác, số nhóm kalãpa là bâng nhau tại ba tiểu 
sát-na của mỏi tâm (citta). Đời sống của mỗi kalãpa là 
mười bảy sát na tâm, tức là 51 tiểu sát-na. 

Các Kalãpa Do Tâm Tạo 

Các kalãpa do tâm tạo bât đầu xuất hiện tại thời 
điểm sanh khởi của tâm hữu phần (bhavaủga citta) thứ 
nhất, tức là tâm hữu phần sanh lên ngay sau tâm (citta) 
tục sinh. Sau đó, chúng sanh lên tại thời điểm sanh khởi 
của những tâm (citta) theo saui. Các kalãpa sanh lên tại 
thời điểm sanh khởi của tâm hữu phần (bhavanga citta) 
thứ nhất sẽ diệt đi tại thời điểm diệt hoại của tâm (citta) 
hướng ý môn, sau khi chúng đã hoàn thành đời sống dài 
mười bảy sát-na tâm của chúng. Có mười bảy kalãpa do 
tâm tạo tại thời điểm diệt hoại của tâm (citta) hướng ý 
môn. Trong số chúng, mười sáu kalãpa là ở giai đoạn trụ 
và một nhóm còn lại là ở giai đoạn diệt. Con số này giữ 
nguyên trước sự sanh khởi của ngũ song thức, và các 
kalãpa do tâm tạo không sanh lên trong suốt thời gian 
nhập thiền diệt (nirodha-samãpatti). Những kalãpa này 
chỉ sanh lên tại sát-na sanh của các tâm (citta). 

Các Kalãpa Do Nhiệt Lượng Tạo 

Yếu tố lửa, hay được gọi là nhiệt lượng, có tồn tại 
trong ba kalãpa do nghiệp (kamma) tạo mà sanh lên 
cùng với tâm (citta) tục sinh. Nhiệt lượng này có đủ sức 
mạnh tại thời điểm của giai đoạn trụ của chính nó, cũng 
tức là giai đoạn trụ của tâm (citta) tục sinh, có thể tạo ra 
ba loại kalãpa do nhiệt lượng tạo. Điều này có nghĩa là 
ba kalãpa do nhiệt lượng tạo bât đầu sanh lên tại tiểu 
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sát-na trụ của tâm (citta) tục sinh, và thêm nữa các 
kalãpa mới do nhiệt lượng tạo sanh lên tại tiểu sát-na 
diệt của nó. Theo cùng phương thức này, chúng sanh lên 
và diệt đi tại mỗi tiểu sát-na. Những kalãpa do nhiệt 
lượng tạo này có sự kết nối với những kalãpa do nghiệp 
(kamma) tạo, cho nên chúng được gọi là các kalãpa do 
nhiệt lượng tạo được duyên bởi nghiệp (kamma)i. 


Xin độc giả hãy tham khảo Table I trong phần Phụ 
Lục ở cuối sách. 

Yếu tố lửa (nhiệt lượng) cũng có tồn tại trong các 
kalãpa do tâm tạo, mà sanh lên tại tiểu sát-na sanh của 
tâm hữu phần (bhavanga) thứ nhất. Chúng cũng bât đầu 
tạo ra một kalãpa do nhiệt lượng tạo từ tiểu sát-na trụ 
của tâm hữu phần (bhavanga) thứ nhất. Nhiệt lượng 
trong các kalãpa do tâm tạo, mà sanh lên tại tiểu sát-na 
sanh của tâm hữu phần (bhavanga) thứ hai, tạo ra 
kalãpa do nhiệt lượng tạo tại tiểu sát-na trụ của tâm hữu 
phần (bhavanga) thứ hai. Như vậy, các kalãpa do nhiệt 
lượng tạo được duyên bởi tâm cũng sanh lên tại tiểu sát- 
na trụ của những tâm (citta) theo sau. Do đó, có mười ba 
kalãpa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi nghiệp 
(kamma); và có mười sáu kalãpa tại tiểu sát-na diệt của 
tâm hữu phần (bhavanga) thứ nhất; có mười chín kalãpa 
tại tiểu sát-na sanh của tâm hữu phần (bhavanga) thứ 
hai; và có 23 kalãpa tại tiểu sát-na trụ của tâm hữu phần 
(bhavanga) thứ hai. (ở đây, mười ba kalãpa và mười sáu 
kalãpa là chỉ cho bao nhiêu loại nhóm kalãpa mà có thể 
sanh lên trong thân xác.) Những tiến trình được giải 
thích ở đây xảy ra tại lúc tục sinh, tức là lúc mà không có 
các kalãpa do dưỡng tố ngoại tạo sanh lên; cho nên, các 
kalãpa do dưỡng tố tạo được bỏ qua trong tiến trình này. 


1CMA 250, Table I 
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Các Kalapa Mạng Quyền 

Theo các sớ giải, kalãpa mạng quyền sanh lên trong 
chúng sanh dục giới, như nhóm thân, trong toàn bộ thân 
xác sau sự sanh khởi của tâm (citta) tục sinh và sanh lên 
tại bất kỳ một trong ba tiểu sát-na của tâm (citta) đó. Ví 
dụ, để giúp cho việc hiểu rõ, giả sử nó sanh lên tại thời 
điểm sanh của một tâm (citta). Thì có 153 kalãpa do 
nghiệp (kamma) tạo tại tiểu sát-na sanh của tâm đó, 
cùng với nhóm mạng quyền sẽ trở thành 154 kalãpa. Tại 
tiểu sát-na trụ, nó trở thành 155 và tại tiểu sát-na diệt, 
nó trở thành 156 kalãpa. Từ lúc sanh khởi của nó cho 
đến tiểu sát-na thứ 51, có 204 kalãpa do nghiệp 
(kamma) tạo. Trong số này, bốn kalãpa là ở giai đoạn 
sanh, 196 kalãpai là ở giai đoạn trụ và 4 kalãpa là ở giai 
đoạn diệt. Con số này sẽ giữ nguyên cho đến lúc sanh 
khởi của kalãpa nhãn chẳng hạn. 

SỐ kalãpa do tâm tạo chỉ là mười bảy. Khi kalãpa 
mạng quyền sanh lên (tại thời điểm trụ của nó), yếu tố 
lửa hay nhiệt lượng (mà đi cùng với nhóm mạng quyền) 
cũng tạo ra các kalãpa do nhiệt lượng tạo. Hơn nữa, tại 
thời điểm đó, 170 kalãpa do nhiệt lượng tạo đã hiện hữu, 
cho nên, tổng số là có tất cả 171 kalãpa. Như vậy, các 
kalãpa mạng quyền sanh lên tại mỗi tiểu sát-na. Thêm 
vào đó, tại mỗi tiểu sát-na trong giai đoạn trụ của chúng, 
SỐ lượng kalãpa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi 
nghiệp (kamma) tăng lên. Tuy nhiên, tại lúc xảy ra của 
tiểu sát-na thứ 51, nhóm mạng quyền nguyên thủy và 
những kalãpa do nhiệt lượng tạo mà được kết nối với nó 
diệt đi. Khi kalãpa mạng quyền nguyên thủy hoàn thành 
đời sống mười bảy sát-na tâm của nó thì có 220 kalãpa 
do nhiệt lượng tạo hiện hữu. Rồi, tại thời điểm sanh 


151x4=204, 204 -( 4 + 4)=196 
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khởi của tâm (citta), một kalãpa do nhiệt lượng tạo được 
duyên bởi nghiệp (kamma) (được kết nối với những 
kalãpa mạng quyền) được cộng vào, cho nên bây giờ có 
tổng cộng là 221 kalãpa. Rồi số lượng của kalãpa không 
sanh mà cũng không giảm nữa. Trong số 221 kalãpa, bốn 
kalãpa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi nghiệp 
(kamma) thì ở giai đoạn sanh, vì những kalãpa do nhiệt 
lượng tạo được duyên bởi tâm diệt đi tại thời điểm sanh 
khởi của tâm (citta), năm kalãpa thì ở giai đoạn diệt và 
212 kalãpa thì ở giai đoạn trụ. Tại thời điểm trụ của một 
tâm (citta) (vì các kalãpa do nhiệt lượng tạo được duyên 
bởi tâm thì luôn luôn sanh lên), năm kalãpa thì ở giai 
đoạn sanh, bốn kalãpa thì ở giai đoạn diệt và 212 thì ở 
giai đoạn trụ. Tại thời điểm diệt của một tâm (citta), các 
kalãpa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi tâm (citta) 
chưa sanh lên và diệt đi; cho nên, bốn kalãpa thì ở giai 
đoạn sanh, bốn kalãpa thì ở giai đoạn diệt và 213 kalãpa 
thì ở giai đoạn trụ.i 


Điều này được trình bày chi tiết trong Table II 
trong phần Phụ Lục ở cuối sách. 

Các Kalãpa Do Dưỡng TcTTạo 

Khi chất dinh dưỡng được tiêu thụ bởi một người 
mẹ đang mang thai lan truyền vào cơ thể của thai nhi, 
dưỡng tố có trong chất dinh dưỡng tại thời điểm trụ tạo 
ra kapãla do dưỡng tố tạo. Kalãpa do dưỡng tố tạo có thể 
sanh lên tại bất kỳ tiểu sát-na nào, tức là sanh, trụ hay 
diệt. Tuy nhiên, để cho đơn giản dễ hiểu, chúng ta hãy 
lấy ví dụ khi nó sanh lên tại tiểu sát-na sanh của tâm 
(citta). Dưỡng tố có trong chất dinh dưỡng được tiêu thụ 
bởi người mẹ tạo ra các kalãpa do dưỡng tố tạo tại mỗi 


1 Table II 
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tiểu sát-na vì dưỡng tố mới sanh lên tại mỗi tiểu sát-na. 
Do đó, tại thời điểm sanh, có một kalãpa do dưỡng tố 
tạo, tại thời điểm trụ, có hai kalãpa, tại thời điểm diệt, có 
ba kalãpa và vân vân. Khi kalãpa dưỡng tố đầu tiên nhất 
đạt đến tiểu sát-na thứ 51 thì có tất cả 51 kalãpa và trong 
số này, một kalãpa là ở giai đoạn sanh, một kalãpa là ở 
giai đoạn diệt và 49 kalãpa là ở giai đoạn trụ. 

Ojãsankhãto ãhãro ãhãrasamutthãnarũpaĩn 
ajjhoharanakãle thãnapattova samutthãpeti.i 


Chất dinh dưỡng, được biết đến là dưỡng tố, khi 
đạt đến giai đoạn trụ của nó, sản sinh ra sâc pháp do 
dưỡng tố tạo tại thời điểm nó được nuốt xuống. 

SỐ lượng kalãpa do nghiệp (kamma) tạo và do tâm 
(citta) tạo không tăng lên hay giảm xuống. Tuy nhiên, 
kalãpa do nhiệt lượng tạo sanh lên tại thời điểm trụ của 
những kalãpa do dưỡng tố tạo đầu tiên nhất. Do đó, có 
tổng cộng là 222 kalãpa: 221 kalãpa là trụ và 1 kalãpa là 
mới đang sanh lên. Cho nên, kalãpa do nhiệt lượng tạo 
được duyên bởi dưỡng tố tăng lên từng nhóm một tại 
từng tiểu sát-na. Đến lúc tiểu sát-na thứ 51 sanh lên, 
tổng số nhóm sâc pháp tăng lên thêm 51 kalãpa, dẫn đến 
tổng số là 271 kalãpa. (Chúng ta nên hiểu các giai đoạn 
sanh, trụ và diệt của các kalãpa) Rồi cho đến khi những 
kalãpa nhãn và vân vân sanh lên, số lượng kalãpa do 
nghiệp (kamma) tạo, do tâm (citta) tạo, do nhiệt lượng 
tạo và do dưỡng tố tạo không tăng cũng không giảm. 2 


Xin độc giả hãy tham khảo Table III trong phần 
Phụ Lục ở cuối sách. 


1CMA 250 
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Kalapa Nhãn, Vân Vân 

Bốn bộ kalãpa do nghiệp (kamma) tạo (tức là 
nhóm nhãn, nhóm nhĩ, nhóm tỷ và nhóm thiệt theo các 
sớ giải) bât đầu sanh lên một cách tự phát vào tuần thứ 
mười một sau khi thọ thai. Mặc dầu trong thực tế, việc 
chúng sanh lên cùng một lúc là khó xảy ra. Tuy nhiên, để 
đơn giản dễ hiểu, giả sử chúng sanh lên một cách tự phát 
vào thời điểm sanh của một tâm (citta). Chúng ta nên 
hiểu rằng nếu số lượng kalãpa do nghiệp (kamma) tạo 
tăng lên thì kalãpa do nhiệt lượng tạo được duyên bởi 
nghiệp (kamma) cũng tăng lên tại thời điểm trụ. Do đó, 
khi những kalãpa này sanh lên tại tiểu sát-na đầu tiên 
nhất của tâm (citta) thì đã có 204 kalãpa do nghiệp 
(kamma) tạo tồn tại. Bâng cách cộng thêm bốn kalãpa 
mới, tổng số trở thành 208, với 272 kalãpa do nhiệt 
lượng tạo cũng đã tồn tại. Tại thời điểm trụ, có 212 
kalãpa do nghiệp (kamma) tạo và 276 kalãpa do nhiệt 
lượng tạo. Tại thời điểm diệt, có tồn tại 216 kalãpa do 
nghiệp (kamma) tạo và 280 kalãpa do nhiệt lượng tạo. 
Như vậy, cho đến thời điểm sanh lên của tiểu sát-na thứ 
51, SỐ lượng kalãpa tăng lên thêm bốn tại mỏi tiểu sát- 
na. Tại tiểu sát-na thứ 51, có 408 kalãpa do nghiệp 
(kamma) tạo; và tại tiểu sát-na tiếp theo, có 476 kalãpa 
do nhiệt lượng tạo hiện hữu. (Chúng ta nên hiểu các giai 
đoạn sanh, trụ và diệt của các kalãpa) Số lượng những 
kalãpa giữ nguyên tại mọi lúc, ngoại trừ trong thời gian 
của lộ tâm ngũ môn và lộ nhập thiền diệt.^ 

Xin độc giả hãy tham khảo Table IV trong phần 
Phụ Lục ở cuối sách. 
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Lộ Tâm Ngũ Môn 

Một chuỗi những kalãpa sanh lên trong thời gian 
của lộ ngũ môn. Ngũ song thức không thể tạo ra sâc 
pháp, cho nên, tại thời điểm sanh của chúng, chỉ có 
mười sáu kalãpa do tâm (citta) tạo. Trong số này, mười 
lăm kalãpa là ở giai đoạn trụ và một là ở giai đoạn diệt. 
Điều này có nghĩa là từ tiểu sát-na đầu tiên nhất của 
chuỗi tâm tính từ sự sanh lên của tâm giác quan cho đến 
tiểu sát-na diệt thứ 51 (tức là sát-na tâm thứ mười bảy), 
chỉ có mười sáu kalãpa do tâm (citta) tạo. Tại tiểu sát-na 
diệt của sát-na tâm thứ mười bảy, không có nhóm sâc 
pháp nào ở giai đoạn diệt mà tất cả mười sáu kalãpa thì 
ở giai đoạn trụ. Tuy nhiên, tại tiểu sát-na sanh của sát- 
na tâm thứ mười tám, một kalãpa do tâm (citta) tạo sanh 
lên và tổng số lại trở thành mười bảy kalãpa. Sau đó, số 
lượng kalãpa không tăng cũng không giảm.i 


Xin độc giả hãy tham khảo Table V trong phần Phụ 
Lục ở cuối sách. 

Lộ Tâm Nhập Thiên Diệt 

Không có tâm nào trong quá trình nhập thiền diệt. 
Cho nên, tại tiểu sát-na diệt của giai đoạn đổng lực 
(javana) phi tưởng phi phi tưởng, chỉ có mười bảy kalãpa 
do tâm (citta) tạo đang tồn tại. Rồi, với mỗi ba tiểu sát- 
na, một kalãpa diệt đi, cho nên, tại thời điểm của tâm 
(citta) thứ mười sáu, tất cả kalãpa do tâm (citta) tạo đã 
diệt hết. Khi xuất khỏi thiền diệt, tại thời điểm sanh lên 
của đổng lực (javana) bất lai hoặc đổng lực A-la-hán 
(arahanta javana), các kalãpa do tâm (citta) tạo sanh lên 
từng nhóm một tại mỗi thời điểm. Tại sát-na tâm thứ 
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mười bảy, mười bảy kalãpa do tâm (citta) tạo hiện hữu 
như thông thường. Các kalãpa do nhiệt lượng tạo tăng 
lên hoặc giảm xuống tùy thuộc vào sự tăng lên hay giảm 
xuống của các kalăpa do tâm (citta) tạo. Tuy nhiên, số 
lượng kalãpa do nghiệp (kamma) tạo giữ nguyên không 
thay đổi cho đến thời điểm tử.i 

Xin độc giả hãy tham khảo Table VI và Table VII 
trong phần Phụ Lục ở cuối sách. 

Thời Điểm Tử 

Có 21 nhóm sâc pháp được gọi là kalãpa: chín, sáu, 
bốn và hai do nghiệp (kamma), do tâm (citta), do nhiệt 
lượng và do dưỡng tố tạo một cách tương ứng; trôi chảy 
liên tiếp cho đến cuối đời sống như dòng chảy của một 
dòng sông hay ngọn lửa của một ngọn đèn. Đây là cái 
chúng ta gọi là thân xác nhân loại. Nói một cách khác, 
thân xác nhân loại được tạo nên bởi những kalãpa bé 
nhỏ sanh lên và diệt đi tại mỗi một thời điểm, hàng tỷ 
lần trong một đời sống. Hầu hết trong số chúng diệt đi 
khỏi tiến trình sanh diệt của chính chúng tại lúc tử. Việc 
này xảy ra như thế nào? 

Tại lúc tử, các kalãpa do nghiệp (kamma) tạo 
không sanh lên nữa, bât đầu từ tiểu sát-na sanh của tâm 
(citta) thứ mười bảy tính ngược từ tâm tử. Số lượng của 
chúng giảm xuống từ thời điểm này đến thời điểm sau, 
và tại tiểu sát-na diệt của tâm tử, tất cả kalãpa do nghiệp 
(kamma) tạo diệt đi mãi mãi trong kiếp sống hiện tại 
này. 


1 Table VI và Table VII 
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Chương V 


Các kalãpa do tâm (citta) tạo cũng không sanh lên 
nữa sau tâm tử. Với sự diệt đi của chúng, số lượng 
kalãpa do tâm tạo giảm xuống từng nhóm một tại mỏi 
thời điểm. Tại tiểu sát-na thứ 48 sau tâm tử, tất cả 
những kalãpa do tâm tạo đã diệt hết. 

Các kalãpa do dưỡng tố tạo có thể sanh lên cho đến 
thời điểm diệt của tâm tử. Do đó, chúng diệt đi toàn bộ 
chỉ tại tiểu sát-na thứ 50 sau tâm tử. 


Tuy nhiên, các kalãpa do nhiệt lượng tạo vẫn tồn 
tại kéo dài dưới dạng của xác chết và sau đó, duy trì như 
là một tiến trình sanh diệt ở những dạng khác nhau một 
cách tương ứng.i 


Xin độc giả hãy tham khảo Table VIII trong phần 
Phụ Lục ở cuối sách. 


--00O00— 


1 Table VIII 


246 



PHỤ LỤC 

1 - BẢNG NÊU CHI PHÁP 


Table i: Tiêh Trình Của Các Kalãpa Tại Thời Điểm 
Tục Sinh 


Tâm (Citta) 

Tiểu 

Sát-na 

Do 

Nghiệp 

(Kamma) 

Tạo 

Do 

Tâm 

(Cỉtta) 

Tạo 

Do 

Nhiệt 

Lượng 

Tạo 

Tổng 

So 

Kalãpa 

Tâm (Citta) 

Tục Sinh 

Sanh 

3 

X 

X 

3 

Trụ 

6 

X 

3 

9 

Diệt 

9 

X 

6 

15 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 1 

Sanh 

12 

1 

9 

22 

Trụ 

15 

1 

13 

29 

Diệt 

18 

1 

16 

35 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 2 

Sanh 

21 

2 

19 

42 

Trụ 

24 

2 

23 

49 

Diệt 

27 

2 

26 

55 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 3 

Sanh 

30 

3 

29 

62 

Trụ 

33 

3 

33 

69 

Diệt 

36 

3 

36 

75 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 4 

Sanh 

39 

4 

39 

82 

Trụ 

42 

4 

43 

89 

Diệt 

45 

4 

46 

95 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 5 

Sanh 

48 

5 

49 

102 

Trụ 

51 

5 

53 

109 

Diệt 

54 

5 

56 

115 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 6 

Sanh 

57 

6 

59 

122 

Trụ 

60 

6 

63 

129 

Diệt 

63 

6 

66 

135 
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Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 7 

Sanh 

66 

7 

69 

142 

Trụ 

69 

7 

73 

149 

Diệt 

72 

7 

76 

155 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 8 

Sanh 

75 

8 

79 

162 

Trụ 

78 

8 

83 

169 

Diệt 

81 

8 

86 

175 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 9 

Sanh 

84 

9 

89 

182 

Trụ 

87 

9 

93 

189 

Diệt 

90 

9 

96 

195 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 10 

Sanh 

93 

10 

99 

202 

Trụ 

96 

10 

103 

209 

Diệt 

99 

10 

106 

215 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 11 

Sanh 

102 

11 

109 

222 

Trụ 

105 

11 

113 

229 

Diệt 

108 

11 

116 

235 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 12 

Sanh 

111 

12 

119 

242 

Trụ 

114 

12 

123 

249 

Diệt 

117 

12 

126 

255 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 13 

Sanh 

120 

13 

129 

262 

Trụ 

123 

13 

133 

269 

Diệt 

126 

13 

136 

275 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 14 

Sanh 

129 

14 

139 

282 

Trụ 

132 

14 

143 

289 

Diệt 

135 

14 

146 

295 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 15 

Sanh 

138 

15 

149 

302 

Trụ 

141 

15 

153 

309 

Diệt 

144 

15 

156 

315 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 16 

Sanh 

147 

16 

159 

322 

Trụ 

150 

16 

163 

329 

Diệt 

153 

16 

166 

335 
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Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 17 

Sanh 

153 

17 

169 

339 

Trụ 

153 

17 

170 

340 

Diệt 

153 

17 

170 

340 

Tâm Hữu 

Phần 

(Bhavaủga) 18 

Sanh 

153 

17 

170 

340 

Trụ 

153 

17 

170 

340 

Diệt 

153 

17 

170 

340 


Table 2: Tiêh Trình Của Các Kalãpa Tại Lúc Sanh Khởi Của 
Các Kalãpa Mạng Quyền 


Tâm 

(Citta) 

Tiểu 

Sát- 

na 

Do Nghiệp 
(Kamma) 
Tạo 

Do Tâm 
(Citta) 
Tạo 

Do 

Nhiệt 

Lượng 

Tạo 

Tổng So 
Kalãpa 

Tâm (Citta) 

Sanh 

154 

17 

170 

341 

Trụ 

155 

17 

171 

343 

Diệt 

156 

17 

172 

345 

Tâm (Citta) 

Sanh 

157 

17 

173 

347 

Trụ 

158 

17 

174 

349 

Diệt 

159 

17 

175 

351 

Tâm (Citta) 

Sanh 

160 

17 

176 

353 

Trụ 

161 

17 

177 

355 

Diệt 

162 

17 

178 

357 

Tâm (Citta) 

Sanh 

163 

17 

179 

359 

Trụ 

164 

17 

180 

361 

Diệt 

165 

17 

181 

363 

Tâm (Citta) 

Sanh 

166 

17 

182 

365 

Trụ 

167 

17 

183 

367 

Diệt 

168 

17 

184 

369 

Tâm (Citta) 

Sanh 

169 

17 

185 

371 

Trụ 

170 

17 

186 

373 

Diệt 

171 

17 

187 

375 
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Tâm (Citta) 

Sanh 

199 

17 

215 

431 

Trụ 

200 

17 

216 

433 

Diệt 

201 

17 

217 

435 

Tâm (Citta) 

Sanh 

202 

17 

218 

437 

Trụ 

203 

17 

219 

439 

Diệt 

204 

17 

220 

441 

Tâm (Citta) 

Sanh 

204 

17 

221 

442 

Trụ 

204 

17 

221 

442 

Diệt 

204 

17 

221 

442 


Table 3: Tiẽh Trình Của Các Kalapa Tại Lúc Sanh Khởi Của 
Các Kalãpa Do Dưỡng Tô'Tạo 


Tâm 

(Citta) 

Tiểu 

Sát- 

na 

Do 

Nghiệp 

(Kamma) 

Tạo 

Do 

Tâm 

(Citta) 

Tạo 

Do 

Dưỡng 
Tố Tạo 

Do 

Nhiệt 

Lượng 

Tạo 

Tổng 

So 

Kalãpa 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

204 

17 

1 

221 

443 

Trụ 

204 

17 

2 

222 

445 

Diệt 

204 

17 

3 

223 

447 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

204 

17 

4 

224 

449 

Trụ 

204 

17 

5 

225 

451 

Diệt 

204 

17 

6 

226 

453 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

204 

17 

7 

227 

455 

Trụ 

204 

17 

8 

228 

457 

Diệt 

204 

17 

9 

229 

459 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

204 

17 

10 

230 

461 

Trụ 

204 

17 

11 

231 

463 

Diệt 

204 

17 

12 

232 

465 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

204 

17 

13 

233 

467 

Trụ 

204 

17 

14 

234 

469 

Diệt 

204 

17 

15 

235 

471 


251 












Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Bảng Nêu Chi Pháp 


Tâm 

(Citta) 

Sanh 

204 

17 

43 

263 

527 

Trụ 

204 

17 

44 

264 

529 

Diệt 

204 

17 

45 

265 

531 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

204 

17 

46 

266 

533 

Trụ 

204 

17 

47 

267 

535 

Diệt 

204 

17 

48 

268 

537 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

204 

17 

49 

269 

539 

Trụ 

204 

17 

50 

270 

541 

Diệt 

204 

17 

51 

271 

543 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

204 

17 

51 

272 

544 

Trụ 

204 

17 

51 

272 

544 

Diệt 

204 

17 

51 

272 

544 


Table 4: Tiẽh Trình Của Các Kalapa Tại Lúc Sanh Khởi Của 
Nhóm Nhãn, Vân Vân 


Tâm 

(Citta) 

Tiểu 

Sát-na 

Do Nghiệp 
(Kamma) 
Tạo 

Do 

Tâm 

(Citta) 

Tạo 

Do 

Dưỡng 
Tố Tạo 

Do 

Nhiệt 

Lượng 

Tạo 

Tổng 

So 

Kalãpa 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

208 

17 

51 

272 

548 

Trụ 

212 

17 

51 

276 

556 

Diệt 

216 

17 

51 

280 

564 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

220 

17 

51 

284 

572 

Trụ 

224 

17 

51 

288 

580 

Diệt 

228 

17 

51 

292 

588 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

232 

17 

51 

296 

596 

Trụ 

236 

17 

51 

300 

604 

Diệt 

240 

17 

51 

304 

612 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

244 

17 

51 

308 

620 

Trụ 

248 

17 

51 

312 

628 

Diệt 

252 

17 

51 

316 

636 
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Tâm 

(Citta) 

Sanh 

256 

17 

51 

320 

644 

Trụ 

260 

17 

51 

324 

652 

Diệt 

264 

17 

51 

328 

660 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

268 

17 

51 

332 

668 

Trụ 

272 

17 

51 

336 

676 

Diệt 

276 

17 

51 

340 

684 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

280 

17 

51 

344 

692 

Trụ 

284 

17 

51 

348 

700 

Diệt 

288 

17 

51 

352 

708 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

292 

17 

51 

356 

716 

Trụ 

296 

17 

51 

360 

724 

Diệt 

300 

17 

51 

364 

732 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

304 

17 

51 

368 

740 

Trụ 

308 

17 

51 

372 

748 

Diệt 

312 

17 

51 

376 

756 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

316 

17 

51 

380 

764 

Trụ 

320 

17 

51 

384 

772 

Diệt 

324 

17 

51 

388 

780 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

328 

17 

51 

392 

788 

Trụ 

332 

17 

51 

396 

796 

Diệt 

336 

17 

51 

400 

804 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

340 

17 

51 

404 

812 

Trụ 

344 

17 

51 

408 

820 

Diệt 

348 

17 

51 

412 

828 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

352 

17 

51 

416 

836 

Trụ 

356 

17 

51 

420 

844 

Diệt 

360 

17 

51 

424 

852 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

364 

17 

51 

428 

860 

Trụ 

368 

17 

51 

432 

868 

Diệt 

372 

17 

51 

436 

876 
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Tâm 

(Citta) 

Sanh 

376 

17 

51 

440 

884 

Trụ 

380 

17 

51 

444 

892 

Diệt 

384 

17 

51 

448 

900 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

388 

17 

51 

452 

908 

Trụ 

392 

17 

51 

456 

916 

Diệt 

396 

17 

51 

460 

924 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

400 

17 

51 

464 

932 

Trụ 

404 

17 

51 

468 

940 

Diệt 

408 

17 

51 

472 

948 

Tâm 

(Citta) 

Sanh 

408 

17 

51 

476 

952 

Trụ 

408 

17 

51 

476 

952 

Diệt 

408 

17 

51 

476 

952 


Table 5: Tiêh Trình Của Các Kalãpa Tại Lúc Sanh Khởi Của 
Lộ Tâm Ngũ Môn 


Tâm (Citta) 

Tiêu 

Sát- 

na 

Do 

Nghiệp 

(Kamma) 

Tạo 

Do 

Tâm 

(Citta) 

Tạo 

Do 

Dưỡng 
Tố Tạo 

Do 

Nhiệt 

Lượng 

Tạo 

Tổng 

So 

Kalãpa 

Hữu Phần 
(Bhavanga) 
Vừa Qua 

Sanh 

408 

17 

51 

476 

952 

Trụ 

408 

17 

51 

476 

952 

Diệt 

408 

17 

51 

476 

952 

Hữu Phần 
(Bhavanga) 
Rúng Động 

Sanh 

408 

17 

51 

476 

952 

Trụ 

408 

17 

51 

476 

952 

Diệt 

408 

17 

51 

476 

952 

Hữu Phân 
(Bhavanga) 
Dứt Dòng 

Sanh 

408 

17 

51 

476 

952 

Trụ 

408 

17 

51 

476 

952 

Diệt 

408 

17 

51 

476 

952 

Hướng Ngũ 
Môn 

Sanh 

408 

17 

51 

476 

952 

Trụ 

408 

17 

51 

476 

952 

Diệt 

408 

17 

51 

476 

952 
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Đổng Lực 
(Javana) 

Sanh 

408 

16 

51 

475 

950 

Trụ 

408 

16 

51 

475 

950 

Diệt 

408 

16 

51 

475 

950 

Na Cảnh 

Sanh 

408 

16 

51 

475 

950 

Trụ 

408 

16 

51 

475 

950 

Diệt 

408 

16 

51 

475 

950 

Na Cảnh 

Sanh 

408 

16 

51 

475 

950 

Trụ 

408 

16 

51 

475 

950 

Diệt 

408 

16 

51 

475 

950 

Hữu Phần 
(Bhavanga) 

Sanh 

408 

16 

51 

475 

950 

Trụ 

408 

16 

51 

475 

950 

Diệt 

408 

16 

51 

475 

950 

Hữu Phần 
(Bhavanga) 

Sanh 

408 

16 

51 

475 

950 

Trụ 

408 

16 

51 

475 

950 

Diệt 

408 

16 

51 

475 

950 

Hữu Phần 
(Bhavanga) 

Sanh 

408 

16 

51 

475 

950 

Trụ 

408 

16 

51 

475 

950 

Diệt 

408 

16 

51 

475 

950 

Hữu Phần 
(Bhavanga) 

Sanh 

408 

16 

51 

475 

950 

Trụ 

408 

16 

51 

475 

950 

Diệt 

408 

16 

51 

475 

950 

Hữu Phần 
(Bhavanga) 

Sanh 

408 

17 

51 

475 

951 

Trụ 

408 

17 

51 

476 

952 

Diệt 

408 

17 

51 

476 

952 
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Table 6: Tiêh Trình Của Các Kalãpa Tại Lúc Nhập Thĩên 

Diệt 


Tâm 

(Citta) 

Tiểu 

Sát- 

na 

Do 

Nghiệp 

(Kamma) 

Tạo 

Do 

Tâm 

(Citta) 

Tạo 

Do 

Dưỡng 
Tô'Tạo 

Do 

Nhiệt 

Lượng 

Tạo 

Tổng 

Sô' 

Kalãpa 

Thiền 

(Jhãna) 

Sanh 

408 

17 

51 

476 

952 

Trụ 

408 

17 

51 

476 

952 

Diệt 

408 

17 

51 

476 

952 

Thiền 

(Jhãna) 

Sanh 

408 

17 

51 

476 

952 

Trụ 

408 

17 

51 

476 

952 

Diệt 

408 

17 

51 

476 

952 



408 

16 

51 

476 

951 



408 

16 

51 

475 

950 

ẽ' 

3' 


408 

16 

51 

475 

950 

ii 


408 

15 

51 

475(a) 

949 

3^' 


408 

15 

51 

474 

948 

3 

3' 


408 

15 

51 

474 

948 

r+ 

H 


408 

14 

51 

474 

947 



408 

14 

51 

473 

946 

r+ 

r+ 


408 

14 

51 

473 

946 


408 

13 

51 

473 

945 

5' 

3- 


408 

13 

51 

472 

944 

r+ 

3 


408 

13 

51 

472 

944 

r+ 

.3t 


408 

12 

51 

472 

943 


408 

12 

51 

471 

942 

ơq 


408 

12 

51 

471 

942 


408 

11 

51 

471 

941 



408 

11 

51 

470 

940 



408 

11 

51 

470 

940 
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408 


51 

460 

919 



408 


51 

459 

918 



408 


51 

459 

918 


ND: (a) trong bản gốc ghi 474 là không đúng 


Table 7: Tiến Trình Của Các Kalãpa Tại Lúc Xuất 
Khỏi Thĩên Diệt 


Tâm (Cừta) 

Tiêu 

Sát- 

na 

Do 

Nghiệp 

(Kamma) 

Tạo 

Do 

Tâm 

(Citta) 

Tạo 

Do 

Dưỡng 
Tô'Tạo 

Do 

Nhiệt 

Lượng 

Tạo 

Tổng 

Sô' 

Kalãpa 

Quả 

(Siêu Thể) 

Sanh 

408 

1 

51 

459 

919 

Trụ 

408 

1 

51 

460 

920 

Diệt 

408 

1 

51 

460 

920 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

2 

51 

460 

921 

Trụ 

408 

2 

51 

461 

922 

Diệt 

408 

2 

51 

461 

922 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

3 

51 

461 

923 

Trụ 

408 

3 

51 

462 

924 

Diệt 

408 

3 

51 

462 

924 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

4 

51 

462 

925 

Trụ 

408 

4 

51 

463 

926 

Diệt 

408 

4 

51 

463 

926 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

5 

51 

463 

927 

Trụ 

408 

5 

51 

464 

928 

Diệt 

408 

5 

51 

464 

928 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

6 

51 

464 

929 

Trụ 

408 

6 

51 

465 

930 

Diệt 

408 

6 

51 

465 

930 
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Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

7 

51 

465 

931 

Trụ 

408 

7 

51 

466 

932 

Diệt 

408 

7 

51 

466 

932 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

8 

51 

466 

933 

Trụ 

408 

8 

51 

467 

934 

Diệt 

408 

8 

51 

467 

934 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

9 

51 

467 

935 

Trụ 

408 

9 

51 

468 

936 

Diệt 

408 

9 

51 

468 

936 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

10 

51 

468 

937 

Trụ 

408 

10 

51 

469 

938 

Diệt 

408 

10 

51 

469 

938 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

11 

51 

469 

939 

Trụ 

408 

11 

51 

470 

940 

Diệt 

408 

11 

51 

470 

940 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

12 

51 

470 

941 

Trụ 

408 

12 

51 

471 

942 

Diệt 

408 

12 

51 

471 

942 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

13 

51 

471 

943 

Trụ 

408 

13 

51 

472 

944 

Diệt 

408 

13 

51 

472 

944 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

14 

51 

472 

945 

Trụ 

408 

14 

51 

473 

946 

Diệt 

408 

14 

51 

473 

946 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

15 

51 

473 

947 

Trụ 

408 

15 

51 

474 

948 

Diệt 

408 

15 

51 

474 

948 

Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

16 

51 

474 

949 

Trụ 

408 

16 

51 

475 

950 

Diệt 

408 

16 

51 

475 

950 
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Hữu Phần 
(Bhavaủga) 

Sanh 

408 

17 

51 

475 

951 

Trụ 

408 

17 

51 

476 

952 

Diệt 

408 

17 

51 

476 

952 


Table 8: Tiến Trình Của Các Kalãpa Tại Lúc Tử 


Tâm (Cừta) 

Tiểu 

Sát- 

na 

Do 

Nghiệp 

(Kamma) 

Tạo 

Do 

Tâm 

(Citta) 

Tạo 

Do 

Dưỡng 
Tô'Tạo 

Do 

Nhiệt 

Lượng 

Tạo 

Tổng 

Sô' 

Kalãpa 

Hữu Phần 
(Bhavanga) 
Vừa Qua 

Sanh 

408 

17 

51 

476 

952 

Trụ 

400 

17 

51 

476 

944 

Diệt 

392 

17 

51 

468 

928 

Hữu Phần 
(Bhavanga) 
Rúng Động 

Sanh 

384 

17 

51 

460 

912 

Trụ 

376 

17 

51 

452 

896 

Diệt 

368 

17 

51 

444 

880 

Hữu Phần 
(Bhavanga) 
Dứt Dòng 

Sanh 

360 

17 

51 

436 

864 

Trụ 

352 

17 

51 

428 

848 

Diệt 

344 

17 

51 

420 

832 

Hướng Ngũ 
Môn 

Sanh 

336 

17 

51 

412 

816 

Trụ 

328 

17 

51 

404 

800 

Diệt 

320 

17 

51 

396 

784 

Nhãn Thức 

Sanh 

312 

16 

51 

388 

767 

Trụ 

304 

16 

51 

379 

750 

Diệt 

296 

16 

51 

371 

734 

Tiếp Thâu 

Sanh 

288 

16 

51 

363 

718 

Trụ 

280 

16 

51 

355 

702 

Diệt 

272 

16 

51 

347 

686 

Quan Sát 

Sanh 

264 

16 

51 

339 

670 

Trụ 

256 

16 

51 

331 

654 

Diệt 

248 

16 

51 

323 

638 
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2 - BẢNG LIỆT KÊ THUẬT NGỮ 
PÃLI - VIỆT 

--ooOoo— 

A 


Akusala: bất thiện 

Akusala cetasika: tâm sở 
bất thiện 

Anna: kia, khác 

Annanamãna cetasika: 
tâm sở tợ tha 

Annanamãna: tợ tha, 
chung cho cái kia 

Ati-avibhũta: lộ tâm cảnh 
rất mờ nhạt 

Ati-ittha: cực kỳ được khao 
khát 

Ati-vibhũta: lộ tâm cảnh 
rất rõ 

Atiparitta: đối tượng được 
xem "rất mờ nhỏ 

Atĩta-bhavanga: hữu phần 
vừa qua 

Atthaggahana vĩthi: lộ tâm 
phân định hình dáng của 
đối tượng 


Adukkha-masukha: thọ 
không lạc không khổ 

Adosa: vô sân 

Addhãnapariccheda: giới 
hạn của đời sống, tuổi thọ 

Adhimokkha: thắng giải, 
quyết định 

Anãgatarnsa nãna: vị lai trí 

Aniccatã: tử, chết 

Anittha: cái không được 
khao khát 

Anipphanna rũpa: sâc 
pháp phi thực tính, sâc 
pháp không được tạo ra 
một cách cụ thể 

Anubandhika vĩthi: lộ tâm 
nối đuôi, lộ tâm theo sau 

Anuloma: thuận thứ 

Anottappa: vô úy 

Anga: yếu tố 
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Andaja: noãn sanh 

Appanã-javanavăra: với 
đổng lực kiên cố 

Appanã-javanavãra- 
manodvãra vĩthi: lộ tâm ý 
môn đổng lực kiên cố 

Appamannã: các vô lượng 
tâm 

Abhinnã: thần thông 

Abhinnã vĩthi: lộ tâm thần 
thông 

Abhidhamma: thắng pháp, 
a-tỳ-đàm 

Amoha: vô si 

Ariya: thánh nhân 

Arũpa: vô sâc 

Arũpãvacara vipãka: (tâm) 
quả vô sâc 

Alakkhana rũpa: sâc phi 
tướng 

Alobha: vô tham 

Ãvajjana kicca: chức năng 
hướng tâm 

Aviparĩta: bất biến 


Avibhuta: đối tượng được 
gọi là "mờ nhạt" 

Asabhãva: sâc pháp với 
tính chất bẩm sinh 

Asura: (người) chậm chạp, 
hèn nhát, a-tu-la 

Ahirika: vô tàm 

Ahetu: vô nhân, không có 
gốc rễ 

Ahetuka: vô nhân, không 
có nguyên nhân 

Ahetuka-kiriya: duy tác vô 
nhân 

Ãgantuka-bhavanga: hữu 
phần khách (ãgantuka: vỊ 
khách) 

Ãtman: linh hồn, bản ngã 

Ãdikammika: tiến trình 
của người sơ cơ 

Ãyatana: (mười hai) xứ 

Ãlambana: cảnh, đối 
tượng 

Ãhãraja-suddhatthaka: sâc 
pháp bất ly do dưỡng tố 
tạo 
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B 


Bhanga: diệt, hoại 

Bhava: hữu, trở thành 

Bhava-nikantika: hữu ái 

Bhavanikantika javana: 
đổng lực hữu ái 

Bhavanga: hữu phần, hộ 
kiếp 

c 

Cakkhudasaka: nhóm 
nhãn 

Cakkhu-dvãra-vĩthi: lộ 
tâm nhãn môn 

Cakkhu-vatthu: nhãn vật 

Cakkhu-vinnãna: nhãn 
thức 

Cakkhu-vinnãna-dhãtu: 
nhãn thức giới 

Citta: tâm 

Cittakammannatã: tâm sở 
thích tâm 

Cittakkhana: sát-na tâm 

Citta-niyãma: trật tự cố 
định của tâm thức, quy 
luật của tâm thức 


Bhavanga kicca: chức năng 
hữu phần 

Bhavangacalana: hữu 
phần rúng động 

Bhavangupaccheda: hữu 
phần dứt dòng 

Bhũmi: cõi 


Cittapagunnata: tâm sở 
thuần tâm 

Cittapassaddhi: tâm sở 
tĩnh tâm 

Cittamudutã: tâm sở nhu 
tâm 

Cittalahutã: tâm sở khinh 
tâm 

Citta vĩthi: lộ trình tâm 

Cittaj a-suddhatthaka: 
nhóm sâc pháp bất ly do 
tâm tạo 

Cittujukatã: tâm sở chánh 
tâm 

Cuti kicca: chức năng tử 
Cuti citta: tâm tử 
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Cetana: tâm sở tư 
Cetasika: tâm sở 


Chanda: dục, tâm sở dục, 
ước muốn, khao khát 

D 


Dassanadi kicca: chức 
năng thấy 

Ditthi: tà kiến 

Dibba-cakkhu: nhãn thông 

Dibbasota abhinnã: nhĩ 
thông 

Dukkha: thọ khổ 

Duggati-ahetuka-puggala: 
người vô nhân ác thú 

E 

Ekaggatã: định, nhất tâm, nhất thống 

G 

Ghãna-dvãra-vĩthi: lộ tâm 
tỷ môn 

Ghãna-vinnãna: tỷ thức 

Ghãna-vinnãna-dhãtu: tỷ 
thức giới 

Ghãna-vatthu: tỷ vật 

H 

Hadayadasaka: nhóm ý vật Hetu: nhân 
Hirĩ: tàm 


Gati-nimitta: thú tướng 

Gandha: mùi, hương, khí 

Gabbhaseyyaka sattã: 
chúng sanh thai sanh 

Gotrabhũ: chuyển tộc 

Ghãnadasaka: nhóm tỷ 


Duhetuka-puggala: người 
nhị nhân 

Domanassa: thọ ưu 
Dosa: sân 
Dvăra: môn 
Dhãtu: giới 
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I 


Ittha: đáng được khao 
kiiát 

Itthamajjhatta: đáng được 
khao khát một cách bình 
thường 

Itthibhãvadasaka: sâc tố 
nữ 


Iddhividha abhinna: thần 
túc thông 

Indriya: căn, quyền 
Issã: tật đố, ganh tỵ 


J 


Jarata: suy thoái, lão suy 

Jalãbuja: sự sinh ra của 
chúng sanh thai sanh 

Javana: đổng lực, giai 
đoạn năng động của lộ tâm 

Javana kicca: chức năng 
đổng lực 

Javana citta: tâm đổng lực 

davanavãra: tiến trình kết 
thúc với đổng lực 

Jãti: sự sanh khởi, sự sanh 
ra 

dãvitindriya: mạng quyền 


ơĩvita-navaka-kalapa: 
nhóm mạng quyền 

ơĩvitasamasĩsĩ: cùng diệt 
với đời sống (đâc đạo tột 
mạng) 

ơĩvhãdasaka: nhóm thiệt 

Jĩvhã-dvãra-vĩthi: lộ tâm 
thiệt môn 

Jĩvhã-vinnãna: thiệt thức 

Jĩvhã-vinnãna-dhãtu: thiệt 
thức giới 

Jhãna: thiền 
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K 


Katatta: bảo trì (nghiệp), 
sâc pháp do nghiệp tạo 

Kamma: nghiệp 

Kammanimitta: nghiệp 
tướng 

Karunã: lòng bi mẫn 

Kalãpa: nhóm (sâc) 

Kasina: đề mục hoàn tịnh 

Kãma-javana vĩthi: lộ tâm 
đổng lực dục giới 

Kãmãvacara vipãka: (tâm) 
quả dục giới 

Kãya-dvãra-vĩthi: lộ tâm 
thân môn 

Kãyapassaddhi: tâm sở 
tĩnh tánh 

Kãyapăgunnatã: tâm sở 
thuần tánh 

Kãyamudutã: tâm sở nhu 
tánh 

Kãyakammannatã: tâm sở 
thích tánh 


Kayalahuta: tâm sở khinh 
tánh 

Kãya-vatthu: thân vật 

Kãyavinnatti-lahutãdi 
dvãdasaka: nhóm thân 
biểu tri đặc biệt 

Kãyavinnatti-navaka: 
nhóm thân biểu tri 

Kãya-viũnãụa: thân thức 

Kãya-vinnãụa-dhãtu: thân 
thức giới 

Kãyujukatã: tâm sở chánh 
tánh 

Kãraụa: nguyên nhân 

Kicca: chức năng, sự 

Kiriya: duy tác 

Kusala: thiện 

Kukkucca: hối hận 

Khana: sat-na, khoảnh 
khắc 
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L 


Lahutadi ekadasaka: 
nhóm sâc đặc biệt 


Magga vĩthi: lộ đâc đạo 

Macchariya: tâm sở xan 
lận 

Majjhima-bhãnaka: những 
bài kệ trung bình 

Manasikãra: sở hữu tác ý 

Mano-dvãra-vĩthi: lộ tâm ý 
môn 

Manodvãrãvajjana: tâm 
hướng ý môn 

Mano-dhãtu: ý giới 

Mano-vinnãna: ý thức 

Mano-vinnãna-dhãtu: ý 
thức giới 


Lobha: tham 

M 

Mahaggata: đáo đại 

Mahaggata-vipãka: quả 
đáo đại 

Mahanta: lớn 

Mahãbhũta: sâc tứ đại 

Mãna: ngã mạn 

Middha: thụy miên 

Muditã: tùy hỷ 

Mũla: căn, gốc 

Moghavãra: phương thức 
hư thoát 

Moha: si 


N 


Natthi kinci: không có bất 
cứ cái gì cả 

Nãnãbaddha avikopana: 
ước nguyện không có tai 
hại gì xảy ra cho những vật 
sở hữu khác 


Namagahika: lộ tâm phân 
định tên gọi 

Nãmaggahanavĩthi: lộ 
tâm phân định tên gọi của 
đối tượng 
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Namasallakkhana: lộ tâm 
nhận ra tên gọi 

Nikanti: sự dính mâc nhẹ, 
yếu 

Nipphanna rũpa: sâc pháp 
được tạo ra một cách cụ 
thể, sâc pháp chân đế 


Nibbattita: trừu tượng 

Nibbãna: Níp-bàn, sự an 
lạc cuối cùng 

Nirodhasamãpatti: sự 
chứng đâc thiền diệt 


o 


Oja: dưỡng tố 
ottappa: úy, ghê sợ tội lỗi 


Opapatika: chúng sanh 
hóa sanh 

p 


Pakinnaka cetasika: tâm 
sở biệt cảnh 

Paccaya: duyên, điều kiện 

Pancakkhandha: ngũ uẩn 

Pancadvãrãvajjana: hướng 
ngũ môn 

Panca-dvãra vĩthi: lộ tâm 
ngũ môn 

Pannatti: khái niệm, chế 
định 

Pannã: trí tuệ 

Patibhãga-nimitta: quang 
tướng 

Patisandhi; sự tục sinh 


Patisandhi kicca: chức 
năng tục sinh 

Patisandhi citta: tâm tục 
sinh 

Pathavĩ: đất 

Pathavĩ kasina: đề mục đất 

Paracittavijãnana: tha tâm 
thông 

Paramattha: pháp chân đế 

Paramparã: dòng dõi, 
truyền thống 

Parikappanã: sản phẩm 
cấu thành từ tinh thần 
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Parikamma: chuẩn bị, sơ 
bộ 

Parikamma-nimitta: 
chuẩn (bị) tướng 

Paritta: nhỏ, nhẹ 

Parinibbãna: nhập diệt 
của vỊ A-la-hán 

Pĩti: hỷ, phỉ lạc 

Puggalajjhãsaya: ước 
muốn hay thiên hướng cá 
nhân 


Pubbenivasanussati: túc 
mạng minh 

Pumbhãvadasaka: nhóm 
sâc tố nam 

Peta: ngạ quỷ, ma đói 

Phala: quả (siêu thẽ) 

Phalasamăpatti vĩthi: lộ 
nhập thiền quả 

Phassa: xúc 


R 


Rasa: vỊ chất; phận sự, 
chức năng 

Rũpa: sâc pháp, vật chất; 
cảnh sâc; sâc giới 


Rupakalapa: nhóm sâc 
pháp 

Rũpãvacara vipãka: (tâm) 
quả sâc giới 


s 


Sanisedaja: sự tái sanh của 
chúng sanh thấp sanh 

Sannã: tưởng 

Sati: niệm 

Saddanavaka: nhóm cảnh 
thinh 

Saddalahutãdi dvãdasaka: 
nhóm thinh đặc biệt 


Saddha: tín, niềm tin 

Satthupakkosana: sự triệu 
tập của Đức Phật 

Sanketaggahana vĩthi: lộ 
tâm bât đối tượng đã được 
nhận ra làm cảnh 

Sangaha: toát yếu; sự kết 
hợp 
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Sangha patimanana: sự 
chờ đợi của Tăng chúng 

Santĩrana: quán sát 

Samatha: (thiền) chỉ tịnh 

Samatha yãna: cỏ xe chỉ 
tịnh 

Samatha-yãnika: sự thực 
hành có thiền chỉ tịnh làm 
phương tiện trước thiền 
minh sát 

Samãdhi: định 

Samãpajjana: sự nhập 
thiền 

Samãpajjanavĩthi: lộ nhập 
thiền 

Samudaya: nguyên thủy 
(như là sự thật cao quý) 

Samudayagãhikã: sự phân 
định đối tượng là một tổng 
thể 

Samũhaggahanavĩthi: lộ 
tâm phân định đối tượng 
là một tổng thể 

Sampaticchana: tâm tiếp 
thâu 

Sampaticchana kicca: chức 
năng tiếp thâu 


Sambandhaggahana vĩthi: 
tiến trình về sự kết nối 
giữa hình tướng đã được 
nhận ra và âm thanh 

Sammasana rũpa: sâc 
pháp được thấu hiểu hay 
được quán chiếu bởi thiền 
minh sát 

Sammasitajjhãna: thiền 
được quán sát hay được 
thấu hiểu 

Sammã-ãjĩva: chánh mạng 

Sammãkammanta: chánh 
nghiệp 

Sammãvãcã: chánh ngữ 

Sammuti: sự thật chế định 

Sabhãva: bản chất nội tại 

Sabhãva rũpa: sâc pháp có 
bản chất nội tại 

Salakkhanarũpa: sâc pháp 
có đặc tính thực chất 

Sasankhãrika: (tâm) hữu 
trợ 

Sãdhãrana: chung, phổ 
biến 

Sĩla: giới 
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Sukkhavipassaka: hành 
giả mà chỉ thực hành thiền 
minh sát 

Sugati-ahetuka-puggala: 
người vô nhân thiện thú 

Suddha-manodvãra-vĩthi: 
lộ tâm ý môn thuần túy 

Subhakinha: cõi Biến Tịnh 
Thiên 

Sotadasaka: nhóm nhĩ 

Sota-dvãra-vĩthi: lộ tâm 
nhĩ môn 


Sota-vatthu: nhĩ vật 

Sota-vinnãna: nhĩ thức 

Sota-vinnãna-dhãtu: nhĩ 
thức giới 

Sobhana: tịnh hảo 

Sobhana cetasika: tâm sở 
tịnh hảo 

Sobhana-sãdhărana: tâm 
sở tịnh hảo biến hành 

Somanassa: thọ hỷ 

T 


Thiti: hiện hữu hay thời 
điểm tồn tại 

Tatramajjhattatã: tâm sở 
hành xả 

Tadanuvattika 
manodvãra: tiến trình ý 
môn theo sau (nối đuôi) 

Tadanuvattika 
manodvãravĩthi: lộ tâm ý 
môn theo sau (nối đuôi) 

Tadãrammana: tâm na 
cảnh 


Tadãrammana-vãca: tiến 
trình kết thúc với tâm na 
cảnh 

Tadãlainbana: thời điểm 
giữ lại, nghĩa đen là có đối 
tượng đó 

Tihetuka-puggala: người 
tam nhân 

Thina: hôn trầm 
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u 


Uggaha-nimitta: học 
tiíớng, thủ tướng 

utu: thời tiết, nhiệt lượng 

utuja-suddhatthaka: 
nhóm sâc pháp bất ly do 
nhiệt lượng tạo 

Uddhacca: phóng dật 

Upacãra: kế cận, tiến vào 


Upacara samadhi: cận 
định 

Upãdãrũpa: sâc y sinh 

Upekkhã: thọ xả, hành xả 

Upekkhã-brahmavihãra: 
tâm xả trong tứ vô lượng 
tâm 

Uppãda: thời điểm sanh 
khởi 

V 


Vacĩvinnatti-sadda- 
navaka: nhóm thinh khẩu 
biểu tri 

Vacĩvinnatti-sadda- 
lahutãdi-terasaka: nhóm 
thinh khẩu biểu tri đặc 
biệt 

Vaụụa: màu sâc 

Vannasallakkhaụã: sự 
nhận ra màu sâc 

Vatthu: vật 

Vatthugãhikã: sự phân 
định vầ thể 

Vatthusallakkhaụã: sự 
nhận ra vật thể 


Vãra: cơ hội, dịp 
Vicãra: tứ 

Vicikicchã: hoài nghi 

Vicikkichã citta: tâm đi 
cùng với hoài nghi 

Vinnattigahãna vĩthi: lộ 
tâm thấu hiểu sự biểu tri 

Viũnãụa: thức 

Vinnãụa-dhãtu: thức giới 

Vitakka: tầm 

Vinicchayaggahaụa vĩthi: 
lộ ý môn quyết định 

Vipassanã: thiền minh sát 


275 



Lộ Trình Tâm Và sắc Pháp 


Liệt Kê Thuật Ngữ 


Vipassana yana: cỗ xe 
minh sát 

Vipassanã yãnika: sự thực 
hành chỉ riêng thiền minh 
sát làm phương tiện giác 
ngộ 

Vibhũta: (cảnh) rõ rệt 

Viratĩ: các sự ngăn trừ 

Vĩriya: cần, tinh tấn 

Vĩthi: lộ tâm, con đường, 
con lộ 


Vedana: cảm thọ 

Vehapphala: cõi Quảng 
Quả 

Votthabbana: sự đoán 
định (cảnh) 

Votthabbanavãra: một tiến 
trình kết thúc với sự đoán 
định 

Vodãna: dữ tịnh 

Vohãra: những chế độ biểu 
hiện theo chế định 


Y 


Yathakammupaga nana: Yana: cỗ xe 

sanh tử minh , 

Yoniso manasikara: tác ý 

Yamaka-pãtihãriya: song khéo 

thông lực cua Đức Phật 
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1. “Process of Consciousness and Matter” by 
(Aggamahãpandita) Bhaddanta Dr. Rewata 
Dhamma 

2. “A Comprehensive Manual of Abhidhamma, Pirst 
BPS Pariyatti Edition” by Bhikkhu Bodhi 

3. “Handbook of Abhidhamma Studies, Pirst 
Edition” by Venerable Sayãdaw u Sĩlãnanda 

4. “Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Một” 
của Pháp Triều 

5. “Cẩm Nang Nghiên Cứu Thắng Pháp, Tập Hai” 
của Pháp Triều 


277 



PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


o Phật tử hải ngoại; 

• Sư cô Khanh An 

• Sư bà Chân Phước 

• Toàn thế Phật tử tại Vô Môn 
Thiền Tự, Hoa Kỳ 

• Gia đình cô Liên Phan 

• Gia đình chị Chi 

• Gia đình cô Oanh Trần 

• Gia đình Thy Lam 

• Gia đình Hương Ngọc 

• Gia đình Katherine Trần 

• Gia đình Diệu Tiến 

• Gia đình Diệu Bạch 

• Gia đình Phấn và An 

• Gia đình Phước Duyên 

• Gia đình Khiết Ngọc 

• Gia đình Khiết Ngã 

• Gia đình Tâm Phật Nhẫn 

• Gia đình Tâm Phật Tuệ 

• Gia đình Thu 

• Gia đình Triết Ngọc 

• Gia đình Vũ Phương Trần 

• Gia đình Lê Diễm Hà 

• Gia đình Liliane Trần 

• Gia đình Nhan Diễm Thúy 

• Gia đình Lan Nghiêm 


Gia đình Tuệ Nha 

Gia đinh Từ Quán 

Gia đình Lưu Tâm 

Gia đinh Nguyễn Trần Thủy 

Gia đình Nguyễn Thị Nhung 

Gia đinh Visakha Truông 

Gia đình Quảng Trinh 

Gia đinh Huỳnh Phước Thành 

Gia đinh Nayxuan Heng 

Gia đình Tuan Lam 

Gia đinh Tô Mỹ Hương (hồi 

hướng cho mẹ Huỳnh Thị 

Năm) 

Gia đình Huỳnh Thị Bé 
Gia đinh Huỳnh Thị Thùy 
Vân 

Gia đình Huỳnh Văn Thanh 
Gia đinh Huỳnh Văn Dũng 
Gia đinh Nông Văn Hằng 
Gia đình Trần Thị Quế Anh 
Gia đinh Nông Đình Hoàng 
Gia đình Nông Đình Hải 
Gia đinh Nông Thị Mai Trâm 
Gia đình Nông Thị Mai Thoa 
Gia đinh Nông Đình Hùng 

















PHƯƠNG DANH THÍ CHỮ 


o Phật tử tại Việt Nam 

• Sư Pháp Hỷ 

• Sư Phước Viên 

• Sư An Thiên 

• Sư Thiện Đạt 

• Thầy Vạn Thiền 

• Thầy Thích Trí Hạnh 

• Thầy Thích Quảng Châu 

• Sư cô Như Hiếu 

• Sư cô Quảng Nghiêm 

• Sư cô Phước Hỷ 

• Sư cô Tâm Tâm 

• Sư cô Thanh Tâm 

• Thích nữ Bửu Quang 

• Thích nữ Liên Thuận 

• Tu nữ Giác Tuệ 

• Toàn thê Phật tử hùn phước 
với Tu nữ Phước Thủy 

• Toàn thể Phật tử Tam Bảo 
Tự, Đà Nằng hùn phước với 
chị Nguyễn Thị Chính Nghĩa 

• Gia đình Như Minh Viên 
Hạnh 

• Gia đình Hồ Triều Nam 

• Gia đình Phạm Phú Phúc 

• Gia đình Đoàn Nguyên 

Vương 

• Gia đình Phạm Thùy Vân 

• Gia đình Bùi Thị Xíu 

• Gia đình Bùi Tấn Kha 

• Gia đình Đồ Hoàng Cường 

• Gia đình Phan Bình 

• Gia đình Hoàng Văn Phi 

• Gia đình Ngô Thúy Ngân 

• Gia đình Ngô Hương Trang 

• Gia đình Trần Văn Giao 

• Gia đình Vũ Thị Châu Giang 


Gia đình Nguyễn Quốc Hùng 
Gia đinh Nguyễn Thị Chi 
Gia đình Dương Chí Thiên 
Gia đình Đồ Hiếu Thảo 
Gia đinh Hồng Thị Nhơn 
Gia đình Nguyễn Thị Thanh 
Thủy 

Gia đinh Nguyễn Thị Ngôn 
Gia đình Ma Khắc Khiêm 
Gia đinh Nguyễn Đình Huy 
Gia đình Nguyễn Thị Thu 
Gia đinh Võ Thị Kim Thúy 
Gia đinh Lâm Quang Hiệp 
Gia đình Nguyễn Đình Minh 
Gia đinh Hoàng Văn Phi 
Gia đình Lê Văn Ngọc 
Gia đinh Nguyễn Thị Chi 
Gia đình cô Kim Dung 
Gia đinh cô Diệu Ánh 
Gia đình cô Thùy Vân 
Gia đinh Tô Võ Thành 
Gia đinh Nguyễn Thị Kim 
Xuân 

Gia đình Huỳnh Thanh Tuyền 
Gia đinh Trương Thị Hoài 
Hương 

Gia đình Đồ Hoàng Cường 
Gia đinh mợ Diệp 
Gia đình bạn Nguyên 
Gia đinh Nguyễn Thị Xuân 
Hồng 

Gia đinh Đồng Thị Thiên 
Hướng 

Gia đình Nguyễn Thị Thanh 
Thủy 

Gia đinh Đinh Thị Thanh Vân 



















Gia đình cô Thu 

Gia đình Nguyễn Thị Kim 

Cưcmg 

Gia đình Nguyễn Thị Thúy 
Nhị 

Gia đình Tạ Chiêu Minh 
Gia đình Trần Thị Hoa 
Gia đình Hồng Thị Nhon 
Gia đình Nguyễn Ngọc Kim 
Chi 

Gia đình Trần Thị Hồng 
Gia đình Nguyễn Thị Thu 
Linh 

Gia đình Diệu Liên 
Gia đình Bùi Thị Hồng 
Gia đình Vi Thị Nam Hương 
Gia đình Dư Thị Kim Phượng 
Gia đình Nguyễn Sĩ Hậu 
Gia đình Nguyễn Thị Tuyết 
Sương 

Gia đình Tạ Quang Cát 
Tường 

Gia đình Bùi Thị Dung 
Gia đình Võ Thanh Thảo 
Gia đình Nguyễn Thị Hồng 
Gia đình Nguyễn Thị Kim 
Chi 

Gia đình Nguyễn Phương 
Nghĩa 

Gia đình Nguyễn Thị Hồng 
Chi 

Gia đình Nguyễn Bá Trường 
Vô danh 

Gia đình Huỳnh Kim Hoa 
Gia đình Phạm Thị Hai 
Gia đình Võ Thị cẩm Châu 
Gia đình Hồ Triều Nam 
Gia đình Phạm Phú Phúc 
Gia đình Võ Phúc Tấn 


• Gia đình Nguyễn Ngọc Thủy 

• Gia đinh Võ Thị Lớn 

• Gia đình Trần Thị Hồng Đào 

• Gia đinh Trần Thị Như Ngọc 

• Gia đình Nguyễn Thị Ngọc 
Dung 

• Gia đinh Đồ Hiếu Thảo 

• Gia đình Dương Chí Thiên 

• Gia đình Trần Quốc Thanh 

• Gia đinh Trần Thị Chiêu 
Minh 

• Gia đình Đồ Quang Thuận 

• Gia đinh Đồ Quang Tiếng 

• Gia đình Nguyễn Trần Thanh 
Trà 

• Gia đinh Nguyễn Thị Thanh 

• Gia đình Trần Thị Liễu 

• Gia đình Võ Tấn Trọng 

• Gia đinh Phan Bình 

• Gia đình Phạm Thị Hồng 
Hạnh 

• Gia đinh Lê Thanh Hải 

• Gia đình Trần Thị Hải 

• Gia đinh Trịnh Công Thành 

• Gia đình Huỳnh Thị Nương 

• Gia đinh Nguyễn Thị Bạch 
Tuyết 

• Gia đinh Nguyễn Chính 

• Gia đình Đặng Thị Ánh Hồng 

• Gia đinh Vũ Minh Tuấn 

• Gia đình Nguyễn Thị Tuyết 
Nga 

• Gia đinh Lâm Cảnh Phong 

• Gia đình Cang - Hoa 

• Gia đinh Đồ Xuân Duy 

• Gia đinh Phạm Thà 

• Gia đình Huỳnh Nguyễn 
Thùy Trang 

• Gia đinh Lê Thị Thanh Vân 





















Gia đình Lê Thúy Quỳnh 
Trang 

Gia đình Mi Yoen Nguyên 
Gia đình Đoàn Thị Phước 
Gia đình Diễm Phước 
Gia đình Võ Trọng Phi 
Gia đình Nguyễn Thị Chính 
Nghĩa 

Gia đình Nguyễn Thị Minh 
Khuê 

Gia đình Chow Nhuận Phát 
Gia đình Hoàng Đình An 
Gia đình Trịnh Ngọc Trác 
Gia đình cô Trần Thị Thanh 
Xuân 

Gia đình Đào Thị Ngọc Anh 
Gia đình Trần Thị Lý 
Gia đình Lê Thị Kiều Loan 
Gia đinh Đặng Bích Toàn 
Gia đình Nguyễn Thị Thanh 
Thúy 

Gia đình Đoàn Ngọc Mỹ Linh 
Gia đình Đoàn Ngọc Bích 


Gia đình Sukhita Nguyệt 
Gia đinh Lại Thế Quân 
Gia đình bác Ân Gái 
Gia đinh bác Khả bác Sâm 
Gia đình Cher Nguyên 
Gia đinh cô Thanh Hạnh 
Gia đình cô Hựu Huyền 
Gia đinh Nguyễn Đức Vui 
Gia đinh anh Lộc chị Đoạt 
Gia đình bé Phước Bình 
Gia đinh Tâm Diệu 
Gia đình Hoàng Thị Lựu 
Gia đinh Nguyễn Thị Hồng 
Nga 

Gia đình Phan Ngọc Hiếu 
Gia đinh chị Lan Danh 
Gia đình Trần Thị Lan 
Gia đình Võ Tấn Trạng 
Gia đinh Diệu Tường Nguyễn 
Thị Vân 

Gia đình Diệu Kiết Nguyễn 
Thị Phong 

Gia đinh Đặng Thị Hằng 
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